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TIỂU SỬ 


Giáo Thọ Sư Saddhammajotika dhammäcariya 
(2492 - 2509) 

Hiệu trưởng trường đại học Thắng 

Pháp quốc gia Thái Lan - chùa 
Raghamghositärämavarama - thủ đô Bankok 


Sanh Quán 


Ngài đại trưởng lão giáo thọ sư Saddhammajotika 
dhammãcariya là người Miến Điện, sanh vào ngày thứ 
ba mùng 8 tháng 4 năm Sửu. Nhằm ngày 13 tháng 
3 Phật lịch 2456 tại tỉnh Miên Chàn nước Miến Điện. 
Thân mẫu của ngài là bà Tò Tích, thân phụ là ông 
U Thún Miến, ngài còn có cô em gái tên là Má Chín 
(được ngài đưa đến sống ở nước Thái Lan) người Thái 
tru mến gọi cô là “Maddr. 


Học Vấn 


Kể từ khi xuất gia thọ cụ túc giới ngài giáo thọ sư 
Saddhammajotika dhammãcariya tha thiết chuyên tâm 
trong việc học tập. Ngài học Tam Tạng, sớ giải lẫn hậu 
sớ giải từ các giáo thọ sư thông suốt Tam Tạng như 
trưởng lão giáo thọ sư Baddantakumära là thầy giáo thọ 


của các vị pháp sư trụ trì chùa tại tỉnh Miên Chàn trưởng 
lão giáo thọ sư Bhaddantañanika - bậc thông suốt về hậu 
sớ giải Luật Tạng - là bậc đại trí (aggamahãpandita) của 
tỉnh Ren Kung, trưởng lão giáo thọ sư Bhanddantavimala 
là thầy giáo thọ Tạng Thắng Pháp ở tỉnh Amarapura... 
Nhờ vào sự siêng năng cần mẫn nên ngài được các giáo 
thọ sư này ưu ái tận tình truyền đạt kiến thức cho. Chính 
vì thế ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammãcariya 
sớm có được kiến thức vượt trội từ lúc tuổi còn nhỏ đặc 
biệt nhất là Tạng Thắng Pháp. 


Truyền Bá Trong Quốc Gia Thái Lan 


Trong thời kỳ ngài trưởng lão Buddhãcãraya (có thể 
là ngài Äsabhamahäthera) làm Tăng trưởng, khi giữ 
chức vụ ủy viên hội đồng trị sự Tăng già cai quản tu sĩ 
tại chùa Mahädhatu ở vai trò phó chủ nhiệm hội đoàn 
trường đại học Mahäculalankaranaräya ngài trưởng lão 
Buddhäcãraya khởi xướng mở mang việc học tập Thắng 
Pháp. Phật lịch 2492 việc đề xướng được tiến hành do 
ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammacariya xem 
xét thấy rằng nước Miến Điện phát triển chói sáng về 
đường lối Phật Giáo cả phương diện pháp học lẫn pháp 
hành. Ngài mới xin các vị tỳ kheo trí tuệ bậc thầy từ hội 
đồng giảng dạy Phật Giáo của nước liên bang Miến 
Điện cho ngài sang Thái Lan để mở mang Phật Giáo, 
và ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammmäcariya 
được vị đại sứ Miến Điện thường trực tại Thái Lan thỉnh 
mời đến giảng dạy Thắng Pháp tại nước Thái Lan (và 
một vị nữa là ngài giáo thọ sư, pháp sư Tejinda). 


Thành Quả Vượt Trội 


Khi ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammäcariya 
lên đường đến nước Thái Lan ngài an cư mùa mưa tại 
chùa Parakayananävã tại Bankok. Sau đó mới đến trú 
ngụ tại chùa Raghamghositärama bên cạnh tỉnh Thonpurï. 
Trong thời gian lưu trú tại chùa Raghamghositäräma ngài 
tiến hành việc giảng dạy Thắng Pháp và sáng tác ra 
nhiều bộ kinh Thắng Pháp. Do không cùng ngôn ngữ 
nên ngài gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền đạt 
nhưng ngài không thối chí mà ngược lại còn cố gắng 
nỗ lực tột cùng. Ngài phải sử dụng phiên dịch và nhờ 
vào đệ tử đủ trình độ hiểu biết về phương diện Thắng 
Pháp hỗ trợ. Ngài sắp sếp cho nhóm đệ tử này trợ giúp 
ngài trong các công việc như chuyển ngữ và chỉnh sửa 
giáo trình cho việc học và dạy. Đầu Phật lịch 2493 ngài 
đã soạn thảo quyển Abhidhammasanganimätika, đây là 
cuốn giáo trình đầu tiên. Đến Phật lịch 2494 ngài soạn 
thảo bộ Vị Trí (Mahäpatthäna), quyển này chiếm thời 
gian đến hơn một năm. Trong suốt thời gian 13 năm 
sống tại nước Thái Lan, ngài soạn thảo được 25 quyển 
giáo trình cho việc học và dạy (20 quyển Thắng Pháp, 
5 quyển diễn giảng hỗn hợp liên quan đến 20 quyển 
Thắng Pháp như cẩm nang tạo trữ thiện thí, pháp làm 
cho thế gian được an tịnh...). 


Những soạn thảo được ra đời bằng cả tấm lòng kết 
hợp với phương diện chuyên môn và trí tuệ tỉnh tấn 
ba la mật của ngài, như tâm nguyện của ngài “Cho dù 
có trắc trở và chỉ một mình tôi gian khổ nhưng làm cho 
nhiều người khác nhận được lợi ích an lạc cả đời này lẫn 


đời sau thì tôi cũng vui thích chấp nhận. Tôi không mong 
ước gì khác ngoài thành quả hiến tặng cho đời mang 
đến cho tôi sớm thành tựu 10 pháp ba la mật”. 


Kiến Tạo Ba La Mật Để Trở Thành Bồ Tát 

Khi soạn thảo hoàn thành kết thúc các bộ kinh ngài 
luôn viết lên nội dung lời chú nguyện như sau: 

“Tdam me puññam sabbañfñutaññanassa paccayo hotÏ”. 

Xin cho các thiện phước đã hoàn thành của tôi hãy 
là mãnh lực trợ duyên cho tuệ ưu việt Toàn Giác. 


Cuối Cuộc Đời 

Ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammäcariya đã 
soạn thảo giáo trình cho việc dạy và học rất hoàn chỉnh, 
chỉ còn thiếu duy nhất quyển giải thích về minh quán 
(vipassanadipani). Vào Phật lịch 2509 ngài lâm trọng 
bệnh do bị cao huyết áp. Ngài được đưa vào điều trị tại 
bệnh viện hai lần, sau đó lại tiếp tục được chuyển đến 
điều trị tại bệnh viện hoàng gia trong cùng tháng. Nhưng 
bệnh trạng của ngài không thuyên giảm mà còn trở nên 
trầm trọng mặc dù được các y, bác sĩ chữa trị tận tình. 

Ngày 15 tháng bảy Phật lịch 2509 ngài giáo thọ sư 
Saddhammajotika dhammäcariya là vị lãnh đạo pháp học 
trường đại học Thắng Pháp của vương quốc Thái Lan 
đã từ trần tại bệnh viện hoàng gia do chứng cao huyết 
áp và hư thận. Ngài hưởng thọ được 53 tuổi. 

Ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammäcariya đã 
để lại di sản vô cùng quý giá cho hàng Phật Giáo đồ . 


trong đất nước Thái Lan. Pháp sản này được xem là 
di sản vĩ đại khó tìm được vì đem lại lợi ích cao thượng 
trong nhân giới. Là lớp người thừa hưởng lợi ích từ pháp 
tuệ ba la mật của ngài nên chúng ta - hàng môn đồ đệ 
tử của trường đại học Thắng Pháp vương quốc Thái 
Lan, hãy hướng tâm tưởng nhớ đến công ơn của Ngài 
rồi lập nguyện học pháp trong Phật Giáo đặc biệt về 
Tạng Thắng Pháp để đáp đền công ơn của ngài giáo 
thọ sư Saddhammajotika dhammãcariya và cũng để xứng 
đáng là lớp kế thừa tiếp nối tâm huyết của ngài làm 
cho Tạng Thắng Pháp được tồn tại bền vững lâu dài 
trong Phật Giáo nhất là trên đất nước quốc giáo Thái 
Lan. 


GIÁO TRÌNH VẤN ĐÁP 
TIỂU HỌC THẮNG PHÁP 
PHẦN SƠ CẤP TÂM 
(Cittaparamattha) 


1.Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau: 
Sammãsambuddhamatulam Sasaddhammaganuttamam 
Abhivadiya bhasissam Abhidhammatthasangaham 
Đáp: (Ngài giáo thọ sư Anuruddha) Con xin cung 
kính đảnh lễ Đức Phật! bậc tự mình giác ngộ vạn pháp 
không ai sánh bằng với cùng Giáo Pháp và Chư Tăng 
là bậc tối thượng. Con sẽ soạn bộ kinh có tên là Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammasangaha) là chơn 
pháp gồm có 5 phần: 
1- Sankhära: 81 tâm, 52 tâm sở, 18 sắc thành tựu 
(nipphanna). 
2- Vikãära: 3 sắc đặc biệt. 
3- Lakkhana: 4 sắc đại hiển 
4- Nibbana: Trạng thái tịch tịnh. 
5- Paññatti: Danh chế định và nghĩa chế định. 


2. Vấn: Kệ ngôn thứ nhất này có ý nghĩa như thế nào? 

Đáp: Kệ ngôn này trình bày đến sự lễ bái, tức biểu 
lộ lòng cung kính đối với Tam Bảo và xác chứng sự cố 
tâm sáng tác bộ kinh này cho hoàn tất. 


3. Vấn: Sự biểu lộ lòng cung kính đảnh lễ đối với Tam 
Bảo của thầy giáo thọ trước khi sáng tác bộ kinh này 
có lợi ích như thế nào? 

Đáp: Người bắt đầu biên soạn kinh bắt buộc phải 
biểu lộ sự cung kính đối với Tam Bảo trước, để được sự 
hộ trì và ngăn ngừa những chướng ngại có thể xảy ra 
cần trở trong thời gian sáng tác bộ kinh đó. 


4.. Vấn: Trong kệ ngôn này ngài giáo thọ sưAnuruddha 
nói lên nguyện vọng sáng tác bộ kinh này và biểu lộ 
sự cung kính đảnh lễ đối với Tam Bảo bằng pãli như 
thế nào? 

Đáp: 

Ngài giáo thọ sư Anuruddha nói lên nguyện 
vọng sáng tác bộ kinh bằng päli “Bhãssisam 
abhidhammatthasangaharn”. 

Rồi biểu lộ sự cung kính đảnh lễ đối với 
Tam Bảo bằng päli “Sammäsambuddhamatulam 
sasaddhammaganuttamam abhivädiya”. 


5. Vấn: Chánh Pháp có bao nhiêu loại? 
Đáp: Chánh Pháp có 3 loại: 
- Pháp học gồm có pãäli và sớ giải. 
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- Pháp hành gồm có sự trì giới, thọ trì đầu đà, tu tiến 
chỉ tịnh nghiệp xứ và tu tiến minh quán nghiệp xứ. 

- Pháp thành tức Đạo, Quả, Níp Bàn, thiền định, 
thắng trí. 


6. Vấn: Chơn đế (paramattha) nghĩa là gì và có bao 
nhiêu loại? 

Đáp: Chơn đế là thực tánh của danh sắc. Là pháp 
cao quí không sai lệch, không thay đổi và là pháp trọng 
yếu của nghĩa chế định và danh chế định. 

Pháp chơn đế có 4 loại: Tâm, tâm sở, sắc pháp, 
Níp Bàn. 


7. Vấn: Hãy trình bày và giải thích về tâm, tâm sở, sắc 

pháp, Níp Bàn. 

Đáp: 

*Tâm: Phápbiếtcảnh (arammanavijananalakkhanam). 

Giải thích: Nhận thức cảnh thường xuyên nên gọi 
là biết cảnh. Như định nghĩa: “Ärammanam cintetiti = 
Cittam”. Pháp biết cảnh, thường xuyên nhận thức cảnh, 
gọi là tâm. 

* Tâm sở: Pháp nương vào tâm mà sanh lên 
(cittanissitalakkhanam). 

Giải thích: Tâm sở nương vào tâm sanh lên, khác 
_ với cây cối nương vào đất sanh lên. Tâm là nơi nương, 
tâm sở là pháp nương sanh giống như trò nương vào 
thầy. Bởi vì tất cả tâm sở biết cảnh được do nương vào 
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tâm là pháp dẫn đầu. Nếu không có tâm thì tâm sở sẽ 
không biết cảnh được. Như định nghĩa: “Cetasi bhavam 
= Cetasikam”, “Cetasi niyuttam = Cetasikam”. Pháp sanh 
lên nơi tâm gọi là tâm sở, hoặc pháp thường đồng sanh 
với tâm gọi là tâm sở. 

* Sắc pháp: Pháp có sự thay đổi, suy tàn, biến hoại 
(ruppanalakkhanam). 

Giải thích: Sắc pháp là pháp có sự thay đổi, suy 
tàn, biến hoại vì xúc chạm với nhân chướng nghịch. 
Nhân chướng nghịch đó gọi là virodhipaccaya, tức sự 
nóng lạnh, đói khát, muỗi, ruồi, mối, nắng, gió, rắn rít, 
bò cạp... Như định nghĩa: “Situnhadivirodhipaccayehi 
ruppatiti = Rupam”. Pháp biến hoại suy tàn bởi duyên 
chướng nghịch (virodhipaccaya) như lạnh, nóng... gọi là 
sắc pháp. 

* Níp Bàn: Pháp tịch tịnh, vắng lặng, xa lìa năm uẩn 
(santilakkhanam). 

Giải thích: Níp Bàn là pháp thoát khỏi ái dục hoàn 
toàn. Do nhân này các bậc A La Hán khi đã vô dư Níp 
Bàn thì các khổ như sanh, lão, bệnh, tử... cũng diệt mất 
không còn dư sót. Như định nghĩa: “Vanato nikkhantanti 
= Nibbanam” và “Nibbayanti sabbe vattadukkhasantäpä 
etasminti = Nibbanam” và “Nibbayanti ariyajanãä etasminti 
= Nibbanam”. Pháp thoát khỏi ái dục (van8) trói buộc 
trong sanh hữu lớn nhỏ làm cho liên kết nhau chẳng chị, 
gọi là Níp Bàn. 

Hoặc khổ luân hồi và nhiệt não sai biệt thường 
không có trong Níp Bàn. Do đó, pháp diệt tắt khổ luân 
hồi và nhiệt não sai biệt đó gọi là Níp Bàn. 
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Hoặc các bậc Thánh khi ngũ uẩn Níp Bàn thì diệt 
tắt rỗng không, tức vô sanh bất tử. Pháp triệt tiêu chấm 
dứt sự sanh tử gọi là Níp Bàn. 


8. Vấn: Hãy cho biết tâm có bao nhiêu loại và nêu päli 

lên trình bày? 

Đáp: Tâm có 4 loại: Tâm dục giới, tâm sắc giới, 
tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. 

Có pali trình bày: “Tattha cittam tãva catubbhidham hoti 
kamaävacaram rupavacaram arupavacaram lokuttaranceti”. 


9. Vấn: Tâm bất thiện nghĩa là gì và có bao nhiêu? 
Đáp: Tâm bất thiện là tâm tội lỗi và cho quả trái nghịch 

lại tâm thiện tức tâm đồng sanh với tâm sở bất thiện. 
Tâm bất thiện có 3 loại: Tâm tham, tâm sân, tâm si. 


10. Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa của các tâm sau đây: 
†1) Tâm si. 
2) Tâm quả bất thiện. 
3) Tâm vô nhân. 
4) Tâm đại thiện. 
5) Tâm đại quả. 
6) Tâm đại tố. 
7) Tâm dục giới. 
Đáp: 


Tâm si: Tâm sanh lên có tâm sở si làm gốc. 
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Tâm quả bất thiện: Dị thục quả sanh từ 12 pháp bất 
thiện như sự thấy, nghe, ngửi, nếm... không tốt. 


Tâm vô nhân: Tâm không có 6 nhân đồng sanh. 

Tâm đại thiện: Tâm không có tội lỗi và cho quả an lạc. 

Gọi là đại là vì có thể làm cho sanh lên nhiều quả 
hơn mình. Gọi là thiện vì là giai đoạn đầu của thiền 
định, thắng trí, Đạo, Quả. Khi gom ý của cả hai câu này 
thì gọi là đại thiện. 

Tâm đại quả: Tâm quả của đại thiện. 


Bởi vì nói về thọ, tương ưng, trợ cũng giống như các 
tâm đại thiện. Do đó gọi là đại quả. 


Tâm đại tố: Tâm đại tố cũng như tâm đại thiện nhưng 
chỉ sinh diễn trong cơ tánh của bậc A La Hán nên được 
gọi là đại tố. 

Tâm dục giới: Tâm thường sinh diễn trong 11 cõi dục. 


11. Vấn: Hãy phân tích 12 tâm bất thiện theo thọ, tương 
ưng, trợ? 


Đáp: 
* 12 tâm bất thiện phân theo thọ: 
Đồng sanh với hỷ có 4 = 4 tâm tham thọ hÿ. 
Đồng sanh với ưu có 2 = 2 tâm sân. 
. Đồng sanh với xả có 6 = 4 tâm tham thọ xả, 2 tâm sỉ. 
* 12 tâm bất thiện phân theo tương ưng: 


Tương ưng có 8 = 4 tâm tham tương ưng kiến, 2 tâm 
sân tương ưng phẫn uất, 1 tâm si tương ưng nghị, 1 tâm 
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sỉ tương ưng phóng dậit. 

Bất tương ưng có 4 = 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến. 

* 12 tâm bất thiện phân theo trợ: 


Vô trợ có 7 = 4 tâm tham vô trợ, 1 tâm sân vô trợ, 
2 tâm sỉ vô trợ 


Hữu trợ có 5 = 4 tâm tham hữu trợ, 1 tâm sân hữu 
trợ. 


12.Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau đây: “Atthadhä 
lobhamuläni... dvãdasa kusalä siyum”. 


Đáp: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, gom 12 tâm 
này lại gọi là tâm bất thiện. 


13. Vấn: Hãy phân tích tâm vô tịnh hảo theo giống, 
thọ, tương ưng? 


Đáp: 
*. Tâm vô tịnh hảo phân theo giống: 
Giống bất thiện có 12 
Giống quả có 15 
Giống tố có 3 
* Tâm vô tịnh hảo phân theo thọ: 
Đồng sanh với lạc có 1 
Đồng sanh với khổ có †1 
Đồng sanh với hỷ có 6 
Đồng sanh với ưu có 2 
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Đồng sanh với xả có 20 
*. Tâm vô tịnh hảo phân theo tương ưng: 
Tương ưng có 8 


Bất tương ưng có 22 


14. Vấn: Tâm tịnh hảo đồng sanh với xả thọ bất tương 


ưng hữu trợ có số lượng bao nhiêu? 
Đáp: Tâm tịnh hảo đồng sanh với xả thọ bất tương 


ưng hữu trợ có 3 tâm là tâm đại thiện thứ 8, tâm đại quả 
thứ 8 và tâm đại tố thứ 8. 


15. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa tâm đồng sanh 


lạc với tâm đồng sanh hỷ và tâm đông sanh khổ với 
tâm đồng sanh ưu? 


Đáp: Sự khác biệt giữa tâm đồng sanh lạc với tâm 


đồng sanh hỷ và tâm đồng sanh khổ với tâm đồng sanh 
ưu như sau: 


16. 
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Tâm đồng sanh với lạc: Là sự lạc thân. 
Tâm đồng sanh với hỷ: Là sự lạc tâm. 
Tâm đồng sanh với khổ: Là sự khổ thân. 
Tâm đồng sanh với ưu: Là sự khổ tâm. 


Vấn: Ông B biết rõ rằng sát sanh, trộm cắp là bất 
thiện nhưng một ngày nọ, vợ của ông B không được 
khỏe nên muốn dùng canh gà, bà ta xúi ông B đi 
trộm gà về làm thịt cho mình dùng. Ông B miễn 
cưỡng phải đi trộm gà rồi giết con gà đó. Nhưng 


trong lúc ông B đang trộm gà và giết chết con gà đó 

thì tâm của ông không hề có sự hài lòng. Hãy cho 

biết tâm nào sanh lên với ông B trong lúc đó ? 

Đáp: Trong lúc ông B đi trộm gà thì tâm tham thứ 8 
sanh lên. Khi giết gà thì tâm sân thứ 2 sanh lên. 


17. Vấn: Trong tâm dục giới thì tâm thọ hÿ bất tương 
ưng hữu trợ có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trong tâm dục giới thì tâm thọ hỷ bất tương 
ưng hữu trợ có 4 tâm là tâm tham thứ 4, tâm đại thiện 
thứ 4, tâm đại quả thứ 4 và tâm đại tố thứ 4. 


18. Vấn: Hãy dịch päli sau đây: 
1) Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
asankharikam. 


2) Upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam 
sasankharikam. 


3) Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam. 

4) Upekkhãsahagatam sotavifñfianam. 

5) Sukhasahagatam kãyaviññãnam. 

Đáp: 

1) Tâm vô trợ đồng sanh với hỷ tương ưng kiến. 

2) Tâm hữu trợ đồng sanh với xả bất tương ưng kiến. 
3) Tâm tương ưng phóng dật đồng sanh với xả. 

4) Tâm nhĩ thức đồng sanh với xả. 


5) Tâm thân thức đồng sanh với lạc. 
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19. Vấn: Trong 18 tâm vô nhân thì 7 tâm quả bất thiện 
không cần gọi là tâm quả bất thiện vô nhân. Nhưng 

8 tâm quả thiện thì gọi là tâm quả thiện vô nhân do 

nhân nào? 

Đáp: 

7 tâm quả bất thiện không cần gọi là tâm quả bất 
thiện vô nhân. Bởi vì tâm quả bất thiện chỉ có vô nhân, 
không có hữu nhân. Do nhân này, nên không bắt buộc 
phải gọi là tâm quả bất thiện vô-nhân. 

Còn quả sanh lên từ thiện có 2 loại là quả vô nhân 
và quả hữu nhân. Quả vô nhân là 8 tâm quả thiện như 
tâm nhãn thức... Quả hữu nhân là tâm đại quả, tâm 
quả đáo đại, tâm quả siêu thế. Vì để phân biệt nên bắt 
buộc phải gọi quả của thiện vô nhân là 8 tâm quả thiện 
vô nhân. 


20. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa nhãn thức quả bất 
thiện với nhãn thức quả thiện và khai ngũ môn với khai 

ý môn. 

Đáp: 

* Sự khác biệt giữa nhãn thức quả bất thiện với 
nhãn thức quả thiện: Nhãn thức quả bất thiện là sự 
thấy cảnh không tốt như nhìn thấy người đánh nhau, 
thấy ma, thấy người tật nguyền.. Còn nhãn thức quả 
thiện là sự thấy cảnh tốt như thấy người có dáng vóc 
cân đối, màu da sáng đẹp.. 

* Sự khác biệt giữa tâm khai ngũ môn với tâm khai ý 
môn: Tâm khai ngũ môn có chức năng nhận định cảnh 
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ngũ đang sanh lên trong ngũ môn. Tâm khai ý môn có 
chức năng nhận định 6 cảnh, 3 thời và thời giải thoát 
trong ý môn và khi sát na sanh lên trong ngũ môn thì có 
phận sự phán đoán cảnh ngũ là cảnh tốt hay không tốt. 


21. Vấn: Ông T là người có niềm tin nơi Phật Giáo, ông 
Ð thì có niềm tin với một tôn giáo khác, hai người đến 
từ quốc gia khác nhau. Một ngày nọ, họ cùng nhau đi 
viếng chùa Phật Ngọc, khi đứng trước kim thân Phật, 
ông T hoan hÿ cung kỉnh đảnh lễ tức thì Còn ông Ð 
thì nghĩ “Đây là kiến trúc mỹ thuật của Thái Lan mà 
thôi”. Do đó, khi thấy bạn mình cung kính đảnh lễ, 
ông Ð nghĩ “Nếu ta không cung kính đảnh lễ theo 
phong tục thì mọi người đang có mặt sẽ chỉ trích 
ta”. Thế là ông Ð chấp tay đảnh lễ vói tâm thản nhiên. 
Hãy cho biết tâm nào sanh lên với mỗi ông trong lúc 
đó? 

Đáp: Ông T đảnh lễ kim thân Phật lúc đó tâm đại 
thiện thứ 1 hoặc thứ 3 sanh lên. Còn ông Ð thì tâm đại 
thiện thứ 8 sanh lên. 


22. Vấn: Bà mẹ dạy đứa con khoảng ba hoặc bốn tuổi 
đẳnh lễ và cách cầm vật thực đặt bát khi Chư Tăng đến 
nhận bát. Đứa con vâng lời làm đúng như lời mẹ dạy 
với tâm tràn ngập hoan hj. Hãy cho biết lúc ấy tâm 
nào sanh lên với đứa trẻ ấy? 

Đáp: Đó là tâm đại thiện thứ 4 sanh lên. 


23. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt nhau của tâm sau đây: 
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Asankhärikacitta với Sasankharikacitta. 
Sampayuttacitta với Vippayuttacitta. 
Ahetukakusalavipakacitta với Mahavipakacitta 
Ahetukakiriyacitta với Mahakiriyacitta. 

Đáp: 

* Sự khác biệt giữa Asankhärikacitta (tâm vô trợ) với 
Sasankhãrikacitta (tâm hữu trợ): 

- Tâm vô trợ: Tâm sanh lên không có sự thúc đẩy, 
lôi kéo. Khi cho quả cũng cho quả lớn mạnh (tức lâu 
dài). Và trong cơ tánh của người đó tâm vô trợ thường 
sanh lên dễ dàng trong kiếp kế tiếp trở đi. 

- Tâm hữu trợ: Tâm sanh lên có sự thúc đẩy, lôi 
kéo. Khi cho quả thì cho quả yếu hơn tâm vô trợ và 


không lớn mạnh. Và trong cơ tánh của người đó tâm 
hữu trợ thường sanh lên trong kiếp kế tiếp trở đi. 


*- Sự khác biệt giữa Sampayuttacitta (tâm tương 
ưng) với Vippayuttacitta (tâm bất tương ưng): 

- Tâm tương ưng: Tâm tương ưng với 5 loại tâm sở 
như tâm sở tà kiến, tâm sở hoài nghi, tâm sở phóng 
dật, tâm sở sân, tâm sở trí tuệ. Khi cho quả thì cho quả 
lớn mạnh, và trong cơ tánh của người đó tâm tương ưng 
thường sanh lên dễ dàng trong những kiếp kế tiếp. 

- Tâm bất tương ưng: Tâm không tương ưng với 5 
loại tâm sở như tâm sở tà kiến, tâm sở hoài nghỉ, tâm 
Sở phóng dật, tâm sở sân, tâm sở trí tuệ. Khi cho quả thì 
cho quả yếu hơn tâm tương ưng và cho quả không lớn 
mạnh. Trong cơ tánh của người đó tâm bất tương ưng sẽ 
thường sanh lên dễ dàng trong những kiếp kế tiếp. 
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* Sự khác biệt giữa Ahetukavipakacitta (tâm quả vô 
nhân) với Mahävipäkacitta (tâm đại quả): 

- Tâm quả vô nhân: Tâm quả của đại thiện nhưng 
không đồng sanh với nhân. Khi sanh lên bắt cảnh cũng 
không vững chắc và sanh lên được trong cõi dục giới 
và cõi sắc giới. 

- Tâm đại quả: Tâm quả của đại thiện đồng sanh với 
nhân. Khi sanh lên bắt cảnh vững chắc và chỉ sanh lên 
ở cõi dục giới. 

* Sự khác biệt giữa Ahetukakiriyäcitta (tâm tố vô 
nhân) với Mahäkiriyacitta (tâm đại tố): 

- Tâm tố vô nhân: Tâm không đồng sanh với nhân 
là 2 tâm khai môn là tâm dẫn đầu trong việc hành động, 
nói năng, suy nghĩ, tâm khai ý môn là tâm có chức năng 
phán quyết cảnh, tâm Ưng Cúng vi tiếu là tâm chỉ làm 
việc mỉm cười của bậc A La Hán. Ngoài những việc trên, 
ba tâm này không có thể làm cho thành tựu hành động 
thiện hạnh cũng như ác hạnh được. 

- Tâm đại tố: Tâm đồng sanh với nhân là tâm làm 
cho thành tựu hành động, lời nói, suy nghĩ của các bậc 
A La Hán. 


24. Vấn: Hãy phân tích 81 tâm hiệp thế theo giống, lãnh 
vực, tịnh hảo, nhân, thiền định? 


Đáp: 

* 81 tâm hiệp thế phân theo giống: 

12 tâm bất thiện thuộc giống bất thiện: 8 tâm tham, 
2 tâm sân, 2 tâm si. 
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17 tâm thuộc giống thiện: 8 tâm đại thiện, 9 tâm 
thiện đáo đại. : 

15 tâm quả vô nhân: 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả 
thiện vô nhân. 

17 tâm thuộc giống quả hữu nhân: 8 tâm đại quả, 9 
tâm quả đáo đại. 

3 tâm tố vô nhân: Tâm khai ngũ môn, tâm khai ý 
môn, tâm Ưng Cúng vi tiếu. 

17 tâm thuộc giống tố hữu nhân: 8 tâm đại tố, 9 tâm 
tố đáo đại. 

* 81 tâm hiệp thế phân theo lãnh vực: 

54 tâm thuộc lãnh vực dục giới: 12 tâm bất thiện, 18 
tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

15 tâm thuộc lãnh vực sắc giới: 3 tâm sơ thiền, 3 
tâm nhị thiền, 3 tâm tam thiền, 3 tâm tứ thiền, 3 tâm 
ngũ thiền. 

12 tâm thuộc lãnh vực vô sắc giới: 3 tâm không vô 
biên xứ, 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ, 3 
tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

* 81 tâm hiệp thế phân theo tịnh hảo: 

30 tâm vô tịnh hảo: 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô 
nhân. 

51 tâm tịnh hảo: 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm 
đáo đại. 

* 81 tâm hiệp thế phân theo nhân: 

18 tâm vô nhân: 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả 
thiện vô nhân, 3 tâm tố vô nhân. 
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63 tâm hữu nhân: 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới, 
27 tâm đáo đại. 


* 81 tâm hiệp thế phân theo thiền định: 


54 tâm phi thiền: 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 
24 tâm dục giới tịnh hảo. 


27 tâm thiền: 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. 
25. Vấn: Trong 67 tâm thiền thì có bao nhiêu tâm thuộc 
giống quả, giống thiện, giống tố? 


Đáp: Trong 67 tâm thiền có 29 tâm thuộc giống 
thiện, 29 tâm thuộc giống quả và 9 tâm thuộc giống tố. 


26- Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa của tên gọi sau đây: 

1- Tâm vô tịnh hảo (asobhanacitta). 

2- Tâm sắc giới (rũpävacaracitta). 

3- Tâm đáo đại (mahaggatacitta). 

4- Tâm hiệp thế (lokiyacitta). 

5- Tâm siêu thế (lokuttaracitta). 

6- Tâm thiền (jhãnacitta). 

Đáp: 

1) Tâm vô tịnh hảo: Tâm ngoài ra tâm tịnh hảo, 
hoặc là tâm không đồng sanh với tâm sở tịnh hảo. 

2) Tâm sắc giới: Tâm sinh diễn trong cõi sắc giới là 
nơi sanh lên của sắc vật và phiền não sắc. 


Sắc vật (vatthurũpa) là 15 tâm sắc giới và 35 tâm sở. 
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Phiền não sắc (kilesaripa) tức ái dục hay sự thỏa 
thích trong thiền sắc giới, cõi sắc giới, thắng trí. 

3) Tâm đáo đại: Tâm đạt đến sự rộng lớn và cao quí. 

4) Tâm hiệp thế: Nhóm tâm thường sinh diễn trong 
cõi dục giới, cõi sắc giới, và cõi vô sắc giới (tam giới). 

5) Tâm siêu thế: Nhóm tâm biết cảnh vượt thoát 
khỏi tam giới. 

6) Tâm thiền: Tâm đồng sanh với năm chỉ thiển như 
tầm, tứ.. 


27. Vấn: Trong tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc 
giới đều có thiện, quả và tố, nhưng tâm siêu thế chỉ 
có thiện và quả, không có tố bởi do nhân nào? 
Đáp: Trong tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc 

giới có cả thiện, quả, tố nhưng trong tâm siêu thế chỉ có 

tâm thiện và quả, bởi vì liên quan đến thiện. Tức thiện 
dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc thường sanh lên 
được nhiều lần trong một người. Còn thiện siêu thế chỉ 
sanh lên một lần duy nhất trong một người mà thôi. Do 
nhân này, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới 
khi sanh lên trong cơ tánh của phàm nhân và ba bậc 

Thánh hữu học được gọi là thiện. Nhưng nếu sanh lên 

trong cơ tánh của bậc A La Hán thì gọi là tố. Còn đối với 

tâm thiện siêu thế thì không sanh lên trở lại nữa trong 
cơ tánh của bậc A La Hán. Chính vì thế mà tâm siêu thế 
không có tâm tố. 
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28. Vấn: Hãy cho biết sự khác biệt khi tâm tính theo 
tóm tắt có 89 và tính theo chỉ tiết thì có 121? Và tâm 
thiền có hai chỉ thiền có bao nhiêu? 

Đáp: 

Số lượng tâm theo tóm tắt có 89, theo chỉ tiết có 
121 khác biệt nhau ở phần tâm siêu thế. Tức khi nói 
theo tóm tắt thì có 8 tâm siêu thế, nói theo chỉ tiết thì có 
40 tâm siêu thế. 


Tâm thiền có hai chi thiền có 34 tâm. Là 11 tâm tứ 
-thiển và 23 tâm ngũ thiền. 


29. Vấn: Hãy phân tích 121 tâm theo giống, thọ, tịnh 

hảo? 

Đáp: 

* 121 tâm phân theo giống: 

Giống bất thiện có 12 tâm: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 
2 tâm sỉ. 

Giống thiện có 37 tâm: 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện 
đáo đại, 20 tâm thiện siêu thế. 

Giống quả vô nhân có 15 tâm: 7 tâm quả bất thiện, 
8 tâm quả thiện vô nhân. 

Giống quả hữu nhân có 37 tâm: 8 tâm đại quả, 9 
tâm quả đáo đại, 20 tâm quả siêu thế. 

Giống tố vô nhân có 3 tâm: Tâm khai ngũ môn, tâm 
khai ý môn, tâm Ưng Cúng vi tiếu. 

Giống tố hữu nhân có 17 tâm: 8 tâm đại tố, 9 tâm tố 
đáo đại. 
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* 121 tâm phân theo thọ: 
Tâm thọ lạc: 1 tâm thân thức thọ lạc. 
Tâm thọ khổ: 1 tâm thân thức thọ khổ. 


Tâm thọ hỷ có 62 tâm : 4 tâm tham thọ hỷ, 1 tâm 
quan sát thọ hỷ, 1 tâm Ưng Cúng vi tiếu thọ hỷ, 12 tâm 
dục giới tịnh hảo thọ hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị 
thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền. 


Tâm thọ xả có 55 tâm: 6 tâm bất thiện thọ xả, 14 
tâm vô nhân thọ xả, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả, 23 
tâm ngũ thiền thọ xả. 

Thọ ưu có 2 tâm sân. 

* 121 tâm phân theo tịnh hảo: 

Tâm vô tịnh hảo có 30 : 12 tâm bất thiện, 18 tâm 
vô nhân. : 

Tâm tịnh hảo có 91 : 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 
tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. 


30. Vấn: Hãy thêm vào päli.. tiếp theo đây: 


Vitakka vicara piti sukha ekaggatäsahitam... 
kusalacittam. 


Vicara piti sukha ekaggatasahitam... vipäkacittam. 

Piti sukha ekaggatäsahitam... kiriyacittam. 

Sukha ekaggatasahitam... kusalacittam. 

Upekkha ekaggatasahitam pañcamajjhãna ... 

Đáp: 

Vitakka vicara piti sukha ekaggatäsahitam pathamaïijhana 
kusalacittam. 
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Vicaa piti sukha ekaggatasahitam dutiyajjhana 
vipakacittam. 


Piti sukha ekaggatasahitam tatiyajjhana kiriyacittam. 
Sukha ekaggatäsahitam cattutthajjhäna kusalacittam. 


Upekkhä ekaggatäsahitam pañcama]jhãna kusalacittam 
vipakacittam kiriyacittam. 


31. Vấn: Kể từ sơ thiên... tứ thiên là tâm đồng sanh với 
hÿ có điều nào làm cho biết được không? 
Đáp: Có thể nhận biết tâm sơ thiền... tứ thiển là 
tâm đồng sanh với hỷ là do chỉ thiền tức thiền nào đồng 
sanh với chỉ thiền lạc thì được gọi là đồng sanh với hỷ. 


32. Vấn: Hãy dịch pãli sau đây: 
Ekadasavidham tasma Pathamadikamiritam 
Jhanamekekamante tu  Tevisatividham bhave. 


Đáp: “1 tâm thiền như tâm sơ thiền chẳng hạn có 
11 tâm, riêng tâm ngũ thiền có 23 tâm”. 


33. Vấn: Hãy phân tích tâm thiền có 2 chỉ thiền theo 

giống, thế gian, thọ ? 

Đáp: 

* Tâm thiền có 2 chỉ thiền phân theo giống được 34 
tâm:14 giống thiện, 14 giống quả, 6 giống tố. 

* Tâm thiền có 2 chỉ thiền phân theo thế gian (loka) 
được 34 tâm:18 tâm hiệp thế, 16 tâm siêu thế. 


* Phân tích tâm thiền có 2 chi theo thọ có 34 tâm: 
11 tâm đồng sanh với hỷ, 23 tâm đồng sanh với xả. 
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34. Vấn: Hãy trình bày kệ ngôn päli phân tích 89 tâm theo 
giống: 
Đáp: Kệ ngôn phân tích 89 tâm theo giống: 
Dvadasäkusalanevam Kusalänekavisati 
Chattiseva vipakani Kiriyacittani visati 

35. Vấn: Tương ưng (sampayuttam) có bao nhiêu loại? 
Và tâm không có tương ưng trí (fänasampayuttam) 
nhưng tính vào tương ưng trí được bao nhiêu? Và 
tâm không có ngũ thiền (pañcamajjhäna) nhưng gom 
vào ngũ thiền được có bao nhiêu? Do nhân nào? 


Đáp: Tương ứng có 5 loại: 

- Tương ưng kiến (ditthigatasampayuttam). 

- Tương ưng phẫn uất (patighasampayuttam). 

- Tương ưng nghỉ (vicikicchasampayuttam). 

- Tương ưng phóng dật (uddhaccasampayuttam). 
- Tương ưng trí (ñanasampayuttam). 


Tâm không có trí tương ưng nhưng tính vào tương ưng 
trí được có 67 tâm = 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. 


Tâm không có ngũ thiền nhưng gom vào ngũ thiền 
được có 12 tâm = 12 tâm vô sắc. 


Gom lại như vậy được bởi vì có hai chỉ thiền đồng 
nhau là xả và định. 


Kết Thúc Phần Vấn Đáp Tâm 
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TÂM SỞ 
(Cetasikaparamattha) 


1. Vấn : Hãy trình bày 4 tướng trạng của tâm sở và nêu 
dẫn chứng palTï? 

Đáp: Bốn tướng trạng của tâm sở: 

1- Đồng sanh (ekuppäda): Tâm sở luôn đồng sanh 
với tâm. Nghĩa là khi tâm sanh lên thì tâm Sở cũng cùng 
sanh lên, không thể có được tâm sanh lên trước tâm 
sở sanh lên sau hoặc tâm sở sanh lên trước tâm sanh 
lên sau. 

2- Đồng diệt (ekanirodha): Tương tợ như vậy, khi tâm 
diệt thì tâm sở cùng diệt. Không có pháp nào diệt trước 
hoặc diệt sau. 

3- Đồng biết cảnh (ekãlambana): Cảnh mà tâm biết 
cũng như cảnh của tâm sở biết. Cũng vậy, cảnh mà 
tâm sở biết cũng như cảnh của tâm biết. Như tâm biết 

cảnh màu trắng thì tâm sở cũng biết cảnh màu trắng. 


4- Đồng nương vật (ekavatthuka): Nơi nương sanh 
của tâm sở cũng là nơi nương sanh của tâm. Như tâm 
nương vào mắt sanh lên thì tâm sở cũng nương vào 
mắt sanh lên, tâm nương vào trái tim sanh lên thì tâm 


Po, 


Sở cũng nương vào trái tim mà sanh lên. 
Có palï trình bày như sau: 
“Ekuppadanirodha ca Ekälambanavatthuka 
Cetoyutta dvipafññãäsa Dhamma cetasika mat8”. . 


2. Vấn: Cơ thể chúng sanh lớn nhỏ khác nhau nhưng 
nếu không có danh pháp tức tâm, tâm sở đồng sanh 
thì cơ thể này cũng không thể làm thành tựu phận sự 
nào được cả. Cho dù có tâm nhưng nếu không có tâm 
sở cùng đồng sanh hoặc có tâm sở nhưng nếu không 
có tâm cùng đồng sanh cũng không thể làm thành tựu 
phận sự nào được, sự việc này do nhân nào? 

Đáp: Tất cả chúng sanh dù có cơ thể tròn vẹn nhưng 
nếu không có danh pháp tức tâm và tâm sở đồng sanh 
thì cũng không thể làm thành tựu lợi ích nào được. Và 
ngược lại, nếu chỉ có tâm sở sanh lên mà không có tâm 
đồng sanh cũng không thể làm thành tựu lợi ích nào 
được cả. Sự việc này do thực tánh của tâm và tâm sở 
là pháp phải đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh và 
đồng nương vật mà sanh lên. Ví như dây dẫn điện nếu 
chỉ có một sợi thì không thể phát ra điện được. 


3. Vấn: 52 tâm sở nói theo số lượng có bao nhiêu và 
có bao nhiêu nhóm? 
Đáp: 52 tâm sở theo số lượng có 3 nhóm: 
1- Tâm sở tợ tha (aññasamaänarasicetasika). 
2- Tâm sở bất thiện (akusalaräsicetasika). 
3- Tâm sở tịnh hảo (sobhanaräsicetasika). 
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* Tâm sở tợ tha có 13: 7 tâm sở biến hành 
(sabbacittasadharanacetasika), 6 tâm sở biệt cảnh 
(pakinnakacetasika). 

* Tâm sở bất thiện có 14: 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở 
tham phần, 4 tâm sở sân phần, 2 tâm sở hôn phần, † 
tâm sở hoài nghi. 

* Tâm sở tịnh hảo có 25: 19 tâm sở tịnh hảo biến 
hành, 3 tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm sở vô lượng phần, 
1 tâm sở trí tuệ. 


4. Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa tên của nhóm tâm sở này: 
a) Tâm sở biến hành (sabbacittasadhäranacetasika). 
b) Tâm sở biệt cảnh (pakinnakacetasika). 
c) Tâm sở bất thiện biến hành 
(sabbakusalasadharanacetasika). 
d) Tâm sở sân phần (docatukacetasika). 


e) Tâm sở tịnh hảo biến hành 
(Sobhanasadharanacetasika). 

ƒ) Tâm sở vô lượng phần (appamaññacetasika). 

Đáp: Ý nghĩa của nhóm tâm sở: 

a. Tâm sở biến hành: Tâm sở đồng sanh với tất 
cả tâm. 

b. Tâm sở biệt cảnh: Tâm sở đồng sanh riêng rẻ với 
một số tâm hiệp thế, tâm siêu thế, tâm tịnh hảo, tâm 
vô tịnh hảo, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố. 


c. Tâm sở bất thiện biến hành: Tâm sở đồng sanh 
với tất cả tâm bất thiện. 
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d. Tâm sở sân phần: Bốn tâm sở có tâm sở sân 
làm gốc. 

e. Tâm sở tịnh hảo biến hành: Tâm sở đồng sanh 
với tất cả tâm tốt đẹp không tội lỗi. 

f. Tâm sở vô lượng phần: Tâm sở sanh lên do nương 
vào sự khổ đau và an lạc của tất cả chúng sanh không 
hạn lượng. 


5. Vấn: Hãy trình bày thực tánh của tâm sở: Xúc, thọ, 
tư, tác ý, tầm, thắng giải, hÿỷ, dục, -si, tham, sân, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hÿ? 


Đáp: 
- Xúc: Pháp xúc chạm cảnh. 
- Thọ: Pháp hưởng thụ cảnh. 


- Tư: Pháp đôn đốc và thúc đẩy pháp tương ưng 
cùng làm phận sự theo mình đến cảnh. 

- Tác ý: Pháp hướng đến và dẫn dắt pháp tương ưng 
đến cảnh. 

- Tầm: Pháp suy nghĩ cảnh tức đem pháp tương ưng 
đến cảnh. 

- Thắng giải: Pháp phán quyết cảnh. 

- Hÿ: Pháp có sự hân hoan và vui thích trong cảnh. 

- Dục: Pháp mong muốn cảnh. 

- Si: Pháp che đậy thực tánh thật của cảnh tức sự 
mê muội. 


- Tham: Pháp mong cầu dính mắc cảnh ngũ dục. 
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- Sân: Pháp hủy diệt cảnh. 

- Chánh ngữ: Lời nói tránh xa bốn ngữ ác hạnh 
không liên quan việc làm nuôi mạng. 

- Chánh nghiệp: Việc làm tránh xa ba thân ác hạnh 
không liên quan việc làm nuôi mạng. 

- Chánh mạng: Sự nuôi mạng tránh xa bốn ngữ ác 
hạnh ba thân ác hạnh. 


- Bị: Pháp thương hại chúng sanh đau khổ, như 
đang bị đau khổ hoặc sẽ bị đau khổ trong tương lai. 

- Tùy hỷ: Pháp hài lòng với sự an lạc của chúng 
sanh, như đang nhận được sự an lạc hoặc sẽ nhận 
được sự an lạc trong tương lai. 


6. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa các tâm sở: 

a) Tư với tác ý. 

b) Tầm với tứ. 

c) Dục với tham. 

d) Hôn trầm với thụy miên. 

Đáp: 

* Sự khác biệt giữa tư và tác ý: 

Thực tánh của tâm sở tư là pháp thúc đẩy lôi kéo 
pháp tương ưng cùng làm phận sự với mình đến cảnh. 
Thực tánh của tâm sở tác ý là pháp hướng đến và dẫn 
dắt pháp tương ưng đến cảnh. Hai tâm sở này có thực 
tánh giống và khác nhau như, tư làm phận sự thúc đẩy 
còn tác ý làm phận sự dẫn dắt. Ví như chiếc xe chạy 
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được vững vàng phải nương vào bốn bánh xe. Trong bốn 
bánh xe đó thì hai bánh xe sau làm phận sự lăn bánh và 
đẩy chiếc xe đi trên đường muốn đi. Điều này cũng như 
tâm sở tư có phận sự thúc đẩy và lôi kéo tâm và tâm sở 
đồng sanh cùng làm phận sự của mình cho thành tựu, 
giống như hai bánh xe sau. Và tâm sở tác ý làm phận sự 
dẫn dắt tâm và tâm sở đồng sanh cùng với mình hướng 
đến trước cảnh, giống như hai bánh xe trước. 

* Sự khác nhau giữa tầm và tứ: 

Thực tánh tầm là pháp suy nghĩ cảnh và đem pháp 
đồng sanh đến cảnh còn thực tánh của tứ là pháp bám 
sát cảnh. Sự khác nhau của hai tâm sở này được ví dụ 
như, tiếng chuông vang lên đầu tiên giống như tầm làm 
phận sự đem tâm và tâm sở đồng sanh với mình đến 
cảnh, tiếng chuông ngân chưa dứt đó giống như tứ làm 
phận sự dìu dắt tâm và tâm sở đồng sanh lên với mình 
bám sát cảnh không cho tiêu mất. 

* Sự khác biệt giữa dục và tham: 


Thực tánh dục là pháp mong muốn cảnh còn thực 
tánh của tham là pháp mong cầu dính mắc trong cảnh 
ngũ dục. Hai tâm sở này có thực tánh tương tự nhau, 
nhưng sự mong muốn trong cảnh của dục là thực tánh 
không có chấp thủ, còn sự mong cầu là thực tánh của 
tham có sự chấp thú trong cảnh. So sánh ví dụ của hai 
tâm sở này thì sự mong muốn của dục giống như người 
bệnh muốn uống và chích thuốc, sự mong muốn loại 
này thật bình thản không có hấp lực mạnh mẽ. Còn sự 
mong muốn của tham giống như một người đói khát 
muốn vật thực, sự mong muốn loại này có sự hấp lực 
mạnh mẽ. 
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* Sự khác biệt giữa hôn trầm và thụy miên: 

Thực tánh hôn trầm là pháp làm cho tâm uể oải, 
lề mề với cảnh. Còn thụy miên có phận sự làm cho 
tâm và tâm sở đồng sanh lên với mình lùi sụt với cảnh. 
Nhưng cả hai tâm sở này cũng vẫn là pháp thối lùi như 
nhau. Ví như ngọn lửa với ánh sáng, khi ngọn lửa giảm 
xuống thì ánh sáng giảm xuống. Sự giảm xuống của 
ngọn lửa giống như hôn trầm, sự giảm xuống của ánh 
sáng giống như thụy miên. 


7. Vấn: Hãy kể tên các pháp sau đây: 
a) Pháp ghi nhận cảnh. 


b) Pháp vắng lặng làm cho pháp tương ưng an trú 
trong một cảnh. 


c) Pháp bảo tồn pháp tương ưng. 
d) Pháp bám sát cảnh. 

e) Pháp thấy sai trong cảnh. 

f) Pháp tự cao chấp ta. 


g) Pháp có sự bứt rứt ác hạnh đã làm và thiện 
hạnh không làm. 


Đáp: 
a. Pháp ghi nhận cảnh là tâm sở tưởng. 


b. Pháp vắng lặng làm cho pháp tương ưng an trú 
trong nhất cảnh là tâm sở nhất hành. 


c. Pháp bảo tồn pháp tương ưng là tâm sở mạng 
quyền. 
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d. Pháp bám sát cảnh là tâm sở tứ. 

e. Pháp thấy sai trong cảnh là tâm sở tà kiến. 

{. Pháp tự cao chấp ta là tâm sở ngã mạn. 

g. Pháp có sự bứt rứt ác hạnh đã làm và thiện hạnh 
không làm là tâm sở hối. 


8. Vấn: Hãy giải thích hoài nghi như thế nào gọi là 
vicikicchä và sự hoài nghi môn học đang học tập 
cũng như hoài nghỉ tên người, tên của đồ vật không 
từng biết có phải là hoài nghi không? 

Đáp: Sự hoài nghỉ gọi là vicikiccha là sự hoài nghi: 

- Không tin ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, 
ân đức cha mẹ, ân đức thầy tổ... như ân đức của các 
bậc đó có hay không? 

- Không tin thiện nghiệp, bất thiện nghiệp có thật hay 
không? 

- Không tin quả của thiện nghiệp, quả của bất thiện 
nghiệp có thật hay không? 

- Không tin đời này, đời sau có thật hay không? 

- Không tin địa ngục, thiên giới có thật hay không? 

Còn hoài nghi trong môn học đang học hay hoài 
nghỉ tên đồ vật không từng biết không gọi là vicikiccha. 

Đó chỉ là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tố có tầm tứ 

dẫn đầu hay không có tầm tứ dẫn đầu mà thôi. Nếu là 

phàm nhân và Thánh hữu học thì tâm thiện, tâm bất 
thiện. Nếu là bậc A La Hán thì tâm tố. 
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9. Vấn: Trong 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, kể từ tâm 
sở tín... tâm sở hành xả không trình bày thành cặp. 
Nhưng 6 cặp tâm sở còn lại như tâm sở tịnh thân, 
tâm sở tịnh tâm... tâm sở chánh thân, tâm sở chánh 
tâm lại trình bày thành từng cặp. Như vậy có ngụ ý 
gì và do nhân nào lại trình bày như thế? 

Đáp: Trong 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, kể từ 
tâm sở tín... tâm sở hành xả, Đức Phật không thuyết 
thành cặp do thực tánh của nhóm tâm sở này chỉ diễn 
tiến riêng rẻ theo danh pháp và sắc biểu tri mà không 
phổ biến khắp thân thể. Còn 6 cặp tâm sở còn lại như 
tâm sở tịnh thân, tâm sở tịnh tâm... tâm sở chánh thân, 
tâm sở chánh tâm thì trạng thái an tịnh, trạng thái nhẹ 
nhàng... có thể làm cho lan tỏa khắp cùng thân thể 
được. Đức Phật khẳng định rằng nương vào mãnh lực 
của 6 cặp tâm sở này cả danh và sắc luôn có trạng thái 
hiện hữu như nhau nên ngài mới thuyết giảng loại tâm 
sở này thành từng cặp với nhau. 


10. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau đây: 
Terasaññasamänä ca Cuddasäkusalätathã 
Sobhana pañcavisati Dvipaññasa pavuccare. 


Đáp: “52 tâm sở là 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất 
thiện, 25 tâm sở tịnh hảo”. 


11. Vấn: Hãy dịch và giải thích kệ ngôn sau đây: 
Satta sabbattha yujjanti Thayayogam pakinnaka 
Cuddasakusalesveva Sobhanesveva sobhana. 
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Đáp: “7 tâm sở biến hành luôn đồng sanh với tất 
cả tâm, 6 tâm sở biệt cảnh chỉ đồng sanh được một số 
tâm, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng sanh trong 12 tâm 
bất thiện, 25 tâm sở tịnh hảo thì đồng sanh trong 59 
hoặc 91 tâm tịnh hảo”. 

Giải thích: Kệ ngôn này trình bày nguyên tắc tương 
ưng theo tóm tắt để cho học viên nắm giữ nguyên tắc 
trước, rồi sau đó sẽ giảng rộng cách tương ưng theo 
chỉ tiết. 

12. Vấn: Tâm sở đồng sanh được với tất cả tâm hiệp 
thế có bao nhiêu? 


Đáp: Tâm sở đồng sanh được với tất cả tâm hiệp 
thế có 7 tức là 7 tâm sở biến hành. 


13. Vấn: Hãy trình bày số lượng tâm đồng sanh được và 
không được với các tâm số: Tầm, thắng giải, cần, 
hÿ, dục? 

Đáp: 

- Tâm đồng sanh được với tầm có 55 tâm và không 
đồng sanh được là 66 tâm. 

- Tâm đồng sanh được với thắng giải có 110 tâm và 
không đồng sanh được là 11 tâm. 


- Tâm đồng sanh được với cần có 105 tâm và không 
đồng sanh được là 16 tâm. 


- Tâm đồng sanh được với hỷ có 51 tâm và không 
đồng sanh được là 70 tâm. 


- Tâm đồng sanh được với dục có 101 tâm và không 
đồng sanh được là 20 tâm. 
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14. Vấn: Tâm thọ hÿ không đồng sanh với hÿ được có 
bao nhiêu? Hãy cho biết do nhân nào không đồng 
sanh được? 

Đáp: Tâm thọ hỷ không đồng sanh với hỷ được có 

11 tâm tứ thiền, bởi vì hỷ không thích hợp với cơ tánh 

của người đắc tứ thiền. Nghĩa là người đắc tam thiền 

khi tu tiến để vượt khỏi tam thiền thì nhìn thấy nguy hại 
của hỷ, mới nhàm chán hÿ. Do đó, khi tiếp tục tu tiến 
thiền rồi đắc tứ thiền thì hỷ không đồng sanh được. 


15. Vấn: Hãy trình bày tâm quả đồng sanh với tâm sở: 

Xúc, thọ, tứ, cần, hỷ. 

Đáp: 

- Tâm quả đồng sanh với tâm sở xúc được tất cả 
tâm quả. 

- Tâm quả đồng sanh với tâm sở thọ được tất cả 
tâm quả. 

- Tâm quả đồng sanh với tâm sở tứ được: 23 tâm = 
2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 8 tâm đại quả, 5 tâm 
quả sơ thiền, 5 tâm quả nhị thiền. 

- Tâm quả đồng sanh với tâm sở cần được: 37 tâm = 
8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại, 20 tâm quả siêu thế. 

- Tâm quả đồng sanh với tâm sở hỷ được: 20 tâm 
= † tâm quan sát thọ hỷ, 4 tâm đại quả thọ hỷ, 5 tâm 
quả sơ thiền, 5 tâm quả nhị thiền, 5 tâm quả tam thiền. 
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16. Vấn: Tâm theo tóm tắt có 89 tâm thì tâm sở tâm 
đồng sanh được bao nhiêu tâm? Và hãy dịch kệ 
ngôn sau đây: 

Sabbäpuññesu cattäro Lobhamile tayo gatä 

Dosamlesu cattãro  Sasankhäare dvayam tathä. 

Đáp: Tâm nói theo tóm tắt có 89 tâm thì tâm sở tầm 
đồng sanh được 55 tâm = 44 tâm dục giới, 3 tâm sơ 
thiền hiệp thế, 8 tâm siêu thế. 

Dịch kệ ngôn trên như sau: 

Câu 1: 4 tâm sở si phần đồng sanh được 12 tâm 
bất thiện. 

Câu 2: Tâm sở tham, tà kiến, ngã mạn đồng sanh 
được 8 tâm bất thiện. 


Câu 3: 4 tâm sở sân phần đồng sanh được 2 tâm 
sân. 

Câu 4: 2 tâm sở hôn phần đồng sanh được 5 tâm 
bất thiện hữu trợ. 


17. Vấn: Tâm nói theo tóm tắt có 89 tâm thì tâm sở hÿ 
đôi khi đồng sanh được 27 tâm đôi khi đồng sanh 
được 35 tâm. Bất định như vậy do nhân nào và 27 
tâm và 35 tâm là tâm nào? 

Đáp: Tâm nói theo tóm tắt có 89 tâm thì tâm sở hỷ 
đôi khi đồng sanh được 27 tâm, đôi khi đồng sanh được 
35 tâm bất định như vậy bởi vì sự đồng sanh với thọ 
của tâm siêu thế bất định. Nghĩa là nếu tâm siêu thế 
đồng sanh với thọ xả thì hỷ không đồng sanh với tâm 
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siêu thế, do đó tâm đồng sanh được 27 tâm. Nếu tâm 
siêu thế đồng sanh với thọ hÿ thì hÿ đồng sanh được 
với tâm siêu thế, nên đồng sanh được 35 tâm. 

- 27 tâm là 18 tâm dục giới đồng sanh với hÿ, 3 tâm 
sơ thiền hiệp thế, 3 tâm nhị thiền hiệp thế, 3 tâm tam 
thiền hiệp thế. 

- 35 tâm là 18 tâm dục giới đồng sanh với hÿ, 3 tâm 
sơ thiển hiệp thế, 3 tâm nhị thiền hiệp thế, 3 tâm tam 
thiền hiệp thế, 8 tâm siêu thế. 


18. Vấn: Hãy giải thích tâm theo sau đây: 

a) Tâm đồng sanh với tầm nhưng không đồng sanh 
với cần. 

b) Tâm đồng sanh với cần nhưng không đồng sanh 
với tầm. 

c) Tâm vừa đồng sanh với tầm cũng vừa đồng sanh 
với cần. 

d) Tâm vừa không đồng sanh với tầm cũng vừa 
không đồng sanh với cần. 

e) Tâm đồng sanh với ngăn trừ phần mà không 
đồng sanh với vô lượng phần. 


fƒ) Tâm đồng sanh với vô lượng phần mà không 
đồng sanh với ngăn trừ phần. 

g) Tâm vừa đồng sanh với ngăn trừ phần cũng vừa 
đồng sanh với vô lượng phần. 


h) Tâm vừa không đồng sanh với ngăn trừ phần 
cũng vừa không đồng sanh với vô lượng phần. 
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Đáp: 

a. Tâm đồng sanh với tầm mà không đồng sanh với 
cần có 6 tâm = 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 1 tâm 
khai ngũ môn. 

b. Tâm đồng sanh với cần mà không đồng sanh với 
tầm có 56 tâm = 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 
tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền. 

c. Tâm vừa đồng sanh với tầm cũng vừa đồng sanh 
với cần có 49 tâm = 12 tâm bất thiện, 1 tâm khai ý môn, 
1 tâm Ưng Cúng vi tiếu, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 11 
tâm sơ thiền. 

d. Tâm vừa không đồng sanh với tầm cũng vừa 
không đồng sanh với cần là 10 tâm ngũ song thức. 

e. Tâm đồng sanh với ngăn trừ phần nhưng không 
đồng sanh với vô lượng phần có 8 hoặc 40 tâm siêu 
thế. 

f. Tâm đồng sanh với vô lượng phần nhưng không 
đồng sanh với ngăn trừ phần có 20 tâm = 8 tâm đại tố, 
3 tâm sơ thiền sắc giới, 3 tâm nhị thiền sắc giới, 3 tâm 
tam thiền sắc giới, 3 tâm tứ thiền sắc giới. 

g. Tâm vừa đồng sanh với ngăn trừ phần cũng vừa 
đồng sanh với vô lượng phần là 8 tâm đại thiện. 

h. Tâm vừa không đồng sanh với ngăn trừ phần 
cũng vừa không đồng sanh với vô lượng phần có 53 
tâm = 30 tâm vô tịnh hảo, 8 tâm đại quả, 15 tâm ngũ 
thiền hiệp thế. 
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19. Vấn: Hãy trình bày kệ ngôn mà tâm không đồng 
sanh được với 6 tâm sở biệt cảnh? 
Đáp: Kệ ngôn trình bày số lượng tâm không đồng 
sanh được với 6 tâm sở biệt cảnh: 
Chasattthi pañcapañfi5sa Ekãdasa ca solasa 
Sattati visati ceva Pakinnakavivajjita. 


20. Vấn: Tâm sở đồng sanh được với tất cả tâm bất 
thiện có bao nhiêu? 
Đáp: Tâm sở đồng sanh được với tất cả tâm bất 
thiện có 14 = 7 tâm sở biến hành, 1 tâm sở tầm, 1 tâm 
sở tứ, 1 tâm sở cần, 4 tâm sở sỉ phần. 


21. Vấn: Tâm sở bất thiện đồng sanh riêng biệt với tâm 
tham có bao nhiêu? 
Đáp: Tâm sở bất thiện đồng sanh riêng biệt với tâm 
tham có 3: Tham, tà kiến, ngã mạn. 


22. Vấn: Hãy giải thích do nhân nào mà tâm sở tà kiến 
với tâm sở ngã mạn không sanh lên cùng trong một 
tâm được? 

Đáp: Tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn không cùng 
sanh lên trong một tâm được bởi vì tâm sở tà kiến có sự 
thấy rằng danh sắc ngũ uẩn là thân ta... gọi là ngã kiến 
(attaggaha). Còn tâm sở ngã mạn có quan kiến rằng danh 
sắc ngũ uẩn đây là ta, palï gọi là chấp ta (ahamgäha). 

Sự chấp thủ cả hai loại này đều nương vào danh 
sắc ngũ uẩn mà sanh lên, nhưng thực tánh của sự 
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chấp thủ khác nhau nên không thể sanh.lên cùng nhau 
trong một tâm được. 


Ví dụ như nơi thực hành chỉ tịnh và nơi thực hành 
minh quán. Hai nơi này đều được gọi là nơi thực hành 
nghiệp xứ nhưng vị lãnh đạo của hai trú xứ thường 
chấp thủ: “Phận sự mà ta thực hành và ta chỉ dạy là 
thù thắng, không có phận sự nào khác so sánh bằng”. 
Do quan kiến của vị lãnh đạo trú xứ mỗi bên như đã đề 
cập ở trên, nên cả hai vị lãnh đạo trú xứ đó không thể 
đồng quan kiến được. 


23. Vấn: Tâm sở bất thiện đồng sanh trong tâm tương 
ưng mà không đồng sanh trong tâm bất tương ưng 
có bao nhiêu? 

Đáp: Tâm sở bất thiện đồng sanh trong tâm tương 
ưng mà không đồng sanh trong tâm bất tương ưng có 
6 = 1 tâm sở tà kiến, 4 tâm sở sân phần, 1 tâm sở hoài 
nghỉ. 


24. Vấn: Hãy trình bày tâm sở bất thiện đồng sanh với: 
1 tâm, 2 tâm, 3 tâm, 4 tâm, 5 tâm, 6 tâm, 7 tâm, 8 
tâm? 

Đáp: 
_~ Tâm sở bất thiện đồng sanh với 1 tâm là tâm sở 
hoài nghi. 
- Tâm sở bất thiện đồng sanh với 2 tâm là 4 tâm sở 
sân phần. 


- Tâm sở bất thiện đồng sanh với 3 tâm không có. 
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- Tâm sở bất thiện đồng sanh với 4 tâm là tâm sở tà 
kiến và tâm sở ngã mạn. 

- Tâm sở bất thiện đồng sanh với 5 tâm là tâm sở 
hôn trầm và tâm sở thụy miên. 

- Tâm sở bất thiện đồng sanh với 6 tâm không có. 

- Tâm sở bất thiện đồng sanh với 7 tâm không có. 

- Tâm sở bất thiện đồng sanh với 8 tâm là tâm 
sở tham. 


25. Vấn: Hãy phân tích tâm sở tịnh hảo đồng sanh được 
với tất cả tâm tịnh hảo và đồng sanh theo riêng biệt? 
Đáp: : 

- Tâm sở tịnh hảo đồng sanh được với tất cả tâm 
tịnh hảo là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. 

- Tâm sở tịnh hảo đồng sanh được với tâm tịnh hảo 
theo riêng biệt là 3 tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm sở vô 
lượng phần và 1 tâm sở trí tuệ. 


26. Vấn: Hãy trình bày sự đồng sanh của 3 tâm sở ngăn 
trừ phần trong sát na đồng sanh với tâm hiệp thế và 
lâm siêu thế có trạng thái khác nhau như thế nào? 
Đáp: Trạng thái khác nhau của tâm sở ngăn trừ 

phần đồng sanh với tâm hiệp thế và tâm siêu thế: 

- Sự đồng sanh của tâm sở ngăn trừ phần trong tâm 
đại thiện bất định không đồng sanh hết, gọi là bất định 
đi riêng aniyata (và) nanakadäci. 

.- Sự đồng sanh trong tâm siêu thế của tâm sở ngăn 
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trừ phần nhất định đồng sanh hết, gọi là nhất định đi 
chung (niyataekato). 


27. Vấn: Hãy trình bày số lượng tâm đồng sanh với 2 
tâm sở vô lượng phần theo lý của Samänaväda và 
Kecivada. Và hãy giải thích cả hai lời nói đó bên 
nào là đúng? 

Đáp: 

* Số lượng tâm đồng sanh với 2 tâm sở vô lượng 
phần theo lý Samänavãda: 28 tâm = 8 tâm đại thiện, 8 
tâm đại tố, 12 tâm sắc giới (trừ 3 tâm ngũ thiền). 

* Số lượng tâm đồng sanh với 2 tâm sở vô lượng 
phần theo lý Keciväda: 20 tâm = 4 tâm đại thiện đồng 
sanh hỷ + 4 tâm đại tố đồng sanh hỷ + 12 tâm sắc giới 
(trừ 3 tâm ngũ thiền). 

Sự đồng sanh của hai tâm sở vô lượng phần có 2 lý: 

Bên Samänaväda gồm lời nói của các ngài giáo thọ 
sư chú giải như ngài giáo thọ sư Anuruddha... đề cập: 
Hai tâm sở vô lượng phần đồng sanh được 28 tâm. 
Nhưng Keciväda tức quan niệm của một số ngài giáo 
thọ sư trình bày: Hai tâm sở vô lượng phần chỉ đồng 
sanh được 20 tâm mà thôi. Bởi vì vihimsa tức sự hãm 
hại người khác có chỉ pháp là tâm sở sân mà thực tánh 
của bi lại đối nghịch với sân. 

Arati tức là sự không hoan hỷ, không vừa lòng với 
sự tốt đẹp của người khác, chỉ pháp là thọ ưu có ganh 
ty dẫn đầu. Do đó, bi và tùy hỷ phải đồng sanh với tâm 
thọ hỷ không thể đồng sanh với tâm thọ xả. 
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Nhưng Samänaväda tức các ngài giáo thọ sư chú 
giải đề cập rằng quan niệm của các giáo thọ sư này 
đúng một phần sai một phần. Đúng một phần tức người 
đang tu tiến đề mục nghiệp xứ bị, tùy hỷ thì giai đoạn 
đầu khi còn là chuẩn bị tu tiến (parikammabhävana) và 
chuẩn bị tướng (parikammanimitta) chưa đạt đến thủ 
trì tướng (uggahanimitta) thì bi, tùy hỷ không sanh lên 
được, cho nên bị, tùy hỷ phải đồng sanh với tâm thọ hÿ. 
Nhưng khi tu tiến nghiệp xứ bi, tùy hÿ tiếp tục cho đến 
khi thủ trì tướng sanh lên rồi thì tâm của hành giả tu tiến 
nghiệp xứ đó thuần thục trong nghiệp xứ bi, tùy hỷ. Do 
đó, trong sát na tu tiến xứ nghiệp xứ bi, tùy hỹ thì thủ trì 
tướng có sức mạnh sanh lên, tâm của hành giả thuần 
thục nên có thể đồng sanh với hÿ thọ cũng được hoặc 
xả thọ cũng được không bắt buộc phải luôn là hỷ thọ. 
Vì vậy, nói rằng bi, tùy hỷ mà không sanh lên được với 
tâm thọ xả là không chuẩn xác. 


28. Vấn: Tâm hiệp thế thọ hỷ đồng sanh với tâm sở trí 
tuệ có bao nhiêu và hãy trình bày ý nghĩa 16 tâm sở 
lương ưng theo tóm tắt? 

Đáp: Tâm hiệp thế thọ hỷ đồng sanh với tâm sở trí 
tuệ có 18 tâm = 2 tâm đại thiện, 2 tâm đại quả, 2 tâm 
đại tố, 3 tâm sơ thiền, 3 tâm nhị thiền, 3 tâm tam thiền, 
3 tâm tứ thiền. 


Trình bày 16 cách tương ưng theo tóm tắt: 
7 13 tâm sở tợ tha có 7 cách tương ưng: 


7 tâm sở biến hành tính thành 1 cách tương ưng và 
6 tâm sở biệt cảnh tính thành 6 cách tương ưng. 
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* 14 tâm sở bất thiện có 5 cách tương ưng: 


- 4 tâm sở si phần đồng sanh với 12 tâm bất thiện, 
tính thành 1 cách tương ưng. 


- Tâm sở tham, tà kiến, ngã mạn đồng sanh với 8 
tâm tham, tính vào 1 cách tương ưng. 


- 4 tâm sở sân phần đồng sanh với 2 tâm sân, tính 
thành 1 cách tương ưng. 

- 2 tâm sở hôn phần đồng sanh với 5 tâm bất thiện 
hữu trợ, tính thành 1 cách tương ưng. 

- 1 tâm sở hoài nghi đồng sanh với tâm hoài nghỉ, 
tính thành 1 cách tương ưng. 

* 25 tâm sở tịnh hảo có 4 cách tương ưng: 


- 19 tâm sở tịnh hảo biến hành đồng sanh với 59 
hoặc 91 tâm tịnh hảo, tính thành 1 cách tương ưng. 


- 3 tâm sở ngăn trừ phần đồng sanh với 16 hoặc 48 
tâm, tính thành 1 cách tương ưng. 


- 2 tâm sở vô lượng phần đồng sanh với 28 tâm, tính 
thành 1 cách tương ưng. 


- Tâm sở trí tuệ đồng sanh với 47 hoặc 79 tâm, tính 
thành 1 cách tương ưng. 


29. Vấn: Hãy dịch cả hai kệ ngôn sau: 
a) Ekunavisati dhamma Jãyantekinasatthisu 
Tayo solasa cittesu Atthavisatiyam dvayam. 
b) Paññã pakäsita satta-  Cattalisavidhesupi 
Sampayuttã catudhevam Sobhanesveva sobhana. 
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Đáp: Dịch là: 
a. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành đồng sanh với 59 
hoặc 91 tâm tịnh hảo tính thành 1 cách. 


3 tâm sở ngăn trừ phần đồng sanh được với 16 
hoặc 48 tâm tính thành 1 cách. 


2 tâm sở vô lượng phần đồng sanh với 28 tâm tính 
thành 1 cách. 


'b. Tâm sở trí tuệ đồng sanh với 47 hoặc 79 tâm tính 
thành 1 cách. 


25 tâm sở tịnh hảo luôn đồng sanh với 59 hoặc 91 
tâm tịnh hảo tính thành 1 cách. 


-_ Phân ra làm 5 cách như vậy. 


30. Vấn: Hãy giải thích kệ ngôn sau đây: 
Issa maccherakukkucca- Viratikarunädayo 
Nana kadaci mano ca Thinamiddham tatha saha. 
Đáp: Kệ ngôn này trình bày đến tâm sở đồng sanh 
bất định gọi là aniyatayogicetasika. 
Phân tâm sở đồng sanh bất định ra thành 3 nhóm: 
- Bất định đi riêng (nãnäkadäci) có 8 là ganh ty (tật), 
bỏn xẻn (lận), hối, 3 ngăn trừ phần, 2 vô lượng phần. 
- Bất định đi chung (sahakadäci) có 2 là hôn trầm và 
thụy miên. 
- Bất định là không chắc chắn (kadãci) có 1 tức là 
ngã mạn. 
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31. Vấn: Tâm sở bất định (aniyatayogicetasika) nghĩa 
là gì và có bao nhiêu? Hãy trình bày số lượng từng 
nhóm tâm sở này phân tích theo giống? 

Đáp: Tâm sở bất định đồng sanh với tâm có 11 tâm 
sở tức tâm sở ngã mạn, tâm sở tật, tâm sở lận, tâm sở 
hối, 2 tâm sở hôn phần, 3 tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm 
sở vô lượng phần. 

Nhóm tâm sở này phân theo giống: 

a. Giống bất thiện có 6 tâm sở: Tâm sở ngã mạn, 
tâm sở tật, tâm sở lận, tâm sở hối, 2 tâm sở hôn phần, 

b. Giống thiện có 5 tâm sở: 3 tâm sở ngăn trừ phần, 
2 tâm sở vô lượng phần. 

c. Giống quả có 5 tâm sở: 3 tâm sở ngăn trừ phần, 
2 tâm sở vô lượng phần. 

d. Giống tố có 2 tâm sở: 2 tâm sở vô lượng phần. 


32. Vấn: Hãy phân tích nhóm tâm sở bất định này theo 
nãnäkadäci, sakadäci, kadäci và nêu dẫn chứng 
bằng päli ? 

Đáp: 

Tâm sở bất định đi riêng (nãnäkadäci) có 8 tâm sở là 
tật, lận, hối, 3 ngăn trừ phần, 2 vô lượng phần. 

Tâm sở bất định đi chung (sakadäci) có 2 tâm sở là 
hôn trầm và thụy miên. 

Tâm sở bất định không chắc chắn (kadäci) có 1 tâm 
sở là ngã mạn. 

Có päli dẫn chứng như sau: 
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1ssa maccherakukkucca-  Viratikarunädayo 
Nẵnã kadäci mano ca Thinamiddham tathä saha. 


33. Vấn: Hãy trình bày tâm sở sau đây: 

a) Tâm sở bất định chắc chắn. 

b) Tâm sở bất định không chắc chắn. 

c) Tâm sở nhất định chắc chắn. 

d) Tâm sở nhất định không chắc chắn. 

Đáp: 

a. Tâm sở bất định chắc chắn có 8 tâm sở là tật, 
lận, hối, vô lượng phần, ngã mạn, hôn trầm, thụy miên. 


b. Tâm sở bất định không chắc chắn có 3 tâm sở 
ngăn trừ phần. 


c. Tâm sở nhất định chắc chắn có 41 tâm sở (trừ 11 
tâm sở bất định). 


d. Tâm sở nhất định không chắc chắn có 3 tâm sở 
ngăn trừ phần. 


34. Vấn: Hãy trình bày số lượng tâm sở đồng sanh với 

lâm: 

a) Tâm tham thứ nhất. 

b) Tâm tham thứ tư. 

c) Tâm tham thứ năm. 

d) Tâm tham thứ tám. 

e) Tâm sỉ thứ nhất. 

Đáp: 
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a. Tâm sở đồng sanh với tâm tham thứ nhất có 19 
tâm sở. 

b. Tâm sở đồng sanh với tâm tham thứ tư có 21 
tâm sở. 

c. Tâm sở đồng sanh với tâm tham thứ năm có 18 
tâm sở. 

d. Tâm sở đồng sanh với tâm tham thứ tám có 20 
tâm sở. 

e. Tâm sở đồng sanh với tâm sỉ thứ nhất có 15 tâm sở. 


35. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau đây: 
Chattimsãnuttare dhammä_ Pañcatimsa mahaggate 


Atthatimsapi labbhanti Kamävacarasobhane 
Sattavisati puññamhi Dvãdasahetuketi ca 
Yathãsambhavayogena Pañcadha tattha sangaho. 


Đáp: {Phương pháp yếu hiệp tức tính số lượng tâm 
sở đồng sanh với 89 hoặc 121 tâm, có 5 trường hợp: 


- Tâm siêu thế có 36 tâm sở đồng sanh tức là 13 tâm 
sở tợ tha, 23 tâm sở tịnh hảo (trừ 2 tâm sở vô lượng phần). 


- Tâm đáo đại có 35 tâm sở đồng sanh tức 13 tâm sở 
tợ tha, 22 tâm sở tịnh hảo (trừ 3 tâm sở ngăn trừ phần). 


- Tâm dục giới có 38 tâm sở đồng sanh tức 13 tâm 
sở tợ tha, 25 tâm sở tịnh hảo. 


- Tâm bất thiện có 27 tâm sở đồng sanh tức 13 tâm 
sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện. 


- Tâm vô nhân có 12 tâm sở đồng sanh tức 12 tâm 
sở tợ tha (trừ tâm sở dục)). 
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36. Vấn: Hãy trình bày tâm bất thiện có số lượng tâm sở 

đồng sanh: 15, 18, 19, 20, 21, 22. 

Đáp: 

- Tâm bất thiện có 15 tâm sở đồng sanh là 2 tâm sỉ. 

- Tâm bất thiện có 18 tâm sở đồng sanh là tâm 
tham thứ năm và thứ bảy. 

- Tâm bất thiện có 19 tâm sở đồng sanh là tâm 
tham thứ nhất và thứ ba. 

- Tâm bất thiện có 20 tâm sở đồng sanh là tâm 
tham thứ sáu và thứ tám, tâm sân thứ nhất. 

- Tâm bất thiện có 21 tâm sở đồng sanh là tâm 
tham thứ hai và thứ tư. 

- Tâm bất thiện có 22 tâm sở đồng sanh là tâm sân 
thứ hai. 


37. Vấn: Hãy phân tích tâm sở đồng sanh vói tâm sân 
theo bất định và nhất định? 


Đáp: Trong số lượng 20 tâm sở đồng sanh với tâm 
sân thứ nhất có 3 tâm sở bất định và 17 tâm sở nhất định. 


Trong số lượng 22 tâm sở đồng sanh với tâm sân 
thứ hai có 5 tâm sở bất định và 17 tâm sở nhất định. 


38. Vấn: Tâm sở liên hệ bất thiện có bao nhiêu? Hãy 
trình bày dẫn chứng pall. 
Đáp: Tâm sở liên hệ bất thiện có 14 tức 4 sỉ phần, 10 
tâm sở tợ tha (trừ thắng giải, hÿ, dục) như dẫn chứng palÏTi: 
Sãdhãranäã ca cattäro Samana ca dasäapare 
Cuddasete pavuccanti Sabbakusalayogino. 
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39. Vấn: Trong 18 tâm vô nhân, tâm nào có tâm sở 


đồng sanh nhiều nhất và tâm nào có tâm sở đồng 
sanh ít nhất? 


Đáp: Trong 18 tâm vô nhân thì tâm Ưng Cúng vi 


tiếu có tâm sở đồng sanh nhiều nhất, và tâm có tâm sở 
đồng sanh ít nhất là tâm ngũ song thức. 


40. Vấn: Hãy trình bày tâm vô nhân không đồng sanh 


với tâm sở: Xúc, tầm, cần, dục? 

Đáp: 

- Tâm vô nhân không đồng sanh với xúc không có. 
- Tâm vô nhân không đồng sanh với tầm là tâm 


ngũ song thức. 


- Tâm vô nhân không đồng sanh với cần là 15 tâm 


quả vô nhân, tâm khai ngũ môn. 


- Tâm vô nhân không đồng sanh với dục là 18 tâm 


vô nhân. 


41. 
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Vấn: Hãy trình bày số lượng tâm sở đồng sanh với 
lâm: 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố, 3 
tâm nhị thiền sắc giới, 3 tâm tứ thiền sắc giới. 

Đáp: 

- Tâm sở đồng sanh với 8 tâm đại thiện có 38. 

- Tâm sở đồng sanh với 8 tâm đại quả có 33. 

- Tâm sở đồng sanh với 8 tâm đại tố có 35. 

- Tâm sở đồng sanh với 3 tâm nhị thiền sắc giới có 34. 
- Tâm sở đồng sanh với 3 tâm tứ thiền sắc giới có 32. 


42. Vấn: Hãy phân tích tâm sở đồng sanh với tâm sau 
đây theo nhất định và bất định: Tâm tham thứ 3, tâm 
tham thứ 8, tâm đại thiện thứ 1, tâm đại tố thứ 8, 3 
tâm sơ thiên hiệp thế, 8 tâm ngũ thiền siêu thế? 
Đáp: 

a. Trong số lượng 19 tâm sở đồng sanh với tâm tham 
thứ 3: Nhất định có 18 tâm sở, bất định có 1 tâm sở. 

| b. Trong số lượng 20 tâm sở đồng sanh với tâm tham 

thứ 8: Nhất định có 17 tâm sở, bất định có 3 tâm sở. 
c. Trong số lượng 38 tâm sở đồng sanh với tâm đại 
thiện thứ 1: Nhất định có 33 tâm sở, bất định có 5 tâm sở. 
d. Trong số lượng 33 tâm sở đồng sanh với tâm đại 
tố thứ 8: Nhất định có 31 tâm sở, bất định có 2 tâm sở. 
e. Trong số lượng 35 tâm sở đồng sanh với 3 tâm 
sơ thiền hiệp thế: Nhất định có 33 tâm sở, bất định có 

2 tâm sở. 

f. Trong số lượng 33 tâm sở đồng sanh với 8 tâm 
ngũ thiền siêu thế đều là nhất định cả. 


43. Vấn: Hãy trình bày tâm tịnh hảo có số lượng tâm sở 
đồng sanh sau đây: 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30? 
Đáp: 

* Tâm tịnh hảo có 36 tâm sở đồng sanh được 10 
tâm: Tâm đại thiện thứ 7, tâm đại thiện thứ 8, 8 tâm sơ 
thiền siêu thế. 

* Tâm tịnh hảo có 35 tâm sở đồng sanh được 13 
tâm: Tâm đại tố thứ 1, tâm đại tố thứ 2, 3 tâm sơ thiền 
sắc giới, 8 tâm nhị thiền siêu thế. 
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* Tâm tịnh hảo có 34 tâm sở đồng sanh được 15 
tâm: Tâm đại tố thứ 3 - 4 - 5 - 6, 3 tâm nhị thiền sắc 
giới, 8 tâm tam thiền siêu thế. 

* Tâm tịnh hão có 33 tâm sở đồng sanh được 23 tâm: 
Tâm đại quả thứ 1, tâm đại quả thứ 2, tâm đại tố thứ 
7 - 8, 3 tâm tam thiền sắc giới, 8 tâm tứ thiền siêu thế. 

* Tâm tịnh hảo có 32 tâm sở đồng sanh được 7 tâm: 
Tâm đại quả thứ 3 - 4 - 5 - 6, 3 tâm tứ thiền sắc giới. 

* Tâm tịnh hảo có 31 tâm sở đồng sanh được 2 tâm: 
Tâm đại quả thứ 7 - 8. 

* Tâm tịnh hão có 30 tâm sở đồng sanh được 15 
tâm: 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. 
44.Vấn: Hãy trình bày tóm tắt số lượng yếu hiệp 

trong tâm: 

a) 12 tâm bất thiện. 

b) 18 tâm vô nhân. 

c) 8 tâm đại thiện. 

d) 12 tâm vô sắc giới. 

e) 40 tâm siêu thế. 

Đáp: 

a. Trong 12 tâm bất thiện có 7 cách yếu hiệp = 19, 
21, 18, 20, 17, 19, 15 tâm sở. 

b. Trong 18 tâm vô nhân có 4 cách yếu hiệp = 7, 
10, 11, 12 tâm sở. 

c. Trong 8 tâm đại thiện có 4 cách yếu hiệp = 31, 
32, 33, 34 tâm sở. 
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d. Trong 12 tâm vô sắc giới có 1 cách yếu hiệp = 30. 


e. Trong 40 tâm siêu thế có 4 cách yếu hiệp = 36, 
35, 34, 33 tâm sở. 


45. Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa theo cách tương ưng 
(sampayutta) và yếu hiệp (sangaha)? 
Đáp: Cách tương ưng và yếu hiệp có ý nghĩa như sau: 
Cách tương ưng tức là nêu tâm sở lên làm trọng 
yếu, rồi trình bày số lượng tâm mà tâm sở đồng sanh 
có bao nhiêu. 


Cách yếu hiệp là nêu tâm lên làm trọng yếu, rồi trình 
bày số lượng tâm sở đồng sanh với tâm có bao nhiêu. 

Hoặc nói cách khác: 

- Tương ưng là tính số lượng tâm mà tâm sở đồng 
sanh được. 


- Yếu hiệp là tính số lượng tâm sở mà tâm đồng 
sanh được. 


46. Vấn: Hãy trình bày số lượng tâm sở đồng sanh với 
các tâm sở: Thọ, tầm, thắng giải, hÿ, dục, si, tà kiến, 
lận, hôn trầm, hoài nghi, tín, bi? 

Đáp: 
- Tâm sở đồng sanh với tâm sở thọ có 51 tâm sở 

(trừ tâm sở thọ). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở tầm có 51 tâm sở 

(trừ tâm sở tầm). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở thắng giải có 50 
tâm sở (trừ tâm sở thắng giải, tâm sở hoài nghỉ). 
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- Tâm sở đồng sanh với tâm sở hỷ có 46 tâm sở (trừ 
4 tâm sở sân phần, tâm sở hỷ, tâm sở hoài nghị). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở dục có 50 tâm sở 
(trừ tâm sở dục, tâm sở hoài nghị). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở sỉ có 26 tâm sở (trừ 
tâm sở si, 25 tâm sở tịnh hảo). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở tà kiến có 20 tâm 
sở (trừ tâm sở tà kiến, tâm sở ngã mạn, 4 tâm sở sân 
phần, 1 tâm sở hoài nghi, 25 tâm sở tịnh hảo). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở lận có 19 tâm sở 
(trừ tâm sở lận, 3 tâm sở tham phần, 3 tâm sở sân 
phần, 1 tâm sở hoài nghi, 25 tâm sở tịnh hảo). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở hôn trầm có 25 tâm 
sở (trừ tâm sở hôn trầm, tâm sở hoài nghi, 25 tâm sở 
tịnh hảo). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở hoài nghi có 14 tâm 
sở (trừ tâm sở hoài nghi, tâm sở dục, tâm sở thắng giải, 
tâm sở hÿ, 2 tâm sở hôn phần, 3 tâm sở tham phần, 4 
tâm sở sân phần, 25 tâm sở tịnh hảo). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở tín có 37 tâm sở (trừ 
tâm sở tín, 14 tâm sở bất thiện). 

- Tâm sở đồng sanh với tâm sở bi có 33 tâm sở (trừ 
tâm sở bi, tâm sở tùy hỷ, 3 tâm sở ngăn trừ phần 14 
tâm sở bất thiện). 


47. Vấn: Bà Vàng là bậc Thánh Nhập Lưu, một hôm bà 
đi ngang qua rạp chiếu phim, nhìn thấy bảng quảng 
cáo thì có sự muốn xem khởi lên bà liền vào xem. 
Hãy cho biết trong lúc đó tâm sở nào dẫn đầu và có 
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bao nhiêu tâm sở khác đồng sanh? 

Đáp: 

Trong lúc đó tâm sở tham dẫn đầu và có 17 tâm sở 
đồng sanh là 13 tâm sở tợ tha và 4 tâm sở si phần. 


Hoặc trong lúc đó tâm sở tham dẫn đầu và có 18 tâm 
sở đồng sanh là 13 tâm sở tợ tha, 4 tâm sở sỉ phần, 1 tâm 
Sở ngã mạn. 


48. Vấn: Khi vừa biết rằng đứa con trai thi rớt, người cha 
không rầy la. Nhưng sau đó, vào một ngày nọ, nghe 
thây giáo bảo là đứa con trai của ông không chuyên 
tâm học hành, không thường xuyên đến trường, người 
cha nổi giận tức thì. Hãy cho biết lúc đó tâm sở nào 
dẫn đầu và có bao nhiêu tâm sở khác đồng sanh? 
Đáp: Lúc đó tâm sở sân dẫn đầu và có 16 tâm sở 

khác đồng sanh: 12 tâm sở tợ tha và 4 tâm sở si phần. 


49. Vấn: Khi vừa đọc lên câu hỏi về thắng pháp thì biết 
câu giải đáp ngay tức thì. Hãy cho biết trong lúc đó 
tâm sở nào dẫn đầu và có bao nhiêu tâm sở khác 
đồng sanh? 

Đáp: Trong lúc đó tâm sở trí tuệ dẫn đầu và có 34 
tâm sở khác đồng sanh: 13 tâm sở tợ tha, 19 tâm sở 
tịnh hảo biến hành, 2 tâm sở vô lượng phần. 


50. Vấn: Hãy trình bày theo chi tiết nhóm tâm sở: Xúc, 
tứ, hÿ, phóng dật, ngã mạn, thụy miên, sân, hoài 
nghi, vô sân, chánh ngữ, tùy hý, trí tuệ đồng sanh 
được bao nhiêu tâm? 
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_ Đáp: 

- Tâm sở xúc tương ưng được 121. 

- Tâm sở tứ tương ưng được 66 = 44 tâm dục giới (trừ 
10 tâm ngũ song thức), 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền. 

- Tâm sở hỷ tương ưng được 51 = 18 tâm dục giới 
thọ hỷ, 33 tâm thiền đồng sanh với hÿ. 

- Tâm sở phóng dật tương ưng được 12 = 8 tâm 
tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 

- Tâm sở ngã mạn tương ưng được có 4 = 4 tâm 
tham bất tương ưng kiến. 

- Tâm sở thụy miên tương ưng được có 5 = 4 tâm 
tham hữu trợ, 1 tâm sân hữu trợ. 

- Tâm sở sân tương ưng được 2 = 2 tâm sân. 

- Tâm sở hoài nghi tương ưng được 1 = tâm sỉ 
hoài nghi. 

- Tâm sở vô sân tương ưng được 91 = 51 tâm tịnh 
hảo hiệp thế, 40 tâm siêu thế. 

- Tâm sở chánh ngữ tương ưng được 48 = 8 tâm đại 
thiện, 40 tâm siêu thế. 

- Tâm sở tùy hỷ tương ưng được 28 = 8 tâm đại thiện, 
8 tâm đại tố, 12 tâm thiền sắc giới đồng sanh với hỷ. 

- Tâm sở trí tuệ tương ưng được 79 = 12 tâm dục 
giới tịnh hảo tương ưng trí, 67 tâm thiền. . 


Kết Thúc Phần Vấn Đáp Tâm Sở 
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SẮC PHÁP 
(Rupaparamattha) 


1. Vấn: Sắc pháp chơn đế phân ra bao nhiêu cách? 
Hãy giảng giải ý nghĩa của các cách đó ? 


Đáp: Sự trình bày sắc pháp chơn đế này được phân 
ra thành 5 cách: 


a. Trình bày sắc theo tóm tắt (rũpasamuddesanaya). 
b. Trình bày sắc theo chỉ tiết (rũpavibhaganaya). 
c. Trình bày sở sanh của sắc (rũpasamutthananaya). 


d. Trình bày sắc sanh lên thành từng đoàn 
(rũpakalapanaya). 


e. Trình bày sự sanh diệt của sắc theo tuần tự 
(rũpapavattikamanaya). 
2. Vấn: Hãy trình bày tên gọi và số lượng của nhóm sắc 
pháp? 
Đáp: Sắc pháp có 28: 
Đất, nước, lửa, gió. 


Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần 
kinh thiệt, thần kinh thân. 
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Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. 
Nữ tánh, nam tánh. 


Sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc 


giao giới. 


Thân biểu tri, ngữ biểu tri. 
Sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. 
Sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, sắc diệt. 


3. Vấn: 28 sắc pháp nếu xếp thành loại lớn có bao 


nhiêu? Và khi xếp thành loại nhỏ thì có bao nhiêu? 
Đáp: 
28 sắc pháp nếu xếp thành loại lớn có 2: 18 sắc thành 


tựu (nipphanna) và 10 sắc phi thành tựu (anipphanna). 


Nếu xếp thành loại nhô có 11: 4 sắc tứ đại, 5 sắc 


thanh triệt, 7 hoặc 4 sắc cảnh giới, 2 sắc tính, 1 sắc ý 
vật, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc vật thực, 1 sắc giao giới, 
2 sắc biểu tri, 3 hoặc 5 sắc đặc biệt, 4 sắc tướng. 


4. Vấn: Hãy phân tích 28 sắc pháp chơn đế thật và giả. Và 
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hãy trình bày ý nghĩa tên của các sắc pháp sau: Sắc thực 
tính (sabhävarupa), sắc phi thực tính (asabhãvariipa), 
sắc hữu tướng (salakkhanarupa), sắc phi hữu tướng 
(asalakkhanaruipa), sắc thành tu (nipphannarupa), 
sắc phi thành tựu (anipphannaripa), sắc biến hoại 
(ruparùpa), sắc phi biến hoại (arũparupa), sắc 
thẩm quán (sammasanaripa), sắc phi thẩm quán 
(asammasanarupa) ? 


Đáp: 

- Sắc chơn đế thật có 18 sắc: 4 sắc tứ đại, 5 sắc thần 
kinh, 7 hoặc 4 sắc cảnh giới, 2 sắc tánh, 2 sắc ý vật, 1 
sắc mạng quyền. 

- Sắc chơn đế giả có 10: 1 sắc giao giới, 2 sắc biểu 
tri, 3 hoặc 5 sắc đặc biệt, 4 sắc tướng. 

Ý nghĩa tên gọi của sắc: 

- Sắc thực tánh (sabhävarpa): Sắc có thực tánh 
riêng của mình. 

- Sắc phi thực tánh (asabhävaripa): Sắc không có 
thực tánh riêng của mình. 

- Sắc có tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã 
(salakkhanarupa). 

- Sắc phi tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã. 
(asalakkhanarupa). 

- Sắc sanh từ nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực 
(nipphannarupa). 

- Sắc không sanh từ nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực 
(anipphannarupa). 


- Sắc suy tàn, biến hoại (rũparipa). 
- Sắc phi suy tàn, biến hoại (arũparipa). 


- Sắc mà hành giả quán xét theo vô thường, khổ, vô 
ngã (sammasanarupa). 


- Sắc mà hành giả không quán xét theo vô thường, 
khổ, vô ngã (asammasanarupa). 
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5. Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa của từ sắc đại hiển 
(mahãäbhutarupa), sắc y sinh (upadäyarupa) cùng 
với định nghĩa. Và hãy trình bày ý nghĩa tóm tắt của 
các sắc: Đất, nước, lửa, gió, sắc thần kinh, sắc cảnh 
sắc, sắc cảnh xúc, sắc nữ tánh, sắc mạng quyền, sắc 
thân biểu tri, sắc khinh, sắc sanh, sắc diệt? 

Đáp: 

* Sắc đại hiển là nói đến sắc lớn và hiển lộ rõ 
ràng. Như định nghĩa: “Upädinnaänupädinnasantanesu 
salakkhanato, sasambhärato ca mahantäni hutvã bhavanti 
pãtubhavantiti: MahäbhUtäni”. Sắc nào lớn và biểu lộ 
rõ ràng bởi thực tướng của mình và hình tướng của 
mình trong cơ tánh của đối tượng có mạng quyền 
và vô mạng quyền, nhóm sắc đó gọi là sắc đại hiển 
(mahäbhutarupa). 


* Sắc y sinh là nói đến sắc nương vào sắc đại hiển 
mà sanh lên. Như định nghĩa: “Mahäbhutänam upadäya 
pavattam ruũpanti: Upädäyaruparr''. Sắc sanh lên nương 
vào sắc đại hiển, nhóm sắc đó gọi là sắc y sinh 
(upadayarupa). 

Ý nghĩa của sắc theo tóm tắt: 

- Đất là sắc cứng và mềm. 

- Nước là sắc rỉ chảy và quến tụ. 

- Lửa là sắc lạnh và nóng. 

- Gió là sắc lay động và căn phồng. 

- Thần kinh nhãn là sắc trong ngần có thể bắt cảnh 
säc. —: 


64 


- Thần kinh nhĩ là sắc trong ngần có thể bắt cảnh thỉnh. 
- Thần kinh tỷ là sắc trong ngần có thể bắt cảnh khí. 
- Thần kinh thiệt là sắc trong ngần có thể bắt cảnh vị. 


- Thần kinh thân là sắc trong ngần có thể bắt 
cảnh xúc. 

- Sắc cảnh sắc là các màu sắc. 

- Sắc cảnh thỉnh là các âm thanh. 

- Sắc cảnh khí là các mùi. 

- Sắc cảnh vị là các vị. 

- Sắc cảnh xúc là lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, dùn. 

- Sắc nữ tánh là sắc làm nhân hiện bày nữ giới. 

- Sắc nam tánh là sắc làm nhân hiện bày nam giới. 

- Sắc mạng quyền là sắc bảo tồn tất cả sắc nghiệp. 

- Sắc thân biểu tri là sắc chuyển động của thân. 

- Sắc khinh là sự nhẹ nhàng của sắc thành tựu 
(nipphannärupa). 

- Sắc sanh là sự sanh lên lần đầu và sự sanh lên 


lần sau cho đến khi đầy đủ sắc thích hợp sanh lên của 
sắc thành tựu. 


- Sắc diệt là sự diệt của sắc thành tựu. 


6. Vấn: Hãy trình bày sự sanh lên của 28 sắc pháp 
trong thân thể chúng sanh? 


Đáp: Trong thân thể chúng sanh có thể quán xét 
sự sanh lên của 28 sắc pháp từ mỗi loại sắc như: 
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1. Sắc tứ đại sanh trong khắp thân thể. 

2. Sắc thần kinh nhãn sanh nơi mắt. 

3. Sắc thần kinh nhĩ sanh nơi lỗ tai. 

4. Sắc thần kinh tỷ sanh nơi lỗ mũi. 

5. Sắc thần kinh thiệt sanh nơi lưỡi. 

6. Sắc thần kinh thân 

7. Sắc cảnh sắc . 

“ Sắc cảnh khí trong Ki tin thể. 
9. Sắc cảnh vị 


10. Sắc cảnh xúc 

11. Sắc cảnh thỉnh sanh lên được trong khắp thân 
thể. 

12. Sắc nữ tánh sanh lên được trong khắp thân thể 
nữ giới. 

13. Sắc nam tánh sanh lên được trong khắp thân thể 
nam giới. 

14. Sắc ý vật sanh nơi trái tim. 

15. Sắc mạng quyền 

16. Sắc vật thực 

17. Sắc giao giới 


Sanh lên 
trong khắp thân thể. 


18. Sắc thân biểu tri sanh lên được trong khắp 
thân thể. 


19. Sắc ngữ biểu tri sanh lên được nơi miệng. 
20. 3 sắc đặc biệt sanh lên được trong khắp thân thể. 
21. 4 sắc tướng nương sanh trong khắp thân thể. 
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7. Vấn: Hãy trình bày thực tướng và giải thích tóm 
tắt các sắc: Đất, nước, lửa, gió và nguyên tố nước, 
nguyên tố lửa, nguyên tố gió phân ra có bao nhiêu 
loại? 

Đáp: Giải thích thực tướng của sắc: 

1. Nguyên tố đất (pathavi) có trạng thái cứng 
(kakkhalalakkhan8). Tức là khi so sánh với ba sắc đại 
hiển thì nguyên tố đất có trạng thái cứng. Nếu một vật 
chất nào chủ yếu có nguyên tố đất nhiều thì trạng thái 
cứng hiển lộ như sắt, đá, cây... và nếu một vật chất 
nào có nguyên tố đất ít thì trạng thái cứng không hiển 
lộ rõ. Khi xúc chạm nhận thức là trạng thái mềm nghĩa 
là nguyên tố cứng ít mới làm cho nhận thức là mềm. 

Lại nữa, nguyên tố đất là nền tảng nương tựa cho 
sắc khác, nếu loại bỏ nguyên tố đất thì thân thể, dáng 
vóc, màu da cho đến sự nhận thức sai khác cũng không 
hiển lộ được. 

Như định nghĩa: “Sahajatarupani pathanti patitthahanti 
etthati = Pathavi”. Các sắc đồng sanh thường tồn tại nơi 
pháp nào, pháp làm nền tẳng nương tựa cho nhóm sắc 
pháp đồng sanh pháp đó, gọi là đất. 

2. Nguyên tố nước (äpo) có trạng thái loang chảy và 
quến tụ (paggharanalakkhana hoặc abandhanalakkhana). 
Nguyên tố nước này nếu hiện hữu nhiều trong vật chất 
nào thì thường làm cho vật chất đó loang lỏng ra và rỉ 
chảy. Nếu ít thì làm cho vật chất đó quến tụ lại thành 
khối, thành đống. Giống như chất keo có thể làm cho vật 
chất kết dính lại với nhau được như thế nào thì nguyên 
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tố nước cũng có thể làm dính nguyên tố đất cho quến tụ 
lại thành các hình dạng được cũng như thế đó. 

Trong vật chất nào có nguyên tố nước nhiều hơn 
nguyên tố đất thì chính năng lực của nguyên tố nước 
làm cho nguyên tố đất giảm năng lực xuống. Đây chính 
nhân làm cho vật chất đó mềm ra và loang chảy. Như 
nước mà ta thấy, nước đó chảy đi được là do nguyên 
tố nước nhiều, nguyên tố đất ít. Khi nguyên tố đất ít 
thì chính nguyên tố đất ấy loang chảy do nương vào 
nguyên tố nước là pháp làm cho loang chảy, chớ không 
phải nguyên tố nước loang chảy như ta thường hiểu. 
Bởi vì nguyên tố nước không thấy được bằng mắt hoặc 
xúc chạm bằng thân mà chỉ nhận biết bằng tâm. Và 
trong vật chất nào có nguyên tố nước ít hơn nguyên 
tố đất thì năng lực của nguyên tố nước cũng làm cho 
nguyên tố đất quến tụ lại thành khối, thành đống. 

Như định nghĩa trình bày: “Apeti sahajataripesu 
byäpetvä titthatiti = Apo”. Pháp làm loang chảy quến tụ 
các sắc pháp đồng sanh với mình và được tồn tại trong 
nhóm sắc pháp, được gọi là nước. 

Nguyên tố nước phân ra làm 2 loại: 


a. Nguyên tố nước có trạng thái loang chảy 
(paggharanalakkhana) nếu nguyên tố nước (hủy đại) 
nằm trong nước bị lửa lạnh thì trạng thái quến tụ 
(ãbandhanalakkhana) sẽ hiện bày. 

b. Nguyên tố nước có trạng thái quến tụ 
(ãbandhanalakkhana) nếu nguyên tố nước trong kim loại 
vàng, sáp, mật ong bị lửa nóng thì trạng thái loang chảy 
(paggharanalakkhana) sẽ hiện bày. 
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3. Nguyên tố lửa (tejo) có trạng thái nóng và lạnh. 
Trạng thái nóng gọi là unahatejo, trạng thái lạnh gọi là 
sitatejo. Hai loại lửa này có hơi (unahattalakkhanä) là 
trạng thái, nghĩa là lửa nóng có hơi nóng, lửa lạnh có 
hơi lạnh. Và cả hai nguyên tố lửa này có chức năng 
làm cho vật chất được chín và mềm mại. Như có một 
số loại vật thực được làm chín do sự nóng, một số loại 
vật thực được làm chín bởi sự lạnh. 

Như định nghĩa: “Tejeti paripäcetiti = Tejo”. Pháp làm 
cho chín, được gọi là lửa. 

Nguyên tố lửa có 5 loại: 

a. Nguyên tố lửa thường ở trong thân của tất cả 
chúng sanh (usamatejo). 

b. Nguyên tố lửa có sự nóng nhiều (santappanatejo). 

c. Nguyên tố có sự nóng cao độ có thể thiêu đốt 
làm cho thân thể khủng hoảng (dahanatejo). 

d. Nguyên tố lửa làm cho thân thể tiều tụy (jiranatejo). 

e. Nguyên tố lửa có chức năng làm cho vật thực 
tiêu hóa nát vụn (päcakatejo). 

4. Nguyên tố gió (vãyo) có thực tánh căng phồng và 
lay động (vitthambanalakkhanä hoặc samiranalakkhana): 

Nguyên tố gió có trạng thái căng phồng gọi là 
vitthambanavayo. Như trong thân thể ta nếu trạng thái 
căng phồng hiển lộ sẽ cảm nhận sự căng thẳng, mệt 
mỗi. Và trong các vật chất mà tồn tại vững chắc được 
cũng do năng lực của nguyên tố gió có trạng thái căng 
phồng, như bong bóng mà được bơm khí vào. 
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Như định nghĩa: “Vayati sahajatadhamme apatamäane 
katvä vahatiti: Väyo”. Nguyên tố làm cho sắc đồng sanh 
với mình được vững chắc không sê dịch, được gọi là gió. 

Nguyên tố gió có thực tánh lay động gọi là 
samiranaväãyo, gió này làm cho sắc đồng sanh với 
mình lay động. Như tất cả chúng sanh di chuyển... 
hoặc vật thể biến đổi khác trước khi chuyển động 
được bởi do năng lực của nguyên tố gió có thực tánh 
lay động. 


Như định nghĩa: “Vầyati desantaruppatti hetubhävena 
bhũtasanghatam päpetiti: Vayo”. Nguyên tố làm cho 
nhóm sắc đại hiển đồng sanh với mình di chuyển đi nơi 
khác, do nhân làm phát sanh sự di chuyển từ nơi này 
đến nơi khác, gọi nguyên tố đó là gió. 


Nguyên tố gió có 6 loại: 

a. Nguyên tố gió thổi lên trên (uddhangamaväyo). 

b. Nguyên tố gió thổi xuống dưới (adhagamaväyo). 
c. Nguyên tố gió thổi trong bụng (kucchitthaväyo). 


d. Nguyên tố gió nằm lẫn lộn trong ruột già 
(kotthasayaväyo). 


e. Nguyên tố gió nằm khắp thân thể 
(angamanganusarivayo). 


{. Hơi thở ra vô (assäsapassãsaväyo). 

8. Vấn: Hãy trình bày định nghĩa và giải thích các sắc 
pháp: Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, 
thần kinh thiệt, thần kinh thân? 
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Đáp: 

* Thần kinh nhãn có định nghĩa: 

“Cakkhuviññanadhithitam hutvã samavisamam 
cakkhati acikkhantam viya hotiti = Cakkhu”. Sắc làm nền 
tảng cho nhãn thức và có trạng thái giống như báo cho 
nhãn thức biết được “Cảnh này tốt, cảnh kia không tốt”, 
được gọi là nhãn tức thần kinh nhãn. 

Thần kinh nhãn là một loại pháp sanh từ nghiệp, 
có sự trong ngần như tấm gương soi. Là vật bắt cảnh 
sắc định vị nơi tròng đen, nằm giữa 7 lớp màng con mắt 
giống như dầu mè thấm ướt 7 lớp bông gòn, to khoảng 
đầu con chí. Có chức năng làm cho thành tựu 2 phận sự: 

1. Là vật làm nơi nương cho tâm nhãn thức. 

2. Là môn làm nơi phát sanh cho lộ tâm nhãn môn. 

Nói rằng thần kinh nhãn có thực tánh giống như 
báo cho nhãn thức nhận biết được trong cảnh là để so 
sánh cho hiểu chớ sự nhận biết cảnh tốt hoặc không 
tốt là chức năng của lộ tâm ý môn. 

* Thần kinh nhĩ có định nghĩa: “Sotaviññãnadhitthitam 
hutvã saddam sunatiti = Sotam”. Sắc làm nền tảng cho 
tâm nhĩ thức luôn nghe được âm thanh, được gọi là nhĩ 
tức là thần kinh nhĩ. Điều này được trình bày theo cách 
gián tiếp (thänaytpacãranaya). 

Một lý khác nữa “Saddam sunanti etenäti: Sotam (vã) 
Sadde suyyanti etenati = Sotam”. Tâm và tâm sở thường 
nghe được âm thanh do nương vào sắc nào, sắc làm 
nhân cho sự nghe của tâm, tâm sở đó gọi là nhĩ tức 
thần kinh nhĩ. Hoặc tất cả chúng sanh nghe được âm 
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thanh do nương vào sắc nào, sắc làm nhân cho sự 
nghe của chúng sanh đó, gọi là nhĩ hay thần kinh nhĩ. 
Điều thứ hai này được trình bày theo cách trực tiếp 
(mukhayanaya). 

Thần kinh nhĩ là một loại pháp sanh từ nghiệp, có 
sự trong ngần là pháp tiếp nhận các âm thanh, được 
định vị bên trong lỗ tai, có hình dáng giống như chiếc 
-_ nhẫn khoanh tròn mọc lên thành hàng lông đỏ mịn, 
thần kinh nhĩ lan rộng khắp vùng đó. Có chức năng làm 
cho thành tựu 2 phận sự: 

1. Là vật làm nền tảng cho tâm nhĩ thức sanh lên. 

2. Là môn làm nơi phát sanh lộ tâm nhĩ môn. 

* Thần kinh tỷ có định nghĩa: “Ghäyatiti: Ghanam” Sắc 
thường ngửi mùi được gọi là tỷ, tức thần kinh tỷ. Định 
nghĩa này trình bày theo gián tiếp (thanayupacaranaya). 
Bởi vì thần kinh tỷ không có khả năng ngửi mùi được, 
chỉ tâm tỷ thức nương riêng biệt vào thần kinh tỷ là 
pháp ngửi mùi mà thôi. 

Một lý khác nữa được trình bày: “Ghayanti etenati: 
Ghãnam (và) Ghäyïyanti etenäti = Ghãnam” Tất cả chúng 
sanh thường ngửi mùi được bằng sắc nào, sắc làm 
nhân cho sự ngửi mùi của tất cả chúng sanh đó, gọi 
là tỷ. Hoặc tất cả chúng sanh phải ngửi mùi bằng sắc 
nào, sắc làm nhân cho việc phải ngửi mùi của tất cả 
chúng sanh, gọi là tỷ. Hai cách định nghĩa này trình bày 
theo trực tiếp (mukhayanaya). 

Thần kinh tỷ là loại pháp sanh từ nghiệp, có sự trong 
ngần là pháp thâu nhận mùi sai khác định vị trong mũi, 
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có hình dáng như móng chân dê. Có chức năng làm 
cho thành tựu 2 phận sự: 

1. Là vật làm nền tảng cho tâm tỷ thức sanh lên. 

2. Là môn làm nơi phát sanh tâm lộ tỷ môn. 

* Thần kinh thiệt có định nghĩa: “Jivitam avhäyatiti: 
J]ivh8” Sắc có thực tánh giống như nếm vị là nhân làm 
cho trường thọ, được gọi là thiệt. 

Jvha phân ra làm hai câu: “Jivita + avhã”. Jiwvita dịch 
là thọ mạng. Nhưng trong nơi đây dịch là vị vì thọ mạng 
được duy trì phải nương vào vị. Tức dùng vật thực như 
chua, ngọt... thì thọ mạng mới tồn tại được dài lâu. Do 
vậy, mới nêu jwita lên làm tên gọi của thọ mạng là 
thành quả của vị (rasa). Nêu vị lên làm nhân rồi gọi các 
vị... là thọ mạng nhưng chỉ gọi theo bằng cách gián tiếp 
(phalupacaranaya). 

Avhä dịch là hội tập khi gom lại với jivita thì nói đến 
sự hội tập các vị. Bởi vì pháp thần kinh thiệt này thường 
nghiêng về các vị là pháp thích nghi với thiệt thức. 

Khi gom từ jita với từ avha lại với nhau thì thành 
jxhã. Thần kinh thiệt này là một loại pháp sanh từ 
nghiệp, có sự trong sạch là pháp thâu nhận cảnh vị sai 
khác. Định vị ở giữa lưỡi, có hình dáng giống như cánh 
hoa sen. Có chức năng làm cho thành tựu 2 phận sự: 

1. Làm nền tảng cho tâm thiệt thức sanh lên. 

2. Là môn làm nơi phát sanh lộ tâm thiệt môn. 


* Thần kinh thân có định nghĩa: “Kucchitänam 
kesadinam pãpadhammaänañca äyoti = Kãyo”. Sắc nào 
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là nơi hội hợp các bộ phận sai biệt như tóc, lông,... 
là nơi không sạch sẽ không đáng ưa chuộng và là 
nơi hội tập các bất thiện pháp. Sắc đó gọi là thân tức 
toàn thân thể. 

Riêng thần kinh thân gọi là thân do trình bày theo 
cách gián tiếp (ekadesaypacaranaya). Nêu từ kãya lên 
làm tên gọi của toàn thân thể, mà thần kinh thân chỉ là 
một phần của thân thể. 

Hoặc một lý khác nữa, thần kinh thân gọi là thân do 
trình bày theo cách gián tiếp (thãnayupacãäranaya). Tức 
nêu từ kãya lên để gọi tên của thân thể là nơi phát sanh 
của thần kinh thân, hay nương vào thân mà thần kinh 
thân sanh lên. 

Thần kinh thân là một loại pháp sanh từ nghiệp, có 
sự trong ngần là pháp đụng chạm các cảnh xúc như 
lạnh, nóng, cứng, mềm, căng, dùn... Thần kinh thân 
sanh trong khắp thân thể chỉ trừ đầu ngọn tóc, lông, 
móng, răng, lớp da dày. Có chức năng làm cho thành 
tựu 2 phận sự: 


1. Làm nền tảng cho tâm thân thức sanh lên. 


2. Là môn làm nơi phát sanh của lộ tâm thân môn. 


9. Vấn: Do nhân nào sắc sai biệt gọi là cảnh sắc? Khí 
sai biệt gọi là cảnh khí? 
Đáp: 
* Màu sắc sai biệt gọi là cảnh sắc bởi vì các sắc hiện 
bày cho biết được: “Người đó đang vui vẻ, phấn chấn 
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hay đang buôn phiền, tuyệt vọng, ." Nhận biết được như 
vậy cũng do chính cảnh sắc hiện bày, sự cảm giác của 
người đó mới biểu lộ lên. 

Hoặc một nghĩa khác nữa, vật chất sai biệt cũng 
như hình tướng của đối tượng hữu thức và vô thức hiển 
lộ cho hiểu, cho biết được cũng do nương vào cảnh 
sắc. Cảnh sắc là pháp làm cho các đối tượng hữu thức 
và vô thức hiện bày làm cho người khác nhận biết 
được cũng do các màu sắc. Như định nghĩa: “Rũpayati 
hadayangatabhävam pakãsetiti = Rũpam”. Sắc hằng làm 
cho sự cảm giác của tâm cho hiển lộ, được gọi là cảnh 
sắc. Hoặc “Rũpayati dabbam pakäsetiti = Rũpam”. Sắc 
thường hiện bày hình dáng của vật chất cho hiển lộ, 
được gọi là cảnh sắc. 

* Mùi sai biệt gọi là cảnh khí bởi vì là sắc trình bày 
đến vật chất hiển lộ cho mình nương vào đó để nhận 
biết được. Như hương thơm của hoa hay mùi thơm của 
nước hoa... các thứ này khi cảnh khí có cơ hội hòa 
quyện lan tỏa thường làm cho mọi người nhận biết 
được: “Đây là hương thơm của hoa, đây là mùi thơm 
nước hoa". Như định nghĩa: “Gandhayati attano vatthum 
sicetiti = Gandho”. Sắc thường hiện bày do nương vào 
mình mà hiển lộ, được gọi là cảnh khí. 


Các mùi hiện bày làm cho nhận biết được: “Mùi 
bông hoa hoặc nước hoa đang ở nơi nàơ”. Là do cảnh 
khí phối hợp với nguyên tố gió lan tỏa đi thì mọi người 
mới nhận biết được: “Bông hoa đang ở nơi kia, nước 
hoa đang ở nơi đớ”. Do nhân này, các ngài giáo thọ 
sư hậu sớ giải mới giải câu: “Suceti va idamettha atthiti 
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pesufifñam karontam viya hoti”. Cảnh khí có thực tánh 
giống như xuyên thủng từ chỗ này đến chỗ kia. 


10. Vấn: Hãy trình bày và giải thích: 2 sắc tánh, sắc ý 
vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới? 
Đáp: 

* Sắc nữ tánh có định nghĩa: “Itthiyã bhãvo = 
Pumabhävo” Sắc làm nhân hiện bày nữ giới, được gọi 
là nữ tánh. 

* Sắc nam tánh có định nghĩa: “Pumassa bhävo = 
Pumabhävo” Sắc làm nhân hiện bày nam giới, được gọi 
là nam tánh. 

Nhận biết được nữ giới hoặc nam giới cũng do 4 
pháp thể hiện: 

1. Sắc tướng như tay, chân, sắc mặt, dáng điệu... 
(linga). 

2. Dấu hiệu như râu... (nimitta). 

3. Tánh tình như việc sở thích, việc làm... (kutta). 

4. Cử chỉ như việc đi, đứng, ngồi, nằm, ăn uống, 
nói, cười... (äkappa). 

Bốn pháp này hiện bày cho nhận biết được thường 
hiển lộ theo cả hai sắc tánh (bhãvarũpa). Nếu cả bốn 
pháp này sanh lên nương vào sắc nữ cai quản thì 
thường có hình dáng, tính nết, cử chỉ... như là nữ giới; 
nếu nương vào sắc nam tánh cai quản thì cũng có hình 
dáng, tác phong, dấu hiệu... như là nam giới. 
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* Sắc ý vật có định nghĩa: “Hadanti sattãtamtamattham 
va anattham va purenti etenati = Hadayam”. Tất cả chúng 
sanh thường tạo điều lợi ích và không lợi ích sanh lên 
do nương vào sắc nào, sắc đó gọi là sắc ý vật. Sở hành 
của tất cả chúng sanh hàng ngày, nếu làm điều tốt có 
lợi ích thì gọi là thiện nghiệp, nếu làm điều không tốt 
không có lợi ích thì gọi là bất thiện nghiệp. Dù là thiện 
nghiệp hay bất thiện nghiệp cũng phải nương vào sắc 
ý vật mà sanh lên. 

Sắc làm nhân cho tất cả chúng sanh tạo điều lợi 
ích và không lợi ích đó, gọi là sắc ý vật. Riêng về cõi 
ngũ uẩn, nếu không có sắc ý vật thì từ suy nghĩ đến 
việc làm của chúng sanh cũng không làm thành tựu 
được, giống như là hình nộm. Do vậy, sắc làm nhân 
cho thành tựu các công việc như đã đề cập trên, gọi là 
sắc ý vật. 

* Sắc mạng quyền có định nghĩa: “Janti 
sahajatadhammã etenäti = Jwitam”. Tất cả sắc đồng 
sanh luôn được sinh tồn do nương vào sắc nào, sắc 
làm nhân đồng sanh với tất cả sắc được sinh tồn, được 
gọi là sắc mạng quyền. 

Sắc đồng sanh trong nơi đây tức sắc nghiệp, tất cả 
sắc nghiệp sanh lên nối tiếp nhau và tồn tại được cũng 
do có sắc mạng quyền bảo tồn. Cho dù sắc nghiệp 
là sắc sanh lên từ nghiệp, nhưng nghiệp không bảo 
tồn được vì nghiệp là sở sanh của nhóm sắc này đã 
qua trong quá khứ, nên không có năng lực bảo tồn sắc 
sanh lên từ mình được. Do đó, phải có sắc đặc biệt bảo 
tồn, sắc đó chính là sắc mạng quyền. 
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Còn sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực không cần 
phải có sắc đặc biệt bảo tồn để sanh lên nối tiếp nhau 
cũng tồn tại được tuổi thọ của mình. Bởi vì nhóm sắc 
này có pháp sở sanh của mình và chính pháp sở sanh 
đó bảo tồn. 

* Sắc vật thực có định nghĩa: “Kabalam kariyatiti = 
Kaballkãro”. Vật mà người làm thành miếng hoặc làm 
vật dùng để ăn, được gọi là thức ăn. 

“Ahariyätiti = Ähãro”. Thức ăn mà người ta nhai nuốt, 
thức ăn đó gọi là vật thực. 

“Kaballkäro ca so ähãro cati = Kabalikaraharo”. Vật 
thực mà người ta làm thành miếng nhai nuốt, được gọi 
là đoàn thực. 

Đoàn thực này là tên gọi của các loại vật thực. 
Nhưng nơi đây đang trình bày đến sắc vật thực. Do đó, 
đoàn thực (kabalikãrähãro) tức là chất dưỡng tố trong 
các vật thực. 

Định nghĩa từ Ojãä (chất dưỡng tố) “Attano 
udayänantaram rũpam janetiti = Ojãä” Pháp duy trì sắc 
pháp được sanh lên tiếp nối nhau đồng sanh với mình, 
được gọi là dưỡng tố. Sắc dưỡng tố này khi vào trong 
thân thể của chúng sanh rồi, thì làm cho sắc vật thực 
sanh lên ngay. Nghĩa là sắc dưỡng tố này giúp cho 
thân thể của tất cả chúng sanh có sức mạnh và tăng 
trưởng lên được. Thân thể của chúng sanh tăng trưởng 
đến khi đầy đủ rồi thì chất dưỡng tố này có phận sự 
làm cho thân thể kiện toàn và sanh tồn. 

* Sắc giao giới có định nghĩa: “Na kassatiti akaso, 
akãäso yeva akãso”. Nơi nào không viết lên được nơi đó 
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gọi là hư không. Chính nơi không viết lên được gọi là 
hư không tức khoảng trống không gian. 

Hư không có 4 loại: 

1. Khoảng hư không (ajatäkäsa), phía dưới (hạ tầng 
hư không) tính từ mặt địa cầu và lớp nước nâng đỡ địa 
cầu trở xuống, phía trên (thượng tầng hư không) tính từ 
cõi vô sắc trở lên. 

2. Khoảng trống có ranh giới ấn định (paricchinnakãsa) 
như khoảng trống cánh cửa, khoảng trống lỗ mũi, 
khoảng trống của miệng, khoảng hư không giữa cõi 
người với cõi trời tứ đại thiên vương... 

3. Khoảng hư không mà chú niệm từ 9 đề mục biến 
xứ (kasinugghãtimakaäsa). 

4. Khoảng trống ngăn chia giữa các bọn sắc với 
nhau (paricchedäkäsa), gọi là sắc giao giới. 

Khoảng hư không, phía dưới (hạ tầng hư không) tính 
từ mặt địa cầu và lớp nước nâng đỡ địa cầu trở xuống, 
phía trên (thượng tầng hư không) tính từ cõi vô sắc 
trở lên; khoảng trống có ranh giới ấn định như khoảng 
trống cánh cửa, khoảng trống lỗ mũi, khoảng trống của 
miệng, khoảng hư không giữa cõi người với cõi trời tứ 
đại thiên vương,...; khoảng hư không mà chú niệm từ 9 
đề mục biến xứ thường có khoảng trống ngăn chia giữa 
các bọn sắc với nhau, đây chính là sắc giao giới. 

Tất cả sắc hữu thức và vô thức nếu không có sắc 
giao giới thì số lượng bọn sắc sẽ không có được và sự 
tận cùng của bọn sắc pháp cũng không thể có. Ranh 
giới của sắc cũng không thể có được vì nhóm sắc đó 
sẽ dính chùm với nhau thành một thể liên kết. Nếu như 
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vậy, thì sanh diệt tuệ và hoại diệt tuệ liên quan đến sắc 
pháp cũng không sanh lên được vì không thể thấy sự 
sanh diệt của sắc. 


11. Vấn: Hai sắc biểu tri (wiñfattirũpa) phân ra có bao 
nhiêu? Hãy trình bày ý nghĩa và dịch định nghĩa sau 
đây: 

Kayena viññatti = Kayavifñfiatti 
Viseso akaro = Vikãro 

Lahuno bhãvo = Lahutä 
Rupassa lahutã = Rũpalahutä 


Lakkhiyanti vinicchiyanti dhammãä ime sankhatäti 
etenäti = Lakkhanam 


Đáp: Hai sắc biểu tri phân ra có 4 loại: 

1- Sự chuyển động của thân để cho người khác biết 
được ý muốn của mình (bodhanakäyaviñfiatti). 

2- Sự chuyển động bình thường của thân không có 
ý định làm cho người khác biết được ý muốn của mình 
(pavattanakayaviññatti). 

3- Lời nói có ngụ ý làm cho người khác biết được ý 
muốn của mình (bodhanavadviññatti). 

4- Lời nói không có ý định làm cho người khác biết 
được ý muốn của mình (pavattanavadviññatti). 

Định nghĩa: 

Câu: “Kãyena viññatti = Kãyaviññatt”. Cử chỉ thể 
hiện ý muốn bằng sự chuyển động của thân, gọi là 
thân biểu tri. 
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Câu: “Viseso äkãro = Vikãro”. Dấu hiệu đặc biệt của 
sắc thành tựu (nipphannarupa), gọi là sắc kỳ dị. 


Câu: “Lahuno bhãvo = Lahuta”. Trạng thái nhẹ nhàng 
gọi là khinh. 


Câu: “Rupassa lahuta = Rupalahut8”. Trạng thái nhẹ 
nhàng của sắc thành tựu, gọi là sắc khinh. 


Câu: “Lakkhryanti vinicchiyanti dhamma ime sankhatati 
etenati = Lakkhanam”. Các pháp hữu vi (sankhata) mà 
bậc trí nhận xét được bởi nương vào sắc nào, sắc làm 
nhân cho sự phân biệt đó, gọi là sắc tướng”. 


12. Vấn: 28 sắc pháp gọi theo thực tánh có bao nhiêu? 
Hãy trình bày ý nghĩa của tên gọi đó ? 
Đáp: 28 sắc pháp gọi theo thực tánh có 8 tên gọi: 

. Không đồng sanh với nhân (ahetuka). 

. Có bốn duyên (sapaccaya). _ 

. Thành cảnh của lậu (säsava). 

. Bị tạo tác bởi bốn duyên (sankhata). 

. Pháp trợ giúp vào trong hữu vi giới (lokiya). 

. Cảnh của dục ái (kamävacara). 

. Không thể biết cảnh (anãrammana). 
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. Không phải là pháp đáng đoạn trừ (appahãtabba). 


13.Vấn: Sắc nội phần (ajjhattikaripa), sắc vật 
(vatthurùpa), sắc môn (dvärarupa), sắc quyền 
(ndriyarupa), sắc thô (olärikarupa) sanh lên từ 
nơi đầu có bao nhiêu? Hãy trình bày riêng biệt theo 
từng sắc? 
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Đáp: 

* Sắc nội phần sanh lên từ nơi đầu có 5 sắc tức 5 
sắc thần kinh. 

* Sắc vật sanh lên từ nơi đầu có 5 sắc tức 5 sắc 
thần kinh. 

* Sắc môn sanh lên từ nơi đầu có 7 sắc tức 5 sắc 
thần kinh và 2 sắc biểu tri. 

* Sắc quyền sanh lên từ nơi đầu có 7 sắc tức 5 sắc 
thần kinh, 1 nữ tánh hoặc nam tánh, sắc mạng quyền. 

* Sắc thô sanh lên từ nơi đầu có 12 sắc tức 5 sắc 
thần kinh và 7 sắc cảnh giới. 


14. Vấn: Hãy phân tích 28 sắc pháp theo sắc thô và sắc 
tế, sắc thủ và sắc phi thủ, sắc bất ly và sắc hữu ly 
(vinibbhogarupa)? 

Đáp: 

* Sắc thô là sắc hiển lộ rõ ràng có 12 sắc là 5 sắc 
thần kinh và 7 sắc cảnh giới. 

* Sắc tế là sắc hiển lộ không rõ ràng có 16 sắc là 
16 sắc còn lại. 

* Sắc thủ tức là sắc sanh lên từ nghiệp bất thiện và 
nghiệp thiện hiệp thế có 18 sắc tức 18 sắc nghiệp. 

* Sắc phi thủ tức là sắc không sanh lên từ nghiệp 
bất thiện và nghiệp thiện hiệp thế có 40 sắc tức 15 sắc 
tâm, 13 sắc quý tiết, 12 sắc vật thực. 

* Sắc bất ly có 8 sắc tức 4 sắc đại hiển, sắc cảnh 
sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc vật thực. 
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Sắc hữu ly có 20 sắc tức 20 sắc còn lại. 


15. Vấn: Hãy phân tích 7 sắc môn theo sanh môn 
(uppattidvära) và nghiệp môn (kammadvära) 
cùng với lời giải thích? 

Đáp: Trong 7 sắc môn thì 5 sắc thần kinh là sanh 
môn, còn 2 sắc biểu tri là nghiệp môn. 

Sự sanh lên của lộ trình tâm cũng như sự sanh lên 
của thân nghiệp và ngữ nghiệp phải nương vào 7 sắc 
môn làm nhân để sanh lên. Do đó, 5 sắc thần kinh 
mới được gọi là sanh môn (uppattidvära). Còn hành 
động thiện hạnh hay ác hạnh nếu loại trừ thân biểu tri 
ra thì các hành động đó sẽ không sanh lên được. Và 
lời nói ác hay thiện phải nương vào ngữ biểu tri, nếu 
loại trừ ngữ biểu tri ra thì lời nói sai biệt cũng không 
hiện khởi được. Do đó, cả hai sắc biểu tri này mới 
được gọi là nghiệp môn. Tức sắc làm nhân cho thân 
nghiệp, ngữ nghiệp sanh lên. 


16. Vấn: Sắc thâu cảnh (gocaraggähakariipa) nghĩa là 
gì? Hãy nêu ví dụ trình bày theo tóm tắt và hãy phân 
tích nhóm sắc thâu cảnh theo sắc thâu cảnh không 
chạm (asampattagocaraggahakarùpa) và sắc 
thâu cảnh chạm (sampattagocaraggähakarupa) 
cùng với lời giải thích? 

Đáp: Sắc thâu cảnh tức là sắc bắt lấy được 5 cảnh. 

Ví dụ như thần kinh nhãn bắt lấy cảnh sắc làm cho phát 

sanh sự thấy, thần kinh nhĩ bắt lấy cảnh thinh làm cho 

phát sanh sự nghe... 
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Phân tích nhóm sắc thâu cảnh theo sắc thâu cảnh 
không chạm và sắc thâu cảnh chạm: 


1. Sắc thâu cảnh không chạm tức sắc bắt cảnh 
chưa đến gần là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. 


2. Sắc thâu cảnh chạm tức sắc bắt cảnh đến gần là 
thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. 


* Thần kinh nhãn bắt được chỉ riêng cảnh sắc chưa 
đến mà thôi, nếu cảnh sắc đến gần thì thần kinh nhãn 
không thể bắt cảnh sắc đó được. Như ta không thể 
nhìn thấy khi ta đưa bàn tay lên sát ngay trước mặt. 
Nhưng nếu ở cự ly thích hợp thì ta sẽ nhìn thấy được 
bàn tay. Thần kinh nhĩ cũng giống như vậy, thường chỉ 
bắt được âm thanh khi sóng âm thanh chưa vào gần, 
nhưng nếu âm thanh vào sát thần kinh nhĩ rồi thì thần 
kinh nhĩ cũng không bắt lấy âm thanh đó được. Chỉ 
nghe được khi âm thanh đó không đến gần sát thần 
kinh nhĩ, tức âm thanh đó phải ở vào cự ly thích hợp. Do 
đó, cả hai sắc thần kinh này mới được gọi là sắc thâu 
cảnh không chạm. 

* Thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân đều là 
sắc phải bắt cảnh đến gần. Như thần kinh tỷ thì cảnh 
khí lan đến gần mới tiếp nhận mùi được, nếu cảnh khí 
chưa xúc chạm với thần kinh tỷ thì không thể nhận thức 
được mùi. Thần kinh thiệt và thần kinh thân cũng như 
vậy, nghĩa là cảnh vị và cảnh xúc phải tiếp chạm với 
sắc thần kinh lúc đó sự nhận thức cảnh mới khởi hiện. 
Do đó, cả ba sắc thần kinh này mới gọi là sắc thâu 
cảnh chạm. 
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17. Vấn: 5 sắc thần kinh và bảy 7 sắc cảnh giới được 
gọi là sắc hữu đối chiếu (sappatigharupa) nghĩa là 
gì? Hãy giải thích sắc quyền nghĩa là gì và có bao 
nhiêu? Hãy nêu một sắc lên ví dụ? 

Đáp: 

* 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới gom lại thành 
12 sắc gọi là sắc hữu đối chiếu (sappatigharupa). Tức 
sắc đối xúc nhau theo thực tánh như thần kinh nhãn 
đối xúc với cảnh sắc, thần kinh nhĩ đối xúc với cảnh 
thinh, thần kinh tỷ đối xúc với cảnh khí, thần kinh 
thiệt đối xúc với cảnh vị, thần kinh thân đối xúc với 
cảnh xúc. Do đó, nhóm sắc này mới gọi là sắc hữu 
đối xúc. 

* Sắc quyền tức sắc làm trưởng cai quản trong 
sự thấy... gồm có 5 sắc thần kinh, 2 sắc tánh, sắc 
mạng quyền. 

Sự thấy sanh lên được không thể thiếu thần kinh 
nhãn mà phải nương vào thần kinh nhãn làm trưởng cai 
quản để sanh lên. Sự thấy rõ hay không rõ, thấy được 
xa hay không xa cũng từ mãnh lực của thần kinh nhãn. 
Nếu thần kinh nhãn tốt có sức mạnh nhiều thì vật nhỏ 
xíu ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ được. Do đó, thần 
kinh nhãn này làm trưởng trong việc thấy rõ nên mới 
được gọi là sắc quyền. 


18. Vấn: Hãy giải thích sắc bất ly và sắc hữu ly để sự 
hiểu đúng theo căn bản? 


Đáp: 4 sắc đại hiển, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, 
sắc cảnh vị, sắc vật thực gom chung 8 sắc này lại gọi 
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là sắc bất ly. Bởi vì nhóm sắc này không bao giờ tách 
rời nhau được mà phải luôn sanh chung với nhau. Cho 
dù sắc nhỏ như hạt nguyên tử cũng phải hội đủ 8 sắc 
bất ly. 

Tóm lại, tất cả sắc pháp trong thế gian dù cực nhỏ 
cũng phải có đầy đủ 8 sắc bất ly. 

Riêng 20 sắc còn lại là sắc hữu ly vì khi tách rời 
nhau cũng sanh lên được. Như thần kinh nhãn sanh lên 
được nhưng riêng biệt trong nhóm của mình mà thôi, 
không sanh chung với thần kinh nhĩ... được. Do đó, 20 
nhóm sắc này mới gọi là sắc hữu ly. Nhưng nhóm sắc 
hữu ly này luôn phải sanh chung với 8 sắc bất ly. Như 
bọn nhãn thập sắc (cakkhudasakakaläpa) phải có sắc 
thần kinh, sắc mạng quyền và 8 sắc bất ly. 


19. Vấn: Hãy trình bày sắc pháp sau đây: 
1- Sắc làm quyền nhưng không làm sắc tế. 
2- Sắc làm sắc tế nhưng không làm sắc quyền. 
3- Sắc vừa làm sắc quyền cũng vừa làm sắc tế. 


4- Sắc vừa không làm sắc quyền cũng vừa không làm 
sắc tế. 


5- Sắc làm sắc thủ nhưng không làm sắc hữu ly. 
6- Sắc làm sắc hữu ly nhưng không làm sắc thủ. 
7- Sắc vừa làm sắc thủ cũng vừa làm sắc hữu ly. 


8- Sắc vừa không làm sắc thủ, vừa không làm sắc 
hữu ly. 
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Đáp: 

1- Sắc làm quyền nhưng không làm sắc tế: 5 sắc 
thần kinh. 

2- Sắc làm sắc tế nhưng không làm sắc quyền: 
Nước, sắc ý vật, sắc vật thực, sắc giao giới, 2 sắc biểu 
tri, 3 sắc đặc biệt, 4 sắc tướng. 

3- Sắc vừa làm sắc quyền cũng vừa làm sắc tế: 2 
sắc tánh, sắc mạng quyền. 

4- Sắc vừa không làm sắc quyền cũng vừa không 
làm sắc tế: Đất, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, 
sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. 

5- Sắc làm sắc thủ nhưng không làm sắc hữu ly: 8 
sắc bất ly sanh từ nghiệp. 

6- Sắc làm sắc hữu ly nhưng không làm sắc thủ: 
Sắc cảnh thỉnh, 2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt, 4 sắc 
tướng, sắc giao giới sanh từ sắc tâm, sắc quý tiết, sắc 
vật thực. 

7- Sắc vừa làm sắc thủ cũng vừa làm sắc hữu ly: 5 
sắc thần kinh, 2 sắc tánh, sắc ý vật, sắc mạng quyền, 
sắc giao giới sanh từ nghiệp. 

8- Sắc vừa không làm sắc thủ, vừa không làm sắc 
hữu ly: 8 sắc bất ly sanh từ sắc tâm, sắc quý tiết, sắc 
vật thực. 


20. Vấn: Hãy trình bày số lượng của tâm, quý tiết, vật 
thực mà có thể làm cho sắc sanh lên được. Và 
nghiệp, tâm mà không thể làm cho sắc sanh lên 
được gồm có loại nghiệp nào và loại tâm nào? 
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Đáp: 

1- Nghiệp làm cho sắc nghiệp sanh lên: 25 nghiệp 
tức tư trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 tâm 
thiện sắc giới. 

2- Tâm làm cho sắc tâm sanh lên: 75 tâm (trừ ngũ 
song thức, 4 tâm quả vô sắc, tâm tái tục của tất cả 
chúng sanh và tâm tử của vị A La Hán), 52 tâm sở 
trong kiếp hiện tại, tính từ sát na tâm của tâm hữu phần 
đầu tiên sau tâm tái tục. 

3- Quý tiết làm cho sắc quý tiết sanh lên: Lửa lạnh 
(sitatejo), lửa nóng (unahatejo) bên trong và bên ngoài 
chúng sanh. 

4- Vật thực làm cho sắc sanh lên: Dưỡng tố (oja) 
trong các vật thực. 

Còn nghiệp không thể làm cho sắc nghiệp sanh lên: 
4 thiện nghiệp vô sắc, 4 thiện nghiệp siêu thế vì 4 thiện 
nghiệp vô sắc là nghiệp sanh lên do nương vào việc tu 
tiến nghiệp xứ loại tu tiến ly sắc ái (rũpaviragabhävanä). 
Tức ly sự thỏa thích trong sắc bằng năng lực của việc 
tu tiến ly sắc ái này, nên không làm cho sắc nghiệp 
sanh lên. 

Còn 4 nghiệp siêu thế là nghiệp sanh lên do nương 
vào loại tu tiến nghiệp xứ liễu tri tam tướng trong danh 
sắc ngũ uẩn là nghiệp triệt tiêu sanh hữu, mà sắc nghiệp 
là hiện thân của sanh hữu. Do đó, 4 thiện nghiệp siêu 
thế không làm cho sắc nghiệp sanh lên được. 

Tâm không thể làm cho sắc tâm sanh lên: 14 tâm 
là 10 tâm ngũ song thức, 4 tâm quả vô sắc, tâm tái tục 
của tất cả chúng sanh, tâm tử của bậc A La Hán. 
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Việc loại trừ 14 tâm này ra bởi vì: 

Tâm ngũ song thức có sức mạnh nhỏ nhoi không 
thể làm cho sắc tâm sanh lên được. 

Bốn tâm quả vô sắc là quả sanh lên từ tâm thiện vô 
sắc và tái tục được trên cõi vô sắc. Do đó, nên không 
thể làm cho sắc tâm sanh lên được. 


Còn tâm tái tục của tất cả chúng sanh và tất cả tâm 
tử của bậc A La Hán không có số lượng tâm riêng biệt 
mà chỉ nhắm vào sát na làm phận sự tái tục và tử mà 
thôi. Tâm làm phận sự tái tục có 19 là 2 tâm quan sát 
xả thọ, 8 tâm đại quả, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô 
sắc giới. Riêng 4 tâm quả vô sắc giới đã giải thích rồi, 
còn 15 tâm tái tục trong sát na tâm sanh lên đầu tiên 
trong kiếp sống mới vẫn còn rất yếu nên không thể làm 
cho sắc tâm sanh lên được. 

Tâm tử của bậc A La Hán có 13 tâm là 4 đại quả 
tương ưng trí, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc 
giới. Bốn tâm quả vô sắc giới đã giải thích rồi, 9 tâm tử 
còn lại là tâm tử của bậc A La Hán đã chấm dứt phiền 
não hoàn toàn. Do đó, nên không làm cho sắc tâm 
sanh lên, nhưng 9 tâm này nếu làm phận sự tâm tử cho 
người khác thì có thể làm cho sắc tâm sanh lên được. 


21. Vấn: Sắc sanh lên từ tâm sở diệt đi rồi cũng có, sắc 
sanh lên từ tâm sở mới sanh lên cũng có. Cả hai bọn 
sắc này là loại sắc nào và tại sao Đức Phật không 
có ý gọi là sắc tâm sở? 

Đáp: Sắc sanh lên từ tâm sở diệt đi rồi cũng có, sắc 
sanh lên từ tâm sở mới sanh lên cũng có. Sắc sanh lên 
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từ tâm sở diệt đi rồi là sắc nghiệp bởi vì sanh lên từ tâm 
sở tư là hiện thân của nghiệp trong 12 tâm bất thiện, 8 
tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới. Còn sắc sanh lên 
từ tâm sở mới sanh lên là sắc tâm phải luôn luôn đồng 
sanh với tâm sở. Do đó, khi tâm làm cho sắc sanh lên 
thì tâm sở cũng tháp tùng làm phận sự này, nếu chỉ 
duy nhất có tâm thì không thể làm cho sắc tâm sanh 
lên được. 


Hai bọn sắc này không gọi là sắc tâm sở bởi cho dù 
sắc nghiệp sanh lên từ tư bất thiện và tư thiện nhưng 
nhóm tư này Đức Phật gọi là nghiệp. Có Phật Ngôn: 
“Cetanaham bikkhave kammam vadämi”. Này các tỳ 
kheo! ta nói rằng: “Chính tâm sở tư là hiện thân của 
nghiệp". Do nhân này, sắc sanh lên từ 12 tâm bất thiện 
và 13 tư thiện hiệp thế mới không gọi là sắc tâm sở mà 
gọi là sắc nghiệp. 

Còn sắc tâm sanh lên từ tâm và tâm sở hiện tại 
nhưng không gọi là sắc tâm sở vì trong sát na tâm và 
tâm sở đang bắt cảnh, thì tâm là pháp làm chủ dẫn đầu 
chớ không phải tâm sở. Do nhân này, mới không gọi là 
sắc tâm sở mà gọi là sắc tâm. 


22. Vấn: Dưỡng tố (ojä) làm cho sắc vật thực sanh lên có 
bao nhiêu loại? Và loại dưỡng tố nào làm cho sắc vật 
thực sanh lên trực tiếp, loại nào chỉ trợ giúp, ủng hộ? 


Đáp: Dưỡng tố làm cho sắc vật thực sanh lên có 
2 loại: 


1- Dưỡng tố ngoại (bahiddhaoja). 
2- Dưỡng tố nội (ajjhattaoja). 
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Dưỡng tố ngoại là dưỡng tố trong các loại vật thực 
và trong một số thuốc như các chất vitamin... Dưỡng tố 
ngoại làm cho sắc vật thực sanh lên gọi là mãnh lực trợ 
sanh (janakasatti). 

Dưỡng tố nội là dưỡng tố nghiệp và dưỡng tố quý 
tiết trong thân thể của chúng sanh. Dưỡng tố nội làm 
phận sự trợ giúp cho sắc vật thực sanh lên gọi là mãnh 
lực ủng hộ (upathambhakasatti). 

Dưỡng tố nghiệp có phận sự quan trọng trong việc 
trợ giúp cho sắc vật thực sanh lên nhiều hơn dưỡng tố 
quý tiết. 


23. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau: 


Atthärasa pannarasa Terasa dvädasäti ca 
Kammacittotukahara  Jãni honti yathãakkamam 


Và hãy phân tích 18 sắc nghiệp theo sắc nội phần 
(ajjattikarpa), sắc vật(vatthuripa), sắc môn (dväraripa), 
sắc quyền (indriyaripa), sắc thô (olärikaripa)? 


Đáp: “Sắc sanh từ nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực có 
số lượng: 18 sắc nghiệp, 15 sắc tâm, 13 sắc quý tiết, 
12 sắc vật thực”. 


Sắc nghiệp có 18: 5 sắc thần kinh là sắc nội phần, 
sắc vật, sắc môn, sắc quyền, sắc thô. 


Sắc quyền: 2 sắc tánh và sắc mạng quyền. 
Sắc vật: Sắc ý vật. 


Sắc thô: 6 sắc cảnh giới (trừ sắc cảnh thinh). 
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24. Vấn: Hãy phân tích sắc pháp sau đây theo 4 nhân 
sở sanh: 


- 16 sắc Iế. 

- 11 sắc theo 1 nhân sở sanh. 
- 1 sắc theo 2 nhân sở sanh. 
- 3 sắc theo 3 nhân sở sanh. 
- 9 sắc theo 4 nhân sở sanh. 
Đáp: 

1)- 16 sắc tế: 


2 sắc tánh, sắc ý vật, sắc mạng quyền có nghiệp làm 
sở sanh. 


2 sắc biểu tri có tâm làm sở sanh. 


3 sắc đặc biệt có tâm, quý tiết, vật thực làm sở 
sanh. 


Thủy đại, sắc vật thực, sắc giao giới có 4 nhân làm 
sở sanh. 


4 sắc tướng không sanh lên từ một loại sở sanh nào 
cả (nakutocisamutthananikarupa). 


2)- 11 sắc theo 1 nhân sở sanh: 


5 sắc thần kinh, 2 sắc tánh, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền sanh lên từ nghiệp. 


2 sắc biểu tri sanh lên từ tâm. 

3)- 1 sắc theo 2 nhân sở sanh: 

Sắc cảnh thinh sanh lên từ tâm và quý tiết. 
4)- 3 sắc theo 3 nhân sở sanh: 
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Sắc đặc biệt sanh lên từ tâm, quý tiết, vật thực. 

5)- 9 sắc theo 4 nhân sở sanh: 4 sắc đại hiển, sắc 
cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc vật thực, sắc 
giao giới sanh lên từ nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực. 


25. Vấn: Ngài nói rằng 4 sắc tướng không sanh lên từ một 
loại sở sanh nào cả. Nếu như vậy thì có thể đề nói: “Cả 

4 sắc tướng này sanh lên do thượng đế là vị sáng 

tạo chủ” được không? 

Đáp: 4 sắc tướng không sanh lên từ một loại sở 
sanh nào nhưng thực tánh pháp của 18 sắc thành tựu 
(nipphannarũpa) sanh lên từ cả 4 nhân sở sanh. Khi sắc 
thành tựu sanh lên nương vào một loại nhân sở sanh 
nào thì cả 4 sắc tướng cũng dính liền theo trong sát na 
sanh, trụ, diệt của sắc đó. Giống như thân thể khi sanh 
ra thường có 4 tướng trạng dính liền theo, tức sự sanh ra, 
sự trưởng thành, sự già và sự chết. Những dấu hiệu này 
không tự sanh lên mà phải nương vào thân thể người 
hoặc thú mới hiển lộ được. Thân thể người hoặc thú 
cũng giống như 4 sắc tướng. Do đó, cả 4 sắc tướng này 
sanh lên không do thượng đế là vị sáng tạo chủ tạo nên. 


26. Vấn: 4 loại sắc quý tiết nào sanh lên trong thân thể 
của chúng sanh? Hãy trình bày ý nghĩa của sắc quý 
tiết đó ? 

Đáp: 4 loại sắc quý tiết sanh lên trong thân thể 
của chúng sanh: 
1. Sắc quýtiếtdonghiệpsanh (kammapaccayautujarpa): 

Sắc sanh lên từ quý tiết có nghiệp làm sở sanh. 
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2. Sắc quý tiết do tâm sanh (cittapaccayautujaripa): 
Sắc sanh lên từ quý tiết có tâm làm sở sanh. 


3. Sắc quý tiết do quý tiết sanh (utupaccayautujaripa): 
Sắc sanh lên từ quý tiết có quý tiết làm sở sanh. 


4. Sắc quý tiết do vật thực sanh 
(ahãrapaccayautujaripa): Sắc sanh lên từ quý tiết có vật 
thực làm sở sanh. 


27- Vấn: Hãy trình bày tâm trợ cho sắc tâm: 

. Sắc tâm thông thường. 

. Sắc tâm liên quan sự cười. 

. Sắc tâm liên quan sự khóc. 

Sắc tâm liên quan sự chuyển động tiểu oai nghĩ. 
. Sắc tâm liên quan sự nói. 
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. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghi. 


7. Sắc tâm liên quan sự kềm giữ thăng bằng 4 đại 
Oai nghĩ. 

Đáp: 

1. Tâm trợ cho sắc tâm sanh lên: 75 tâm (trừ tâm 
ngũ song thức, 4 tâm quả vô sắc, tâm tái tục của tất cả 
chúng sanh, tâm tử của bậc A La Hán). 


2. Tâm trợ cho sắc tâm liên quan sự cười có 13 tâm: 
4 tâm tham hỷ thọ, 1 tâm Ưng Cúng vi tiếu hỷ thọ, 4 
tâm đại thiện hỷ thọ, 4 tâm đại tố hỷ thọ. 


3. Tâm trợ cho sắc tâm liên quan sự khóc: 2 tâm sân. 


4. Tâm trợ cho sắc tâm liên quan sự chuyển động 
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tiểu oai nghỉ có 32 tâm: Tâm khai ý môn, 29 tâm đổng 
lực dục giới, 2 tâm thông. 

5. Tâm trợ cho sắc tâm liên quan sự nói sanh lên 
gồm có 32 tâm: Tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục 
giới, 2 tâm thông. 

6. Tâm trợ cho sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai 
nghi sanh lên gồm có 32 tâm: Tâm khai ý môn, 29 tâm 
đổng lực dục giới, 2 tâm thông. 

7. Tâm trợ cho sắc tâm liên quan sự kềm giữ thăng 
bằng 4 đại oai nghi sanh lên gồm có 58 tâm: Tâm khai 
ý môn, 29 tâm đồng lực dục giới, 26 tâm đổng lực kiên 
cố, 2 tâm thông (tính 2 tâm thông riêng biệt ra, bởi vì 
2 tâm thiện và tố ngũ thiền sắc giới là loại tâm thông 
thường không có sự thấu đạt đặc thù cũng có, có sự 
thấu đạt đặc thù cũng có). 


28. Vấn: Hãy trình bày sắc tâm sanh lên từ tâm sau 
đây: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 1 tâm khai ý 
môn, 1 tâm Ưng Cúng vi tiếu, 8 tâm đại thiện, 5 tâm 
thiện sắc giới (trừ 2 tâm thông), 5 tâm quả sắc giới, 
2 tâm thông, 4 tâm tố vô sắc, 4 tâm quả siêu thế? 
Đáp: 

* Sắc tâm sanh lên từ 4 tâm tham hỷ thọ có 6 loại: 
1. Sắc tâm thông thường. 

2. Sắc tâm liên quan đến sự cười. 

3. Sắc tâm chuyển động. 


4. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 
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5. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghỉ. 
6. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghi. 
* Sắc tâm sanh lên từ 4 tâm tham xả thọ có 5 loại: 
1. Sắc tâm thông thường. 
2. Sắc tâm chuyển động. 
3. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 
4. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghị. 
5. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghi. 
* Sắc tâm sanh lên từ 2 tâm sân có 6 loại: 
. Sắc tâm thông thường. 
. Sắc tâm liên quan đến sự khóc. 
. Sắc tâm chuyển động. 


4 
2 

Kì 

4. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 

5. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghỉ. 
6 


. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghi. 
* Sắc tâm sanh lên từ 2 tâm si có 5 loại: 
1. Sắc tâm thông thường. 
2. Sắc tâm chuyển động. 
3. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 
4. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghỉ. 


5. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghỉ. 
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* Sắc tâm sanh lên từ tâm khai ý môn có 5 loại: 
1. Sắc tâm thông thường. 
2. Sắc tâm chuyển động. 
3. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 
4. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghi. 
5. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghi. 
* Sắc tâm sanh lên từ tâm Ung Cúng vi tiếu có 6 
loại: 
. Sắc tâm thông thường. 
. Sắc tâm liên quan đến sự cười. 
. Sắc tâm chuyển động. 


1 
2 

Gỏ 

4. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 

5. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghi. 
6 


. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghi. 


* Sắc tâm sanh lên từ tâm đại thiện hÿ thọ có 6 loại: 
. Sắc tâm thông thường. 

. Sắc tâm liên quan đến sự cười. 

. Sắc tâm chuyển động. 


. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 
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. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghi. 


6. Sắc tâm liên quan đến kiềm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghỉ. 
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* Sắc tâm sanh lên từ tâm đại thiện xả thọ có 5 loại: 

1. Sắc tâm thông thường. 

2. Sắc tâm chuyển động. 

3. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 

4. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghi. 

5. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghỉ. 

* Sắc tâm sanh lên từ 5 tâm thiện sắc giới có 2 loại: 

1. Sắc tâm thông thường. 

2. Sắc tâm làm cho 3 đại oai nghỉ sanh lên theo sau 
tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 1 tâm thông thiện được 
kiên cố bền vững. 

* Sắc tâm sanh lên từ 5 tâm quả sắc giới có 1 loại: 

1. Sắc tâm thông thường. 

* Sắc tâm sanh lên từ 2 tâm thông có 5 loại: 

1. Sắc tâm thông thường. 

2. Sắc tâm chuyển động. 

3. Sắc tâm liên quan đến sự nói. 

4. Sắc tâm liên quan đến cả 4 đại oai nghi. 


5. Sắc tâm liên quan đến kiểm giữ thăng bằng 4 đại 
oai nghi. 

* Sắc tâm sanh lên từ 4 tâm tố vô sắc giới có 2 loại: 

1. Sắc tâm thông thường. 


2. Sắc tâm làm cho 3 đại oai nghỉ sanh lên theo sau 
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tâm khai ý môn, 8 tâm đại tố, 1 tâm thông tố được kiên 
cố bền vững. 

* Sắc tâm sanh lên từ 4 tâm quả siêu thế có 2 loại: 

1. Sắc tâm thông thường. 

2. Sắc tâm làm cho 3 đại oai nghỉ sanh lên theo sau 
tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 1 tâm 
Ưng Cúng vi tiếu, 2 tâm thông được kiên cố bền vững. 


29. Vấn: Hãy phân tích 13 tâm đồng sanh với hÿỷ làm 
cho sự cười sanh lên theo 3 hạng người? 

Đáp: 13 tâm đồng sanh hÿ làm cho sự cười sanh 
lên theo 3 hạng người: 

1- Phàm tam nhân cười bằng 8 tâm là 4 tâm tham 
đồng sanh hỷ, 4 tâm đại thiện đồng sanh hÿ. 

2- Ba bậc Thánh hữu học cười bằng 6 tâm là 2 tâm 
tham bất tương ưng kiến đồng sanh hỷ, 4 tâm đại thiện 
đồng sanh hÿ. 

3- Bậc A La Hán cười bằng 5 tâm là 1 tâm Ưng 
Cúng vi tiếu, 4 tâm đại tố đồng sanh hỷ. 


30. Vấn: Bọn (kaläpa) nghĩa là gì và bọn sắc 

(rupakalapa) có bao nhiêu? 

Đáp: Đoàn, nhóm, bọn, đống gọi là Kalãpa Do đó, 
nhóm sắc, bọn sắc, đoàn sắc là rũpakaläpa. Và trong 
một bọn sắc phải có thực tánh hiện hữu ba sự đồng 
(sahavutti): 

1. Đồng sanh (ekuppäda). 
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2. Đồng diệt (ekanirodha). 

3. Đồng nương (ekadissaya), có 1 nơi nương tức sắc 
đại hiển. 

Khi hiện hữu 3 sự đồng rồi mới gọi là bọn sắc. 

Và bọn sắc có 23 bọn: 

9 bọn sắc nghiệp. 

8 bọn sắc tâm. 

4 bọn sắc quý tiết. 

2 bọn sắc vật thực. 

Như dẫn chứng palÏï trình bày: 

Kammacittotukãhãra Samutthanäa yathakkamam 

Navattha caturo dveti Kaläpa hi tevisati. 


“Bọn sắc có nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực làm sở 
sanh, khi nói về số lượng thì có 9 bọn sắc nghiệp, 8 
bọn sắc tâm, 4 bọn sắc quý tiết, 2 bọn sắc vật thực, 
gom lại thành 23 bọn”. 


31.Vấn: Tại sao ngài giáo thọ sư Anuruddha đề cập 
sắc đông sanh cùng bọn với nhau phải có ba sự 
đồng (sahavutti). Nếu nhiều hay ít hơn ba sự đồng 
không được sao? 

Đáp: Ngài giáo thọ sư Anuruddha đề cập sắc đồng 
sanh cùng bọn với nhau gọi là phải có ba sự đồng 
không thể ít hơn hoặc nhiều hơn ba sự đồng được. 
Cả ba tướng trạng này giống như bốn tướng trạng của 
tâm sở, chỉ khác nhau là không có đồng biết một cảnh 
(ekãlambana) mà thôi. Nghĩa là cũng có đồng sanh, 
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đồng diệt, hoặc đồng nương vật sanh lên. Do đó, nếu 
bọn sắc pháp có nhiều hơn ba sự đồng thì có nghĩa là 
phải có một sự đồng nữa tức đồng biết cảnh. Nhưng 
“đồng biết cảnh” không thể là chỉ phần của bọn sắc 
pháp, bởi vì sắc pháp sanh lên không nương vào cảnh 
mà chỉ sanh lên từ nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực. 
Dù nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực này hiện thân làm 
cảnh nhưng chỉ làm cảnh cho tâm và tâm sở mà thôi. 
Vì vậy, “đồng biết cảnh” không là chi phần của bọn 
sắc được. Do nhân này, chi phần của bọn sắc không 
thể có nhiều hơn ba sự đồng cũng không thể có ít hơn 
ba sự đồng. Bởi vì thông thường sắc sanh lên nơi cơ 
tánh của tất cả chúng sanh rất nhiều và luôn sanh 
diệt không ngừng nghỉ giống như sự liên tục chảy của 
dòng nước. 

Trong nhóm sắc này, sắc đồng sanh cũng có, sắc 
đồng diệt cũng có, sắc không đồng sanh cũng có, sắc 
không đồng diệt cũng có, không nương vào sắc đại hiển 
cùng loại cũng có. Ví như, ngay cùng thời điểm thần kinh 
nhãn sanh lên trong mắt của người nào thì cũng có vô 
số các sắc khác sanh lên. Các sắc này so với số lượng 
thần kinh nhãn luôn luôn nhiều hơn hàng trăm, hàng 
triệu ngàn lần. Thần kinh nhãn đồng sanh, đồng diệt từ 
sắc đại hiển là nơi nương sanh mà không đồng loại với 
nhau cũng có. Nên mới gọi bọn sắc không cùng loại với 
nhau và sắc đại hiển sanh lên đồng bọn sắc với nhau 
có nhiều loại. Tức bọn sắc nghiệp tứ đại, bọn sắc tâm tứ 
đại, bọn sắc quý tiết tứ đại, bọn sắc vật thực tứ đại. 

Trong 4 sắc đại hiển này đồng sanh cũng có, đồng 
diệt cũng có nhưng khác nhau nơi nương sanh, bởi vì 


101 


bọn sắc nghiệp tứ đại phải nương vào bọn sắc nghiệp 
tứ đại, bọn sắc tâm tứ đại phải nương vào bọn sắc tâm 
tứ đại,.. thì mới cùng bọn với nhau được. Dù cùng là 
sắc tứ đại với nhau nhưng sở sanh khác nhau cũng 
không thể cùng bọn được. Như đất là đất của bọn sắc 
nghiệp, nước là nước của bọn sắc tâm, lửa là lửa của 
bọn sắc quý tiết, gió là gió của bọn sắc vật thực, cả 4 
sắc đại hiển này cũng không thể đồng bọn với nhau 
được, đừng nói chỉ là khác sở sanh với nhau. 


Cho dù là cùng đồng sanh, đồng diệt nhưng nếu 
nơi nương khác nhau thì cũng không thể cùng bọn với 
nhau được. Như sắc tứ đại sanh lên từ nghiệp có hai bọn 
giống nhau, cả hai bọn này đồng sanh, đồng diệt nhưng 
nơi nương khác nhau. Tức nơi nương của đất trong bọn 
sắc thứ nhất phải là nước, lửa, gió ở cùng bọn thứ nhất, 
còn nước, lửa, gió trong bọn thứ hai không phải là nơi 
nương của đất trong bọn thứ nhất được. Ngược lại, nước, 
lửa, gió trong bọn thứ nhất cũng không thể là nơi nương 
của đất trong bọn thứ hai. Do đó, cả hai bọn sắc này mới 
không thể cùng bọn sắc với nhau được. Giống như hai 
người sanh cùng ngày, chết cùng ngày nhưng mỗi người 
có mẹ khác nhau nên không thể gọi hai người này là anh 
em ruột được như thế nào thì sắc ở trong cùng bọn sắc 
với nhau cũng như thế đó. Do nguyên nhân đã giải thích 
trên cho thấy rằng chi phần của bọn sắc không thể ít hay 
nhiều hơn ba sự đồng được. 


32. Vấn: Sắc khác cũng là chi phần của bọn sắc được, 
nhưng tại sao sắc giao giới và sắc tứ tướng không là 


chi phần của bọn sắc được? 
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Đáp: Sắc giao giới không là chi phần của bọn sắc 
được vì sắc giao giới là sắc làm tách rời bọn sắc với bọn 
sắc. Hay nói cách khác là các bọn sắc được tách rời ra 
là do có sắc giao giới. Sắc giao giới được hình dung như 
lằn ranh giữa bọn sắc với bọn sắc. Chính vì thế sắc giao 
giới không được tính vào chi phần của bọn sắc. 

Còn sắc tứ tướng là sắc làm tướng trạng của bọn sắc, 
nên cũng không được tính vào chỉ phần của bọn sắc. 

Như có kệ ngôn trình bày như sau: 

Kaläpanam pariccheda Lakkhanattã vicakkhanã 

Na kaläpangamiccahu Akãsam lakkhanäni ca. 

Các bậc hiền trí không trình bày sắc giao giới và sắc 
tứ tướng làm chi phần của bọn sắc, bởi vì cả năm sắc này 
chỉ là phần phân định và là tướng trạng (dấu hiệu) của 
bọn sắc mà thôi. 


33. Vấn: Hãy trình bày 9 bọn sắc nghiệp cùng với ý 
nghĩa và chi pháp? 


Đáp: Ý nghĩa và chỉ pháp của 9 bọn sắc nghiệp: 
1. Bọn nhãn thập sắc (cakkhudasakakaläpa): Bọn 
nhãn sắc có 10, có thần kinh nhãn làm chánh yếu. 


Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thần 
kinh nhãn. 


2. Bọn nhĩ thập sắc (sotadasakakaläpa): Bọn nhĩ sắc 
có 10, có thần kinh nhĩ làm chánh yếu. 


Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thần 
kinh nhĩ. 
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3. Bọn tỷ thập sắc (ghãnadasakakaläpa): Bọn tỷ sắc 
có 10, có thần kinh tỷ làm chánh yếu. 

Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thần 
kinh tỷ. 

4. Bọn thiệt thập sắc (jivhãdasakakaläpa): Bọn thiệt 
sắc có 10, có thần kinh thiệt làm chánh yếu. 

Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thần 
kinh thiệt. 

5. Bọn thân thập sắc (kãyadasakakaläpa): Bọn thân 
sắc có 10, có thần kinh thân làm chánh yếu. 


Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thần 
kinh thân. 


6. Bọn nữ tánh thập sắc (itthibhavadasakakaläpa): 
Bọn sắc nữ có 10, có nữ tánh làm chánh yếu. 


Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc nữ tánh. 


7. Bọn nam tánh thập sắc (purisabhävadasakakaläpa): 
Bọn sắc nam có 10, có nam tánh làm chánh yếu. 


Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc nam 
tánh. 


8. Bọn vật thập sắc (vatthudasakakaläpa): Bọn sắc 
vật có 10, có sắc ý vật làm chánh yếu. 


Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc ý vật. 


9. Bọn mạng quyền cửu sắc (jwitanavakakaläpa): 
Bọn sắc mạng quyền có 9, có sắc mạng quyền làm 
chánh yếu. 


Chi pháp: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền. 
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34. Vấn: Trong thân người bọn sắc nghiệp sanh lên 
nhiều nhất được bao nhiêu bọn? Và bọn nữ tánh 
thân sắc với bọn nam tánh thân sắc cùng đồng sanh 
lên trong một người được hay không? Hãy giải thích 
và phân tích sắc nghiệp có được trên ba phần của 
thân thể? 

Đáp: Trong mỗi con người bọn sắc nghiệp sanh lên 
nhiều nhất được 8 bọn. Bọn nữ tánh thập sắc với bọn 
nam tánh thập sắc cả hai bọn này không đồng sanh 
lên trong một con người được, bởi vì bọn nữ thập sắc 
là bọn chỉ hiện bày nữ giới và bọn nam tánh thập sắc 
là bọn chỉ hiện bày nam giới. Do đó, nếu là nữ nhân thì 
phải trừ bọn nam tánh thập sắc ra nếu là nam nhân thì 
phải trừ bọn nữ tánh thập sắc ra, nên câ hai bọn sắc 
nghiệp này không thể đồng sanh lên trong cùng một 
con người được. 

Bọn sắc nghiệp trên 3 phần của thân thể: 

1- Phần trên tính từ cổ trở lên đầu (uparimakäya) có 
được 7 bọn sắc nghiệp: 

a. Bọn nhãn thập sắc. 

b. Bọn nhĩ thập sắc. 

c. Bọn tỷ thập sắc. 

d. Bọn thiệt thập sắc. 

e. Bọn thân thập sắc. 

{. Bọn tánh thập sắc. 

g. Bọn mạng quyền cửu sắc. 

2- Phần giữa thân tính từ cổ xuống rốn (majjhimakaya) 
có 4 bọn sắc nghiệp: 
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a. Bọn thân thập sắc. 
b. Bọn tánh thập sắc. 
c. Bọn ý vật thập sắc. 
d. Bọn mạng quyền cửu sắc. 


3- Phần thân dưới tính từ rốn xuống đến chân 
(hetthimakaya) có được 3 bọn sắc nghiệp: 


a. Bọn thân thập sắc. 
b. Bọn tánh thập sắc. 
c. Bọn mạng quyền cửu sắc. 


35. Vấn: Hãy trình bày tên gọi của 8 bọn sắc tâm 
theo tuần tự và hãy giải thích bọn thính cửu sắc 
(saddanavakakaläpa) và bọn khinh thỉnh kỳ dị 
(saddalahutädidvädasakakaläpa)? 


Đáp: 8 bọn sắc tâm: 

1. Bọn bát thuần (suddhatthakakaläpa). 

2. Bọn thinh bát thuần (saddanavakakaläpa). 

3. Bọn thân biểu cửu sắc (kãyaviññattinavakakaläpa). 
4. Bọn ngữ thinh thập sắc (vacwiññattisaddadasakakalapa). 
5. Bọn kỳ dị thập nhất sắc (lahutädiekadasakakaläpa). 
6. Bọn thinh kỳ dị (saddalahutädidvädasakakaläpa). 


7. Bọn thân biểu kỳ dị thập nhị sắc (kãyaviññattilah 
utadidvadasakakaläpa). 


8. Bọn ngữ thỉnh kỳ dị thập tam sắc (vaciviññattisad 
dalahutaditerasakakaläpa). 
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Bọn thinh cửu sắc sanh lên khi có âm thanh hiển lộ, 
không liên quan đến sự nói và sanh lên trong lúc tâm 
yếu đuối, chán nản. Như âm thanh sanh lên từ hơi thở 
ra vào, tiếng ho, nhảy mũi, ngáp ngắt quãng, khàn đục 
không rõ ràng. 

Bọn thinh cửu sắc khi có 3 sắc kỳ dị (vikãra) đồng 
sanh thì gọi là bọn thỉnh kỳ dị sanh trong lúc tâm an lạc, 
mãnh mẽ. Có âm thanh giống như bọn thỉnh cửu sắc 
nhưng âm thanh đó trong trẻo và rõ ràng hơn. 

36- Vấn: Kể từ cổ trở xuống rốn bọn sắc tâm sanh 
lên có bao nhiêu? Và cả 8 bọn sắc tâm đó mỗi bọn sắc 
có bao nhiêu? 

Đáp: Kể từ cổ trở xuống rốn có 4 bọn sắc tâm sanh 
lên: 

1. Bọn thuần bát sắc. 

2. Bọn thân biểu cửu sắc. 

3. Bọn kỳ dị thập nhất sắc. 

4. Bọn thân biểu kỳ dị thập nhị sắc. 


Trong 8 bọn sắc tâm có 14 sắc tâm là 8 sắc bất ly, 
sắc thỉnh, 5 sắc đặc biệt. 


37- Vấn: 13 sắc quý tiết khi xếp thành bọn sắc thì được 
bao nhiêu bọn? Hãy phân tích nhóm sắc quý tiết đó 
sanh lên trong nội phần và ngoại phần? 

Đáp: 13 sắc quý tiết khi xếp vào thành bọn sắc thì 
được 4 bọn: 
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1. Bọn bát thuần (suddhatthakakaläpa). 
2. Bọn thinh bát thuần (saddanavakakaläpa). 
3. Bọn kỳ dị thập nhất sắc (lahutädiekadasakakaläpa).. 


4. Bọn thinh kỳ dị thập nhị sắc 
(saddalahutadidvadasakakalapa). 


Cả 4 bọn sắc quý tiết này đều sanh lên được trong 
nội phần của chúng sanh. Còn ngoại phần như vật vô 
thức thì chỉ có bọn bát thuần và bọn thinh bát thuần 
sanh lên. 


38.Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa tiếng 
hát và tiếng nhạc, giữa bọn tâm bát thuần 

(cittajasuddhatthakakaläpa) và bọn quý tiết bát 

thuần (utujasuddhatthakakaläpa)? 

Đáp: Sự khác biệt giữa tiếng hát và tiếng nhạc: 

Tiếng hát sanh lên do nương vào tâm, tiếng nhạc 
sanh lên do nương vào quý tiết. Tiếng hát được 2 bọn 
sắc tâm là bọn ngữ thỉnh và bọn ngữ thỉnh kỳ dị. Tiếng 
nhạc được 1 sắc quý tiết là bọn bát thuần. 

Tiếng hát sanh lên từ đối tượng hữu thức cũng được 
như tiếng người hát, sanh lên từ đối tượng vô thức cũng 
được như tiếng hát phát ra từ đĩa nhạc hoặc radio. Còn 
tiếng nhạc chỉ sanh lên từ một nhạc cụ hay sự phối hợp 
của nhiều nhạc cụ tức đối tượng vô thức. 

Sự khác biệt giữa bọn tâm bát thuần và bọn quý tiết 
bát thuần: 
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1. Bọn tâm bát thuần chỉ sanh lên với đối tượng hữu 
thức, bọn quý tiết bát thuần sanh lên với đối tượng hữu 
thức hay vô thức cũng được. 

2. Bọn tâm bát thuần không tự hiển lộ được mà 
phải luôn nương vào sắc quý tiết mới hiển lộ được. Còn 
quý tiết bát thuần hiển lộ riêng biệt được, như thân thể 
con người, loài thú, cây cối, đồi núi, nơi chốn... 


39. Vấn: Hãy giải thích theo sự hiểu biết cho đúng theo 
căn bản về cả hai bọn sắc vật thực sanh lên bên 
ngoài chúng sanh được hay không? 

Đáp: Cả hai bọn sắc vật thực không sanh lên bên 
ngoài chúng sanh được, bởi vì bọn sắc vật thực sanh 
lên được phải nhờ dưỡng tố nghiệp (kammaoj3) trong 
thân của chúng sanh từ chất dinh dưỡng của dưỡng tố 
ngoại. Tức chất dinh dưỡng nằm trong các vật thực, 
sau đó trở thành sắc vật thực, sắc vật thực đó nuôi 
dưỡng lại thân thể. Do đó, bọn sắc nằm trong vật thực 
nếu chưa được dùng vào thì chưa gọi là bọn sắc vật 
thực mà chỉ gọi là bọn sắc quý tiết. 

Cây cối phát triển rồi đơm hoa kết trái được cũng 
nhờ vào đất, nước, phân bón làm cho bọn sắc quý 
tiết sanh lên, chớ không phải do bọn vật thực làm 
cho sanh lên. Bởi vì cây cối không dùng vật thực như 
chúng sanh được. 

Thường thì đất, nước và phân bón thấm vào thân cây 
được phải qua đường rễ mà ta thường quen nói là cây 
ăn phân chớ không nói theo thực trạng của nó. Vì cây 
cối không có dưỡng tố nghiệp là chất dinh dưỡng làm 
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cho đất, nước và phân bón ấy trở thành bọn sắc vật thực 
được. Do đó, cả hai bọn sắc vật thực này chỉ sanh lên 
được bên trong chúng sanh hữu thức mà thôi. 


40. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau: 
Atthavisati kamesu Honti tevisa rupisu 
Sattarasevasañfñinam Aripe natthi kificipi. 


Đáp: “Trong 11 cõi dục giới thường có 28 sắc pháp 
sanh lên, trong 15 cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng) có 23 
sắc (trừ tỷ, thiệt, thân, 2 sắc tánh) sanh lên, trong cõi vô 
tưởng có 17 sắc sanh lên được (trừ 5 sắc thần kinh, sắc 
cảnh thinh, 2 sắc tánh, sắc ý vật, 2 sắc biểu tri), trong cõi 
vô sắc thì không có sắc nào sanh lên”. 


41. Vấn: Ngài đề cập rằng sắc nghiệp sanh lên trong cõi 
phạm thiên sắc giới chỉ có 4 bọn là bọn nhãn thập sắc, 
bọn nhĩ thập sắc, bọn ý vật thập sắc, bọn mạng quyền 
cửu sắc. Nếu như vậy thì trên vùng đầu của vị phạm 
thiên sắc giới chỉ có nhãn và nhĩ mà thôi, không có 
tỷ, thiệt hay sao? Và hãy giải thích sự việc phạm thiên 
sắc giới có nhãn, nhĩ sanh lên được do nhân nào? 
Đáp: Trên vùng đầu của vị phạm thiên sắc giới 

không phải chỉ có nhãn và nhĩ mà tỷ và thiệt cũng có. 

Vì trong nơi đây không nhắm đến hình tướng của tỷ, 

thiệt mà nhắm đến sắc thần kinh sanh lên trong nhóm 

sắc đó. Do đó, sự việc mà phạm thiên không có tỷ, 
thiệt là ám chỉ đến thần kinh tỷ, thần kinh thiệt không 
có đối với nhóm phạm thiên sắc giới. Tức là phạm thiên 
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không nhận thức được mùi sai khác, không nếm được 
vị sai khác, nhưng hình tướng của tỷ và thiệt cũng có 
giống như chư thiên và nhân loại. 

Phạm thiên có nhãn, và nhĩ cũng do có thần kinh 
nhãn, thần kinh nhĩ sanh lên để nhìn thấy và lắng nghe, 
vì cả hai nhãn nhĩ này không có tác hại mà lại có nhiều 
lợi ích. Tức nhãn để chiêm ngưỡng bậc cao quý như 
bậc Chánh Đẳng Giác... gọi là được thấy cao thượng 
(dassanänuttariyaguna), nhĩ để nghe chánh pháp của 
bậc Chánh Đẳng Giác... gọi là được nghe cao thượng 
(savananuttariyaguna). Do nhân này nhãn và nhĩ mới 
sanh lên với nhóm phạm thiên sắc giới. 


42. Vấn: Sắc sanh lên với phạm thiên vô tưởng có bao 
nhiêu lọai? Sắc sanh lên trong thân của nhân loại có 
bao nhiêu loại? Và sắc sanh lên từ nghiệp trong cõi 
dục giới tính theo chỉ tiết có bao nhiêu? 

Đáp: 

Sắc sanh lên với phạm thiên vô tưởng có 2 loại là 
sắc nghiệp, sắc quý tiết. 

Sắc sanh lên trong thân của nhân loại có 4 loại sắc 
là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. 


Sắc sanh lên từ nghiệp nếu tính theo chỉ tiết có 86 
sắc gồm 18 sắc nghiệp trong đó có 17 sắc thành tựu 
(nipphannaripa), trong 17 sắc thành tựu này mỗi sắc 
hội đủ 4 sắc tướng. Do đó, sắc tướng mới có 68 sắc, 
68 sắc tướng cộng với 18 sắc nghiệp thành bọn 86 sắc 
nghiệp theo chỉ tiết. 
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Sắc sanh lên từ tâm nếu tính theo chỉ tiết có 51 
sắc gồm 15 sắc tâm trong đó có 9 sắc thành tựu 
(nipphannaripa), trong 9 sắc thành tựu này mỗi sắc hội 
đủ 4 sắc tướng. Do đó, sắc tướng mới có 36 sắc, 36 
sắc tướng cộng với 15 sắc tâm thành bọn 51 sắc tâm 
theo chỉ tiết. 


Sắc sanh lên từ quý tiết nếu tính theo chỉ tiết có 49 
sắc. gồm 13 sắc quý tiết trong đó có 9 sắc thành tựu 
(nipphannarupa), trong 9 sắc thành tựu này mỗi sắc hội 
đủ 4 sắc tướng. Do đó, sắc tướng mới có 36 sắc, 36 
sắc tướng cộng với 13 quý tiết thành bọn 49 quý tiết 
theo chỉ tiết. 


Sắc sanh lên từ vật thực nếu tính theo chỉ tiết có 44 
sắc gồm 12 sắc vật thực trong đó có 8 sắc thành tựu 
(nipphannaripa), trong 8 sắc thành tựu này mỗi sắc hội 
đủ 4 sắc tướng. Do đó, sắc tướng mới có 32 sắc, 32 
sắc tướng cộng với 12 sắc vật thực thành bọn 44 sắc 
vật thực theo chỉ tiết. 


Sắc sanh lên trong cõi dục giới theo chỉ tiết có 230 
sắc: 86 sắc nghiệp, 51 sắc tâm, 49 sắc quý tiết, 44 sắc 
vật thực. 


43. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau: 
Saddo vikãro jaratä Maranañcopapattiyam 
Na labbhanti pavattetu Na kiñcipi na labbhati. 


Đáp: “Sắc cảnh thỉnh, 5 sắc kì dị, sắc dị, sắc diệt. 8 
sắc này không sanh lên trong thời tái tục được tức ngay 
sát na sanh của tâm tái tục, còn trong thời bình nhật thì 
không có một sắc nào mà không sanh lên được”. 
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44. Vấn: Sắc sanh lên trong sát na tái tục gồm có loại 
sắc nào và có bao nhiêu? Hãy phân tích bọn sắc 
nghiệp sanh lên trong sát na tái tục của loại thấp sanh 
(samsedaja) thai sanh (gabbhaseyyaka), hóa sanh 
(opapätika) trong cõi dục giới (trừ cõi vô tưởng). 
Đáp: Sắc sanh lên trong sát na tái tục gồm có 18 

sắc nghiệp tức 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tánh, 

sắc mạng quyền, sắc giao giới nhưng sanh lên tùy theo 
lãnh vực. 


Sắc nghiệp sanh lên trong sát na tái tục của loài 
thấp sanh được 7 bọn sắc nghiệp: 
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. Bọn nhãn thập sắc. 
. Bọn nhĩ thập sắc. 

. Bọn tỷ thập sắc. 

. Bọn thiệt thập sắc. 
. Bọn thân thập sắc. 
. Bọn tánh thập sắc. 
. Bọn ý vật thập sắc. 


Trong sát na tái tục của loài thai sanh được 3 bọn 
sắc nghiệp: 


1. 


Bọn thân thập sắc. 


2. Bọn ý vật thập sắc. 


3. Bọn tánh thập sắc. 


Loài hóa sanh trong cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng) 
được 4 bọn sắc nghiệp: 


1. Bọn nhãn thập sắc. 
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2. Bọn nhĩ thập sắc. 
3. Bọn ý vật thập sắc. 
4. Bọn mạng quyền cửu sắc. 


45. Vấn: Bọn sắc nghiệp mà khiếm khuyết với người thuộc 
loài thấp sanh và thai sanh thì được bao nhiêu loại 
sắc nghiệp? Hãy trình bày thời điểm mà bọn nhãn, 
nhĩ, tý, thiệt, mạng quyền sanh lên nơi thân thể? 


Đáp: Bọn sắc nghiệp mà khiếm khuyết với người 
thuộc loài thấp sanh và thai sanh là bọn nhãn thập sắc, 
bọn nhĩ thập sắc, bọn tỷ thập sắc, bọn tánh thập sắc. 

Thời điểm mà cả 4 bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh lên 
trong thân thuộc thai sanh vào tuần lễ thứ 11 tức giữa 
70 đến 77 ngày. Nhưng việc sanh lên của cả 4 bọn này 
không nhất định bọn nào sanh trước, bọn nào sanh 
sau. Bởi vì cả 9 bọn sắc nghiệp Đức Phật thuyết không 
theo lý tuần tự sanh khởi (uppattikamanaya) mà thuyết 
theo lý tuần tự thuyết giáo (desanäkamanaya) giống như 
thuyết về ngũ uẩn và tứ đế. 

Như trong sớ giải về vật (vatthuatthakathä) có 
trình bày: “Sesani cattari sattasattati rattimhi jãyanti”. 
Ngoài thân, tánh, ý vật, mạng quyền ra thì 4 bọn 
sắc nghiệp còn lại thường sanh lên trong khoảng 77 
ngày tức tuần lễ thứ 11, còn bọn mạng quyền cửu 
sắc sanh lên trong tuần lễ đầu tiên sau tâm tái tục 
tức trong giữa 7 ngày. 


46. Vấn: Chúng sanh sanh ra lón liền lập tức có bao 
nhiêu nhóm? Hãy trình bày sự phát triển thân thể 
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tính từ sát na tục sinh cho đến khi đây đủ bộ phận 

thân thể. 

Đáp: Chúng sanh sanh ra lớn liền lập tức có 24 nhóm: 

1. Chúng sanh địa ngục. 

2. Ngạ quỷ nijjhamatanhika. 

3. Chư thiên tứ thiên vương (trừ chư thiên địa cầu), 
5 cõi chư thiên sắc giới tầng trên, 16 cõi phạm thiên 
sắc giới. 

Sự phát triển của thai sanh theo tuần tự kể từ sát na 
tâm tục sinh cho đến khi đây đủ bộ phận thân thể như sau: 

- Trong tuần lễ đầu tiên khi tục sinh thì sắc kalala 
sanh lên như giọt dầu mè trong suốt. 

- Tuần lễ thứ hai sanh lên sắc abbuda có hình dáng 
giống như bọt nước sền sệt màu như nước rửa thịt. 

- Tuần lễ thứ ba sanh lên sắc pesi có hình dáng 
giống như cục thịt bầy nhầy màu đỏ. 

- Tuần lễ thứ tư sanh lên sắc ghana có hình dáng 
như khối tròn giống như trứng gà. 

- Tuần lễ thứ năm sanh lên sắc pañcasäkhã tức sắc 
phân ra thành 5 nhánh. 

- Sau đó trong giữa tuần lễ thứ 12 đến tuần thứ 42 
thì tóc, lông, móng hiện bày. 


47. Vấn: Hãy trình bày sự sanh lên lần đầu tiên và lần 
cuối cùng của sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, 


sắc vật thực? 
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Đáp: 

* Sắc nghiệp sanh lên lần đầu tiên kể từ sát na sanh 
của tâm tái tục và sanh lên lần cuối cùng vào sát na 
sanh của tâm thứ 17 kể từ tâm tử trở lại. 


* Sắc tâm sanh lên lần đầu tiên là từ sát na sanh 
của tâm hữu phần thứ nhất và sanh lên lần cuối cùng 
vào sát na sanh của tâm tử. 


Riêng bậc A La Hán sắc tâm sanh lên lần cuối cùng 
vào sát na sanh của tâm thứ hai tính từ tâm tử trở lại. 


* Sắc quý tiết sanh lên lần đầu tiên vào sát na trụ 
của tâm tái tục và sanh lên mãi cho dù chúng sanh đó 
chết thành tử thi, bộ xương, tro bụi hay đất đi nữa cũng 
_ vẫn sanh lên cho đến khi thế gian bị tiêu hoại. 


* Sắc vật thực sanh lên kể từ khi dưỡng tố được hấp 
thụ thấm nhuần toàn thân (trong tuần lễ thứ 2 - 3) và 
sanh lên lần cuối cùng vào sát na diệt của tâm tử. 


48. Vấn: Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực 
sanh lên trong thân sẽ diệt đi vào thời điểm nào? 
Hãy trình bày theo từng phần riêng biệt. Các vị giáo 
thọ sư hậu sớ giải đề cập rằng trong cõi nhân loại 
dùng vật thực một lân thì sống được 7 ngày, trong 
cõi chư thiên dùng vật thực một lần thì sống được 
một tháng hoặc 2 tháng, nhưng ngài giáo thọ sư 
Anuruddha !ại nói rằng nhân loại không dùng vật 
thực cũng sống được 7 tháng hoặc 10 tháng. Hãy 
cho biết nhân loại này thuộc nhóm nhân loại nào và 
sống được do nương vào đâu? 
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Đáp: 

Sự sanh diệt của cả 4 sắc như sau: 

- Sắc nghiệp thì diệt vào sát na diệt của tâm tử. 

- Sắc tâm của phàm nhân hoặc 3 bậc Thánh hữu 
học khi mệnh chung thì sắc tâm sẽ tồn tại bằng với 16 
sát na tâm mới diệt đi. 

- Sắc quý tiết sẽ diệt khi thế gian bị tiêu hoại. 

- Sắc vật thực khi mệnh chung vẫn tồn còn tại bằng 
với 17 sát na tâm nhưng không đầy đủ, tức chỉ bằng 50 
sát na tiểu rồi diệt đi. 

Theo ngài giáo thọ sư Anuruddha đề cập thì nhân 
loại không dùng vật thực cũng sống được 7 hoặc 10 
tháng tức hài nhi trong thai bào người mẹ do nương 
vào vật thực của người mẹ dùng vào. 


49. Vấn: Hãy giải thích hai điều palï sau đây: 

1. Maranakale pana cuticittoparisattarasamacittassa 
thiikãlamupadäya kammajaripän na  uppajjanti 
puretaramuppannani ca kammajarupani 
cuticittasamakalameva pavattitvä nirujjhanti. 


2. Tato param cittajaharajarupafica vocchijjati. 

Đáp: 

Điều palï thứ 1: “Maranakäle pana... nirujjhanti” được 
giải thích: 

Sắc nghiệp bắt đầu sanh lên từ sát na sanh của 
tâm tái tục sau đó thì sanh lên tiếp nối nhau mãi trong 
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mỗi sát na tâm suốt cho đến khi chúng sanh đó mệnh 
chung. Thời điểm chúng sanh đó gần mệnh chung thì 
sắc nghiệp sanh lên lần cuối cùng vào sát na sanh của 
tâm thứ 17 kể từ tâm tử đếm trở lại rồi cũng không sanh 
lên tiếp tục nữa. Đối với sắc nghiệp sanh lên lần cuối 
thì tuổi thọ bằng với 17 sát na tâm rồi cũng diệt đi, do 
đó sắc nghiệp mới đồng diệt với tâm tử. 

Sự việc sắc nghiệp sanh lên lần cuối cùng vào sát 
na sanh của tâm thứ 17 là bởi vì thông thường mỗi sắc 
có tuổi thọ bằng với 17 tâm rồi cũng diệt đi. Do đó, tâm 
tử và sắc nghiệp cũng phải đồng diệt nên mới gọi là 
chúng sanh đó mệnh chung. Tâm tử không thể sanh 
lên rồi diệt đi trước sắc nghiệp, nếu sắc nghiệp chưa 
diệt thì tâm tử cũng không sanh lên. Đó là sự diễn tiến 
thường nhiên theo thực tánh, không có một đối tượng 
nào có thể bức ép cho sai khác được. Do nhân này, 
việc sanh lên lần cuối cùng của sắc nghiệp phải sanh 
đúng vào sát na sanh của tâm thứ 17 kể từ tâm tử đếm 
trở lại. 

Điều palï thứ 2: “Tato param... vocchijjati” được giải thích: 

Ngoài tâm tử của bậc A La Hán, thì tâm tử của 
phàm nhân và ba bậc Thánh hữu học thường làm cho 
sắc tâm sanh lên được. Do đó, sự sanh lên lần cuối 
của sắc tâm mới sanh lên vào sát na sanh của tâm tử. 
Còn đối với bậc A La Hán thì sắc tâm sanh lên lần cuối 
vào sát na sanh của tâm thứ hai kể từ tâm tử đếm trở 
lại. Điều này cho thấy rằng: “Cho dù tâm tử diệt đi tức 
người đó đã mệnh chung thì sắc tâm vẫn còn tiếp tục 
tồn tại tương đương với 16 sát na tâm mới diệt đi”. Còn 
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bậc A La Hán khi viên tịch Níp Bàn thì sắc tâm vẫn còn 
tồn tại tiếp tục bằng với 15 sát na tâm thì mới viên tịch. 

Sự đề cập này dựa theo thực tánh của lộ tâm, lộ 
sắc mà thôi, nếu đề cập theo chế định thông thường 
tức khi mệnh chung thì sắc tâm cũng đồng diệt theo. 
Bởi vì thời gian 15 sát na tâm hoặc 16 sát na tâm được 
ước tính chưa bằng 1/100 của 1 giây. 


Còn sắc vật thực như đã đề cập sanh lên trong mỗi 
sát na tâm cho đến sát na diệt của tâm tử thì sắc vật thực 
vẫn còn sanh lên được lần cuối khi tâm tử đã diệt. Đối 
với người cõi dục thì sắc vật thực sanh lên lần cuối vẫn 
còn tồn tại được tương đương với 17 sát na tâm nhưng 
không đầy đủ, tức chỉ bằng 50 sát na tiểu của tâm. 

Còn chư phạm thiên không có sắc vật thực sanh 
lên. Do đó, không cần phải đề cập. 


50- Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau đây: 

Iccevam matasattanam Punadeva bhavantare 

Patisandhimupadäya Tatharuipam pavattati. 

Trong 31 cõi diễn tiến theo kệ ngôn này được hay không? 

Đáp: “Trong cơ tánh của tất cả chúng sanh, khi 
mệnh chung từ thế gian này thì cả 4 loại sắc vẫn sanh 
lên được nữa trong sanh hữu mới, kể từ tâm tái tục... 
giống như kiếp này”. 

Trong 31 cõi không diễn tiến theo kệ ngôn này được, 
bởi vì cả 31 cõi thì có một vài cõi 4 loại sắc này không 
sanh lên đủ: 
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Nếu là chúng sanh trong 11 cõi dục thì sắc nghiệp, 
sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực thường sanh lên 
đầy đủ. 

Nếu sanh trong 15 cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng) thì 
sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết sanh lên được. 


Nếu sanh lên trong cõi vô tưởng thì chỉ có sắc 
nghiệp, sắc quý tiết sanh lên được. 


Nếu sanh trong 4 cõi vô sắc giới thì cả 4 loại sắc 
này không sanh lên được. 


Do đó, 31 cõi diễn tiến theo kệ ngôn chỉ thích hợp 
với một số cõi mà thôi. 


Kết Thúc Phần Vấn Đáp Sắc Pháp 
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NÍP BÀN 
(Nibbãänaparamattha) 


1. Vấn: Do nhân nào pháp vắng lặng khỏi phiền não 
và ngũ uẩn gọi là Níp Bàn? Níp Bàn thuộc vào nhóm 
nào, liễu tri bằng tuệ nào, là cảnh trực tiếp của nhóm 
pháp nào? Hãy giải thích và nêu dẫn chứng kết hợp 
với lời dịch? 

Đáp: Pháp vắng lặng khỏi phiền não và ngũ uẩn 
gọi là Níp Bàn bởi vì giải thoát khỏi ái dục. Níp Bàn 
thuộc pháp siêu thế được liễu tri được bằng tuệ trong 4 
tâm đạo và là cảnh trực tiếp của 8 tâm siêu thế và 36 
tâm sở hợp. 

Ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày trong Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận (abhidhammatthasangahapakarara): 
“Nibbãnam pana lokuttarasankhätam catumaggañanena 
sacchikatabbam maggaphalaänamarammanabhutam 
vãnasankhataya tanhãya nikkhantatta nibbananti pavuccati”. 
Níp Bàn là pháp siêu thế cần phải tác chứng bằng cả 4 
đạo tuệ, cảnh của đạo quả là Níp Bàn bởi vì giải thoát khỏi 
ái dục gọi là vana. 
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2. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau đây cùng lời giải thích 
riêng từng phần: 

Padamaccutamaccantam Asankhatamanuttaram 

Nibbanamiti bhãsanti Vãnamutta mahesayo. 

Đáp: Chư Phật Chánh Đẳng Giác là bậc đã tầm 
cầu ân đức tối thượng tức giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn. 
Bậc thoát khỏi ái dục trói buộc và tuyên thuyết lên sự 
chứng đạt loại thực tánh pháp hiện hữu đặc thù không 
liên hệ đến pháp tạo tác. Là pháp bất tử tối thượng 
cùng tột, tức Níp Bàn. 

Giải thích: 

Trong kệ ngôn ngài giáo thọ sư Anuruddha diễn giải 
và trình bày về ân đức của Níp Bàn thế nào? 

Ân đức của Níp Bàn trong kệ ngôn này có 5 câu: 
Padam, accutam, accantam, asankhatam và anuttaram, 
gom 5 từ này lại thành thực tánh của Níp Bàn. Vì thế, 
pháp nào có 5 thực tánh như đã đề cập thì chính pháp 
đó gọi là Níp Bàn mà chư Phật Chánh Đẳng Giác đã 
thuyết giáo. 

Padam là một chỉ phần tức một loại thực tánh pháp 
được tác chứng hiện hữu riêng biệt, không liên quan 
đến pháp tạo tác, gọi là Níp Bàn. 

Accutam là pháp bất tử tức vô sanh bất diệt, đó là Níp 
Bàn. Bởi vì sự chết mà có được cũng do có sự sanh, khi 
không có sự sanh thì tức nhiên không có sự chết. 

Accantam là pháp thoát khỏi ngũ uẩn, quá khứ, vị 
lai, đó là Níp Bàn. Ý là Níp Bàn vượt thoát khỏi ngũ 
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uẩn đã diệt (pubbantakhandha) và vượt khỏi vòng luân 
sanh của ngũ uẩn trong tương lai (aparantakhandha). 
Mặc dù không trình bày đến sự vượt khỏi vòng luân 
sanh của ngũ uẩn hiện tại, nhưng khi đã trình bày 
sự vượt khỏi vòng luân sanh của ngũ uẩn, quá khứ, 
vị lai thì coi như cũng đã trình bày sự vượt khỏi vòng 
luân sanh của ngũ uẩn hiện tại. Bởi vì ngũ uẩn hiện 
tại này cũng do ngũ uẩn quá khứ làm duyên và sẽ là 
ngũ uẩn vị lai. 

Accantam cũng được gọi là pháp giải thoát khỏi 3 
thời tức thời giải thoát (kãlavimutti). Cả luôn pháp giải 
thoát khỏi ngũ uẩn tức uẩn giải thoát (khandhavimutri). 

Asankhatam là pháp không bị tạo tác bởi 4 duyên 
tức Níp Bàn. Níp Bàn là pháp không phải tâm, tâm sở, 
sắc pháp bởi vì nhóm tâm, tâm sở, sắc pháp này sanh 
lên được chính do 4 duyên tức nghiệp, tâm, quý tiết, vật 
thực tạo tác. Dù chỉ có một duyên hay hai, ba, bốn duyên 
cũng là pháp tạo tác (sankhatadhamma). Khi nói theo 
chế định thì pháp không bị tạo tác (asankhatadhamma) 
cũng được gọi là chế định. Nhưng trong nơi đây trình 
bày về pháp chơn đế là pháp chắc thật, nên pháp phi 
tạo tác (asankhatadhamma) trong nơi đây ám chỉ đến 
Níp Bàn. 

Anuttaram dịch là pháp tối vô thượng tức Níp Bàn, 
nghĩa là không có pháp nào khác tối vô thượng hơn 
Níp Bàn. Như vậy pháp tối vô thượng khác cũng 
có nhưng trong nơi đây ám chỉ pháp tối vô thượng 
(anuttaradhamma) là Níp Bàn cũng tức là 8 tâm siêu 
thế, 36 tâm sở hợp. Bởi vì kệ ngôn đã đề cập trên chỉ 
trình bày đến Níp Bàn. 
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3. Vấn: Nibbäna nếu phân câu ra có bao nhiêu? Hãy 
trình bày ý nghĩa của mỗi câu đó và hãy dịch định 
nghĩa sau đây: 

“Vinati samsibbatiti: Vanam 

Vanato nikkhantanti: Nibbanarr”. 

Đáp: Nibbana phân ra có 2 câu tức: Ni + vana 

Ni nghĩa là giải thoát khỏi, vãna là vật trói buộc 
vương vấn, ám chỉ đến giải thoát khỏi ái dục. 

“Vinati samsibbatiti: Vanam” Pháp trói buộc vương 
vấn, gọi là vãna tức ái dục. 


“Vanato nikkhantanti: Nibbanam” Pháp giải thoát khỏi 
sự trói buộc vương vấn tức ái dục, gọi là Níp Bàn. 


4. Vấn: Ái dục gọi là vãna do nhân nào? Việc đặt tên 
Níp Bàn xét ra thì không đáng gọi là pháp cao quý 
vì nêu ái dục lên làm chính trong việc gọi tên, nhưng 
lại sao lại gọi là Níịp Bàn là pháp cao quý? 

Đáp: Ái dục tức là sự thỏa thích nhiễm đắm trong 
các cảnh sai biệt. Chính vì sự thỏa thích nhiễm đắm 
trong các cảnh đó là pháp trói buộc chúng sanh không 
cho thoát khỏi sự chết. Giống như những khúc vải được 
người thợ may kết dính liền nhau, thì ở đây chúng sanh 
luân chuyển ví như những khúc vải, ái dục như những 
đường kết dính tinh xảo trói buộc cho kiếp sống cũ tiếp 
liền kiếp sống mới không xác định được khi nào mới 
chấm dứt. Do nhân này, ái dục mới gọi là vãna. 

Còn Níp Bàn là pháp giải thoát khỏi ái dục nên mới 
được gọi là “nivana”. 
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“Vana” là tên của pháp không tốt đẹp (bất thiện), 
nhưng khi có “ni” làm tiếp đầu ngữ thì trở thành tên của 
pháp siêu việt giống như người được gọi là bậc vô lậu 
(khinasava). 

“Khinasava” khi phân ra được 2 câu là khina + ãsava. 

Khina là chấm dứt, äsava là pháp nhuộm ướp, ngâm 
tẩm trong 31 cõi tức tham, tà kiến, ngã mạn. 

Asava là tên gọi pháp bất thiện nhưng nếu thêm 
vào tiếp đầu ngữ khina thì trở thành pháp thiện. Nói về 
người gồm có các bậc A La Hán như bậc Chánh Đẳng 
Giác... 


5. Vấn: Níp Bàn nói theo thực tánh có bao nhiêu? Hãy 
trình bày ý nghĩa của mỗi thực tánh đó? 
Đáp: Níp Bàn chỉ có một thực tánh duy nhất là tịch 
tịnh ám chỉ vắng lặng khỏi phiền não và ngũ uẩn. 


6. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa hữu dư y Níp 
Bàn (saupädisesanibbana) và vô dư y Níp Bàn 
(anupadisesanibbana)? Cùng phân tích cả hai loại 
Níp Bàn này theo người? 

Đáp: 

* Hữu dư y Níp Bàn là Níp Bàn còn tồn tại ngũ uẩấn 
tức dị thục quả và sắc nghiệp còn dư sót lại từ các 
phiền não. Nếu nói theo người tức bậc A La Hán còn 
sanh tồn. 

* Vô dư y Níp Bàn là Níp Bàn không còn ngũ uẩn 
tức là dị thục quả và sắc nghiệp không còn dư sót lại. 
Nếu nói về người là bậc A La Hán đã viên tịch. 
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7. Vấn: “Upädi” irong câu “saupadisesanibbana” 
(hữu dư y Níp Bàn) chi pháp là gì? Được xếp vào 
ngũ uẩn nào? 

Đáp: “Upädi” trong câu “saupadisesanibbana” có chỉ 
pháp là dị thục quả và sắc nghiệp. Được xếp vào cả 
ngũ uẩn. 


8. Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa trong cả hai Níp Bàn, 
hiện tại Níp Bàn (ditthadhammanibbana) và hậu 
lai Nịp Bàn (samparayikanibbana) ? 

Đáp: 

* Hiện tại Níp Bàn là ám chỉ các bậc A La Hán liễu 
tri Níp Bàn nhưng còn sanh mạng. 

* Hậu lai Níp Bàn là nói đến bậc A La Hán khi viên 
tịch mới đạt đến Níp Bàn. 

9. Vấn: Hãy cho biết trạng thái và trình bày ý nghĩa 
của Níp Bàn theo tóm tắt? 

Đáp: Trạng thái Níp Bàn có 3 loại: 

1. Không tánh Níp Bàn (suññiatanibbana): Trạng thái 
hiện hữu của Níp Bàn rỗng không khỏi phiền não và 
ngũ uẩn. 

2. Vô tướng Níp Bàn (animittanibbäna): Trạng thái 
hiện hữu của Níp Bàn không có hiện tượng hình tướng, 
màu sắc. 

3. Phi thuộc lụy Níp Bàn (appanihitanibbana): Trạng 
thái hiện hữu của Níp Bàn không có cảnh mong muốn 
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do mãnh lực của tham và không có ái dục là hiện thân 
mong cầu trong Níp Bàn. 


10. Vấn: Các bậc trí tuệ cho rằng người còn thỏa thích 
trong việc tái sanh không nên ước nguyện Níp Bàn. 
Một số bậc hiền trí đề cập rằng người chưa nhàm 
chán trong thân xác của mình và của người khác 
cũng không nên ước nguyện Níp Bàn. Và một số 
bậc trí giả cũng có nói rằng người có sự thỏa thích 
irong sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, suy tư cũng chưa nên 
ước nguyện Níp Bàn? Hãy giải thích các điều này 
theo từng phần riêng biệt và cho biết nguyên nhân? 
Đáp: 

Các bậc trí tuệ cho rằng người còn thỏa thích trong 
việc tái sanh không nên ước nguyện Níp Bàn, bởi vì 
người còn thỏa thích trong việc tái sanh chứng tỏ rằng 
phiền não còn nhiều và còn mong muốn ngũ uẩn. 
Nhưng thực tánh của Níp Bàn thì rỗng không khỏi phiền 
não và không còn dư sót ngũ uẩn, nên gọi là không 
tánh Níp Bàn. Do nhân này, người còn thỏa thích trong 
việc tái sanh mới không nên ước nguyện Níp Bàn. 

Một số bậc hiền trí đề cập rằng người chưa nhàm 
chán trong thân xác của mình và của người khác cũng 
không nên ước nguyện Níp Bàn, bởi vì thân xác hiển lộ, 
thì hiện tượng, hình tướng, màu sắc hiển lộ. Nhưng thực 
tánh Níp Bàn không có dấu hiệu hay hiện tượng, nên 
gọi là vô tướng Níp Bàn. Do nhân này, người chưa nhàm 
chán thân xác mới không nên ước nguyện Níp Bàn. 
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Một số bậc trí giả cũng có nói rằng người có sự thỏa 
thích trong sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, suy tư cũng chưa 
nên ước nguyện Níp Bàn, bởi vì sắc, thinh, khí, vị, xúc, 
suy tư là pháp tạo tác (sankhatadhamma) mà pháp tạo 
tác là sắc, là danh thường có thực tánh là ước muốn 
(panihita), là cảnh đáng ưa thích do tham hay do ái dục 
hay do cả hai. Nhưng thực tánh của Níp Bàn không có 
cảnh đáng ưa thích bởi mãnh lực của tham và không có 
ái dục nên gọi là phi thuộc lụy Níp Bàn. Do đó, người 
nào có sự thỏa thích như đã đề cập trên mới không nên 
ước nguyện Níp Bàn. 

11- Vấn: Tâm và tâm sở không có hình tướng màu 
sắc giống như thân thể chúng sanh. Do đó, nhóm tâm, 
tâm sở này gọi là vô tướng Níp Bàn được hay không? 

Đáp: Cho dù tâm, tâm sở (4 danh uẩn) không hiển 
lộ thành hình tướng, màu sắc giống như sắc uẩn. Nhưng 
sự sanh lên nối tiếp nhau của 4 danh uẩn này được bậc 
Chánh Đẳng Giác và bậc đắc tha tâm thông thấy được 
bằng trí tuệ giống như có hình tướng và màu sắc. Vì có 
hiện tượng có dấu hiệu nên 4 danh uẩn này không gọi 
là vô tướng Níp Bàn được. 

12- Vấn: Tâm tứ quả (A La Hán) và nhóm tâm sở 
đồng sanh là pháp giải thoát khỏi tam giói không phải là 
cảnh của ái dục, không đồng sanh với ái dục và người 
có tâm đó cũng không còn phiền não, nhưng tại sao tâm 
tứ quả không được gọi là phi nội Níp Bàn? 

Đáp: Tâm tứ quả và nhóm tâm sở đồng sanh cho dù 
không có cảnh đáng ưa thích do mãnh lực của tham và 
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không đồng sanh với ái dục, nhưng cũng chưa giải thoát 
khỏi pháp thuộc lụy (panihitadhamma). Vì tâm tứ quả và 
nhóm tâm sở đồng sanh ấy là pháp còn đang sanh lên 
bên trong người, Níp Bàn thì không sanh lên trong nội 
phần con người. Do đó, không gọi tâm tứ quả và nhóm 
tâm sở đồng sanh là phi thuộc lụy Níp Bàn được. 

13- Vấn: Trong sát na đang nhập thiền quả có cảm 
giác như được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy 
nghĩ hay không? Hãy giải thích theo nhận thức đúng 
theo căn bản? 

Đáp: Trong sát na đang nhập thiền quả thì một 
trong bốn tâm quả thường sanh lên nối tiếp nhau và có 
cảnh là Níp Bàn. Mà thực tánh của Níp Bàn là không 
tánh (suññata) tức rỗng không, thoát khỏi phiền não và 
ngũ uẩn, là vô tướng (animitta), không có hiện tượng 
hạy dấu hiệu và là phi thuộc lụy (appanihita) không có 
cảnh đáng ước muốn do tham và không có ái dục. 

Nói tóm lại, thực tánh của Níp Bàn không có cái 
gì ngoài thực tánh chấm dứt tất cả ngũ uẩn. Do đó, 
trong sát na đang nhập thiền quả không có sự cảm 
giác giống như thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và 
suy nghĩ. 

14- Vấn: Hãy trình bày chi pháp trong câu sau đây: 

1. Rỗng không (suññata). 

2. Hiện tướng (nimitta). 

3. Thuộc lụy (panihita). 

Đáp: 

1. Rỗng không chỉ pháp là Níp Bàn. 
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2. Hiện tướng chỉ pháp là ngũ uẩn. 

3. Thuộc lụy chỉ pháp là ngũ uẩn. 

15- Vấn: Hãy giải thích sự ước nguyện Níp Bàn được 
liệt vào phi hữu ái (vibhavatanh3) !à như thế nào? 

Đáp: Sự ước nguyện Níp Bàn được liệt vào phi hữu 
ái do người không hiểu biết được thực tánh hiện hữu 
của Níp Bàn hoàn chỉnh. Nên khi được nghe “Nío Bàn 
hoàn toàn không có sự khổ thân, khổ tâm mà chỉ có sự 
an lạc và là pháp siêu xuất khỏi thế gian” thì phát sanh 
sự mong cầu bởi vì muốn được an thân, lạc tâm do 
không dính dấp đến thế gian và không muốn sự sanh, 
già, bệnh, chết mà không suy xét đến thực tánh về sự 
vô sanh của Níp Bàn. Không biết rằng sự an lạc thật 
sự không liên quan gì đến sự an thân lạc tâm thông 
thường trong cõi nhân loại, chư thiên, phạm thiên. Do 
đó, sự ước nguyện Níp Bàn của nhóm người này được 
liệt vào phi hữu ái. 


Kết Thúc Phần Vấn Đáp Níp Bàn 
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ĐẶC TÁNH 
CỦA BẬC HIẾN TRÍ 


Nayam nayati medhävï adhuräyam na yuñjati 

Sunayo seyyaso hoti samma vutto na kuppati 

Vinayam so pajanäti sadhu tena samagamoti 

Dịch là: : 

1. Bậc hiền trí thường không chỉ dẫn trong điều 
không đáng chỉ dẫn. 

2. Không làm điều không phải phận sự của mình. 

3. Chỉ hướng dẫn điều tốt theo đức tánh của bậc 
hiền trí. 

4. Bậc hiền trí không nóng giận khi người khác nhắc 
nhở. 

5. Khéo hướng dẫn vào đường lối chân chánh. 


Tóm lại: Sự thân cận với bậc hiền trí là đạo lộ hướng 
thượng tốt nhất hướng đến sự tiến hóa. 


(Theo bổn sanh Akiti trong Terasanipata 
của 40 điều hạnh phúc). 


Kết Thúc Phần Vấn Đáp Sơ Cấp 
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GIÁO TRÌNH VẤN ĐÁP 
TIỂU HỌC THẮNG PHÁP 
PHẦN TRUNG CẤP CHƯƠNG 3 
THỌ TẬP YẾU 
(Vedanäsangaha) 


1. Vấn: Chương 3 gọi là linh tính tập yếu 
(pakinnakasangaha) do nhân nào? Hãy trình bày 
cả 6 mẫu đề cùng với nội dung? 

Đáp: Chương 3 gọi là linh tinh tập yếu bởi vì trình 
bày tâm và tâm sở bằng cách toàn diện. Tức trình bày 
bằng cách gom tâm và tâm sở theo thọ, theo nhân, 
theo sự, theo môn, theo cảnh, theo vật. 


Nội dung 6 mẫu đề: 
1. Thọ tập yếu (vedanäsangaha) là cách gom tâm và 
tâm sở theo 3 thọ hoặc 5 thọ. 


2. Nhân tập yếu (hetusangaha) là cách gom tâm và 
tâm sở theo 6 nhân. 


3. Sự yếu hiệp (kiccasangaha) tức cách gom tâm và 
tâm sở theo sự hoặc 10 sở. 
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4. Môn yếu hiệp (dvärasangaha) tức cách gom tâm 
và tâm sở theo 6 môn. 


5. Cảnh yếu hiệp (ärammanasangaha) tức cách gom 
tâm và tâm sở theo 6 cảnh. 


6. Vật yếu hiệp (vatthusangaha) tức cách gom tâm 
và tâm sở theo 6 vật. 


2. Vấn: 53 thực tánh (namatepaññäsa) là gì? Và hãy 
trình bày đặc tánh của thọ theo 2 cách? 


Đáp: Tất cả tâm nói theo trạng thái được tính thành 
1 và 52 tâm sở nên được tính thành 53 thực tánh. 


Đặc tánh của thọ theo 2 cách: 


1. Đặc tánh thụ hưởng cảnh (ãrammanänubhavanal 
akkhananaya). 


2. Làm trưởng cai quản (indriyabhedanaya). 


3. Vấn: Hãy giải thích đặc tánh của 3 thọ hoặc 5 thọ 
và dịch kệ ngôn sau đây: 
Sukham dukkhamupekkhäii tividhä Tattha vedanä 
Somanassam domanassa- Miti bhedena pañcadhä 
Đáp: 
* Đặc tánh của 3 thọ: Tất cả chúng sanh cảm thọ 
cảnh thường có 3 loại: 


1. Trong lúc đang cảm thọ cảnh cảm giác an lạc 
sanh khởi gọi là lạc thọ (sukhavedan3). 


2. Trong lúc đang cảm thọ cảnh cảm giác không an 
lạc sanh khởi gọi là khổ thọ (dukhavedanä). 
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3. Trong lúc đang cảm thọ cảnh cảm giác bình thản, 
phi khổ phi lạc sanh khởi gọi là xả thọ (upekkhävedanä). 
* Sự cảm giác của tất cả chúng sanh theo Š thọ: 

1. Sự cảm giác an lạc liên quan đến thân do tâm sở 
thọ cai quản làm trưởng đồng sanh với tâm thân thức, 
gọi là lạc thọ. 


2. Sự cảm giác không an lạc liên quan đến thân do 
tâm sở thọ cai quản làm trưởng đồng sanh với tâm thân 
thức, gọi là khổ thọ. 


3. Sự cảm giác an lạc liên quan đến tâm do tâm sở 
thọ cai quản làm trưởng trong tâm đồng sanh hỷ, gọi 
là hỷ thọ. 

4. Sự cảm giác không an lạc liên quan đến tâm do 
tâm sở thọ cai quản làm trưởng trong tâm đồng sanh 
ưu, gọi là ưu thọ. 

5. Sự cảm giác bình thản liên quan đến tâm do tâm 
sở thọ cai quân làm trưởng trong tâm đồng sanh xả, gọi 
là xả thọ. 


Kệ ngôn này dịch theo thọ tập yếu 
ãrammanänubhavanalakkhana tức đặc tánh cảm thọ 
cảnh có 3 là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Nói theo quyền 
có 5 là lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ. 


4. Vấn: Hãy trình bày 62 tâm đồng sanh hỷ thọ và 55 
tâm đồng sanh xả thọ theo tuần tự và phân tích 121 
tâm theo 3 thọ ? 


Đáp: 
62 tâm đồng sanh hỷ thọ: 4 tâm tham hỷ thọ, 1 tâm 
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quan sát hỷ thọ, 1 tâm Ưng Cúng vi tiếu, 4 tâm đại thiện 
hỷ thọ, 4 tâm đại quả hỷ thọ, 4 tâm đại tố hỷ thọ, 12 tâm 
sắc giới hÿ thọ, 32 tâm siêu thế hÿ thọ. 


55 tâm đồng sanh xả: 6 tâm bất thiện xả thọ, 14 tâm 
vô nhân xả thọ, 4 tâm đại thiện xả thọ, 4 tâm đại quả 
xả thọ, 4 tâm đại tố xả thọ, 3 tâm sắc giới xả thọ, 12 
tâm vô sắc xả thọ, 8 tâm siêu thế xả thọ. 


Phân tích 121 tâm theo 3 thọ: 


1. Tâm đồng sanh lạc thọ có 63 = 1 tâm thân thức 
đồng sanh lạc, 62 tâm đồng sanh hỷ. 


2. Tâm đồng sanh khổ thọ có 3 = 1 tâm thân thức 
đồng sanh khổ, 2 tâm sân. 


3. Tâm đồng sanh xả thọ có 55 là 55 tâm đồng 
sanh xả. 


5- Vấn: Hãy tRnh bày số lượng tâm sở sau đây: 
1. Tâm sở đồng sanh chỉ 1 thọ. 

. Tâm sở đồng sanh 2 thọ. 

. Tâm sở đồng sanh 3 thọ. 

. Tâm sở đồng sanh 4 thọ. 

. Tâm sở đồng sanh 5 thọ. 
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. lâm sở không đồng sanh với thọ. 


7. Tâm sở đồng sanh với hÿ thọ nhưng không đồng 
sanh với xả thọ. 


8. Tâm sở đồng sanh với xả thọ nhưng không đồng 
sanh với hỷ thọ. 
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9. Tâm sở vừa đồng sanh với hÿ thọ cũng vừa đồng 
sanh với xả thọ. 

10. Tâm sở vừa không đồng sanh hỷ thọ vừa không 
đồng sanh với xả thọ. 

Đáp: 

1. Tâm sở chỉ đồng sanh được 1 thọ có 6: Tâm sở 
hỷ, 4 tâm sở sân, tâm sở hoài nghỉ. 

2. Tâm sở đồng sanh được 2 thọ có 28: 3 tâm sở 
tham phần và 25 tâm sở tịnh hảo. 

3. Tâm sở đồng sanh được 3 thọ có †11: 5 tâm sở 
biệt cảnh (trừ tâm sở hỷ), 4 tâm sở sỉ phần, 2 tâm sở 
hôn phần. 

4. Tâm sở đồng sanh được 4 thọ không có. 

5. Tâm sở đồng sanh được 5 thọ có 6: 6 tâm sở 
biến biến hành (trừ tâm sở thọ). 

6. Tâm sở không đồng sanh với thọ có 1 là tâm sở 
thọ. 

7. Tâm sở đồng sanh với hỷ thọ nhưng không đồng 
sanh với xả thọ tức tâm sở hÿ. 

8. Tâm sở đồng sanh với xả thọ nhưng không đồng 
sanh với hỹ thọ tức tâm sở hoài nghi. 

9. Tâm sở vừa đồng sanh với hÿ thọ cũng vừa đồng 
sanh với xả thọ tức 45 tâm sở (trừ tâm sở thọ, tâm sở 
hỷ, 4 tâm sở sân phần và tâm sở hoài nghỉ). 

10. Tâm sở vừa không đồng sanh hỷ thọ vừa không 
đồng sanh với xả thọ tức 4 tâm sở sân phần. 
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6. Vấn: Trong tất cả 4 giống tâm sau: 

1. Giống tâm thiện đồng sanh được bao nhiêu thọ ? 

2. Giống tâm bất thiện đồng sanh được bao nhiêu 
thọ? 

3. Giống tâm quả đồng sanh được bao nhiêu thọ? 

4. Giống tâm tố đồng sanh được bao nhiêu thọ ? 

Và tâm sở thọ không đồng sanh được với thọ nào, do 
nhân gì? 

Đáp: Trong tất cả 4 giống tâm này: 

1. Giống tâm thiện đồng sanh được 2 thọ là hỷ thọ và 
xả thọ. 

2. Giống tâm bất thiện đồng sanh được 3 thọ là hỷ 
thọ, ưu thọ và xả thọ. 

3. Giống tâm quả đồng sanh được 4 thọ là lạc thọ, 
khổ thọ, hỷ thọ và xả thọ. 

4. Giống tâm tố đồng sanh được 2 thọ là hỷ thọ và 
xả thọ. 

* Tâm sở thọ không đồng sanh được với 1 loại thọ 
nào hết, vì sự cảm giác cảnh đều có sự liên quan đến 
thân và liên quan đến tâm. Là thực tánh pháp của tất 
cả tâm sở thọ nên nếu loại trừ tâm sở thọ ra thì không 
có thực tánh nào khác có thể làm cho cảm giác cảnh 
được. 

Do đó: 

- Tâm sở thọ cảm giác cảnh tốt liên quan đến thân 
gọi là lạc thọ. 
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- Tâm sở thọ cảm giác cảnh không tốt liên quan 
đến thân gọi là khổ thọ. 


- Tâm sở thọ cảm giác cảnh tốt liên quan đến tâm 
gọi là hỷ thọ. 

- Tâm sở thọ cảm giác cảnh không tốt liên quan 
đến tâm gọi là ưu thọ. 

- Tâm sở thọ cảm giác cảnh thản nhiên liên quan 
đến tâm gọi là xả thọ. 


Do nhân này, tâm sở thọ mới không đồng sanh với 
thọ khác nữa. 


7. Vấn: Hãy trình bày kệ ngôn nói về 3 và 5 thọ? 
Đáp: | 
Kệ ngôn phân tích về 3 thọ và 5 thọ: 
Sukham dukkhamuppekkhati Tividhä tattha vedanä 
Samanassam domanassa- Miti bhedena pañcadhä. 
kệ ngôn phân tích tâm theo 5 thọ: 
Sukhamekattha dukkhañca Domanassam dvaye thitam 
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Dvasatthisu somanassam Pañcapañfisaketara. 


Chấm Dứt Thọ Tập Yếu. 
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NHÂN TẬP YẾU 
(Hetusangaha) 


8. Vấn: Vì sao gọi là nhân tập yếu? Việc 6 tâm sở như 
tham, sân... được gọi là nhân do ý nghĩa nào? Pháp 
chơn đế khác ngoài 6 tâm sở đó không làm nhân 
được do nhân nào? 

Đáp: Gọi là nhân tập yếu bởi vì gom tâm, tâm sở 
lại theo nhân. Gọi là nhân tập yếu bởi vì 6 tâm sở như 
tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô sỉ là pháp làm cho 
quả sanh lên và còn làm cho pháp quả đó vững chắc 
trong cảnh cùng tăng trưởng lên được. 

Ngoài 6 tâm sở đó các pháp chơn đế khác không là 
nhân được, bởi vì nhân trong tập yếu phải là pháp làm 
căn gốc cho tâm, tâm sở , sắc pháp được. 


9. Vấn: Hãy phân tích 6 nhân theo tịnh hảo, giống, cõi. 
Và hãy trình bày nhân sanh lên với người như sau: 


1. Nhân sanh lên được với bậc A Na Hàm nhưng 
không sanh lên được với bậc A La Hán. 


2. Nhân sanh lên được với bậc A La Hán nhưng 
không sanh lên được vói bậc A Na Hàm. 
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3. Nhân vừa sanh lên được với bậc A Na Hàm cũng 
vừa sanh lên được với bậc A La Hán. 


4. Nhân sanh vừa không sanh lên được với bậc A Na 
Hàm cũng vừa không sanh lên được với bậc A La Hán. 


Đáp: 

* Phân 6 nhân theo tịnh hảo: 

Nhân vô tịnh hảo có 3: Tham, sân, sỉ. 

Nhân tịnh hảo có 3: Vô tham, vô sân, vô si. 

Nhân siêu thế có 3: vô tham, vô sân, vô si. 

* Phân 6 nhân theo giống: 

Giống bất thiện có 3: Tham, sân, sỉ. 

Giống thiện có 3: Vô tham, vô sân, vô si. 

Giống quả có 3: Vô tham, vô sân, vô sỉ. 

Giống tố có 3: Vô tham, vô sân, vô si. 

* Phân 6 nhân theo cõi: 

Nhân dục giới có 6 tức 6 nhân. 

Nhân sắc giới có 3: Vô tham, vô sân, vô si. 

Nhân vô sắc giới có 3: Vô tham, vô sân, vô sỉ. 

1. Nhân sanh lên được với bậc A Na Hàm nhưng 
không sanh lên được với bậc A La Hán là nhân tham 
và nhân sĩ. 

2. Nhân sanh lên được với bậc A La Hán nhưng 
không sanh lên được với bậc A Na Hàm, không có. 


3. Nhân sanh vừa sanh lên được với bậc A Na Hàm 
cũng vừa sanh lên được với bậc A La Hán là nhân vô 
tham, nhân vô sân, nhân vô si. 
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4. Nhân vừa không sanh lên được với bậc A Na 
Hàm cũng vừa không sanh lên được với bậc A La Hán 
là nhân vô sân. 


10. Vấn: Hãy trình bày pháp vững chắc và tăng trưởng 
lên được trong cảnh do nương vào nhân? 

Đáp: 

Nhân làm cho pháp quả vững chắc trong cảnh: 
Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng... tâm suy nghĩ thì tâm 
bất thiện hoặc tâm thiện thường sanh lên và bám giữ 
các cảnh đó một cách vững chắc, tâm thiện và tâm 
bất thiện này là quả vững chắc trong cảnh sanh lên từ 
nhóm nhân (6 nhân). 

Nhân làm cho pháp quả sanh lên được: Khi tâm 
bám giữ lấy cảnh thì sức mạnh được tăng trưởng dần 
dần, tức tham cũng có, sân cũng có hoặc đức tin... cũng 
có. Lúc đầu sanh lên vẫn còn yếu, chưa phạm đến ác 
hạnh hoặc thành tựu thiện hạnh được. Nhưng khi sức 
mạnh tăng lên nhiều rồi thường có thể làm cho người 
đó tạo ác hạnh trong thập ác hạnh hoặc thiện hạnh 
trong thập thiện hạnh. Chính hành động tạo ác hạnh 
hoặc thiện hạnh là quả tăng trưởng lên do nương vào 
nhóm nhân (6 nhân). 


11. Vấn: Hãy tính số lượng nhân theo kệ ngôn sau: 
Lobho doso ca moho ca Hetu akusalãä tayo 


Alobhãädosamoho ca Kusalabyakata tatha 
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Và hãy tính 89 tâm theo tâm vô nhân, tâm hữu nhân, 
tâm nhất nhân, tâm nhị nhân, tâm tam nhân cùng nêu 
lên kệ ngôn mà không cần phải dịch? 

Đáp: 

* Số lượng nhân theo kệ ngôn này có 9: 

Nhân bất thiện có 3: Nhân tham, nhân sân, nhân sỉ. 

Nhân thiện có 3: Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân 
VÔ SỈ. 

Nhân vô ký có 3: Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân 
VÔ SỈ. 

* Phân 89 tâm theo tâm vô nhân, tâm hữu nhân, tâm 
nhất nhân, tâm nhị nhân, tâm tam nhân: 

Tâm vô nhân có 18: 

7 tâm quả bất thiện vô nhân. 

8 tâm quả thiện vô nhân . 

3 tâm tố vô nhân 

Tâm hữu nhân có 7T: 

12 tâm bất thiện. 

24 tâm dục giới tịnh hảo. 

27 tâm đáo đại. 

8 tâm siêu thế. 

Tâm nhất nhân có 2: 2 tâm sỉ. 

Tâm nhị nhân có 22: 

8 tâm tham. 

2 tâm sân. 
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12 tâm dục giới bất tương ưng trí. 

Tâm tam nhân có 47: 

12 tâm dục giới tương ưng trí. 

27 tâm đáo đại 

8 tâm siêu thế. 

* Có kệ ngôn trình bày như sau: 
Ahetukaätthãraseka Hetuka dve dvävIsati 
Dvihetuka mahaã satta- Cattalisa tihetukã 


12. Vấn: Hãy trình bày tâm có nhân như sau: 


1. Tâm bất thiện có nhân tham nhưng không có 
nhân sân. 


2. Tâm bất thiện có nhân sân nhưng không có 
nhân tham. 


3. Tâm bất thiện vừa có nhân tham cũng vừa có 
nhân sân. 


4. Tâm bất thiện vừa không có nhân tham cũng vừa 
không có nhân sân. 

9. lâm thiện có nhân vô tham nhưng không có nhân 
VÔ Sỉ. 

6. Tâm thiện có nhân vô si nhưng không có nhân 
vô tham. 

⁄. Tâm thiện vừa có nhân vô tham cũng vừa có nhân 
VÔ Sỉ. 

8. Tâm thiện vừa không có nhân vô tham cũng vừa 
không có nhân vô si. 


143 


Đáp: 

1. Tâm bất thiện có nhân tham nhưng không có 
nhân sân là 8 tâm tham. 

2. Tâm bất thiện có nhân sân nhưng không có nhân 
tham là 2 tâm sân. 

3. Tâm bất thiện vừa có nhân tham cũng vừa có 
nhân sân, không có. 

4. Tâm bất thiện vừa không có nhân tham cũng vừa 
không có nhân sân là 2 tâm sỉ. 

5. Tâm thiện có nhân vô tham nhưng không có 
nhân vô si là 4 tâm đại thiện bất tương ưng trí. 

6. Tâm thiện có nhân vô si nhưng không có nhân 
vô tham, không có. 

7. Tâm thiện vừa có nhận vô tham cũng vừa có. 
nhân vô sỉ: 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 9 tâm thiện 
đáo đại, 4 hoặc 20 tâm đạo. 

8. Tâm thiện vừa không có nhân vô tham cũng vừa 
không có nhân vô si, không có. 


13. Vấn: Khi phân tích tâm theo 6 nhân thì chỉ có tâm vô 
nhân, tâm nhất nhân, tâm nhị nhân, tâm tam nhân 
mà không có tâm tứ nhân, tâm ngũ nhân, tâm lục 
nhân, do nhân nào? Hãy trình bày sự khác biệt giữa 
tâm vô nhân và tâm hữu nhân? 

Đáp: 
* Sự việc mà không có tâm tứ nhân, tâm ngũ nhân, 
tâm lục nhân bởi vì bất thiện chỉ có 3, nhân thiện và 
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nhân vô ký cũng chỉ có 3. Thông thường nhân bất thiện, 
nhân thiện và nhân vô ký không cùng đồng sanh với 
nhau trong một tâm được. Do đó, nên không có tâm tứ 
nhân, tâm ngũ nhân, tâm lục nhân. 

* Sự khác biệt giữa tâm vô nhân và tâm hữu nhân: 

1. Tâm vô nhân (ahetukacitta) có sức mạnh yếu 
không vững chắc trong việc bắt cảnh. Còn tâm hữu 
nhân (sahetukacitta) có sức mạnh dũng mãnh và vững 
chắc trong việc bắt cảnh. 

2. Tâm vô nhân nói theo giống chỉ có 2 là giống quả 
và giống tố. Còn tâm hữu nhân nói theo giống thì có 4 
là giống bất thiện, giống thiện; giống quả, giống tố. 

3. Tâm vô nhân chỉ có trong nhóm dục giới. Còn 
tâm hữu nhân có được trong cả 3 nhóm là dục giới, đáo 
đại, siêu thế. 


4. Tâm vô nhân chỉ có trong hiệp thế. Còn tâm hữu 
nhân có trong cả hiệp thế lẫn siêu thế. 


14. Vấn: Hãy phân tích 52 tâm sở theo phi hợp đồng 
(agahitaggahananaya): 


1. Tâm sở vô nhân. 

. Tâm sở nhất nhân. 
. Tâm sở nhị nhân. 

. Tâm sở tam nhân. 
. Tâm sở tứ nhân. 

. Tâm sở ngũ nhân. 


NX œƠ ƠI > €5 


. Tâm sở lục nhân. 
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Và hãy trình bày tên gọi của nhân theo số lượng 
nhân đó? 

Đáp: Số lượng 52 tâm sở theo phi hợp đồng: 

1. Tâm sở vô nhân, không có. 

2. Tâm sở nhất nhân có 3: 

- Tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở hoài nghỉ có † 
nhân là nhân si. 

3. Tâm sở nhị nhân có 9: 

- Tâm sở sỉ có 2 nhân là nhân tham và nhân sân. 

- Tâm sở tà kiến, tâm sở ngã mạn có 2 nhân là 
nhân tham và nhân si. | 

- Tâm sở tật, tâm sở lận, tâm sở hối có 2 nhân là 
nhân sân và nhân si. 

- Tâm sở vô tham có 2 nhân là nhân vô sân và 
nhân vô sĩ. 

- Tâm sở vô sân có 2 nhân tức nhân vô tham và 
nhân vô si. 

- Tâm sở vô sỉ có 2 nhân tức nhân vô tham và nhân 
vô sân. 

4. Tâm sở tam nhân có 27: 

- Tâm sở vô tàm, tâm sở vô quý, tâm sở phóng dật, 
tâm sở hôn trầm, tâm sở thụy miên có 3 nhân là nhân 
tham, nhân sân, nhân si. 


- 22 tâm sở tịnh hảo (trừ tâm sở vô tham, vô sân, trí 
tuệ) có 3 nhân là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân 
VÔ SĨ. 
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5. Tâm sổ tứ nhân, không có. 

6. Tâm sở ngũ nhân có 1: Tâm sở hỹỳ có 5 nhân là 
nhân tham, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân 
Vô Sỉ. 

“. Tâm sở lục nhân có 12: 12 tâm sở tợ tha (trừ 
tâm sở hỷ) có 6 nhân là nhân tham, nhân sân, nhân si, 
nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. 


15. Vấn: Tâm sở vô nhân có bao nhiêu? Hãy trình bày 
theo hợp đồng (gahitaggahananaya) và hãy phân 
tích tâm sở đồng sanh với 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 
lâm sỉ thành tâm sở vô nhân, tâm sở nhất nhân... ? 
Đáp: 

Tâm sở vô nhân theo hợp đồng có 13 tâm sở: 


12 tâm sở tợ tha (trừ tâm sở dục) đồng sanh với 
18 tâm vô nhân. 


Tâm sở si đồng sanh với 2 tâm si. 

* Trong tất cả 22 tâm sở đồng sanh với 8 tâm tham: 

Tâm sở vô nhân không có. 

Tâm sở 1 nhân có 2 là tâm sở tham có 1 nhân là 
nhân si, tâm sở sỉ có 1 nhân là nhân tham. 


Còn lại 20 tâm sở là tâm sở 2 nhân có 2 nhân là 
nhân tham và nhân si. 


* Trong tất cả 22 tâm sở đồng sanh với 2 tâm sân: 

Tâm sở vô nhân không có. 

Tâm sở 1 nhân có 2 là tâm sở sân có 1 nhân là 
nhân si, tâm sở sỉ có †1 nhân là nhân sân. 
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Còn lại 20 tâm sở là tâm sở 2 nhân có 2 nhân là 
nhân sân và nhân sĩ. 

* Trong tất cả 16 tâm sở đồng sanh với 2 tâm sỉ: 

Tâm sở sỉ là tâm sở vô nhân tức không có nhân nào 
khác đồng sanh. 

15 tâm sở còn lại là tâm sở 1 nhân là nhân sỉ. 


16. Vấn: Vô tham, vô sân đồng sanh với tâm bất tương 
ưng trí thì thuộc nhóm tâm sở nào? Vô tham, vô sân 
đồng sanh với tâm tương ưng trí thì thuộc nhóm tâm 
sở nào? Và 35 tâm sở mà có 3 nhân gồm có tâm sở 
nào và 3 nhân đó là nhân nào? Hãy trình bày theo 
hợp đồng? 

Đáp: 

Vô tham, vô sân đồng sanh với tâm bất tương ưng 
trí thì thuộc nhóm tâm sở 1 nhân. 

Vô tham, vô sân đồng sanh với tâm tương ưng trí thì 
thuộc nhóm tâm sở 2 nhân. 

35 tâm sở mà có 3 nhân tức 13 tâm sở tợ tha, 22 
tâm sở tịnh hảo (trừ tâm sở vô tham, vô sân, trí tuệ) khi 
đồng sanh với tâm tương ưng trí, 3 nhân đó là nhân vô 
tham, nhân vô sân, nhân vô si. 


17. Vấn: Hãy trình bày số lượng nhân bất thiện, nhân 
thiện và nhân duy tác theo chỉ tiết và hãy phân tích 
nhóm nhân đó cho rõ ràng? 

Đáp: 
* Nhân bất thiện có 22: 
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- Nhân tham trong 8 tâm tham. 

- Nhân sân trong 2 tâm sân. 

- Nhân sỉ trong 12 tâm bất thiện. 
* Nhân thiện có 107: 


- Nhân vô tham trong 37 là 8 tâm đại thiện, 9 tâm 
thiện đáo đại, 20 tâm đạo. 


- Nhân vô sân trong 37 tâm là 8 tâm đại thiện, 9 
tâm thiện đáo đại, 20 tâm đạo. 


- Nhân vô si trong 33 tâm là 4 tâm đại thiện tương 
ưng trí, 9 tâm thiện đáo đại, 20 tâm đạo. 


* Nhân duy tác có 47 tâm: 


- Nhân vô tham trong 17 tâm tức 8 tâm đại tố và 9 
tâm tố đáo đại. 


- Nhân vô sân trong 17 tâm là 8 tâm đại tố và 9 tâm 
tố đáo đại. 


- Nhân vô sỉ trong 13 tâm là 4 tâm đại tố tương ưng 
trí và 9 tâm tố đáo đại. 


Chấm Dứt Nhân Yếu Hiệp. 
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SỰ TẬP YẾU 
(Kiccasangaha) 


18. Vấn: Sự trong sự tập yếu nghĩa là gì? Là tên gọi của 

pháp nào và sự có bao nhiêu? 

Đáp: Sự trong sự tập yếu là việc làm của tâm, tâm 
sở. Gọi là sự là gọi tên theo chức năng của tâm, tâm sở. 

Sự có 14: 

1. Sự tục sinh (patisandhikicca) có chức năng tiếp 
nối kiếp sống mới. 

2- Sự hữu phần (bhavangakicca) có chức năng giữ 
gìn kiếp sống. 

3- Sự khai môn (dvaravajjanakicca) có chức năng 
nhận định cảnh mới. 

4- Sự thấy (dassanakicca) có chức năng thấy. 

5- Sự nghe (savanakicca) có chức năng nghe. 

6- Sự ngửi (ghãyanakicca) có chức năng ngửi. 

7- Sự nếm (sayanakicca) có chức năng nếm. 


8- Sự đụng (phassanakicca) có chức năng đụng. 
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9- Sự tiếp thâu (sampaticchannakicca) có chức năng 
nhận lãnh cảnh. 


10- Sự quan sát (santiranakicca) có chức năng xem 
xét cảnh. 


11- Sự phán đoán (votthabbanakicca) có chức năng 
khẳng định cảnh. 

12-Sự đồng lực (javanakicca) có chức năng hưởng 
cảnh. 

13- Sự na cảnh (tadãärammabanakicca) có chức năng 
tiếp nhận cảnh từ đổng lực. 


14-Sự tử (cutikicca) có chức năng chấm dứt kiếp 
sống cũ. 


19. Vấn: Sự có 14 nhưng sở của nhóm sự chỉ có 10 là 
do nhân nào? Hãy trình bày sở theo chỉ tiết có số 
lượng bao nhiêu? Và hãy nêu dẫn chứng palï? 


Đáp: Sự có 14 nhưng sở của nhóm sự chỉ có 10 
bởi vì sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng cả 
5 phải định vị giữa tâm khai ngũ môn và tâm tiếp thâu, 
không thể định vị nơi khác được nên sở mới gọi là sở 
ngũ (paficavifianathäna). Do nhân này sở chỉ có 10. 

Sở theo chỉ tiết có 25: 

Sở tục sinh có 1. 

Sở hữu phần có 6. 

Sở khai môn có 2. 


Sở ngũ có 1. 


Sở tiếp thâu có 1. 

Sở quan sát có 1. 

Sở phán đoán có 2. 

Sở đổng lực có 6. 

Sở na cảnh có 2. 

Sở tử có 3. 

Như trình bày dẫn chứng palï sau đây: 
Sandhi ekam cha bhavangam 
Dvävajjanam pañcadyekam 
Dve vo jo ca tadädveti 

Cutiti paficavisati 


20. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa sự và sở? 
Hãy cho biết 1 sở tục sinh, 6 sở hữu phần định vị 
nơi nào? 

Đáp: Sự khác biệt giữa sự và sở: Phận sự của tâm 
như tâm tục sinh... gọi là sự, nơi làm việc của tâm gọi 
là sở. Khi tâm thứ 1 diệt đi (tâm tử) và tâm thứ 3 chưa 
sanh lên là thời điểm dành cho tâm thứ 2 sanh lên làm 
phận sự tục sinh... chính trong khoảng giữa tâm thứ 1 
và thứ 3 này gọi là sở. 

Thí dụ: Việc làm của mọi người giống như sự, nơi 
làm việc sai khác giống như sở. 

Sở tục sinh có 1 là giữa tâm tử với tâm hữu phần. 

Sở hữu phần có 6 tức giữa tâm tục sinh với tâm khai 
môn, tâm na cảnh với tâm khai môn, tâm đồng lực với 
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tâm khai môn, tâm phán đoán với tâm khai môn, tâm 
na cảnh với tâm tử, tâm đổng lực với tâm tử. 


21. Vấn: Hãy phân tích 14 sự theo 89 tâm? Và hãy phân 
tích 89 tâm theo 14 sự? 


Đáp: 
* Phân 14 sự theo 89 tâm như sau: 


- Tâm làm sự tục sinh, hữu phần, tử có 19 tâm: 2 
tâm quan sát xả thọ, 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại. 

- Tâm làm sự khai môn có 2 tâm: Tâm khai ngũ 
môn và tâm khai ý môn. 

- Tâm làm sự thấy có 2 tâm: 2 tâm nhãn thức. 

- Tâm làm sự nghe có 2 tâm: 2 tâm nhĩ thức. 

- Tâm làm sự ngửi có 2 tâm: 2 tâm tỷ thức. 

- Tâm làm sự nếm có 2 tâm: 2 tâm thiệt thức. 

- Tâm làm sự đụng có 2 tâm: 2 tâm thân thức. 

- Tâm làm sự tiếp thâu có 2 tâm: 2 tâm tiếp thâu. 

- Tâm làm sự quan sát có 3 tâm: 3 tâm quan sát. 

- Tâm làm sự phán đoán có 1 tâm: Tâm khai ý môn. 

- Tâm làm sự đồng lực có 55 tâm: 12 tâm bất 
thiện, tâm Ưng Cúng vi tiếu, 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại tố, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại, 8 tâm 
siêu thế. 

- Tâm làm sự na cảnh có 11: 3 tâm quan sát, 8 tâm 
đại quả. 

* Phân 89 tâm theo 14 sự như sau: 
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- 2 tâm quan sát xả thọ làm 5 sự: Sự tục sinh, sự 
hữu phần, sự tử, sự quan sát, sự na cảnh. 


- 8 tâm đại quả làm 4 sự: Sự tục sinh, sự hữu phần, 
sự tử, sự na cảnh. 


- 9 tâm quả đáo đại làm 3 sự: Sự tục sinh, sự hữu 
phần, sự tử. 


- † tâm quan sát hỷ thọ làm 2 sự: Sự quan sát, sự 
na cảnh. 

- † tâm khai ý môn làm 2 sự: Sự phán đoán, sự 
khai môn. 

- † tâm khai ngũ môn làm sự khai môn. 

- 2 tâm nhãn thức làm sự thấy. 

- 2 tâm nhĩ thức làm sự nghe. 

- 2 tâm tỷ thức làm sự ngửi. 

- 2 tâm thiệt thức làm sự nếm. 

- 2 tâm thân thức làm sự đụng. 

- 2 tâm tiếp thâu làm sự tiếp thâu. 

- Tâm làm sự đổng lực: 12 tâm bất thiện, 1 tâm Ưng 
cúng vi tiếu, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 9 tâm thiện 
đáo đại, 9 tâm tố đáo đại, 8 tâm siêu thế. 


22- Vấn: Hãy trình bày định nghĩa từ sau đây: Sự (kicca), 
sở (thãna), tục sinh (patisandhi), hữu phần (bhavanga), 
khai môn (ầvajjana), tiếp thâu (sampaticchana), quan 
sát (santirana), phán đoán (votthabbana), đổng lực 
(javana), na cảnh (tadarammana), iử (cutti) 2 
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Đáp: 

Định nghĩa từ Kicca: “Karanam = Kiccam” Việc làm 
gọi là sự. 

Định nghĩa từ Thaãna: “Titthati pavattaticittam etthati 
= Thãnam” Tâm tục sinh... sanh lên định vị giữa tâm đầu 
và tâm sau vì vậy gọi là sở. 

Định nghĩa từ Patisandhi: “Patisandhanam = Patisandhi” 
Sự nối tiếp kiếp sống mới gọi là tục sinh. 

Định nghĩa từ Bhavanga: “Bhavassa angam = 
Bhavangam” Tâm sanh lên làm cho đời sống không bị 
gián đoạn, gọi là hữu phần. 

Định nghĩa từ Ävajjana: “Avajjiyate = Avajjanar” (và) 
Avattiyate = Avajjanam” Sự nhận định cảnh mới gọi là 
khai môn (hoặc) làm cho sự tiếp diễn của dòng hữu 
phần dừng lại, gọi là khai môn. 

Định nghĩa từ Sampaticchana: “Sampaticchiyate = 
Sampaticchanam” Sự chứa đựng 5 cảnh, gọi là tiếp thâu. 

Định nghĩa từ Santirana: “Sammatiranam = Santiranam” 
Sự thẩm xét 5 cảnh chuẩn xác gọi là quan sát. 

Định nghĩa từ Volhabbana: “Vavatthapiyate = 
Votthabbanar” Sự xác định khẳng quyết 5 cảnh là cảnh 
tốt hoặc không tốt, gọi là phán đoán. 

Định nghĩa từ Javana: “Javatiti = Javanam” Pháp sanh 
lên có sức mạnh dũng mạnh, có khả năng hưởng cảnh, 
gọi là đổng lực. 

Định nghĩa từ Tadarammana: “lassa ärammanam 
ärammanam yassäti = Tadärammanam” Cảnh của tâm 
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thuộc cảnh của đổng lực. Vì vậy, tâm có cảnh của 
đổng lực, gọi là na cảnh. 


Định nghĩa từ Cuti: “Cavanam = Cuti” Sự chuyển lìa 


khỏi kiếp hiện tại, gọi là tử. 


23. 


Vấn: Hãy dịch kệ ngôn sau đây: 

Atthasatthi tathã dve ca Navattha dve yathakkamam 
Eka dvi tỉ catu paÏñca Kiccatthãnãäni niddise 

Đáp: Kệ ngôn này trình bày số lượng “sự” và “sở” 


theo tuần tự : 
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Tâm làm 1 sự và 1 sở có 68 tâm. 

Tâm làm 2 sự và 2 sở có 2 tâm. 

Tâm làm 3 sự và 3 sở có 9 tâm. 

Tâm làm 4 sự và 4 sở có 8 tâm. 

Tâm làm 5 sự và 5 sở có 2 tâm. 

Giải thích: 

* Tâm làm 1 sự và 1 sở có 68 tâm: 

- Tâm khai ngũ môn làm sự khai môn và sở khai môn. 
- 2 tâm tiếp thâu làm sự tiếp thâu và sở tiếp thâu. 
- 2 tâm nhãn thức làm sự thấy và sở ngũ. 

- 2 tâm nhĩ thức làm sự nghe và sở ngũ. 

- 2 tâm tỷ thức làm sự ngửi và sở ngũ. 

- 2 tâm thiệt thức làm sự nếm và sở ngũ. 


- 2 tâm thân thức làm sự đụng và sở ngũ. 


* Tâm làm 2 sự và 2 sở có 2 tâm: 


Tâm quan sát hỷ thọ làm sự quan sát, sự na cảnh 
và sở quan sát, sở na cảnh. 


* Tâm làm 3 sự và 3 sở có 9 tâm: 


9 tâm quả đáo đại làm sự tục sinh, hữu phần, tử và 
sở tục sinh, hữu phần, tử. 


* Tâm làm 4 sự và 4 sở có 8 tâm: 


8 tâm đại quả làm sự tục sinh, hữu phần, tử, na 
cảnh và sở tục sinh, hữu phần, tử và na cảnh. 


* Tâm làm 5 sự và 5 sở có 2 tâm: 


2 tâm quan sát thọ xả làm sự tục sinh, hữu phần, tử, 
quan sát, na cảnh và sở tục sinh, hữu phần, tử, quan 
sát và na cảnh. 


24. Vấn: Hãy cho biết vị trí của các sở sau: 2 sở khai 
môn, 1 sở ngũ, 1 sở tiếp thâu, 1 sở quan sát, 2 sở 
phán đoán, 6 sở đổng lực, 2 sở na cảnh, 3 sở tử. 
Đáp: 

Sở khai môn có 2: 

Giữa hữu phần và ngũ song thức trong lộ tâm 
ngũ môn. 

Giữa hữu phần với đổng lực trong lộ tâm ý môn. 

Sở ngũ có 1: 

Giữa tâm khai môn và tâm tiếp thâu trong lộ tâm 
ngũ môn. 

Sở tiếp thâu có T1: 
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Giữa ngũ song thức và tâm quan sát trong lộ tâm 
ngũ môn. 

Sở quan sát có †1: 

Giữa tâm tiếp thâu với tâm phán đoán trong lộ tâm 
ngũ môn. 

Sở phán đoán có 2: 

Giữa tâm quan sát và đổng lực trong lộ tâm ngũ 
môn thuộc chặng na cảnh và đổng lực. 

Giữa tâm quan sát và hữu phần trong lộ tâm ngũ 
môn thuộc chặng phán đoán. 

Sở đổng lực có 6 : 

Giữa phán đoán và na cảnh trong lộ tâm ngũ môn 
thuộc chặng na cảnh. 

Giữa phán đoán với hữu phần trong lộ tâm ngũ môn 
thuộc chặng đổng lực. 

Giữa phán đoán với tử trong lộ tâm ngũ môn cận tử 
thuộc chặng đống lực. 

Giữa khai ý môn với na cảnh trong lộ tâm ý môn 
đồng lực dục giới thuộc chặng na cảnh. 

Giữa khai ý môn với hữu phần trong lộ tâm ý môn 
đồng lực dục giới thuộc chặng đổng lực. 

Giữa khai ý môn với tử trong lộ tâm ý môn cận tử 
thuộc chặng đồng lực (javanavära). 

Sở na cảnh có 2: 

Giữa đồng lực với hữu phần trong lộ ngũ môn và lộ 
ý môn thuộc chặng na cảnh. 

Giữa đổng lực với tử trong lộ cận tử thuộc chặng 
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na cảnh. 

Sở tử có 3: 

Giữa na cảnh với tục sinh trong lộ tâm cận tử thuộc 
chặng na cảnh. 


Giữa đổng lực với tục sinh trong lộ cận tử thuộc 
chặng đổng lực. 


Giữa hữu phần với tục sinh trong lộ cận tử. 


25. Vấn: Hãy trình bày tâm sở làm phận sự: Phận sự 
bảo tôn kiếp sống, phận sự mệnh chung từ kiếp 
sống cũ, phận sự nhận định cảnh, phận sự thấy, 
phận sự xúc chạm, phận sự tiếp nhận cảnh, phận sự 
thẩm xét cảnh, phận sự phán quyết cảnh, phận SỰ 
hưởng cảnh, phận sự nhận lãnh cảnh từ đổng lực? 
Đáp: 

Tâm sở làm phận sự sanh lên trong kiếp sống mới, 
có 35 tâm sở: 13 tâm sở tợ tha, 22 tâm sở tịnh hảo (trừ 
tâm sở ngăn trừ phần) trong sát na đồng sanh với tâm 
tục sinh. 

Tâm sở làm phận sự bảo tồn kiếp sống có 35 tâm 
Sở: 13 tâm sở tợ tha, 22 tâm sở tịnh hảo g sát na 
đồng sanh với hữu phần. 

Tâm sở làm phận sự mệnh chung từ kiếp sống cũ 
có 35 tâm sở: 13 tâm sở tợ tha, 22 tâm sở tịnh hảo 
trong sát na đồng sanh với tâm tử. 

Tâm sở làm phận sự nhận định cảnh mới bằng 
đường ngũ môn có 10 tâm sở: 10 tâm sở tợ tha (trừ 
tâm sở cần, tâm sở hỷ, tâm sở dục) đồng sanh với tâm 
khai ngũ môn. 
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Tâm sở nhận định cảnh mới bằng ý môn có 11 tâm 
sở tức 11 tâm sở tợ tha (trừ tâm sở hỷ, tâm sở dục) 
đồng sanh với tâm khai ý môn. 

Tâm sở làm phận sự thấy có 7 tâm sở là 7 tâm sở 
biến hành đồng sanh với 2 tâm nhãn thức. 

Tâm sở làm phận sự xúc chạm có 7 tâm sở: 7 tâm 
sở biến hành đồng sanh với 2 tâm thân thức. 

Tâm sở làm phận sự tiếp nhận cảnh có 10 tâm sở: 
10 tâm sở tợ tha (trừ tâm sở cần, tâm sở hỷ, tâm sở 
dục) đồng sanh với 2 tâm tiếp thâu. 

Tâm sở làm phận sự thẩm xét cảnh có 11 tâm SỞ: 
11 tâm sở tợ tha (trừ tâm sở cần, tâm sở dục) đồng 
sanh với 3 tâm quan sát. 

Tâm sở làm phận sự phán quyết cảnh có 11 tâm 
sổ: 11 tâm sở tợ tha (trừ tâm sở hỷ, tâm sở dục) đồng 
sanh với tâm khai ý môn. 

Tâm sở làm phận sự hưởng cảnh có 52 tâm sở 
đồng sanh với 55 tâm đổng lực. 

Tâm sở làm phận sự tiếp nhận cảnh từ đổng lực 
có 33: 13 tâm sở tợ tha, 20 tâm sở tịnh hảo (trừ tâm sở 
ngăn trừ phần, tâm sở vô lượng phần) đồng sanh với 
11 tâm na cảnh. 


26. Vấn: Hãy trình bày tâm sở có số lượng phận sự như 
sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phận 
sự và hãy trình bày từng phận sự đó ? 

Đáp: 
- Tâm sở làm 1 phận sự có 17: 14 tâm sở bất thiện, 

3 tâm sở ngăn trừ phần, làm 1 sự đổng lực. 
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- Tâm sở làm 2 - 3 phận sự không có. 

- Tâm sở làm 4 phận sự có 2: 2 tâm sở vô lượng 
phần, làm 4 sự là sự tục sinh, sự hữu phần, sự tử và sự 
đồng lực. 

- Tâm sở làm 5 phận sự có 21: 19 tâm sở tịnh hảo 
biến hành, 1 tâm sở trí tuệ, 1 tâm sở dục, làm 5 sự là sự 
tục sinh, sự hữu phần, sự tử, sự đồng lực, sự na cảnh. 

- Tâm sở làm 6 phận sự có 1: Tâm sở hÿ, làm 6 sự 
là sự tục sinh, sự hữu phần, sự tử, sự đổng lực, sự quan 
sát, sự na cảnh. 

- Tâm sở làm 7 phận sự có 1: Tâm sở cần, làm 7 
sự là sự tục sinh, sự hữu phần, sự tử, sự khai môn, sự 
phán đoán, sự đồng lực, sự na cảnh. 

- Tâm sở làm 8 phận sự không có. 

- Tâm sở làm 9 phận sự có 3: Tâm sở tầm, tâm sở 
tứ, tâm sở thắng giải làm 7 sự là sự tục sinh, sự hữu 
phần, sự tử, sự khai môn, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự 
phán đoán, sự đồng lực, sự na cảnh. 

- Tâm sở làm 10, 11, 12, 13 phận sự không có. 

- Tâm sở làm 14 phận sự có 7: 7 tâm sở biến 
hành, làm 14 sự là sự tục sinh, sự hữu phần, sự tử, 
sự khai môn, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự phán đoán, 
sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự đổng 
lực, sự na cảnh. 


Chấm Dứt Sự Tập Yếu. 


ló1 


MÔN TẬP YẾU 
(Dvarasangaha) 


27. Vấn: Môn tập yếu nghĩa là gì? Môn trong nơi đây 
nghĩa là gì và có bao nhiêu? Hãy trình bày chỉ pháp 
của từng môn? 

Đáp: Môn tập yếu (dvãrasangaha): Là cách gom lại 
tâm, tâm sở theo môn. 

Môn trong nơi đây có nghĩa là cánh cửa là nơi xuất 
phát các lộ tâm tựa như khung cửa dành cho tất cả mọi 
người ra vào. 


Môn có 6 loại: 

. Nhãn môn: Chỉ pháp là thần kinh nhãn. 
. Nhĩ môn: Chi pháp là thần kinh nhĩ. 

. Tỷ môn: Chi pháp là thần kinh tỷ. 

. Thiệt môn: Chi pháp là thần kinh thiệt. 

. Thân môn: Chỉ pháp là thần kinh thân. 


œ@ ƠI +> C2 hĐ — 


._Ý môn: Chỉ pháp là 19 tâm hữu phần. 


28. Vấn: Ngài giáo thọ sư hậu sớ giải trình bày rằng 
trong tất cả chúng sanh có 2 loại môn: 
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1. Hư không môn (8kasadvara). 
2. Tỉnh môn (mandadvara). 


Hãy cho biết hư không môn và tỉnh môn là loại 
môn nào? 

Đáp: 

1. Hư không môn: Lỗ trống hư không hình thành 
môn, là 2 khoảng trống của con mắt, 2 lỗ trống của tai, 
2 lỗ của mũi, 1 lỗ đại tiện, 1 lỗ tiểu tiện, 980 000 (chín 
trăm tám mươi ngàn) lỗ chân lông. 


2. Tỉnh môn: Chất tinh anh hình thành môn là 5 sắc 
thần kinh, 19 tâm hữu phần. 


Giải thích: 
* Lỗ trống hư không hình thành môn: 


Khoảng trống của mắt gọi là môn vì là nơi ứa ra 
ghèn và nước mắt. 

Khoảng trống của tai gọi là môn vì là nơi thải ra cứt rái. 

Lỗ trống của mũi gọi là môn vì là nơi chảy ra nước mũi. 

Lỗ trống của miệng gọi là môn vì là nơi khạc ra đàm 
và chảy ra nước miếng. 

Lỗ đại tiện gọi là môn vì là nơi thải ra phân. 

Lỗ tiểu tiện gọi là môn vì là nơi thoát ra nước thải 
của thận. 

980 000 (chín trăm tám mươi ngàn) lỗ chân lông gọi 
là môn vì là nơi rịn ra mồ hôi và tỏa ra hơi ấm. 

Do đó, khoảng trống của mắt.. mới gọi là hư 
không môn. 
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* Nhóm 5 sắc thần kinh và 19 tâm hữu phần gọi là 
tỉnh môn, vì từ manda ám chỉ đến sự tỉnh anh: 

Thần kinh nhãn có sắc tinh anh có thể bắt lấy các màu 
sắc và các màu sắc... cũng hiển lộ trong thần kinh nhãn. 

Thần kinh nhĩ có sắc tinh anh có thể thâu bắt các 
âm thanh và các âm thanh... cũng hiển lộ trong thần 
kinh nhĩ. 

Thần kinh tỷ có sắc tinh anh có thể tiếp nhận các 
mùi và các mùi... cũng hiển lộ trong thần kinh tỷ. 

Thần kinh thiệt có sắc tinh anh có thể tiếp nhận các 
vị và các vị... cũng hiển lộ trong thần kinh thiệt. 

Thần kinh thân có sắc tinh anh tiếp xúc lạnh, nóng, 
mềm, cứng, căng, dùn được và lạnh, nóng, mềm, cứng, 
căng, dùn cũng hiển lộ trong thần kinh thân. 

Tâm hữu phần có sự tinh anh tức không phiền não. 

Như Đức Phật thuyết trong Tăng Chi Kinh: 
“Pabhassaramidam bhikkhave cittam” Này các tỳ kheol 
Tâm hữu phần có sự tinh anh giống như vật chiếu sáng. 
Vì vậy, nên có thể tiếp nhận 6 cảnh được, và 6 cảnh 
cũng hiển lộ trong tầm hữu phần được. 


29. Vấn: Hãy trình bày tâm sanh trong các môn: Tâm 
nhãn môn, tâm nhĩ môn, tâm tỷ môn, tâm thiệt môn, 
tâm thân môn, tâm ý môn, tâm giải thoát môn? Và 
hãy phân tích tâm nhãn môn, tâm ý môn và tâm 
ngoại môn theo bất định và nhất định? 

Đáp: 
Tâm sanh lên trong các môn như sau: 
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- Tâm nhãn môn có 46 tâm: 46 tâm dục giới (trừ 2 
tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 thân thức). 

- Tâm nhĩ môn có 46 tâm: 46 tâm dục giới (trừ 2 
tâm nhãn thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm 
thân thức). 

- Tâm tỷ môn có 46 tâm: 46 tâm dục giới (trừ 2 
tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm 
thân thức). 

- Tâm thiệt môn có 46 tâm: 46 tâm dục giới (trừ 2 
tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm 
thân thức). 

- Tâm thân môn có 46 tâm: 46 tâm dục giới (trừ 2 
tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm 
thiệt thức). 

- Tâm ý môn có 67 hoặc 99 tâm: 41 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức, 3 ý giới), 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm 
tố đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

- Tâm ngoại môn có 19 môn: 2 tâm quan sát thọ xả, 
8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại trong sát na làn sự 
tái tục, hữu phần, tử. 


Phân tích tâm nhãn môn theo bất định và nhất định: 
2 tâm nhãn thức sanh lên trong nhãn môn nhất định, 44 
tâm còn lại sanh lên trong nhãn môn bất định. 

Phân tích tâm ý môn theo bất định và nhất định: 
26 hoặc 58 tâm đổng lực kiên cố sanh lên trong ý 
môn nhất định, 41 tâm dục giới sanh lên trong ý môn 
bất định. 
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Phân tích tâm ngoại môn theo bất định và nhất định: 
9 tâm quả đáo đại là ngoại môn nhất định, 2 tâm quan 
sát xả thọ, 8 đại quả là ngoại môn bất định. 


30. Vấn: Hãy trình bày tâm sanh lên trong môn và ngoại 
môn theo nhất định và bất định như sau: 


1. Tâm chỉ sanh lên trong 1 môn. 
2. Tâm sanh lên trong 5 môn. 
3. Tâm sanh lên trong 6 môn. 


4. Tâm sanh lên ngoại 6 môn. 


1- Ekadvärikacittani PañÏca cha dvarikãni ca 
Chadvãrikavimuttani Vimuttani ca sabbatha 
2- Chattimsati tatha tini Ekattimsayathakkamam 


Dasadha navadhãä ceti Pañcadha paridipaye 

Đáp: 

1. Tâm chỉ sanh lên trong 1 môn nhất định có 36 
hoặc 68 tâm: 10 tâm ngũ song thức, 26 hoặc 58 đổng 
lực kiên cố. Theo bất định có 44 tâm (trừ ngũ song thức). 

2. Tâm sanh lên trong 5 môn nhất định có: 3 tâm ý 
giới. Theo bất định có 41 tâm (trừ ngũ song thức và 3 
ý giới). 

3. Tâm sanh lên trong 6 môn nhất định có 31 tâm: 
Tâm quan sát thọ hỷ, tâm khai ý môn, 29 đổng lực dục 
giới. Theo bất định có 10 tâm tức 2 tâm quan sát thọ 
xả, 8 tâm đại quả. 


4. Tâm sanh lên ngoại 6 môn nhất định có 9 tâm: 
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9 tâm quả đáo đại. Theo bất định có 10 tâm tức 2 tâm 
quan sát thọ xả, 8 tâm đại quả. 

Kệ ngôn này dịch: “Tâm chỉ sanh lên trong 1 môn, 
tâm sanh lên trong 5 môn, tâm sanh lên trong 6 môn, 
tâm đôi khi sanh lên trong 6 môn đôi khi sanh lên ngoại 
6 môn, tâm sanh lên ngoại 6 môn thường có số lượng 
tuần tự như sau: 36 - 3 - 31 - 10 - 9”. 


31. Vấn: Tâm sở sanh lên bất cứ lúc nào cũng phải sanh 
lên trong một môn có bao nhiêu và do nhân nào? Và 
tâm sở không sanh lên ngoại môn được mà phải luôn 
sanh trong môn có bao nhiêu, do nhân nào? 

Đáp: 

Tâm sở lúc nào cũng phải sanh lên duy nhất trong 
một môn có 2 là 2 tâm sở vô lượng phần. Vì 2 tâm sở 
vô lượng phần này sanh lên bắt lấy chúng sanh chế 
định làm cảnh, mà lộ tâm bắt lấy chúng sanh chế định 
làm cảnh phải là lộ tâm sanh lên bằng ý môn, ám chỉ 2 
tâm sở vô lượng phần đồng sanh với tâm đại thiện, tâm 
đại tố, tâm thiện sắc giới, tâm tố sắc giới. 

Nếu 2 tâm sở vô lượng phần đồng sanh với tâm quả 
sắc giới thì là ngoại môn. 

Do đó, 2 tâm sở vô lượng phần chỉ sanh lên riêng 
trong ý môn mà thôi. 

Tâm sở không sanh lên ngoại môn được mà phải 
sanh lên nương môn có 17: 14 tâm sở bất thiện, 3 tâm 
Sở ngăn trừ phần. Vì 14 tâm sở bất thiện đồng sanh 
với 12 tâm bất thiện là tâm sanh lên nương vào † trong 
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6 môn, 3 tâm sở ngăn trừ phần thì đồng sanh với tâm 
đại thiện thì cũng nương vào 1 trong 6 môn, 3 tâm sở 
ngăn trừ phần khi đồng sanh với tâm siêu thế thì nương 
ý môn. 

Do đó, 17 tâm sở này mới sanh lên nương môn nhất 
định. 


32. Vấn: Tâm sở trong nhãn môn, tâm sở trong ngũ 
môn, tâm sở trong ngoại môn, cả 3 loại tâm sổ này 
không có nhất định do nhân nào? Và tâm sở trí tuệ 
sanh lên không bằng đường nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý có hay không? Nếu có là tâm sở trí tuệ nào? 
Đáp: Tâm sở trong nhãn môn, tâm sở trong ngũ 

môn, tâm sở trong ngoại môn cả 3 loại tâm sở này 
không có nhất định, vì không có tâm sở đồng sanh 
riêng biệt với tâm nhãn thức, không có tâm sở đồng 
sanh riêng biệt với 3 ý giới, cũng không có tâm sở đồng 
sanh riêng biệt với 9 tâm quả đáo đại. 

Và tâm sở trí tuệ sanh lên không bằng đường nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là tâm sở đồng sanh với 4 tâm đại 
quả tương ưng trí trong sát na làm phận sự tái tục, hữu 
phần, tử và trí tuệ đồng sanh với 9 tâm quả đáo đại. 


Chấm Dứt Môn Tập Yếu 
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CẢNH TẬP YẾU 
(Arammanasangaha) 


33. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa từ “arammana” 
với từ “alambana”. Và cảnh có bao nhiêu? hãy trình 
. bày chỉ pháp của cảnh đó theo từng phần riêng biệt? 


Đáp: Sự khác biệt giữa từ “ärammana” với từ 
“8lambana” như sau: 


* Ärammana: Là nơi vui thích của tất cả tâm và tâm 
sở, giống như vườn hoa là nơi vui chơi của tất cả mọi 
người. 

* Alambana: Là vật bám víu của tất cả tâm và tâm 
sở, giống như cây gậy hoặc sợi dây là vật bám víu của 
người già và kẻ tàn tật. 

Có 6 loại cảnh: 

1. Cảnh sắc: Chi pháp là các màu sắc. 

2. Cảnh thinh: Chi pháp là các âm thanh. 

3. Cảnh khí: Chi pháp là các mùi. 

4. Cảnh vị: Chi pháp là các vị. 
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5. Cảnh xúc: Chi pháp là lạnh, nóng, mềm, cứng, 
căng dùn. 

6. Cảnh pháp: Chi pháp là tâm, tâm sở, sắc thần 
kinh, sắc tế, Níp Bàn và chế định. 


34. Vấn: Khi nhận xét chi pháp của 6 cảnh sẽ thấy rằng 
từ cảnh sắc cho đến cảnh xúc đều là chơn đế và là 
sắc pháp, cả số lượng chi pháp cũng ít. Còn cảnh 
pháp có đủ cả chơn đế và tục đế, cả danh và sắc, 
cả tâm, tâm sở, sắc pháp và Níp Bàn vậy điều này 
do nhân nào? 

Đáp: Kể từ cảnh sắc cho đến cảnh xúc đều là sắc 
chơn đế, vì chỉ pháp của 5 nhóm cảnh này là pháp có 
thật như : 

Các màu sắc như trắng, đỏ... gọi là cảnh sắc. 

Các âm thanh như tiếng người, tiếng loài vật, tiếng 
nước chảy, tiếng trời gầm... gọi là cảnh thỉnh. 

Các mùi vị như mùi thơm, mùi hôi... gọi là cảnh khí. 

Các vị như vị chua, vị ngọt, vị cay, vị mặn... gọi là 
cảnh vị. 

Vật xúc chạm như nóng, lạnh, mềm, cứng, căng, 
dùn... gọi là cảnh xúc. 

Nhóm cảnh này luôn hiện hữu trên thế gian bất cứ 
ai cũng có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm 
nhận được. Do đó, mới gọi là chơn đế là pháp có thật. 

Chi pháp của 5 cảnh không phải là thực tánh danh 
pháp, bởi vì danh pháp là thực tánh có thể hướng đến 
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các cảnh như pháp hữu thức, vô thức và các sự việc 
được. Còn cảnh sắc, cảnh thinh.. không thể hướng đến 
vật hoặc sự việc được. Do đó, cả 5 nhóm cảnh sắc này: 
đều là sắc pháp. 

Chi pháp của 5 nhóm này có số lượng ít bởi vì trong 
28 sắc pháp thì sắc mà gọi là cảnh sắc tức chỉ có một 
loại màu sắc, 27 sắc còn lại không gọi là cảnh sắc. 
Sắc gọi là cảnh thỉnh cũng chỉ có một loại âm thanh, 
27 sắc còn lại không gọi là cảnh thỉnh. Sắc gọi là cảnh 
khí cũng chỉ có một loại mùi, 27 sắc còn lại không gọi 
là cảnh khí. Sắc gọi là cảnh vị cũng chỉ có một loại vị, 
27 sắc còn lại không gọi là cảnh vị. Sắc gọi là cảnh xúc 
cũng chỉ có một loại tức lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, 
dùn, 27 sắc còn lại không gọi là cảnh xúc. Do đó, chỉ 
pháp từ cảnh sắc cho đến cảnh xúc chỉ có 7 thứ sắc 
này nên mới nói là có ít. 

Còn cảnh pháp có cả chơn đế lẫn tục đế, cả sắc 
lẫn danh, lẫn tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp Bàn. Bởi vì 
pháp làm cho nhận thức tất cả các cảnh không phải 
chỉ biết riêng các cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc mà thôi. 
Pháp chơn đế còn lại là tâm, tâm sở, 21 sắc, Níp Bàn 
và tục đế cũng là pháp làm cảnh cho nhận thức được, 
nhưng nhóm cảnh này có thực tánh vi tế hơn 5 cảnh đã 
đề cập. Vì vậy, nhóm pháp này gọi là cảnh pháp. 

Lại nữa, thực tánh của nhóm cảnh pháp này không 
hiển lộ bằng đường nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Lộ tâm 
sanh lên bằng đường nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì nhóm 
này cũng không hội đủ yếu tố để biết được cảnh pháp. 
Bởi nhóm cảnh pháp chỉ hiển lộ được bằng đường tâm 
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mà thôi. Do đó, lộ ý môn mới nhận thức được cảnh 
pháp nhưng nhận thức được nhiều hay ít cũng tùy theo 
sự hiện bày của cảnh pháp đó. 

Đối với tâm của bậc Chánh Đẳng Giác thì cảnh 
pháp thường hiển lộ được tròn vẹn không dư sót, chính 
vì thế mà lộ ý môn của bậc Toàn Giác mới có thể biết 
cảnh pháp được một cách hoàn toàn. Nếu hiển lộ bằng 
đường tâm của người nào khác thì không hiển lộ hết, 
cho nên lộ ý môn của người khác mới không biết cảnh 
pháp được hoàn toàn. Do nhân này cảnh pháp mới có 
đầy đủ cả chơn đế lẫn tục đế, cả sắc lẫn danh, cả tâm, 
tâm sở, sắc pháp, Níp Bàn. 


35. Vấn: Hãy phân tích tâm hữu môn và ngoại môn sau 
theo cảnh và thời: 


. Tâm nhãn môn. 
. Tâm nhĩ môn. 

. Tâm tỷ môn. 

. Tâm thiệt môn. 
. Tâm thân môn. 
. Tâm ý môn. 


»x Gœ ƠI +> CC ® — 


. Tâm ngoại môn. 


Và Níp Bàn với tục đế cả hai vượt thoát khỏi 3 thời, 
gọi là cảnh ngoại thời do nhân nào? 


Đáp: 
1. Tâm nhãn môn có 46 thứ tâm (54 tâm dục giới 
trừ 4 đôi tâm nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn), 


172 


chỉ biết cảnh sắc hiện tại. 

2. Tâm nhĩ môn có 46 thứ tâm (54 tâm dục giới trừ 
4 đôi tâm nhãn môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn), chỉ 
biết cảnh thỉnh hiện tại. 

3. Tâm tỷ môn có 46 thứ tâm (54 tâm dục giới trừ 4 
đôi tâm nhãn môn, nhĩ môn, thiệt môn, thân môn), chỉ 
biết cảnh khí hiện tại. 

4. Tâm thiệt môn có 46 thứ tâm (54 tâm dục giới trừ 4 
đôi tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thân môn), chỉ biết 
cảnh vị hiện tại. 

5. Tâm thân môn có 46 thứ tâm (54 tâm dục giới trừ 
4 đôi tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn), chỉ 
biết cảnh xúc hiện tại. 

6. Tâm ý môn có 67 hoặc 99 tâm, biết cả 6 cảnh 
hiện tại, quá khứ, vị lai và ngoại thời theo tương ứng với 
cảnh. 

7. 19 tâm ngoại môn biết 6 cảnh: Cảnh nghiệp, 
nghiệp tướng, thú tướng, hiện tại, quá khứ và chế định 
mà cả 6 môn của đổng lực cận tử bắt lấy từ kiếp trước, 
khi cận tử. 

Níp Bàn và chế định vượi khỏi ngoài thời gian gọi 
là cảnh ngoại thời, bởi vì hai nhóm pháp này gọi là phi 
tạo tác (asankhatadhamma) tức không bị tạo tác bởi 4 
duyên. Do đó, Níp Bàn và chế định không có sự sanh 
lên, khi không có sự sanh thì không thể nói rằng: “Nhóm 
Níp Bàn hoặc chế định này là cảnh hiện tại, quá khứ, vị 
la. Mà phải gọi là cảnh ngoại thời. 
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36. 


Vấn: Tâm ngoại môn không bắt được cảnh của đổng 
lực cận tử trong kiếp trước, khi cận tử có hay không? 
Nếu có là tâm ngoại môn của nhóm người nào, gồm 
có tâm nào và cảnh của tâm ngoại môn bắt được 
từ đổng lực cận tử là đổng lực cận tử sanh lên trong 
môn nào? 


Đáp: Không có tâm ngoại môn không bắt được 


cảnh của đổng lực cận tử trong kiếp trước, khi cận tử. 
Nếu có, thì là 1 trong 8 tâm đại quả nào của người hoặc 
chư thiên chết từ cõi vô tưởng. Và 1 trong 4 tâm đại quả 
tương ưng trí có nghiệp tướng và thú tướng là sắc pháp 
của người và chư thiên mà chết từ cõi vô sắc. 


lực 


Và cảnh của tâm ngoại môn mà bắt được từ đổng 
cận tử là đống lực cận tử sanh lên 1 trong 6 môn. 


37- Vấn: Hãy phân tích nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng 


theo 6 cảnh? Và tâm ngoại môn không bắt được 
loại cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng này có 
hay không? Hãy nêu nguyên nhân và trình về cảnh 
của tâm ngoại môn này là hiện tại cũng có, quá 
khứ cũng có, ngoại thời cũng có. Hãy cho biết rằng 
nhóm tâm ngoại môn nào có cảnh hiện tại, nhóm 
nào có cảnh quá khứ, nhóm nào có cảnh ngoại thời? 
Hãy giải thích và nêu chỉ pháp của 3 cảnh này? 

Đáp: Phân tích nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng 


theo 6 cảnh như sau: 
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- Cảnh nghiệp được 1 cảnh là cảnh pháp. 
- Cảnh nghiệp tướng và thú tướng được 6 cảnh. 


Và không có sự việc tâm ngoại môn không bắt 
được cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng bởi vì tâm 
ngoại môn là 19 tâm làm sự tục sinh, hữu phần, tử. Và 
tâm của 3 loại cảnh này luôn có cảnh giống nhau suốt 
một kiếp sống. Nghĩa là tâm tục sinh có cảnh nào thì 
tâm hữu phần và tâm tử cũng có cảnh đó. 

Như Ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày: 

Patisandhi bhavangañca Tatha cavanamãnasam 

Ekameva tatheveka- Visayafcekajatiyam 


Trong một kiếp sống tâm tục sinh, hữu phần và tử 
cùng loại với nhau và cảnh của tâm tục sinh, hữu phần, 
tử cũng giống nhau. 

Tâm tục sinh của tất cả chúng sanh, dù khổ cảnh 
hay lạc cảnh, phàm nhân hoặc Thánh nhân cũng có 1 
trong 3 cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng bắt lấy từ 
đồng lực cận tử trong kiếp quá khứ, khi cận tử nên đều 
giống nhau cả. Do đó, không có việc tâm ngoại môn 
không bắt được cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng hoặc 
cảnh thú tướng. 

Tất cả 19 tâm ngoại môn thì: 

7 2 tâm quan sát xả thọ, 8 đại quả. 10 tâm này có 
cảnh hiện tại. 

Chi pháp cảnh hiện tại là 18 sắc thành tựu 
(nipphannarupa). 

Giải thích: Trong lộ cận tử của người cõi dục nếu có 
sắc thành tựu hiện tại làm cảnh, đến lúc tâm tử diệt thì 
cảnh chưa diệt. Do đó, 2 tâm quan sát xả thọ, 8 đại quả 
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làm sự tục sinh, hữu phần nhiều nhất 6 sát na sanh lên 
trong kiếp sống mới cũng có cảnh hiện tại. 

* 2 tâm quan sát xả thọ, 8 tâm đại quả, 1 tâm quả 
thức vô biên xứ, 1 tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
12 tâm này có cảnh quá khứ. 

Chi pháp của cảnh quá khứ là 54 tâm dục giới, 52 tâm 
sở hợp, 28 sắc pháp và tâm thiện không vô biên xứ, 30 
tâm sở hợp, tâm thiện vô sở hữu xứ và 30 tâm sở hợp. 

Giải thích: 

- Trong lộ cận tử của người cõi dục nếu có 6 cảnh 
là quá khứ thì tâm tục sinh, hữu phần, tử của người cõi 
dục trong kiếp sống mới cũng có cảnh quá khứ. 

Nơi đây chỉ pháp của cảnh quá khứ là 54 tâm dục 
giới, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. 

- Trong lộ cận tử của người cõi dục cho dù có sắc 
thành tựu hiện tại (paccupannanipphannarupa) làm 
cảnh, nhưng nhóm cảnh này đồng diệt với tâm tử cho 
nên tâm tục sinh, hữu phần, tử của người cõi dục trong 
kiếp sống mới cũng có cảnh quá khứ. 

Nơi đây chi pháp của cảnh quá khứ là 18 sắc 
thành tựu. 

- Còn tâm thức vô biên xứ và tâm phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, có cảnh pháp là nghiệp tướng quá khứ. 

Nơi đây chỉ pháp của cảnh quá khứ là tâm không 
vô biên xứ và 30 tâm sở hợp, tâm vô sở hữu xứ và 30 
tâm sở hợp. 

* 5 tâm quả sắc giới, tâm quả không vô biên xứ, 
tâm quả vô sở hữu xứ có cảnh ngoại thời. 
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Chi pháp của cảnh ngoại thời là 10 đề mục biến xứ 
(kasina), 10 đề mục bất tịnh (tử thi), 1 đề mục thể trược, 
1 đề mục hơi thở, 1 đề mục hư không, 1 đề mục vô hữu 
chế định (natthibhãvapañfatti), 1 đề mục chúng sanh. 

Giải thích: Trong lộ cận tử người đắc thiền thường 
có cảnh pháp nghiệp tướng là ngoại thời nhất định. Do 
đó, 5 tâm quả sắc giới, tâm quả không vô biên xứ, tâm 
quả vô sở hữu xứ làm nhiệm vụ tục sinh, hữu phần, 
tử của phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới 
trong kiếp sống mới cũng phải có cảnh ngoại thời. 


38. Vấn: Hãy phân tích nhóm tâm ngoại môn theo nghiệp, 
nghiệp tướng, thú tướng và 6 cảnh, tâm tục sinh dục 
giới của người mệnh chung từ cõi vô sắc giới có sắc 
làm cảnh thì có thể nói cảnh này từ đổng lực cận tử 
sanh lên trong kiếp quá khứ khi cận tử không? 

Đáp: Phân tích nhóm tâm ngoại môn theo nghiệp, 
nghiệp tướng, thú tướng và 6 cảnh như sau: 

Trong 19 tâm ngoại môn thì: 

* 2 tâm quan sát xả thọ, 8 tâm đại quả, bắt được cả 
3 tướng là nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Cả 3 tướng 
này khi xếp vào 6 cảnh thì nghiệp chỉ là cảnh pháp, 
còn nghiệp tướng và thú tướng được cả 6 cảnh. 

* Tâm quả sắc giới, tâm quả không vô biên xứ, tâm 
quả vô sở hữu xứ, chỉ bắt lấy nghiệp tướng chế định, 
khi xếp vào 6 cảnh thì được liệt vào cảnh pháp. 

* Tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả phi tưởng phi 
phi tưởng xứ chỉ bắt lấy nghiệp tướng đáo đại, khi xếp 
vào 6 cảnh thì được liệt vào cảnh pháp. 
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* Tâm tục sinh dục giới của người mệnh chung, nếu 
có sắc pháp làm cảnh thì có thể nói cảnh này không bắt 
lấy từ đổng lực cận tử của cõi vô sắc trong kiếp sống 
trước, khi cận tử. Bởi vì tâm ngoại môn của người hoặc 
chư thiên mệnh chung từ cõi vô sắc giới này nếu có 
cảnh nghiệp, nghiệp tướng hoặc thú tướng thì là cảnh 
danh pháp hoặc cảnh chế định thì cảnh của nhóm tâm 
ngoại môn này có từ kiếp thứ hai là cõi vô sắc khi cận 
tử. Nhưng nếu tâm ngoại môn của nhóm người này có 
cảnh nghiệp, thú tướng thuộc cảnh sắc thì biết được 
rằng không nhận được từ kiếp thứ hai là cõi vô sắc mà 
phải nhận được từ cõi thứ ba trở đi lúc làm người, chư 
thiên hoặc phạm thiên sắc giới, bởi vì tâm lộ của nhóm 
phạm thiên vô sắc không nhận được cảnh sắc. 


39. Vấn: Hãy trình bày tâm đồng sanh với cảnh theo 
số lượng trình bày trong kệ ngôn: Pañcavisa, cha, 
ekavisa, attha, visa, pañca, cha ? 

Đáp: Việc trình bày tâm đồng sanh với cảnh theo 
số lượng trình bày trong kệ ngôn: 
* Pañcavisa gồm có 25 tâm là 10 tâm ngũ song thức, 

3 tâm ý giới, 11 tâm na cảnh, 1 Ưng Cúng vi tiếu, biết 

được 6 cảnh dục giới. 

* Cha gồm có 6 tâm là 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, biết cảnh pháp đáo đại. 

* Ekavisa gồm có 21 tâm là 15 tâm sắc giới (trừ 2 
tâm thông), 3 tâm không vô biên xứ, 3 tâm vô sở hữu 
xứ, biết cảnh pháp chế định. 
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* Attha gồm có 8 tâm là tâm siêu thế, biết cảnh 
pháp Níp Bàn. 

* Visa gồm có 20 tâm là 12 tâm bất thiện, 4 tâm đại 
thiện bất tương ưng trí, 4 tâm đại tố bất tương ưng trí, 
biết được 6 cảnh thuộc hiệp thế và chế định. 

* Pañca gồm có 5 tâm là 4 tâm đại thiện tương ưng 
trí, 1 tâm thông thiện, biết được 6 cảnh thuộc hiệp thế, 
siêu thế và chế định (trừ tâm đạo A La Hán và tâm quả 
A La Hán). 

* Cha gồm có 6 tâm là tâm khai ý môn, 4 tâm đại tố 
tương ưng trí, 1 tâm thông tố, biết được 6 cảnh thuộc 
hiệp thế, siêu thế và chế định không dư sót. 


40. Vấn: Pháp chơn đế và pháp chế định khi xếp vào 
cảnh theo chỉ tiết có bao nhiêu? Hãy trình bày chỉ 
pháp của từng cảnh đó? 

Đáp: Pháp chơn đế và pháp chế định khi xếp vào 
cảnh theo chỉ tiết có 21 loại cảnh: 

1. Cảnh dục giới. Chi pháp 54 tâm dục giới, 52 tâm 
sở, 28 sắc pháp. 

2. Cảnh đáo đại. Chi pháp 27 tâm đáo đại, 35 tâm sở. 

3. Cảnh Níp Bàn. Chi pháp là Níp Bàn. 

4. Cảnh danh pháp. Chi pháp 121 tâm, 52 tâm sở, 

Níp Bàn. 

5. Cảnh sắc pháp. Chi pháp là 28 sắc pháp. 
6. Cảnh hiện tại. Chi pháp tâm, tâm sở, sắc pháp. 
7. Cảnh quá khứ. Chi pháp tâm, tâm sở, sắc pháp. 
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8. Cảnh vị lai. Chỉ pháp tâm, tâm sở, sắc pháp. 

9. Cảnh ngoại thời. Chi pháp Níp Bàn, chế định. 

10. Cảnh chế định. Chỉ pháp danh chế định, nghĩa 
chế định. 

11. Cảnh chơn đế. Chi pháp tâm, tâm sở, sắc pháp, 
Níp Bàn. 

12. Cảnh nội phần. Chi pháp tâm, tâm sở, sắc pháp. 

13. Cảnh ngoại phần. Chi pháp tâm, tâm sở, sắc 
pháp, Níp Bàn, chế định. 

14. Cảnh nội ngoại phần. Chi pháp tâm, tâm sở, 
sắc pháp. 

15. Cảnh ngũ. Chi pháp 7 sắc cảnh giới. 

16. Cảnh sắc. Chi pháp tất cả màu. 

17. Cảnh thinh. Chi pháp tất cả âm thanh. 

18. Cảnh khí. Chi pháp tất cả mùi. 

19. Cảnh vị. Chi pháp tất cả vị. 

20. Cảnh xúc. Chỉ pháp lạnh, nóng, mềm, cứng, 
căng, dùn. 

21. Cảnh pháp. Chi pháp tâm, tâm sở, sắc thần 
kinh, sắc tế, Níp Bàn, chế định. 


41. Vấn: Hãy trình bày tâm, tâm sở biết cảnh nhất định 
như sau: 


1. Cảnh dục giới. 
2. Cảnh đáo đại. 
3. Cảnh Níp Bàn. 
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. Cảnh danh pháp. 
. Cảnh sắc pháp. 

. Cảnh hiện tại. 

. Cảnh quá khứ. 

. Cảnh ngoại thời. 
. Cảnh chế định. 
10. Cảnh chơn đế. 
11. Cảnh nội phần. 
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12. Cảnh ngoại phần. 


Và hãy trình bày tâm và tâm sở biết cảnh bất định 
như sau: 


. Cảnh dục giới. 

. Cảnh đáo đại. 

. Cảnh hiện tại. 

. Cảnh quá khứ. 

. Cảnh vị lai. 

. Cảnh ngoại thời. 
. Cảnh chế định. 

. Cảnh chơn đế. 

. Cảnh ngũ. 

10. Cảnh pháp 

11. Cảnh sắc pháp. 
12. Cảnh danh pháp. 
13. Cảnh nội phần. 
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14. Cảnh ngoại phần. 

15. Cảnh Níp Bàn. 

Đáp: 

* Trình bày tâm, tâm sở biết cảnh nhất định như sau: 

1. Tâm biết cảnh dục giới nhất định có 25 tâm là 10 
tâm ngũ song thức, 3 ý giới, 11 tâm na cảnh, 1 tâm Ưng 
Cúng vi tiếu. 

Tâm sở dục giới biết cảnh nhất định không có. 

2. Tâm biết cảnh đáo đại nhất định có 6 là 3 tâm 
thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tâm sở biết cảnh đáo đại nhất định không có. 

3. Tâm biết cảnh Níp Bàn nhất định có 8 hoặc 40 
tâm siêu thế. 

Tâm sở biết cảnh Níp Bàn nhất định không có. 

4. Tâm biết cảnh danh pháp nhất định có 14 là 3 
tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
8 tâm siêu thế. 

Tâm sở biết cảnh danh pháp nhất định không có. 

5. Tâm biết cảnh sắc pháp nhất định có 13 tức 10 
tâm ngũ song thức, 3 ý giới. 

Tâm sở biết cảnh sắc pháp nhất định không có. 

6. Tâm biết cảnh hiện tại nhất định có 13 tức 10 
tâm ngũ song thức, 3 ý giới. 

Tâm sở biết cảnh hiện tại nhất định không có. 

7. Tâm biết cảnh quá khứ nhất định có 6 là 3 tâm 
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thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tâm sở biết cảnh quá khứ nhất định không có. 

8. Tâm biết cảnh ngoại thời nhất định có 29 là 15 
tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô biên xứ, 
3 tâm vô sở hữu xứ, 8 tâm siêu thế. 

Tâm sở biết cảnh ngoại thời nhất định có 2 là 2 tâm 
sở vô lượng phần. 

9. Tâm biết cảnh chế định nhất định có 21 là 15 tâm 
sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô biên xứ, 3 
tâm vô sở hữu xứ. 

Tâm sở biết cảnh chế định nhất định có 2 là 2 tâm 
sở vô lượng phần. 

10. Tâm biết cảnh chơn đế nhất định có 39 là 10 
tâm ngũ song thức, 3 ý giới, 11 tâm na cảnh, tâm Ưng 
Cúng vi tiếu, 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, 8 tâm siêu thế. 

Tâm sở biết cảnh chơn đế nhất định có 3 là 3 tâm 
Sở ngăn trừ phần. 

11. Tâm biết cảnh nội phần nhất định có 6 là 3 tâm 
thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tâm sở biết cảnh nội phần nhất định không có. 

12. Tâm biết cảnh ngoại phần nhất định có 26 là 15 
tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô biên, 8 
tâm siêu thế. 

Tâm sở biết cảnh ngoại phần nhất định có 3 là tâm 
sở tật, 2 tâm sở vô lượng phần. 

* Trình bày tâm và tâm sở biết cảnh bất định như sau: 
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1. Tâm biết cảnh dục giới bất định có 31 là tâm khai 
ý môn, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 2 
tâm thông. 

Tâm sở biết cảnh dục giới bất định có 50 tâm sở 
(trừ 2 tâm sở vô lượng phần). 

2. Tâm biết cảnh đáo đại bất định có 31 tâm giống 
như cảnh dục giới. 

Tâm sở biết cảnh đáo đại bất định có 47 tâm sở (trừ 
3 tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm sở vô lượng phần). 

3. Tâm biết cảnh hiện tại bất định có 43 tâm là 41 
tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới), 2 tâm thông. 

Tâm sở biết cảnh hiện tại bất định có 50 tâm sở (trừ 
2 tâm sở vô lượng phần). 

4. Tâm biết cảnh quá khứ bất định có 43 tâm giống 
như cảnh hiện tại. 

Tâm sở biết cảnh quá khứ bất định có 47 tâm sở 
(trừ tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm sở vô lượng phần). 

5. Tâm biết cảnh vị lai bất định có 43 tâm giống như 
cảnh hiện tại. 

Tâm sở biết cảnh vị lai bất định có 50 tâm sở (trừ 2 
tâm sở vô lượng phần). 

6. Tâm biết cảnh ngoại thời bất định có 31 là tâm khai 
ý môn, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 2 
tâm thông. 

Tâm sở biết cảnh ngoại thời bất định có 50 tâm sở 
(trừ 2 tâm sở vô lượng phần). 

7. Tâm biết cảnh chế định bất định có 31 tâm giống 
như cảnh ngoại thời. 
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Tâm sở biết cảnh chế định bất định có 47 tâm sở 
(trừ tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm sở vô lượng phần). 

8. Tâm biết cảnh chơn đế bất định có 31 tâm giống 
như cảnh ngoại thời. 

Tâm sở biết cảnh chơn đế bất định có 47 tâm sở 
(trừ tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm sở vô lượng phần). 
Bất định có 43 tâm 
An. l là 41 tâm dục giới 

10. Tâm biết cảnh pháp. (rừ 10 tâm ngũ 

11. Tâm biết cảnh sắc pháp. | song thức, 3 tâm ý 

12. Tâm biết cảnh danh pháp/, giới), 2 tâm thông. 

Tâm sở biết cảnh ngũ, cảnh pháp, cảnh sắc pháp, 
cảnh danh pháp bất định có 50 tâm sở giống nhau (trừ 
2 tâm sở vô lượng phần). 


9. Tâm biết cảnh ngũ. 


13. Tâm biết cảnh nội phần. là 54 tâm dục giới, 
2 tâm thông. 

Tâm sở biết cảnh nội phần, cảnh ngoại phần bất 
định có 49 tâm sở giống nhau (trừ tâm sở tật, 2 tâm sở 
vô lượng phần). 

15. Tâm biết cảnh Níp Bàn bất định có 11 tâm là 
tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại 
tố tương ưng trí, 2 tâm thông. 

Tâm sở biết cảnh Níp Bàn bất định có 36 tâm sở là 
13 tâm sở tợ tha, 23 tâm sở tịnh hảo (trừ 2 tâm sở vô 
lượng phần). 

Ghi chú: 

Cảnh của giới ngăn ngừa (sampattivirati) và giới 
sát trừ (samucchedavirati) được các bậc giáo thọ sư có 


\ Bất định có 56 tâm 


14. Tâm biết cảnh ngoại phần 
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đồng quan điểm, tức giới ngăn ngừa có cảnh hiện tại, 
giới sát trừ có cảnh ngoại thời. 

Còn cảnh của giới nguyện (samädãnavirati) thì quan 
điểm của các bậc giáo thọ sư không giống nhau. Có một 
nhóm giáo thọ sư có cùng quan điểm với ngài giáo thọ sư 
trưởng lão Ledï cho rằng giới nguyện có cảnh vị lai, nhưng 
một số ngài giáo thọ sư có cùng quan điểm với ngài giáo 
thọ sư BhãsatfIkã cho rằng giới nguyện có cảnh hiện tại. 
42. Vấn: Hãy trình bày tâm và tâm sở làm việc như sau 

cho thành cảnh: 

1. Sự bực bội. 

. Sự an lạc. 

. Sự nóng giận. 

. Sự Vui mừng. 

. Sự ngu sỉ. 

. Sự thông minh. 

. Người đẹp đang ở ngay trước mắt. 
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. Tiếng radio đang mở. 

9. Sự nóng. 

10. Sự lạnh. 

11. Người bệnh hoạn. 

12. Người giàu sang. 

13. Sinh mạng của tất cả chúng sanh. 
14. Lời thô tục. 

15. Cha mẹ, thầy tổ. 
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16. Hình dáng sắc mặt của người khác. 

17. Hình dáng sắc mặt của chính mình. 

18. Tánh tình của người khác. 

19. Tánh tình của chính mình. 

20. Sự sai lầm của mình. 

Đáp: Tâm và tâm sở làm việc cho thành cảnh được 
như sau: 

1. Tâm và tâm sở biết được sự bực bội: 

41 tâm dục giới, 2 tâm thông (trừ ngũ song thức, 3 
ý giới). 

45 tâm sở (trừ tâm sở tật, lận, hối, ngăn trừ phần, 
tùy hỷ). ‹ 

2. Tâm và tâm sở biết được sự an lạc: 

41 tâm dục giới, 2 tâm thông (trừ ngũ song thức, 3 
ý giới). 

47 tâm sở (trừ tâm sở hối, ngăn trừ phần, bị). 

3. Tâm và tâm sở biết được sự nóng giận: 

41 tâm dục giới, 2 tâm thông (trừ ngũ song thức, 3 
ý giới). 

45 tâm sở (trừ tâm sở tật, lận, hối, ngăn trừ phần, 
vô lượng phần). 

4. Tâm và tâm sở biết được sự vui mừng: 

41 tâm dục giới, 2 tâm thông (trừ ngũ song thức, 3 
ý giới). 

47 tâm sở (trừ tâm sở hối, ngăn trừ phần, bị). 

5. Tâm và tâm sở biết được sự ngu sỉ: 
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41 tâm dục giới, 2 tâm thông (trừ ngũ song thức, 3 
ý giới). 

45 tâm sở (trừ tâm sở tật, lận, hối, ngăn trừ phần, 
tùy hỷ). 

6. Tâm và tâm sở biết được sự thông minh: 

41 tâm dục giới, 2 tâm thông (trừ ngũ song thức, 3 
ý giới). 

47 tâm sở (trừ tâm sở hối, ngăn trừ phần, bị). 

7. Tâm và tâm sở đang nhìn người đẹp đang ở ngay 
trước mặt gồm có: 

41 tâm dục giới (trừ 7 tâm quả bất thiện và tâm nhĩ, 
tý, thiệt, thân thức quả thiện, tâm quan sát thọ xả quả 
thiện, tâm Ưng Cúng vi tiếu), 

47 tâm sở (trừ tâm sở hối, ngăn trừ phần, bị). 

8. Tâm và tâm sở thâu nhận tiếng radio đang mở: 

45 tâm dục giới (trừ tâm nhãn, tỷ, thiệt, thân thức, 
tâm Ưng Cúng vi tiếu). 

49 tâm sở (trừ 3 tâm sở ngăn trừ phần). 

9. Tâm và tâm sở xúc chạm với sự nóng: 

45 tâm dục giới (trừ tâm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thức, 
tâm Ưng Cúng vi tiếu). 

45 tâm sở (trừ tâm sở tật, hối, ngăn trừ phần, vô 
lượng phần). 

10. Tâm và tâm sở xúc chạm với sự lạnh: Chỉ pháp 
cũng giống như tâm sở xúc chạm sự nóng... 

11. Tâm và tâm sở đang nhìn người bệnh hoạn: 

45 tâm dục giới (trừ tâm nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, tâm 
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Ưng Cúng vi tiếu). 
46 tâm sở (trừ tâm sở tật, hối, ngăn trừ phần, tùy hỷ). 
12. Tâm và tâm sở đang nhìn người giàu sang: 
45 tâm dục giới (trừ tâm nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, tâm 
Ưng Cúng vi tiếu). 
46 tâm sở (trừ tâm sở lận, hối, ngăn trừ phần, bì). 


13. Tâm và tâm sở đang suy nghĩ đến sự sống của 
tất cả chúng sanh: 


41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới), 2 
tâm thông. 

51 tâm sở (trừ tâm sở hối). 

14. Tâm và tâm sở đang nghe lời thô tục: 

33 tâm dục giới (trừ 8 tâm quả thiện vô nhân và 
nhãn, tỷ, thiệt, thân thức quả bất thiện, tâm Ưng Cúng 
vi tiếu, 8 tâm đại quả). 


44 tâm sở (trừ tâm sở tật, lận, hối, ngăn trừ phần, 
vô lượng phần). 

15. Tâm và tâm sở đang nghĩ đến cha mẹ thầy tổ: 

40 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới, tâm 
Ưng Cúng vi tiếu), 2 tâm thông. 

47 tâm sở (trừ tâm sở tật, hối, ngăn trừ phần). 

16. Tâm và tâm sở đang nhìn thấy hình dáng vẻ mặt 
của người khác: 

46 tâm dục giới (trừ nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức), 2 
tâm thông. 

48 tâm sở (trừ tâm sở hối, ngăn trừ phần). 
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17. Tâm và tâm sở đang nhìn thấy hình dáng sắc 
mặt của chính mình: 


45 tâm dục giới (trừ tâm nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, tâm 
Ưng Cúng vi tiếu). 


45 tâm sở (trừ tâm sở tật, hối, ngăn trừ phần, vô 
lượng phần), tính tâm thông vào, ám chỉ đến hình dáng 
sắc mặt của mình trong quá khứ và vị lai. 

18. Tâm và tâm sở biết được tánh tình của người 
khác: 

40 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới, tâm 
Ưng Cúng vi tiếu), 2 tâm thông. 

45 tâm sở (trừ tâm sở tật, hối, ngăn trừ phần, vô 
lượng phần). | 

19. Tâm và tâm sở suy nghĩ đến tánh tình của chính 
mình: 

40 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới, tâm 
Ưng Cúng vi tiếu), 2 tâm thông. 

46 tâm sở (trừ tâm sở tật, ngăn trừ phần, vô lượng 
phần). 

20. Tâm và tâm sở suy nghĩ đến sự sai quấy của mình: 

40 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới, tâm 
Ưng Cúng vi tiếu), 2 tâm thông. 

45 tâm sở (trừ tâm sở tật, lận, ngăn trừ phần, vô 
lượng phần). 


Chấm Dứt Cảnh Tập Yếu. 
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VẬT TẬP YẾU 
(Vatthusangaha) 


43. Vấn: Vật trong vật tập yếu là gì và vật có bao nhiêu? 
Hãy trình bày chi pháp của từng vật và hãy dịch kệ 
ngôn sau đây: 

Chavatthum nissita kame Satta rupe catubbidhã 
Tivatthu nissitãä rũpe Dhatvekä nissitãä matã 


Đáp: Vật trong vật tập yếu là pháp làm nơi nương 
cho tâm và tâm sở. 


Vật có 6 loại: 

1. Nhãn vật. Chi pháp thần kinh nhãn. 

2. Nhĩ vật. Chi pháp thần kinh nhĩ. 

3. Tỷ vật. Chi pháp thần kinh tỷ. 

4. Thiệt vật. Chi pháp thần kinh thiệt. 

5. Thân vật. Chi pháp thần kinh thân. 

6. Ý vật. Chi pháp sắc ý vật. 

Học viên nên hiểu kệ ngôn này như sau: 

7 ý thức giới nương vào 6 vật sanh lên trong 11 cõi 
dục giới. 
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4 thức giới là nhãn giới, nhĩ giới, ý giới và ý thức giới 
nương vào nhãn vật, nhĩ vật và ý vật sanh lên trong 15 
cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng). 

Ý thức giới không nương vật sanh lên trong 4 cõi 
vô sắc. 


44. Vấn: 7 thức giới là gì? Hãy trình bày chỉ pháp và 
thức giới không nương vào vật cũng sanh lên được 
có hay không? Nếu có là thức giói loại nào, sự sanh 
lên của thức giói không nương vào vật là thức giới 
của loài người nào, nương vào đâu để làm duyên 
sanh lên? 

Đáp: 7 thức giới: 

1. Nhãn thức giới. Chi pháp là 2 tâm nhãn thức. 

2. Nhĩ thức giới. Chi pháp là 2 tâm nhĩ thức. 

3. Tỷ thức giới. Chỉ pháp là 2 tâm tỷ thức. 

4. Thiệt thức giới. Chỉ pháp là 2 tâm thiệt thức. 

5. Thân thức giới. Chỉ pháp là 2 tâm thân thức. 

6. Ý giới. Chi pháp là 2 tâm tiếp thâu, 1 tâm khai 
ngũ môn. 

7. Ý thức giới. Chi pháp 76 hoặc 108 (trừ ngũ song 
thức, 3 ý giới). 

Thức giới không nương vào vật cũng sanh lên được 
là thức giới thuộc loại ý thức giới. Và ý thức giới không 
nương vào vật này là của phạm thiên vô sắc. Bởi vì, chỉ 
nương vào thiện nghiệp vô sắc quá khứ và cảnh làm 
duyên cho sanh lên mà thôi. 
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45. Vấn: Hãy trình bày tâm như sau: 

1. Tâm sanh lên nương vật nhất định. 

2. Tâm sanh lên nương vật bất định. 

3. Tâm sanh lên không nương vật nhất định. 

4. Tâm sanh lên không nương vật bất định. 

Hãy phân tích tâm nương vật sanh lên nhất định theo 
6 vật? 

Đáp: 

1. Tâm sanh lên nương vật nhất định có 43 tâm: 
Tâm ngũ song thức, 3 ý giới, 2 tâm sân, 11 tâm na 
cảnh, tâm Ưng Cúng vi tiếu, 15 tâm sắc giới, 1 tâm sơ 
đạo. 

2. Tâm sanh lên nương vật bất định có 42 tâm: 8 
tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 
tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm tố vô sắc, 7 tâm 
siêu thế (trừ tâm sơ đạo). 

3. Tâm sanh lên không nương vật nhất định có 4 
tâm quả vô sắc. 

4. Tâm sanh lên không nương vật bất định có 42 
tâm: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm tố vô sắc, 
7 tâm siêu thế (trừ tâm sơ đạo). 

Phân tích tâm nương vật sanh lên nhất định theo 6 
vật như sau: 


2 tâm nhãn thức nương vào nhãn vật. 2 tâm nhĩ 
thức nương vào nhĩ vật, 2 tâm tỷ thức nương vào tỷ vật, 
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2 tâm thiệt thức nương vào thiệt vật, 2 tâm thân thức 
nương vào thân vật. 

3 tâm ý giới, 2 tâm sân, 11 tâm na cảnh, tâm Ưng 
Cúng vi tiếu, 15 tâm sắc giới, 1 tâm sơ đạo, cả 33 tâm 
này nương vào ý vật. 


46. Vấn: Hãy phân tích tâm nương vật bất định theo 6 
vật và người không có trái tim thì sự nóng giận, sự 
thị hiện thần thông, sự tu tiến minh sát có thể làm 
cho tâm sơ đạo sanh lên được hay không? 

Đáp: Phân tích 42 tâm nương vật bất định theo 6 
vật: Khi 42 tâm này sanh lên cõi ngũ uẩn chỉ nương vào 
sắc ý vật sanh lên mà thôi. 

Và người không có trái tim thì giống như 2 nhóm: 

1. Phạm thiên vô tưởng. 

2. Phạm thiên vô sắc. 

Sự nóng giận, sự thị hiện thần thông... là hiện thân 
của danh pháp và sanh lên được từ danh pháp còn 
phạm thiên vô tưởng không có danh pháp. Do đó, 
phạm thiên vô tưởng không liên quan đến sự kiện này. 

Còn phạm thiên vô sắc cho dù có danh pháp nhưng 
thường nhiên phạm thiên không có sân. Do đó, sự 
nóng giận không sanh lên được. Còn việc biểu hiện 
thần thông đối với phạm thiên vô sắc không thực hiện 
được vì thị hiện thần thông sanh lên được phải nương 
vào ngũ thiền sắc giới. Và sự tu tiến minh sát để chứng 
đắc sơ đạo cũng không sanh lên được bởi vì thiếu điều 
(paratoghosapaccaya) không được nghe pháp từ người 
khác chỉ dạy. 
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47. Vấn: Hãy phân tích 52 tâm sở theo 6 vật? Việc 4 tâm 
sở sân phần, 2 tâm sở vô lượng phần phải nương 
vào vật nhất định để sanh lên do nhân nào? 

Đáp: Phân tích 52 tâm sở theo 6 vật: 


- 7 tâm sở biến hành nương vào 6 vật để sanh lên 
cũng được, không nương vào 6 vật sanh lên cũng được. 

- 39 tâm sở còn lại (trừ 4 tâm sở sân phần, 2 tâm sở 
vô lượng phần) nương vào ý vật sanh lên cũng được, 
không nương vào ý vật sanh lên cũng được. 

- 4 tâm sở sân phần, 2 tâm sở vô lượng phần nhất 
định phải nương vào sắc ý vật sanh lên. 

Về việc 4 tâm sở sân phần, 2 tâm sở vô lượng phần 
phải nương vào sắc ý vật sanh lên nhất định bởi vì 4 
tâm sở sân phần này chỉ sanh lên trong cõi dục giới, 
còn 2 tâm sở vô lượng phần chỉ sanh lên trong cõi ngũ 
uẩn mà thôi. 


Chấm Dứt Vật Tập Yếu 
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TỔNG HỢP TẬP YẾU 


48. Vấn: Tâm có 6 hoặc 5 tâm sở biệt cảnh đồng sanh 
có bao nhiêu? Và hãy phân tích nhóm tâm sở này 
theo thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật? 

Đáp: 
Tâm có 6 tâm sở biệt cảnh đồng sanh được 27 tâm: 

4 tâm tham hÿ thọ, 4 tâm đại thiện hỷ thọ, 4 tâm đại 

quả hỹ thọ, 4 tâm đại tố hỷ thọ, 11 tâm sơ thiền. 

* Phân tích theo thọ: 27 tâm này đồng sanh với hÿ thọ. 
* Phân tích theo nhân: 

- 4 tâm thọ hỷ có 2 nhân là nhân tham và nhân sỉ. 
- 2 tâm đại thiện tương ưng trí hỷ thọ, 2 tâm đại quả 

tương ưng trí hỷ thọ, 2 tâm đại tố tương ưng trí hỷ thọ, 11 

tâm sơ thiền, có 3 nhân: Nhân vô tham, vô sân, vô sỉ. 


- 2 tâm đại thiện bất tương ưng trí, 2 tâm đại quả bất 
tương ưng trí, 2 tâm đại tố bất tương ưng trí có 2 nhân: 
Nhân vô tham và nhân vô sân. 


* Phân tích theo sự: 
- 4 tâm tham hỹ thọ, 4 tâm đại thiện hỷ thọ, 4 tâm 
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đại tố hỷ thọ, 2 tâm thiện và tố sơ thiền hiệp thế, 8 tâm 
sơ thiền siêu thế làm: Sự đổng lực. 


- 4 tâm đại quả hỷ thọ làm: Sự tục sinh, hữu phần, tử, 
na cảnh. 


- 1 tâm quả sơ thiền làm: Sự tục sinh, hữu phần, tử. 

* Phân tích theo môn: 

- 4 tâm tham hỷ thọ, 4 tâm đại thiện hỷ thọ, 4 tâm 
đại tố hỷ thọ sanh lên được theo 6 môn. 

- 4 tâm đại quả hỷ thọ sanh lên theo 6 môn cũng 
được, sanh lên theo ngoại môn cũng được. 

- 10 tâm sơ thiền (trừ tâm quả sơ thiền hiệp thế) 
sanh lên được theo ý môn. 

- Tâm quả sơ thiền hiệp thế sanh lên theo ngoại môn. 

* Phân tích theo cảnh: 

- 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm đại thiện bất tương ưng 
trí hỷ thọ, 2 tâm đại tố bất tương ưng trí hÿ thọ có: 6 
cảnh thuộc hiệp thế và chế định. 

- 2 tâm đại thiện tương ưng trí hỷ có: 6 cảnh thuộc 
hiệp thế siêu thế và chế định (trừ A La Hán đạo và A 
La Hán quả). 

- 2 tâm đại tố tương ưng trí hỷ thọ có: 6 cảnh thuộc 
hiệp thế, siêu thế và chế định không còn dư sót. 

- 4 tâm đại quả hỷ thọ có: 6 cảnh duy nhất thuộc 
pháp dục giới. 

- 3 tâm sơ thiển hiệp thế có: Cảnh pháp thuộc 
chế định. 
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- 8 tâm sơ thiền siêu thế có: Cảnh pháp là Níp Bàn. 

* Phân tích theo vật: 

- 4 tâm tham hỷ thọ, 4 tâm đại thiện hỷ thọ, 4 tâm 
đại tố hỷ thọ, 7 tâm sơ thiền siêu thế (trừ tâm sơ đạo 
sơ thiền): Nếu sanh lên trong cõi ngũ uẩn thì nương sắc 
ý vật, nếu sanh trong cõi tứ uẩn thì không nương vậi. 

- 4 tâm đại quả hÿ thọ, 3 tâm sơ thiền, 1 tâm sơ đạo 
sơ thiền luôn nương sắc ý vật sanh lên. 

Tâm có 5 tâm sở biệt cảnh đồng sanh được 30 tâm: 4 
tâm tham xã thọ, 2 tâm sân, tâm Ưng Cúng vi tiếu, 4 tâm 
đại thiện xả thọ, 4 tâm đại quả xả thọ, 4 tâm đại tố xả thọ, 
11 tâm nhị thiền. 

* Phân tích theo thọ: 

- 4 tâm tham xả thọ, 4 tâm đại thiện xả thọ, 4 tâm đại 
quả xả thọ, 4 tâm đại tố xả thọ: Đồng sanh với xả thọ. 

- 2 tâm sân đồng sanh với ưu thọ. 

- Tâm Ưng Cúng vi tiếu, 11 tâm nhị thiển: Đồng 
sanh với hỷ thọ. 

* Phân tích theo nhân: 

- 4 tâm tham xả thọ có 2 nhân: Nhân tham và nhân si. 

- 2 tâm sân có 2 nhân: Nhân sân và nhân si. 

- Tâm Ưng Cúng vi tiếu không có nhân. 

- 2 tâm đại thiện tương ưng trí xả thọ, 2 tâm đại quả 
tương ưng trí xả thọ, 2 tâm đại tố tương trí xả thọ, 11 
tâm nhị thiền có 3 nhân: Nhân vô tham, nhân vô sân, 
nhân vô sỉ. 
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- 2 tâm đại thiện bất tương trí xả thọ, 2 tâm đại quả 
bất tương ưng trí xả thọ, 2 tâm đại tố bất tương trí xả thọ 
có 2 nhân: Nhân vô tham và nhân vô sân. 

* Phân tích theo sự: 

- 4 tâm tham xả thọ, 2 tâm sân , tâm Ưng Cúng vi 
tiếu, 4 tâm đại thiện xả thọ, 4 tâm đại tố xả thọ, 2 tâm 
thiện và 2 tâm tố nhị thiền hiệp thế, 8 tâm nhị thiền siêu 
thế làm: Sự đồng lực. 

- 4 tâm đại quả xả thọ làm: Sự tái tục, hữu phần, tử, 
na cảnh. 

- 1 tâm quả nhị thiền hiệp thế làm: Sự tục sinh, hữu 
phần, tử. 

* Phân tích theo môn: 


- 4 tâm tham xả thọ, 2 tâm sân ưu thọ, tâm Ưng 
Cúng vi tiếu, 4 tâm đại thiện xả thọ, 4 tâm đại tố xả thọ 
sanh lên được theo 6 môn. 

- 4 tâm đại quả xả thọ sanh lên theo 6 môn cũng 
được, sanh lên theo ngoại môn cũng được. 

- 10 tâm nhị thiền (trừ tâm quả nhị thiền hiệp thế) 
sanh lên theo ý môn. 

- 1 tâm quả nhị thiền hiệp thế sanh lên theo ngoại 
môn. 


- Phân tích theo cảnh: 


- 4 tâm tham xả thọ, 2 tâm sân, 2 tâm đại thiện bất 
tương trí xả thọ, 2 tâm đại tố bất tương trí xả thọ có: 6 
cảnh thuộc hiệp thế và chế định. 


199 


- 2 tâm đại thiện tương ưng trí xả thọ có 6 cảnh 
thuộc hiệp thế, siêu thế và chế định (trừ A La Hán đạo 
và A La Hán quả). 

- 2 tâm đại tố tương trí xả thọ có 6 cảnh thuộc hiệp 
thế, siêu thế và chế định không còn dư sót. 

- 4 tâm đại quả xã thọ, tâm Ưng Cúng vi tiếu có: 6 
cảnh duy nhất thuộc dục giới. 

- 3 tâm nhị thiền hiệp thế có cảnh pháp thuộc 
chế định. 

- 8 tâm nhị thiển siêu thế có cảnh pháp là cảnh 
Níp Bàn. 

* Phân tích theo vật 


- 4 tâm tham xả thọ, 4 tâm đại thiện xả thọ, 4 tâm 
đại tố xả thọ, 7 tâm nhị thiển siêu thế (trừ tâm sơ đạo 
nhị thiền): Nếu sanh lên trong cõi ngũ uẩn nương sắc 
ý vật, nếu sanh trong cõi tứ uẩn thì không nương vật. 

- 2 tâm sân, tâm Ưng Cúng vi tiếu, 4 tâm đại quả 
xả thọ, 3 tâm nhị thiền hiệp thế, 1 tâm sơ đạo nhị thiền 
luôn nương vào sắc ý vật sanh lên. 


49. Vấn: Tâm chỉ đồng sanh được 4 - 3 tâm sở biệt 
cảnh, có bao nhiêu? Hãy phân tích nhóm tâm sở 
này theo thọ, nhân, sự, môn, cảnh, vật và tâm không 
đồng sanh được với cả 6 tâm sở biệt cảnh được bao 
nhiêu? Và phân tích nhóm tâm sở này theo thọ, 
nhân, sự, môn, cảnh, vật? 


Đáp: 
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Tâm chỉ đồng sanh được 4 tâm sở biệt cảnh có 14 
lâm: 1 tâm sỉ phóng dật, 1 tâm quan sát hỷ thọ, 1 tâm 
khai ý môn, 11 tâm tam thiền. 

* Phân tích theo thọ: 

- † tâm si phóng dật, 1 tâm khai ý môn đồng sanh với 
xả thọ. 

- † tâm quan sát hỷ thọ, 11 tâm tam thiền đồng 
sanh với hỷ thọ. 

* Phân tích theo nhân: 

- † tâm si phóng dật có 1 nhân là nhân si. 

- † tâm quan sát hỷ thọ, tâm khai ý môn không 
có nhân. 

- 11 tâm tam thiền có 3 nhân: Nhân vô tham, vô 
sân, vô sĩ. 

* Phân tích theo sự: 

- † tâm si phóng dật, 2 tâm thiện và tố tam thiền 
hiệp thế, 8 tâm tam thiền siêu thế làm: Sự đổng lực. 

- 1 tâm quan sát hÿ thọ làm: Sự quan sát, sự na cảnh. 

- Tâm khai ý môn làm: Sự khai môn, sự phán đoán. 

- 1 tâm quả tam thiền hiệp thế làm: Sự tục sinh, hữu 
phần, tử. 

* Phân tích theo môn: 

- † tâm si phóng dật, 1 tâm quan sát hỷ thọ, tâm 
khai ý môn sanh lên theo ý môn. 


- † tâm thiện và tố tam thiền hiệp thế, 8 tâm tam 
thiền siêu thế sanh lên theo ý môn. 
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- 1 tâm quả tam thiển hiệp thế sanh lên theo 
ngoại môn. 

* Phân tích theo cẳnh: 

- 1 tâm sỉ phóng dật biết: 6 cảnh thuộc hiệp thế và 
chế định. 

- 1 tâm quan sát hỷ thọ biết: 6 cảnh thuộc dục giới. 

- 1 tâm khai ý môn biết: 6 cảnh thuộc hiệp thế, siêu 
thế và chế định được hoàn toàn không còn dư sót. 

- 3 tâm tam thiền hiệp thế biết: Cảnh pháp thuộc 
chế định. 

- 8 tâm tam thiền siêu thế biết: Cảnh pháp là Níp Bàn. 

* Phân tích theo vật: : 

- † tâm sỉ phóng dật, tâm khai ý môn, 7 tâm tam 
thiển siêu thế (trừ tâm sơ đạo tam thiền): Nếu sanh 
trong cõi ngũ uẩn thì nương theo sắc ý vật, nếu sanh 
lên trong cõi tứ uẩn thì không nương vật. 


- 1 tâm quan sát hÿ thọ, 3 tâm tam thiền hiệp thế, 
tâm sơ đạo tam thiền luôn nương vào sắc ý vật. 


Tâm chỉ đồng sanh được 3 tâm sở biệt cảnh có 40 
tâm: Tâm sỉ hoài nghi, 3 ý giới, 2 tâm quan sát xả thọ, 
11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền. 

* Phân tích theo thọ: 

- † tâm sỉ hoài nghi, 3 ý giới, 2 tâm quan sát xả thọ, 
23 tâm ngũ thiền đồng sanh với xả thọ. 

- 11 tâm tứ thiền đồng sanh với hỷ thọ. 

* Phân tích theo nhân: 
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- † tâm sỉ hoài nghi có 1 nhân là nhân si. 

- 3 ý giới, 2 tâm quan sát xả thọ không có nhân. 

- 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền có: 3 nhân tức 
nhân vô tham, vô sân, vô si. 

* Phân tích theo sự: 

- † tâm si hoài nghi, 2 tâm thiện và tố tứ thiền hiệp 
thế, 10 tâm thiện và tố ngũ thiền hiệp thế, 8 tâm tứ thiền 
siêu thế, 8 tâm ngũ thiền siêu thế làm: Sự đổng lực. 

- Tâm khai ngũ môn làm: Sự khai môn. 

- 2 tâm tiếp thâu làm: Sự tiếp thâu. 

- 2tâm quan sát xả thọ làm: Sự tục sinh, hữu phần, 
tử, quan sát, na cảnh. 

- † tâm quả tứ thiền hiệp thế, 5 tâm quả ngũ thiền 
hiệp thế làm: Sự tục sinh, hữu phần, tử. 

* Phân tích theo môn: 

- † tâm sỉ hoài nghi sanh lên theo 6 môn. 

- 3 ý giới sanh lên theo ngũ môn. 

- 2 tâm quan sát xả thọ sanh lên theo ý môn hay 
sanh lên theo ngoại môn cũng được. 

- 2 tâm thiện và tố tứ thiền hiệp thế, 10 tâm thiện 
và tố ngũ thiền hiệp thế, 8 tâm tứ thiền siêu thế, 8 tâm 
ngũ thiền siêu thế sanh lên theo ý môn. 

- † tâm quả tứ thiền hiệp thế, 5 tâm quả ngũ thiền 
hiệp thế sanh lên theo ngoại môn. 

* Phân tích theo cảnh: 
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- 1 tâm si hoài nghi biết 6 cảnh thuộc hiệp thế và 
chế định. 

- 3 ý giới biết 5 cảnh, 2 tâm quan sát xả thọ biết 6 
cảnh dục giới. 

- 3 tâm tứ thiền hiệp thế, 3 tâm ngũ thiền sắc giới 
(trừ tâm thông) có cảnh pháp thuộc chế định. 

- Tâm thông thiện biết: 6 cảnh thuộc hiệp thế, siêu 
thế và chế định (trừ A La Hán đạo và A La Quả đạo). 

- Tâm thông tố biết: 6 cảnh thuộc hiệp thế, siêu thế 
và chế định được hoàn toàn không còn dư sót. 

- 3 tâm không vô biên xứ có cảnh pháp thuộc biến 
xứ hư không chế định (kasinugghätimäkasapañfiati). 

- 3 tâm thức vô biên xứ có cảnh pháp là không vô 
biên xứ thiện và tố (akäsänaficayatana). 

- 3 tâm vô sở hữu xứ có cảnh pháp là vô hữu chế 
định (natthibhävapaññatti). 

- 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ có cảnh pháp là 
vô sở hữu xứ thiện và tố (akiñcaññayatana). 

- 8 tâm tứ thiền siêu thế, 8 tâm ngũ thiền siêu thế 
có cảnh pháp là Níp Bàn. 

* Phân tích theo vật: 

- 1 tâm si hoài nghi, 8 tâm thiện và tố tứ thiển vô 
sắc, 7 tâm tứ thiển siêu thế, 7 tâm ngũ thiền siêu thế 
(trừ tâm sơ đạo tứ thiền và tâm sơ đạo ngũ thiền): Nếu 
sanh trong cõi ngũ uẩn nương theo sắc ý vật, nếu sanh 
lên trong cõi tứ uẩn thì không nương vật. 
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- 3 ý giới, 2 tâm quan sát xả thọ, 3 tâm tứ thiền sắc 
giới, 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 1 tâm sơ đạo tứ thiền, 1 
tâm sơ đạo ngũ thiền luôn nương vào sắc ý vật. 

- 4 tâm quả vô sắc không nương vật. 

Tâm không đồng sanh với 6 tâm sở biệt cảnh có 10 
tâm: 10 tâm ngũ song thức. 

* Phân tích theo thọ: 


- 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 
tâm thiệt thức đồng sanh với xả thọ. 


- Tâm thân thức thọ khổ đồng sanh với khổ thọ. 
- Tâm thân thức thọ lạc đồng sanh với lạc thọ. 
* Phân tích theo nhân: Ngũ song thức không có nhân. 
* Phân tích theo sự: 

2 tâm nhãn thức làm sự thấy. 

2 tâm nhĩ thức làm sự nghe. 

2 tâm tỷ thức làm sự ngửi. 

2 tâm thiệt thức làm sự nếm. 

2 tâm thân thức làm sự đụng. 

* Phân tích theo môn: 

2 tâm nhãn thức sanh lên trong nhãn môn. 

2 tâm nhĩ thức sanh lên trong nhĩ môn, 

2 tâm tỷ thức sanh lên trong tỷ môn. 

2 tâm thiệt thức sanh lên trong thiệt môn. 


2 tâm thân thức sanh lên trong thân môn. 
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* Phân tích theo cảnh: 

2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc: Tất cả các màu sắc. 

2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh: Tất cả các âm thanh. 

2 tâm tỷ thức biết cảnh khí: Tất cả các mùi. 

2 tâm thiệt thức biết cảnh vị: Tất cả vị. 

2 tâm thân thức biết cảnh xúc: Lạnh, nóng, mềm, 
cứng, căng, dùn. l 

* Phân tích theo vật: 

2 tâm nhãn thức nương vào nhãn vật. 

2 tâm nhĩ thức nương vào nhĩ vật. 

2 tâm tỷ thức nương vào tỷ vật. 

2 tâm thiệt thức nương vào thiệt vật. 

2 tâm thân thức nương vào thân vật. 


50. Vấn: Hãy phân tích tâm có số lượng tâm sở bất 
thiện và tâm sở tịnh hảo đồng sanh sau đây theo thọ 
cùng với số lượng và tên của tâm? 

a. Tâm được 10 - 8 - 6 - 5 - 4 tâm sở bất thiện đồng 
sanh. 

b. Tâm được 25 - 24 - 22 - 20 - 19 tâm sở tịnh hảo 
đồng sanh. 

Đáp: 

- Tâm được 10 tâm sở bất thiện đồng sanh có † 
tâm: Tâm sân hữu trợ đồng sanh ưu thọ. 

- Tâm được 8 tâm sở bất thiện đồng sanh có 5 tâm: 2 
tâm tương ưng kiến hữu trợ, 2 tâm bất tương ưng kiến hữu 
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trợ, 1 tâm sân vô trợ. Có 2 tâm đồng sanh hỷ thọ, 2 tâm 
đồng sanh xả thọ, 1 tâm sân vô trợ đồng sanh ưu thọ. 

- Tâm được 6 tâm sở bất thiện đồng sanh có 4 tâm: 
2 tâm tương ưng kiến vô trợ, 2 tâm bất tương ưng kiến vô 
trợ. Có 2 tâm đồng sanh hÿỷ thọ, 2 tâm đồng sanh xả thọ. 


- Tâm được 5 tâm sở bất thiện đồng sanh có 1 tâm: 
Tâm sỉ hoài nghi đồng sanh xả thọ. 

- Tâm được 25 tâm sở tịnh hảo đồng sanh có 4 tâm: 
4 tâm đại thiện tương ưng trí. Đồng sanh với hÿ thọ có 
2 tâm, đồng sanh xả thọ có 2 tâm. 

- Tâm được 24 tâm sở tịnh hảo đồng sanh có 4 tâm: 
4 tâm đại thiện bất tương ưng trí. Đồng sanh với hỷ thọ 
có 2 tâm, đồng sanh xả thọ có 2 tâm. 

- Tâm được 23 tâm sở tịnh hảo đồng sanh có 8 
hoặc 40 tâm siêu thế: 8 tâm siêu thế đồng sanh với hỷ 
thọ hoặc xả thọ, 40 tâm siêu thế đồng sanh với hỷ thọ 
có 32 tâm, đồng sanh xả thọ có 8 tâm. 

- Tâm được 22 tâm sở tịnh hảo đồng sanh có 16 
tâm: 4 tâm đại tố tương ưng trí đồng sanh với hỷ thọ có 
2 tâm, đồng sanh xả thọ có 2 tâm, 12 tâm sắc giới (trừ 
3 tâm ngũ thiền) đồng sanh với hÿ thọ. 

- Tâm được 21 tâm sở tịnh hảo đồng sanh có 4 tâm: 
4 tâm đại tố bất tương ưng trí đồng sanh với hỷ thọ có 
2 tâm, đồng sanh xả thọ có 2 tâm. 

- Tâm được 20 tâm sở tịnh hảo đồng sanh có 19 
tâm: 4 tâm đại quả tương ưng trí đồng sanh với hỹ thọ 
có 2 tâm, đồng sanh xả thọ có 2 tâm, 15 tâm ngũ thiền 
hiệp thế đồng sanh với xả thọ. 
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- Tâm được 19 tâm sở tịnh hảo đồng sanh có 4 tâm: 
4 tâm đại quả bất tương ưng trí đồng sanh với hỷ thọ có 
2 tâm, đồng sanh xả thọ có 2 tâm. 


Chấm Dứt Phần Tổng Hợp Tập Yếu 
+ 
Kết Thúc Phần Vấn Đáp 
Sơ Cấp và Trung Cấp 
Chương 3 


GIÁO TRÌNH VẤN ĐÁP 
TIỂU HỌC THẮNG PHÁP 
PHẦN TRUNG CẤP CHƯƠNG 7 
LỜI MỞ ĐẦU 


1. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn trình bày tóm lược và xác 
định như Dväsattati vidhäã vuttã... và tính số lượng 72 
pháp không cần nêu nguyên nhân? 

Đáp: Vatthudhamma là pháp có thực tánh chắc thật, 

72 pháp đó tôi đã trình bày rồi. Bây giờ sẽ trình bày 

samuccayasangaha tức tập yếu tổng hợp và pháp sai 

biệt của 72 pháp. 
72 pháp = Tất cả tâm tính thành 1, 52 tâm sở, 18 
sắc thành tựu, Níp Bàn. 


2. Vấn: Samuccayasangaha nghĩa là gì? Ngài giáo 
thọ sư Rnuruddha phân tích 72 pháp ra thành bao 
nhiêu nhóm? Hãy trình bày ý nghĩa của từng nhóm? 
Đáp: Đây là chương trình bày 4 pháp chơn đế vào 

thành từng nhóm. 


209 


Samuccayasangaha có định nghĩa: “Saha ucciyante 
etthati = Samuccayo (và) Sam pindetväa ucciyante etenati 
= Samuccayo”. Chương gọi là samuccaya vì trình bày cả 
4 pháp chơn đế lại thành từng nhóm với nhau (hoặc) 
chương gọi là samuccaya vì là nhân của sự tổng hợp 
thực tánh pháp chơn đế lại thành từng nhóm. 


Ngài giáo thọ sư Anuruddha phân tích 72 pháp ra 
thành 4 nhóm: 


1. Bất thiện tập yếu (akusalasangaha): Nghĩa là sự tổng 
hợp các pháp thuộc phần bất thiện lại thành 1 nhóm. 

2- Hỗn hợp tập yếu (missakasangaha): Nghĩa là sự 
tổng hợp các pháp nhân, chỉ thiền, chỉ đạo, quyền, lực, 
- trưởng, vật thực lại thành 1 nhóm. 

3- Giác phần tập yếu (bodhipakkhiyasangaha): Nghĩa 
là sự tổng hợp các pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ 
như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chỉ, bát chánh 
đạo lại thành 1 nhóm. 

4. Hàm tận tập yếu (sabbasangaha): Nghĩa là sự tổng 
hợp tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp Bàn lại thành 1 nhóm. 


BẤT THIỆN TẬP YẾU 
(Akusalasangaha) 


3. Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa cùng với chi pháp của 
9 nhóm pháp trong bất thiện tập yếu và trong mỗi 
nhóm có bao nhiêu pháp? 

Đáp: 9 nhóm pháp bất thiện tập yếu trong mỗi 
nhóm đó có số lượng pháp như sau: 

1. Lậu hoặc (asava) có 4: 

- Dục lậu: Pháp nhuộm ướp, ngâm tẩm, rỉ chảy 
trong ngũ dục. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm Tham 

- Hữu lậu: Pháp nhuộm ướp, ngâm tẩm, rỉ chảy 
trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới hoặc thiền hữu sắc, 
thiền vô sắc. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến. 

- Kiến lậu: Pháp nhuộm ướp, ngâm tẩm, rỉ chảy 
trong quan kiến sai lầm. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 


- Vô minh lậu: Pháp nhuộm ướp, ngâm tẩm, rỉ chảy 
trong sự mê muội hôn ám. 

Chi pháp: Tâm sở si hợp trong 12 tâm bất thiện. 

2. Bộc (agha) có 4: 

- Dục Bộc: Pháp nhận chìm chúng sanh trong 
ngũ dục. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 

- Hữu bộc: Pháp nhận chìm chúng sanh trong cõi 
sắc giới, cõi vô sắc giới hoặc thiển hữu sắc, thiền vô 
sắc. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến. 

- Kiến bộc: Pháp nhận chìm chúng sanh trong quan 
kiến sai lầm. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Vô minh bộc: Pháp nhận chìm chúng sanh trong 
si mê, hôn ám. 

Chi pháp: Tâm sở sỉ hợp trong 12 tâm bất thiện 

3. Kết (yoga) có 4: 

- Dục Kết: Pháp làm cho chúng sanh dán dính vào 
ngũ dục. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 


- Hữu kết: Pháp làm cho chúng sanh dán dính vào 
trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới hoặc thiền hữu sắc, 
thiền vô sắc. 
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Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến. 

- Kiến kết: Pháp làm cho chúng sanh dán dính vào 
quan kiến sai lầm. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Vô minh kết: Pháp làm cho chúng sanh dính liền 
trong sự lầm lạc tối tăm. 

Chi pháp: Tâm sở si hợp trong 12 tâm bất thiện. 

4. Phược (gantha) có 4: 

- Tham ác thân phược: Pháp cột thắt danh thân, 
sắc thân vào cảnh ngũ dục. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong hợp 8 tâm tham. 

- Sân độc thân phược: Pháp cột thắt danh thân, sắc 
thân vào sự nóng giận. 

Chi pháp: Tâm sở sân hợp trong 2 tâm sân. 

- Giới thủ thân phược: Pháp cột thắt danh thân, sắc 
thân chấp thủ trong việc làm sai. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Ngã kiến thân phược: Pháp cột thắt danh thân 
sắc thân chấp thủ trong quan kiến sai lầm của mình là 
đúng đắn, quan kiến của người khác là sai lầm. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

5. Thủ (upadãna) có 4: 
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- Dục thủ: Pháp bám chặt trong ngũ dục. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 

- Kiến thủ: Pháp bám chặt trong quan kiến sai lầm, 
ngoài ra giới cấm thủ và ngã chấp thủ. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Giới cấm thủ: Pháp bám chặt trong việc làm sai. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Ngã chấp thủ: Pháp bám chặt vào trong danh sắc 
(ngũ uẩn) là thân ta. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

6. Cái (nivarana) có 6: 

- Dục dục cái: Pháp ngăn che thiện pháp hiện bày 
sự thỏa thích trong ngũ dục. 

Chỉ pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 

- Sân độc cái: Pháp ngăn che thiện pháp hiện bày 
sự nóng giận. 

Chỉ pháp: Tâm sở sân hợp trong 2 tâm sân. 

- Hôn thụy cái: Pháp ngăn che thiện pháp hiện bày 
sự dã dượi lùi sụt. 


Chi pháp: Tâm sở hôn trầm và thụy miên hợp trong 
5 tâm bất thiện hữu trợ. 


- Trạo hối cái: Pháp ngăn che thiện pháp hiện bày 
sự phóng tán bứt rứt. 
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Chi pháp: Tâm sở phóng dật hợp trong 12 tâm bất 
thiện và sở hữu hối hợp trong 2 tâm sân. 

- Hoài nghi cái: Pháp ngăn che thiện pháp hiện bày 
sự hoài nghỉ lưỡng lự trong điều đáng nên tin. 

Chỉ pháp: Tâm sở hoài nghi hợp trong tâm sỉ hoài nghị. 

- Vô minh cái: Pháp ngăn che thiện pháp hiện bày 
sự mê muội, lầm lạc không nhận thức đúng sự thật. 

Chỉ pháp: Tâm sở sỉ trong 12 tâm bất thiện. 

7. Tiềm miên (anusaya) có 7: 

- Dục ái tiềm miên: Pháp nhiễm đắm trong ngũ dục 
ngũ ngầm trong cơ tánh. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 

- Hữu ái tiềm miên: Pháp nhiễm đắm trong cõi sắc 
giới, cõi vô sắc giới hoặc thiền hữu sắc, thiền vô sắc 
ngũ ngầm trong cơ tánh. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến. 

- Phần uất tiềm miên: Pháp nóng nảy giận dữ ngũ 
ngầm trong cơ tánh. 

Chi pháp: Tâm sở sân hợp trong 2 tâm sân. 

- Ngã mạn tiểm miên: Pháp tự cao chấp ta ngũ 
ngầm trong cơ tánh. 

Chi pháp: Tâm sở ngã mạn hợp trong 4 tâm tham 
bất tương ưng kiến. 

- Tà kiến tiềm miên: Pháp có quan kiến sai lầm ngũ 
ngầm trong cơ tánh. 
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Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 


- Hoài nghỉ tiềm miên: Pháp phân vân, do dự trong 
điều đáng tin ngũ ngầm trong cơ tánh. 

Chỉ pháp: Tâm sở hoài nghỉ hợp trong tâm sỉ hoài 
nghỉ. 

- Vô minh tiềm miên: Pháp mê muội, tăm tối ngũ 
ngầm trong cơ tánh. 

Chi pháp: Tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ. 

8. Kiết sử (samyojana) có 2 loại: 

Kiết sử theo lý Kinh Tạng có 10: 


- Dục ái kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh dính 
mắc trong ngũ dục. 


Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 


- Sắc ái kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh dính 
mắc vào cõi sắc giới hoặc thiền hữu sắc. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến. 

- Vô sắc ái kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh dính 
mắc vào cõi vô sắc giới hoặc thiền vô sắc. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến. 


- Phẫn uất kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh trong 
trạng thái nóng nảy giận dữ. 


Chi pháp: Tâm sở sân hợp trong 2 tâm sân. 
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- Ngã mạn kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh hiện 
bày sự tự cao chấp ta. 


Chi pháp: Tâm sở ngã mạn hợp trong 4 tâm tham 
bất tương ưng kiến. 

- Tà kiến kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh trong 
quan kiến sai lầm. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham tà 
kiến. 

- Giới cấm thủ kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh 
trong việc làm sai. 


Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 


- Hoài nghỉ kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh trong 
trạng thái lưỡng lự ngờ vực trong điều đáng tin. 

Chi pháp: Tâm sở hoài nghỉ hợp trong tâm sỉ hoài nghi. 

- Phóng dật kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh 
hiện bày trạng thái phóng tán. 

Chi pháp: Tâm sở phóng dật hợp trong 12 tâm bất 
thiện. 

- Vô minh kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh hôn 
ám lầm lạc không nhận thức theo sự thật. 

Chi pháp: Tâm sở si hợp trong 12 tâm bất thiện. 

Kiết sử theo lý Thắng Pháp có 10: 


- Dục ái kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh dính 
mắc trong ngũ dục. 


Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 


VÀ VỊ 


- Hữu ái kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh dính 
mắc trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới hoặc thiền hữu 
sắc, thiền vô sắc. 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến. 

- Phẩn uất kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh có 
trạng thái bực tức giận dữ. 

Chi pháp: Tâm sở sân hợp trong 2 tâm sân. 

- Ngã mạn kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh hiện 
bày sự tự cao chấp ta. 

Chỉ pháp: Tâm sở ngã mạn hợp trong 4 tâm tham 
bất tương ưng kiến. 

- Tà kiến kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh trong 
quan kiến sai lầm. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Giới cấm thủ kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh 
trong việc làm sai quấy. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Hoài nghi kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh ngờ 
vực lưỡng lự trong điều đáng tin. 

Chỉ pháp: Tâm sở hoài nghi hợp trong tâm sỉ hoài nghi. 

- Tật kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh có trạng 
thái ganh ghét đức hạnh và lợi ích của người khác. 

Chi pháp: Tâm sở tật hợp trong 2 tâm sân. 
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- Lận kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh có trạng 
thái bỏn sản keo kiệt tài sản hoặc đức tánh tốt của mình. 

Chi pháp: Tâm sở lận hợp trong 2 tâm sân. 

- Vô minh kiết sử: Pháp trói buộc chúng sanh có trạng 
thái hôn ám mê muội không nhận thức theo sự thật. 

Chi pháp: Tâm sở sỉ hợp trong 12 tâm bất thiện. 

9. Phiền não (kilesa) có 10: 

- Tham: Pháp bợn nhơ vấn đục làm cho thỏa thích 
hân hoan trong cảnh hiệp thế,... 

Chi pháp: Tâm sở tham hợp trong 8 tâm tham. 

- Sân: Pháp bợn nhơ vẩn đục làm cho bất bình giận 
dữ không hài lòng. 

Chi pháp: Tâm sở sân hợp trong 2 tâm sân. 

- Sỉ: Pháp bợn nhơ vẩn đục làm cho lầm lạc mê mờ. 

Chi pháp: Tâm sở si hợp trong 12 tâm bất thiện. 

- Ngã mạn: Pháp bợn nhơ vấn đục làm cho tự cao 
chấp ta. 

Chi pháp: Tâm sở ngã mạn hợp trong 4 tâm tham 
bất tương ưng kiến. 

- Tà kiến: Pháp bợn nhơ vấn đục làm cho quan kiến 
sai lầm. 

Chi pháp: Tâm sở tà kiến hợp trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến. 

- Hoài nghỉ: Pháp bợn nhơ vẩn đục làm cho phân 
vân do dự trong điều đáng tin. 
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Chi pháp: Tâm sở hoài nghỉ hợp trong tâm sỉ hoài nghi. 

- Hôn trầm: Pháp bợn nhơ vẩn đục làm cho dã dượi. 

Chi pháp: Tâm sở hôn trầm hợp trong 5 tâm bất thiện 
hữu trợ. 

- Phóng dật: Pháp bợn nhơ vẩn đục làm cho lao chao 
tán loạn. : 

Chỉ pháp: Tâm sở phóng dật hợp trong12 tâm bất 
thiện. 

- Vô tàm: Pháp bợn nhơ vẩn đục làm cho không hổ 
thẹn đối với ác hạnh. 

Chi pháp: Tâm sở vô tàm hợp trong 12 tâm bất 
thiện. 

- Vô quý: Pháp bợn nhơ vẩn đục làm cho không 
ghê sợ đối với ác hạnh. 

Chi pháp: Tâm sở vô quý hợp trong 12 tâm bất thiện. 


4. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn trình bày đến chỉ pháp cả 
9 nhóm trong bất thiện tập yếu và định nghĩa “từ” 
akusalasangaha rrình bày theo thứ loại? 

Đáp: Kệ ngôn trình bày đến chỉ pháp cả 9 nhóm 
trong bất thiện tập yếu như sau: 

1. Nhóm lậu, bộc, kết và phược chỉ pháp chơn đế 
thì mỗi loại có 3. Thủ chỉ pháp chơn đế có 2. Cái chỉ 
pháp chơn đế có 8. 

2. Tiềm miên chi pháp chơn đế có 6. Kiết sử chỉ 
pháp chơn đế có 9. Phiền não chỉ pháp chơn đế có 10. 
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“Từ” Akusalasangaha được trình bày: 
“Ekantäkusalajatikanam oghacatukkadinam sangahoti = 
Akusalasangaho”. Tổng hợp nhóm thực tánh pháp như tứ 
bộc... đều là giống bất thiện nên gọi là bất thiện tập yếu. 


5. Vấn: Thường được nghe “Các vị A La Hán không 
có lậu hoặc, nên được gọi là lậu tận (khinäsava ) 
là bậc đoạn tuyệt lậu hoặc”. Vậy hãy giải thích chi 
tiết về lậu hoặc theo nguyên tắc cơ bản? 

Đáp: Lậu hoặc theo nguyên tắc cơ bản có nội dung: 
Lậu hoặc là vật bị ngâm ủ, thấm rĩ thời gian thật lâu 
nhưng không rõ lâu bao nhiêu. Trong nơi đây lậu hoặc 
tức là tham, tà kiến, sỉ có thực tánh giống như rượu. 

Bởi vì, rượu là chất rỉ ra từ vật bị ngâm ủ lâu ngày. Do 

đó, Đức Phật không thuyết giảng tâm sở bất thiện khác 

làm các lậu hoặc. 


6. Vấn: Hãy giải thích bộc và kết cùng nêu định nghĩa 
lên trình bày? 

Đáp: 

* “Bộc” (ogha): Là pháp ngập tràn cuốn trôi tất cả 
chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh đắm chìm trong 
vòng luân hồi cho đến đọa xứ giống như dòng nước. 

Giải thích: Dòng nước mặc nhiên trôi dạt nhưng khi 
có vật hoặc chúng sanh nào rơi xuống tức thì dòng 
nước dấy động làm vật hoặc chúng sanh đó tràn ngập 
nước và ngay sau đó cuốn trôi đi, làm cho vật hoặc 
chúng sanh đó đắm chìm không có cơ hội trồi lên được. 
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Pháp có thực tánh giống như dòng nước có 4 loại: 
1. Tham có thực tánh thỏa thích vừa lòng trong cảnh 
ngũ dục, gọi là dục bộc. 


2. Tham có thực tánh thỏa thích vừa lòng trong cõi 
sắc giới, vô sắc giới, thiển hữu sắc, thiền vô sắc, gọi 
là hữu bộc. 

3. Kiến có thực tánh hiểu sai chấp lầm trong danh 
sắc ngũ uẩn là thân ta, ta, họ, nữ, nam.. gọi là kiến bộc. 


4. Sỉ có thực tánh hôn ám không biết được sự thật 
của danh sắc ngũ uẩn, không phải là thân ta, không 
phải là ta, không phải là họ, không phải là nữ, không 
phải là nam... gọi là vô minh bộc. 

Do đó, phàm nhân có mạng sống hiện hữu trên thế 

gian thì vẫn còn sự thỏa thích hài lòng trong ngũ dục, tà 
kiến và vô minh. Cho dù kiếp này được sanh làm người 
có địa vị cao sang hay chư thiên cũng vẫn còn đang đắm 
chìm trong vòng luân hồi. Vẫn phải tái hiện trở lại tiếp 
tục sanh tử và nguy cơ chìm đắm trong khổ cảnh vẫn 
còn lăm le phía trước. Còn người đắc thiền, không có 
sự thỏa thích trong ngũ dục nhưng vẫn còn sự hài lòng 
trong sự an lạc của thiền. Vị ấy sanh làm phạm thiên 
nhưng tánh chất tà kiến, vô minh cũng vẫn còn hiện 
hữu. Vì vậy, người đắc thiền cho dù tự thể sẽ được sanh 
làm người, chư thiên, phạm thiên nhưng cũng vẫn gọi là 
người bị chìm đắm trong vòng luân hồi. Khi chưa có cơ 
hội vượt lên khỏi để chứng đạt Níp Bàn thì kể từ kiếp thứ 
3 trở đi, nếu người đó thiếu 5 điều cụ túc (sampatti) vẫn 
còn nguy cơ đắm chìm trong khổ cảnh nữa. 
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Cụ túc (sampatti) có 5 điều: 

1. Là người đã từng tạo phước để dành khi trước 
(pubbe ca katapuññatã). 

2. Được ở trong nước có chánh pháp và bậc chân 
nhân (patiruipadesavasa). 

ở. Được hội ngộ thân cận với bậc chân nhân 
(sappuristpanissaya). 

4. Được nghe chánh pháp (saddhammasavana). 

9. Luôn giữ thân, ngữ, ý theo lẽ chánh 
(attasammapaniihi). 

Tất cả phạm thiên khi mệnh chung, tái sanh lại làm 
người, chư thiên thì có tà kiến nhiều hơn người thường 
khó mà sửa đổi hay làm cho chấm dứt được. Do đó, 
các tà kiến như thường kiến.. lan tràn cùng khắp thế 
gian cũng do nhóm người này hướng dẫn chỉ dạy. Vì 
vậy, nhân loại hay chư thiên nếu thiếu 5 điều cụ túc, 
khi mệnh chung rồi cũng trở lại chìm đắm rơi vào khổ 
cảnh nữa do mãnh lực của tà kiến bộc và vô minh bộc 
còn hiện hữu trong cơ tánh. 

Còn bậc đã chứng đắc Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm 
cho dù đã loại trừ tà kiến hoàn toàn nhưng vẫn còn vô 
minh và vui thích vừa lòng trong ngũ dục (dục bộc). Do 
nhân này, mới chìm đắm trong dòng nước của lạc cảnh 
dục giới (kãmasugatibhũmi) nhưng không còn chìm đắm 
trong khổ cảnh. 

Còn bậc A Na Hàm cũng vẫn còn lo âu trong sự an 
lạc liên quan đến thiền và sanh làm phạm thiên (hữu 
bộc) do mãnh lực của bộc này, mới làm cho bậc A Na 


Pu k, 


Hàm tiếp tục chìm đắm trong phạm thiên giới, giống 
như người bị ngập chìm ven bờ sông nơi mà nước sâu 
chỉ tới eo lưng. 

Theo nội dung đã đề cập thì tham, tà kiến, si mới 
được gọi là bộc. Như định nghĩa: “Avattharitvã hanantiti 
= Oghã (và) Avahananti osIdäpentt: oghä, oghaviyati = 
Oghã”. Pháp làm tràn ngập cuốn trôi tất cả chúng sanh, 
gọi là bộc (tức dòng nước). Hoặc pháp làm cho tất cả 
chúng sanh chìm đắm, gọi là bộc. Pháp tràn ngập cuốn 
trôi tất cả chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh chìm 
đắm trong vòng luân hồi và rơi vào khổ cảnh, gọi là bộc 
(tức tham, tà kiến, sỉ). 

* “Kết” (yoga): Pháp làm cho tất cả chúng sanh dính 
liền trong khổ luân hồi, không cho thoát khỏi được, gọi 
là kết. 

Giải thích: Tất cä chúng sanh phải luân hồi sanh 
tử trong khổ luân hồi không có cơ hội thoát khỏi được 
cũng do mãnh lực của kết: 

Kết có 4: 

1. Tham có thực tánh thỏa thích trong cảnh ngũ 
dục, gọi là dục kết. 

2. Tham có thực tánh vừa lòng trong cõi sắc giới, 
vô sắc giới, thiền hữu sắc, thiền vô sắc, gọi là hữu kết. 


3. Kiến có thực tánh hiểu sai chấp lầm trong danh 
sắc ngũ uẩn là thân ta, ta, họ nữ, nam... gọi là kiến kết. 


4. S¡ có thực tánh mê muội không biết sự thật của 
danh sắc ngũ uẩn không phải là thân ta, không phải là 
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ta, không phải là họ, không phải là nữ, không phải là 
nam.. gọi là vô minh kết. 

Ví như chất keo dán hai vật dính lại không cho tách 
rời ra được. Tham, tà kiến, sỉ cũng dán tất cả chúng 
sanh dính liền trong khổ luân hồi không cho thoát được 
như vậy. Tham, tà kiến, si giống như chất keo, hai vật 
thì một vật giống như tất cả chúng sanh, một vật nữa 
giống như những kiếp sống tức luân hồi khổ. 

Có một lý khác, như con bò bị kéo xe, dù đi trên bất 
cứ con đường nào nó cũng phải luôn kéo theo chiếc 
xe dính liền với nó. Giống như tất cả chúng sanh lòng 
vòng trong khổ luân hồi không thoát khỏi được cũng 
do bị tham, tà kiến, si cột trói. Con bò như tất cả chúng 
sanh, chiếc xe bò như cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới 
hình thành khổ luân hồi, sợi dây cột dính con bò với 
chiếc xe giống như tham, tà kiến, sỉ. 

Như vậy, sự cột trói tất cả chúng sanh dính liền trong 
khổ luân hồi của tứ kết cũng diễn tiến tương tự như tứ 
bộc. Do nhân này, Đức Phật mới thuyết giảng tham, tà 
kiến, sỉ là kết. Như định nghĩa: “Vattasmim satte yojentiiti 
= Yogä”. Pháp cột trói chúng sanh dính liền trong luân 
hồi khổ như các cõi sai biệt, gọi là kết. 


7. Vấn: Hãy dịch và giải thích định nghĩa: “Kayam 
ganthentiti = Kãyagantha (và) Kayena kayam 
ganthentiti = Kayagantha”. Và hãy trình bày sự 
khác biệt giữa tham ác (abhijjhä), sân ác (byäpäda) 
thuộc ý ác hạnh với tham ác, sân ác của phược 
(gantha). 
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Đáp: “Pháp cột thắt vào danh thân, gọi là thân phược. 
Hoặc pháp cột thắt vào giữa danh thân sắc thân trong 
kiếp hiện tại với danh thân sắc thân trong kiếp quá khứ, 
gọi là thân phược”. 

Giải thích: 

Phược ám chỉ đến vật cột thắt chúng sanh móc vào 
nhau giống như dây xích sắc. Dây xích sắc được hình 
thành bởi những cái khoen móc nối nhau, cũng như 
tham, tà kiến, sân này là danh thân sắc thân móc dính 
liền vào tất cả chúng sanh. 


Sự khác biệt giữa tham ác (abhijjha) và sân 
ác (byapada) thuộc ý ác hạnh với tham ác và sân 
ác của phược như sau: Tham ác thuộc ý ác hạnh 
mà thuộc tham thô... được xếp vào tham ác thân 
phược (abhijjhäkayagantha), sân ác thuộc ý hạnh mà 
thuộc sân thô.. được xếp vào sân độc thân phược 
(byäpadakayagantha). 


8. Vấn: Upadäna (ihủ) khi phân ra có bao nhiêu câu, 
có ý nghĩa như thế nào? 
Đáp: Upadana khi phân câu ra được hai câu là Upa 
+ adãna. Upa là sự chắc chắn, ãdãna là sự nắm giữ. 
Khi gom hai từ lại với nhau là sự nắm giữ chắc chắn 
(chấp thủ) trong cảnh Như định nghĩa: “Upädiyantiti = 
Upädänãni” Pháp chấp cứng trong cảnh, gọi là thủ. 


9. Vấn: Đa số con người ta thường không hài lòng ưa 
thích trong việc tạo phước bố thí, trì giới, tu tiến bởi 
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do pháp gì ngăn trở và pháp ngăn án việc làm thiện 

có bao nhiêu? 

Đáp: Người ta thường không hài lòng ưa thích trong 
việc tạo phước bố thí, trì giới, tu tiến bởi do mãnh lực 
của pháp các ngăn che là dục dục cái,... và làm cho 
thiền đã chứng đắc hoại đi. 

Pháp ngăn che trong việc làm thiện có 6: 

1. Dục dục cái. 

2. Sân độc cái. 

3. Hôn thụy cái. 

4. Trạo hối cái. 

5. Hoài nghỉ cái. 

6. Vô minh cái. 

Như người không có đức tin đối với Phật Giáo... thì 
thiện pháp có thể sanh lên thì không có cơ hội sanh lên 
bởi do tham, sân... là pháp ngăn che thiện pháp. Chính 
vì vậy tham, sân... mới gọi là triền cái. 


10.Vấn: Phiển não không được gọi là tiềm miên 

(anusaya) có bao nhiêu loại? Và phiền não được 

gọi là tiềm miên là phiền não loại nào? 

Đáp: Phiền não không được gọi là tiềm miên có 2 
loại: pariyutthänakilesa (phiền não thô) và vitikkamakilesa 
(phiền não vi phạm). 

Phiền não được gọi là tiềm miên là loại phiền não 
ẩn tàng trong cơ tánh của tất cả chúng sanh chưa sanh 
lên thành đổng lực của lộ tâm. Như định nghĩa: “Santäne 
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anu anu sentiti = Anusayä”. Pháp ngũ ngầm tiếp diễn 
theo danh sắc, gọi là tiềm miên. Hoặc có nghĩa khác 
nữa: “Anuripam kãranam labhitva senti uppaJjantiti: 
Anusayä”. Pháp khi có nhân thích hợp thì thường sanh 
lên, gọi là tiềm miên. 


11. Vấn: Hãy nêu ví dụ so sánh giữa 3 phiền não, như phiền 
não tiềm miên,... và hãy trình bày thiện có khä năng 
diệt trừ cä 3 phiền não như phiên não tiềm miên, ..? 
Đáp: Phiển não tiểm miên (anusayakilesa), phiền 

não thô (pariyutthanakilesa) phiển não vi phạm 

(vitikkamakilesa), cả 3 loại được so sánh giống như cây 

que diêm: 

Phiền não tiềm miên giống như diêm sanh trên đầu 
que diêm. Các cảnh tiếp chạm bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý giống như lấy que diêm quẹt vào cạnh đánh lửa 
của hộp quẹt thì phát ra được lửa, lửa này giống như 
phiền não thô. Và khi đem lửa này đi đốt cháy một vật 
nào thì giống như phiền não vi phạm. 

Thiện có thể diệt trừ cả nhóm phiền não này theo 
từng phần riêng biệt: 

1. Thiện của giới (silakusala) có thể diệt trừ phiền 
não vi phạm. 

2. Thiện của định (samadhikusala) có thể diệt trừ 
phiền não thô. 

3. Đạo tuệ (paññamagga) có thể diệt trừ phiền 
não tiềm miên. 
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12. Vấn: Do nhân nào gọi là sự thỏa thích (tham), sự 
nóng giận (sân), sự tự cao (ngã mạn),.. là kiết sử 
(samyojana)? Hãy giải thích và nêu định nghĩa lên 
trình bày? 

Đáp: Việc gọi là tham, sân, ngã mạn... là kiết sử bởi 
vì tham, sân, ngã mạn... hằng cột trói tất cả chúng sanh 
không cho thoát khỏi luân hồi khổ. 

Giải thích: 

Trong cơ tánh của tất cả phàm nhân hằng có một 
loại pháp tánh giống như 10 sợi dây thừng cột trói tất 
cả chúng sanh không cho thoát khỏi khối đau khổ. Nếu 
bị một hay hai, ba... trong mười sợi dây đó cột chặt 
rồi, thì sợi dây đó sẽ dẫn dắt chúng sanh vào cõi liên 
quan với kiết sử đó, bởi nương vào nghiệp mà chúng 
sanh đó tạo ra. Như định nghĩa: “Samyojenti bandhantiti 
= Samyojanäni”. Pháp trói buộc tất cả chúng sanh, gọi 
là kiết sử. 

13. Vấn: Hãy phân tích và giải thích 10 kiết sử theo hạ 
phần kiết sử và thượng phần kiết sử theo lý Kinh và 
lý Thắng Pháp? 

Đáp: 

* Phân tích 10 kiết sử theo lý Kinh về hạ phần kiết 
sử và thượng phần kiết sử: 

- Hạ phần kiết sử có 5: Thân kiến, hoài nghi, giới 
cấm thủ, dục ái, sân hận. 

- Thượng phần kiết sử có 5: Sắc ái, vô sắc ái, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh. 


229 


* Phân tích 10 kiết sử theo lý Thắng Pháp về hạ 
phần kiết sử và thượng phần kiết sử: 

- Hạ phần kiết sử có 7: Thân kiến, hoài nghỉ, giới 
cấm thủ, dục ái, sân hận, tật, lận. 

- Thượng phần kiết sử có 3: Ngã mạn, hữu ái, vô minh. 

Giải thích: 

Tất cả phàm nhân không đắc thiền thì dục ái kiết 

sử luôn trói buộc và nếu người đó tạo ác hạnh thì 

phẩn uất kiết sử luôn trói buộc... Mười kiết sử phân 
ra thành hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử trong 
paramatthadipanimahätikã trình bày: Kiết sử bị triệt tiêu 
bởi 3 đạo thấp gọi là hạ phần kiết sử. Kiết sử bị triệt 
tiêu bởi A La Hán Đạo gọi là thượng phần kiết sử. 


14. Vấn: Khi đang ngủ say thì tâm của người đó trong sáng 
vô tư, hành vi của thân ngữ cũng không có những dấu 
hiệu đáng ghê tởm, kinh sợ, khinh bỉ. Nhưng khi người 
đó thức dậy rồi thì tâm cũng biến đổi đôi khi mang 
dáng vấp của sầu muộn, đôi khi bị sôi động cuộn tràn 
tạo tác hành vi của thân ngữ có những dấu hiệu làm 
cho người xung quanh ghê tởm, kinh sợ, khinh rễ. Sự 
việc diễn tiến như vậy do mãnh lực của pháp nào? Và 
nhóm pháp này khi tính theo chỉ tiết có bao nhiêu và 
phương cách tính như thế nào? 

Đáp: Sự việc này do mãnh lực của phiền não, có 

10 phiền não: 

1- Phiền não tham. 
2- Phiền não sân. 
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3- Phiền não sỉ. 

4- Phiền não ngã mạn. 

5- Phiền não tà kiến. 

6- Phiền não hoài nghi. 

7- Phiền não hôn trầm. 

8- Phiền não phóng dật. 

9- Phiền não vô tàm. 

10- Phiền não vô úy. 

Nhóm pháp này khi tính theo chỉ tiết có 1500 phiền 
não, phương cách tính như sau: 


Cảnh làm nhân cho 10 phiền não sanh lên được có 
150 (gồm có 53 danh pháp, 18 sắc thành tựu, 4 sắc 
tướng = 75; nội thân có 75, cảnh ngoại thân tức vật hữu 
thức và vô thức có 75 = 150). 150 nhân cho 10 phiền 
não = 1500 phiền não. 


(53 danh pháp + 18 sắc thành tựu + 4 sắc tướng) x_ 
2 loại x 10 phiền não = 1500 phiền não. 


15. Vấn: Hãy trình bày pháp bất thiện sau đây: 
a) Pháp thành lậu nhưng không thành phược. 
b) Pháp thành phược nhưng không thành lậu. 
c) Pháp vừa thành lậu cũng vừa thành phược. 


d) Pháp vừa không thành lậu cũng vừa không 
thành phược. 


e) Pháp thành triền cái nhưng không thành kiết sử. 
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f) Pháp thành kiết sử nhưng không thành triền cái. 

g) Pháp vừa thành triển cái cũng vừa thành kiết sử. 

h) Pháp vừa không thành triền cái cũng vừa không 
thành kiết sử. 

j) Pháp thành tiêm miên nhưng không thành phiên não. 

j) Pháp thành phiên não nhưng không thành tiềm miên. 

k) Pháp vừa thành tiêm miên cũng vừa thành 
phiền não. 

J) Pháp vừa không thành tiềm miên cũng vừa không 
thành phiền não. 

Và pháp bất thiện thuộc lậu, bộc, kết, phược, thủ, 


triển cái, tiềm miên, kiết sử, phiên não là gì? Pháp bất 
thiện không thuộc cả 9 nhóm này là gì? 


Đáp: 

a) Pháp thành lậu nhưng không thành phược: Tâm 
SỞ SỈ 

b) Pháp thành phược nhưng không thành lậu: Tâm 
Sở sân. 

c) Pháp vừa thành lậu cũng vừa thành phược: Tâm 
sở tham, và tâm sở tà kiến. 

d) Pháp vừa không thành lậu cũng vừa không thành 
phược: 12 tâm bất thiện và 23 tâm sở (trừ 4 chỉ pháp). 

e) Pháp thành triển cái nhưng không thành kiết sử: 
Tâm sở hồn trầm, thụy miên, hối. 

f) Pháp thành kiết sử nhưng không thành triển cái: 
Tâm sở ngã mạn, tà kiến, tật, lận. 
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g) Pháp vừa thành triển cái cũng vừa thành kiết sử: 
Tâm sở tham, sân, si, phóng dật, hoài nghi. 

h) Pháp vừa không thành triển cái cũng vừa không 
thành kiết sử:12 tâm bất thiện và 15 tâm sở (trừ 12 chỉ 
pháp). 

¡) Pháp thành tiềm miên nhưng không thành phiền 
não: Không có. 

j) Pháp thành phiền não nhưng không thành tiểm 
miên: Tâm sở Hôn trầm, vô tàm, vô úy, phóng dật. 

k) Pháp vừa thành tiềm miên cũng vừa thành phiền 
não: Tâm sở tham, sân, sỉ, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi. 

I) Pháp vừa không thành tiềm miên cũng vừa không 
thành phiền não: 12 tâm bất thiện và 17 tâm sở (trừ 10 
chỉ pháp). 

Và pháp bất thiện thuộc lậu, bộc, kết, phược, thủ, 
triển cái, tiềm miên, kiết sử, phiền não cả 9 nhóm này: 
Tâm sở tham. 

Pháp bất thiện không thuộc cả 9 nhóm này: 12 tâm 
bất thiện, 13 tâm sở tợ tha đồng sanh với tâm bất thiện. 


Chấm Dứt Bất Thiện Tập Yếu 


M.CE, 


HỖN HỢP TẬP YẾU 
(Missakasangaha) 


16. Vấn: Trong hỗn hợp tập yếu có bao nhiêu nhóm 
pháp và nói theo loại thì có bao nhiêu? 
Đáp: Trong hỗn hợp tập yếu có 7 nhóm pháp: 

. Nhân. 

. Chỉ thiền. 

. Chi đạo. 

Quyền. 

Lực. 

. Trưởng. 

7. Vật thực. 


Khi nói theo loại có 64 pháp: 6 nhân, 7 chi thiền, 12 
chi đạo, 22 quyền, 9 lực, 4 trưởng, 4 thực. 
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17. Vấn: Hãy trình bày ý nghĩa và chi pháp của pháp 
như sau: 6 nhân, 7 chi thiền, 12 chỉ đạo? 


Đáp: Ý nghĩa và chi pháp của nhóm pháp này 
như sau: 
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- Nhân có 6: Nhân tham, nhân sân, nhân sỉ, nhân 
vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. 


- Chi thiền có 5: Tầm, tứ, hỷ là tâm sở hỷ, tâm sở 
nhất hành phối hợp trong 79 tâm (trừ ngũ song thức). 

- Chỉ đạo có 12: 

Chánh kiến là tâm sở trí tuệ. 

Chánh tư duy là tâm sở tầm phối hợp với tâm tịnh hảo. 

Chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ. 

Chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp. 

Chánh mạng là tâm sở chánh mạng. 

Chánh tỉnh tấn là tâm sở cần hợp tâm tịnh hảo. 

Chánh niệm là tâm sở niệm. 

Chánh định là tâm sở nhất hành hợp tâm tịnh hảo. 

Tà kiến là tâm sở tà kiến. 

Tà tư duy là tâm sở tầm hợp tâm bất thiện. 

Tà tinh tấn là tâm sở cần hợp tâm bất thiện. 

Tà định là tâm sở nhất hành hợp 11 tâm bất thiện 
ngoài sỉ hoài nghỉ. 

18. Vấn: Hãy phân tích 22 quyền theo tâm, tâm sở, sắc 
pháp và hãy trình bày ý nghĩa của 22 quyền theo - 
từng phần riêng biệt? 

Đáp: Phân tích 22 quyền theo tâm, tâm sở, sắc pháp 
như sau: 


Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân 
quyền, nữ quyền, nam quyền gom lại thành 7 sắc quyền. 
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Mạng quyền là tâm sở và sắc pháp. 

_Ý quyền là tâm. 

Lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả 
quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, 
tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền gom 
lại thành 13 tâm sở. 


Ý nghĩa của 22 quyền theo từng phần riêng biệt 
như sau: 

1- Nhãn quyền: Pháp cai quản trong sự thấy. 

2- Nhĩ quyền: Pháp cai quản trong sự nghe. 

3- Tỷ quyền: Pháp cai quản trong sự ngửi. 

4- Thiệt quyền: Pháp cai quản trong sự nếm. 


5- Thân quyền: Pháp chủng cai quản trong sự 
xúc chạm. 


6- Nữ quyền: Pháp cai quản giới tánh nữ. 
7- Nam quyền: Pháp cai quản giới tánh nam. 


8- Mạng quyền: Pháp cai quản trong việc bảo tồn 
danh và Sắc. 


9- Ý quyền: Pháp cai quản trong việc biết cảnh. 
10- Lạc quyền: Pháp cai quản cảm giác lạc thân. 
11- Khổ quyền: Pháp cai quản cảm giác khổ thân. 
12- Ưu quyền: Pháp cai quản cảm giác khổ tâm. 
13- Hỷ quyền: Pháp cai quản cảm giác lạc tâm. 
14- Xả quyền: Pháp cai quản cảm giác bình thản. 


15- Tín quyền: Pháp cai quản trong việc tin tưởng 
điều đáng tin. 
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16- Tấn quyền: Pháp cai quản trong sự nỗ lực. 

17- Niệm quyển: Pháp cai quản trong việc ghi 
nhớ đúng. 

18- Định quyền: Pháp cai quản trong việc vững trú 
trong nhất cảnh. 

19- Tuệ quyền: Pháp cai quản trong việc nhận thức 
đúng sự thật. 


20- Vị Tri quyền: Pháp cai quản trong việc liễu tri 
Tứ Thánh Đế mà mình chưa từng biết. 

21- Dĩ Tri quyền: Pháp cai quản trong việc liễu tri 
Tứ Thánh Đế mà mình đã từng biết. 

22- Cụ Tri Quyền: Pháp cai quản trong việc liễu tri 
Tứ Thánh Đế sau cùng. 


19. Vấn: Hãy phân tích 9 lực theo tịnh hảo và vô tịnh 
hảo và trình bày ý nghĩa của từng lực và chi pháp 
của tứ trưởng và tứ thực? 

Đáp: 
Phân tích 9 lực theo tịnh hảo và vô tịnh hảo như sau: 


Tín lực, niệm lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực gom lại 
thành 5 tịnh hảo. 


Vô tàm lực, vô quý lực gom lại thành 2 vô tịnh hảo. 


Tấn lực, định lực gom cả 2 lại thành tịnh hảo và vô 
tịnh hảo. 


Trình bày ý nghĩa của 9 lực như sau: 


1- Tín lực: Pháp không dao động trong việc tin điều 
đáng tin. 
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2- Tấn lực: Pháp không dao động trong việc 
chuyên cần. 

3- Niệm lực: Pháp không dao động trong việc ghi 
nhớ đúng. 

4- Định lực: Pháp không dao động trong việc vững 
trú trong nhất cảnh. 

5- Tuệ lực: Pháp không dao động trong việc nhận 
thức đúng sự thật. 

6- Tàm lực: Pháp không dao động trong việc hổ 
thẹn ác hạnh. 

7- Quý lực: Pháp không dao động trong việc ghê sợ 
ác hạnh. 

8- Vô tàm lực: Pháp không dao động trong việc 
không hổ thẹn đối với ác hạnh. 

9- Vô quý lực: Pháp không dao động trong việc 
không ghê sợ đối với ác hạnh. 

Trình bày chi pháp của tứ trưởng theo tuần tự như sau: 

1. Dục trưởng: Chi pháp là tâm sở dục hợp với 52 
hoặc 84 tâm đống lực đa nhân. 

2. Cần trưởng: Chi pháp là tâm sở cần hợp với 52 
hoặc 84 tâm đồng lực đa nhân. 

3. Tâm trưởng: Chỉ pháp là 52 hoặc 84 tâm đổng lực 
đa nhân. 

4. Thẩm trưởng: Chỉ pháp là tâm sở trí tuệ hợp với 
34 hoặc 66 tâm đồng lực đa nhân. 

Trình bày chi pháp của tứ thực theo tuần tự như sau: 

1. Đoàn thực: Chi pháp là chất bổ trong các thức ăn. 
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2. Xúc thực: Chi pháp là tâm sở xúc. 
3. Tư niệm thực: Chi pháp là tâm sở tư. 
4. Thức thực: Chi pháp là tất cả tâm. 


20. Vấn: Tâm sở nào trong sát na đồng sanh với một 
nhóm tâm mà không là chỉ thiền, chỉ đạo, quyền, 
lực? Hãy trình bày tên của nhóm tâm đó cùng với 
dẫn chứng? 

Đáp: Một số tâm sở trong sát na đồng sanh với 
nhóm tâm mà không là chi thiền, chi đạo, quyền, lực: 

a. Tâm sở thọ, tâm sở nhất hành hợp trong ngũ 
song thức không là chỉ thiền. 

b. Tâm sở nhất hành khi hợp trong: 

18 tâm vô nhân không là chỉ đạo. 

16 tâm vô cần không là định quyền và định lực 

Tâm si hoài nghỉ không là tà định, định quyền, 
định lực. 

Tâm sở tầm hợp trong 8 tâm vô nhân (trừ ngũ song 
thức) không là chỉ đạo. 

Tâm sở cần hợp trong tâm Ưng Cúng vi tiếu, tâm 
khai môn không là chỉ đạo. 

Như dẫn chứng Palï trình bày: “Pañcaviññãnesu 
jhãnangani ahetukesu maggangäni na labbhanti tathã 
aviryesu ekaggatäa indriyabalabhävam na gacchati 
vicikicchacitte pana maggabhävam pï”. “Trong tâm ngũ 
song thức thường không có chỉ thiền, trong 18 tâm vô 

nhân thường không có chỉ đạo, tâm sở nhất hành hợp 
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trong 16 tâm vô cần thường không đưa đến định quyền 
và định lực, tâm sở nhất hành hợp trong tâm sỉ hoài nghi 
thường không đưa đến tà định, định quyền và định lực”. 


21. Vấn: Kệ ngôn trình bày chi pháp trong hỗn hợp tập 
yếu cả 7 nhóm đó trình bày như thế nào? Khi dịch 
nội dung thì dịch ra sao? 

Đáp: Kệ ngôn trình bày chỉ pháp cả 7 nhóm trong 
hỗn hợp tập yếu: 

1- Chahetu pañcajhãnangã... 

2- Cattärodhipati vutta... 

Có nội dung như sau: 

1. Nhân khi nói theo chi pháp chơn đế có 6: Nhân 
tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, 
nhân vô sỉ. 

2. Trưởng khi nói theo chi pháp chơn đế có 4: Dục 
trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. 


22. Vấn: Hãy trình bày định nghĩa các câu sau đây: 
. Hỗn hợp tập yếu (missakasangaha). 

. Nhân (hetu). 

. Chỉ thiền (jhãnanga). 

. Chi đạo (magganga). 

. Quyền (indriya). 

. Lực (bala). 

. Trưởng (adhipati). 

. Vật thực (ahãra). 
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Đáp: Định nghĩa các câu này như sau: 

1. “Hỗn hợp tập yếu: 

“Kusaläkusaläbyakatamissakanam hetuchakkadinam 
sangahoti = Missakasangaho” Nhóm pháp trợ giúp cho 
những thực tánh pháp như 6 nhân... thuộc thiện, bất 
thiện, vô ký tập hợp lại, gọi là hỗn hợp yếu hiệp. 

2. “Nhân”: 

Hinoti vattati phalam  Etehi iti hetavo 

Laddhähetu te thirã ˆ Rubramuläva padapä. 

Nhóm pháp làm cho thành quả sanh lên, gọi là 
nhân. Nghĩa là tất cả pháp được hỗ trợ từ nhân thường 
có thực tánh vững vàng trong cảnh tựa như cây cối có 
gốc rễ chắc chắn phát triển mạnh mẽ. 


3. “Chỉ thiền”: 
Alambamupanijjhenti  Tti jhãnãni vuccare 
Jhãpenti vã paccanike Ttipi jhanasaññitã” 


Nhóm pháp gom tâm vào cảnh như đề mục biến xứ 
(kasina)... gọi là thiền. Hoặc nhóm pháp hằng thiêu đốt 
pháp nghịch, gọi là thiền. Gồm có 7 chỉ thiền. 

4. “Chi đạo”: 

Sugatyä ca duggatya ca Nibbanassa ca papana 

Tesañca pathabhutatãa  Maggangantti vuccare 

Maggassa va anganiti Magganganiti sammata” 

9 chi pháp mà ngài gọi là chỉ đạo vì là nhân đưa đến 
nhàn cảnh, khổ cảnh và Níp Bàn và trở thành đạo lộ 


đưa đến nhàn cảnh, khổ cảnh và Níp Bàn. Lại nữa, 9 chỉ 
pháp này ngài gọi là chi đạo vì là mỗi chi phần của đạo. 
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5. “Quyền”: 

Indanti paramaissariyam karontiti = Indriyani. Nhóm 
pháp cai quản làm cho mình độc lập tự trị, gọi là quyền”. 

6. “Lực”: 

Balyanti uppanne patipakkhadhamme  sahanti 
maddantiti = Baläni. Nhóm pháp có sức mạnh trấn áp 
pháp nghịch và có sự chịu đựng đối kháng hủy diệt 
pháp nghịch, gọi là lực”. 

7. “Trưởng”: 

Adhinanam pati = Adhipati. Pháp làm chủ các pháp 
liên quan với mình hoặc làm lớn trội hơn các pháp liên 
quan với mình, gọi là trưởng. 

Lại nữa, Adhiko pati = Adhipati. Pháp làm chủ có sức 
mạnh hơn hoặc pháp có sức mạnh lớn trội hơn, gọi là 
trưởng. 

8. “Vật thực”: 

Aharantiti = Ahärä. Pháp đem đến thành quả cho 
mình, gọi là vật thực”. 


23. Vấn: “Thiền” nghĩa là gì và pháp đối nghịch lại chi 
thiền là gì? 

Đáp: Thiền nghĩa là trụ tâm vào cảnh như đề mục 
biến xứ (kasina)... hoặc thiêu đốt pháp đối nghịch nên 
gọi là thiền. 

Pháp đối nghịch lại chỉ thiền: 

- Hôn thụy cái đối nghịch lại tầm. 

- Hoài nghi cái đối nghịch lại tứ. 
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- Sân độc cái đối nghịch lại hÿ. 

- Tham dục cái đối nghịch lại nhất hành. 

- Trạo hối cái và ưu thọ cái đối nghịch lại hỷ thọ và 
xả thọ. 

- Hỷ và thọ hỷ đối nghịch lại ưu thọ. 


24. Vấn: Hãy giải thích câ 9 chi pháp như trí tuệ... được 
gọi là Đạo và Đức Phật Ngài thuyết giảng con đường 
ngoài 12 chỉ đạo có bao nhiêu và nói theo chỉ pháp 
là gì? 

Đáp: 9 chi pháp như trí tuệ... được gọi là đạo bởi 
vì thông thường tất cả chúng sanh luân sanh trong 31 
cõi và bậc đã chứng đắc Níp Bàn luôn phải nương vào 
nhân tức đạo lộ trợ giúp cho chứng đắc. 

Pháp làm nhân và cũng là đạo lộ đưa đến các cõi 
và Níp Bàn gồm có 12 chi đạo: Chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tà kiến, tà tư duy, tà 
tinh tấn, tà định. 

Đức Phật thuyết con đường ngoài 12 chỉ đạo, hiện 
có 4 pháp: Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm. 

Nếu nói theo chỉ pháp thì: 

- Tà ngữ là tâm bất thiện sanh lên liên quan đến ngữ 
ác hạnh. 

- Tà nghiệp là tâm bất thiện sanh lên liên quan đến 
thân ác hạnh. 

- Tà mạng là tâm bất thiện sanh lên liên quan đến 
Sự nuôi mạng trong đường lối sai quấy. 
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- Tà niệm tức tâm bất thiện sanh lên có tưởng dẫn 
đầu trong việc ghi nhớ đến những điều bất thiện. 


25. Vấn: Hãy giải thích “quyền” theo tóm tắt cùng với 
sự phân tích nhóm quyền đó theo lãnh vực như đã 
đề cập? 

Đáp: “Quyền” là pháp cai quản, có khả năng làm 
cho thực tánh pháp đồng sanh phải diễn tiến theo mãnh 
lực của mình như nhãn quyền... làm cho thực tánh pháp 
có liên quan diễn tiến theo mãnh lực của mình. 

Phân tích 22 quyền theo lãnh vực: 

1. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyền, nữ quyền, nam quyền. 

2. Mạng quyền, ý quyền, lạc quyền, khổ quyền. 

3. Hÿ quyền là pháp dục giới... ưu quyền, xả quyền, 
tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền. 

4. Vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền. 


26. Vấn: “Lực là pháp không dao động có sức mạnh 
chịu đựng đối kháng được pháp nghịch. Hãy cho biết 
pháp không dao động là thế nào? Có sức mạnh đối 
kháng được pháp nghịch là thế nào? Hãy giải thích 
cùng nêu dẫn chứng palï không cần phải dịch? 
Đáp: “Lực” là pháp không dao động có sức mạnh 

chịu đựng đối kháng được pháp nghịch. 
Giải thích: 

Sự không dao động có 2 loại: 
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1. Như vị tướng soái không dao động trong phận 
Sự của mình... 

2. Có tiềm lực chịu đựng đối kháng được quân thù. 
Như có. palï dẫn chứng: “Asaddhiye kosajje ca.. Apuññä 
pi tam namike”. 


27. Vấn: Hãy trình bày định nghĩa “trưởng” pháp làm trưởng 
được trong loại đổng lực nào? Hãy dẫn chứng palĩ? 
Đáp: “Trưởng” có định nghĩa: “Adhinänam pati = 

Adhipati”. Pháp làm chủ các pháp liên quan với mình 

hoặc pháp lớn trội hơn các pháp liên quan với mình, 

gọi là trưởng. 

Một lý khác nữa: “Adhiko pati = Adhipati”. Pháp làm 
chủ có sức mạnh hơn hoặc pháp có sức mạnh lớn trội 
hơn, gọi là trưởng. 

Pháp làm trưởng được phải ở trong đổng lực nhị 
nhân hoặc tam nhân. 

Có palT dẫn chứng: “Dvihetukatihetukajavanesvevay 
athäsambhavam adhipatiekova labbhata”. Chỉ trong đống 
lực nhị nhân và tam nhân mới làm trưởng được mà thôi. 


28. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa pháp làm lón 
cai quản của “quyền” với pháp làm lớn cai quản của 
“trưởng” theo chỉ tiết? 

Đáp: Sự khác biệt giữa pháp làm lớn cai quản của 

“quyền” với pháp làm lớn cai quản của “trưởng” như sau: 
Pháp làm lớn cai quản của quyền là trong sát na 

sanh lên thường được nhiều quyền đồng sanh với nhau 
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mà không đối nghịch lại với nhau. Tóm lại pháp làm lớn 
của quyền đồng sanh cùng trong một sát na làm được 
nhiều quyền mà không đối nghịch lại với nhau. 

Còn pháp làm lớn của trưởng thì trong một sát na 
chỉ có một trưởng không thể trong một sát na đồng 
sanh mà có nhiều trưởng được. 


29. Vấn: “Pháp nào đem đến thành quả cho mình pháp 
đó gọi là vật thực”. Hãy giải thích và trình bày sự 
“đem đến” của tứ thực theo từng phần riêng biệt 
cùng nêu palï lên dẫn chứng? 

Đáp: “Đem đến” trong nơi đây nghĩa là làm cho thành 
quả sanh lên và ủng hộ trợ giúp cho tồn tại cùng tăng 
trưởng. Cũng như việc làm được hình thành và phát 
triển cũng nhờ vào người quản lý tận tụy sắp xếp và 
hướng dẫn, nếu thiếu người sắp xếp công việc thì việc 
làm không tiến hành suông sẻ được. Sự sống còn của 
tất cả chúng sanh cũng tương tự như vậy. 

Sự đem đến của tứ thực theo từng phần riêng biệt 
như sau: 

- Đoàn thực (kabalikãrahära) đem đến bọn bát thuần 
sắc vật thực làm cho sanh lên trong cơ tánh của tất cả 
chúng sanh. 

- Xúc thực (phassähära) đem đến thọ, như sự cảm 
giác an lạc, cảm giác đau khổ hay sự thanh thản. 

- Tư niệm thực (manosañcetanahãra) đem đến thức 
tái tục, như tái sanh làm người, chư thiên, phạm thiên, 
chúng sanh, khổ cảnh và thức bình nhật như sự thấy, sự 
nghe, sự ngửi... 
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- Thức thực (viññãnaähãra) đem đến tâm sở và sắc 
nghiệp. 

Có palï dẫn chứng: 

Ojatthamakaruipam ye Vedanam patisandhikam 

Namarupam aharanti Tasmaharäti vuccare 


Nhóm pháp đem đến bọn vật thực bát thuần 
(aharajasuddhatthakakaläpa), thọ, thức tái tục, tâm sở 
và sắc nghiệp theo từng phần riêng biệt, gọi là vật thực. 


30. Vấn: Hãy trình bày pháp như sau: 

a. Pháp là chi thiền nhưng không là chi đạo. 

b. Pháp là chi đạo nhưng không là chỉ thiền. 

c. Pháp vừa là chỉ thiền cũng vừa là chỉ đạo. 

d. Pháp vừa không là chi thiền cũng vừa không là 
chi đạo. 

e. Pháp là chi đạo nhưng không là lực. 

í. Pháp là lực nhưng không là chỉ đạo. 

g. Pháp vừa là chi đạo cũng vừa là lực. 

h. Pháp vừa không là chỉ đạo cũng vừa không là lực. 

Đáp: 

a. Pháp là chi thiền nhưng không là chỉ đạo: Tâm 
sở tứ, hỷ và thọ trong 111 tâm (trừ tâm ngũ song thức), 
tâm sở tầm trong 8 tâm vô nhân, tâm sở nhất hành 
trong 8 tâm vô nhân và trong tâm si hoài nghi. 

b. Pháp là chi đạo nhưng không là chỉ thiền: Tâm 
sở niệm, trí tuệ, 3 ngăn trừ phần, tà kiến và cần trong 
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103 tâm (trừ tâm khai ý môn, tâm Ưng Cúng vi tiếu). 

c. Pháp vừa là chỉ thiền cũng vừa là chỉ đạo tức tâm sở 
tầm trong 47 tâm (trừ 8 tâm vô nhân), tâm sở nhất hành 
trong 102 tâm (trừ 18 tâm vô nhân, tâm sỉ phóng dật). 

d. Pháp vừa không là chi thiền cũng vừa không là 
chi đạo: 89 tâm, 40 tâm sở (trừ 12 tâm sở là thọ, nhất 
hành, tầm, tứ, cần, hỹ, tà kiến, niệm, 3 ngăn trừ phần, 
trí tuệ thuộc chỉ thiển và chỉ đạo), thọ, nhất hành và 
tâm sở hợp trong tâm ngũ song thức, tâm sở cần hợp 
trong tâm khai ý môn, tâm Ưng Cúng vi tiếu, 28 sắc 
pháp Níp Bàn. 

e. Pháp là chi đạo nhưng không là lực: Tâm sở tầm 
trong 47 tâm (trừ 8 tâm vô nhân), tà kiến, 3 tâm sở 
ngăn trừ phần. 

{. Pháp là lực nhưng không là chi đạo: Tâm sở tín, 
tàm, quý, vô tàm, vô quý, cần và nhất hành hợp trong 
tâm khai ý môn, tâm Ưng Cúng vi tiếu. 

g. Pháp vừa là chi đạo cũng vừa là lực: Trí tuệ, 
niệm và tâm sở cần hợp trong 103 tâm (trừ tâm khai 
ý môn, tâm Ưng Cúng vi tiếu), tâm sở nhất hành trong 
102 tâm (trừ 18 tâm vô nhân, tâm si hoài nghỉ). 

h. Pháp vừa không là chỉ đạo cũng vừa không là 
lực: 89 tâm, 38 tâm sở (trừ 14 tâm sở là nhất hành, 
tầm, cần, vô tàm, vô quý, tà kiến, tín, niệm, tàm, quý, 
3 ngăn trừ phần, trí tuệ thuộc chi đạo và lực) và tâm sở 
nhất hành hợp trong 16 tâm vô cần, tâm si hoài nghỉ, 
28 sắc pháp, Níp Bàn. 


Chấm Dứt Hỗn Hợp Tập Yếu 
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GIÁC PHẦN TẬP YẾU 
(Bodhipakkhiyasangaha) 


31. Vấn: Hãy phân tích 37 giác phần ra thành từng 
nhóm và hãy giải thích ý nghĩa cùng với chỉ pháp 
trong pháp giác phần sau đây: 


1. Thân tùy quán niệm xứ. 
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. Pháp tùy quán niệm xứ. 
. Trừ cần. 

. Thận cần. 

. Dục như ý túc. 

. Thẩm như ý túc. 

. Cần quyền. 

. Tín lực. 

9. 


Tuệ lực. 


10. Hỷ giác chỉ. 
11. Định giác chỉ. 
12. Chánh tư duy. 
13. Chánh định. 
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Đáp: 

37 giác phần được phân ra thành từng nhóm: 

Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, 
ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. 

Ý nghĩa cùng với chỉ pháp trong giác phần: 

1. Thân tùy quán niệm xứ: Sự ghi nhận vững chắc 
trong việc thường quán thân (sắc uẩn). Như hơi thở ra 
vào, đại oai nghỉ, tiểu oai nghi... 

Chi pháp: Tâm sở niệm trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại tố, 26 đống lực kiên cố. 

2. Pháp tùy quán niệm xứ: Sự ghi nhận vững chắc 
trong việc thường quán thực tánh pháp hiện hữu không 
phải là ta. Như tham, sân, sỉ... 

Chi pháp: Tâm sở niệm trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại tố, 26 đống lực kiên cố. 

3. Trừ cần: Sự tỉnh cần đoạn trừ bất thiện pháp đã 
sanh lên. 

Chỉ pháp: Tâm sở cần trong 21 tâm thiện. 

4. Thận cần: Sự tinh cần ngăn ngừa bất thiện pháp 
chưa sanh không cho sanh lên. 

Chi pháp: Tâm sở cần trong 21 tâm thiện. 

5. Dục như ý túc: Sự ước muốn dũng mãnh giai 
đoạn đầu làm nền tảng cho việc thành tựu thiền định, 
đạo, quả. 

Chi pháp: Tâm sở dục trong 21 tâm thiện. 

6. Thẩm như ý túc: Trí tuệ dũng mãnh, giai đoạn đầu 
làm nền tảng cho việc thành tựu thiền định, đạo, quả. 
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Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ trong 17 tâm thiện. 

7. Cần quyền: Sự tinh cần cai quản trong việc nỗ 
lực đối với điều thích hợp. 

Chi pháp: 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 26 đồng lực 
kiên cố. 

8. Tín lực: Đức tin không giao động lay chuyển trong 
sự tin tưởng đối với điều đáng tin. 

Chi pháp: Tâm sở tín trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại tố, 26 đổng lực kiên cố. 

9. Tuệ lực: Trí tuệ không giao động lay chuyển trong 
việc nhận thức sự thật. 

Chi pháp: Tâm sở trí tuệ trong 4 tâm đại thiện tương 
ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 26 đổng lực kiên cố. 

10. Hỷ giác chỉ: Sự phỉ lạc là chi phần liễu tri Tứ 
Thánh Đế. 

Chi pháp: Tâm sở hỷ trong 4 tâm đại thiện hỷ thọ, 
4 tâm đại tố hỷ thọ, 30 đổng lực kiên cố hỷ thọ hoặc 
3 tâm thiện sắc giới, 3 tâm tố sắc giới, 8 tâm siêu thế. 

11. Định giác chỉ: Sự trú vững trong cảnh là chỉ 
phần liễu tri Tứ Thánh Đế. 

Chi pháp tâm sở nhất hành hợp trong 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố, 26 đổng lực kiên cố. 

12. Chánh tư duy: Sự suy nghĩ chơn chánh là đạo lộ 
đưa đến Đạo, Quả, Níp Bàn. 

Chi pháp: Tâm sở tầm trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại tố, 10 đống lực sơ thiền hoặc 1 tâm thiện sắc giới, 
1 tâm tố sắc giới, 8 tâm siêu thế. 
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3. Chánh định: Sự kiên cố chơn chánh là đạo lộ đưa 
đến đạo, quả, Níp Bàn. 


Chi pháp: Tâm sở nhất hành hợp trong 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố, 26 đổng lực kiên cố. 


32. Vấn: Hãy dịch kệ ngôn trình bày đến chi pháp trong 

giác phần tập yếu? 

Đáp: Kệ ngôn trình bày đến chi pháp trong giác 
phần tập yếu như sau: 

1. Chando cittamupekkha ca .... vayamo viratittayam 

2. Sammäsati samädhiti .... sattadha tattha sangaho 

Nhóm giác phần tập yếu này, nói theo chỉ pháp 
chơn đế có 14: 

1- Dục. 

2- Tâm. 

3- Hành xả. 

4- Tín. 

5- Tịnh (passaddhi). 

6- Trí tuệ. 

7- Tầm. 

8- Cần. 

9- Chánh ngữ. 

10- Chánh nghiệp. 

11- Chánh mạng. 

12- Niệm. 

13- Hỷ. 


14- Nhất hành. 

Việc gom lại thành từng nhóm trong 37 giác phần 
này có 7 nhóm: 

†1- Tứ niệm xứ. 

2- Tứ chánh cần. 

3- Tứ như ý túc. 

4- Ngũ quyền. 

5- Ngũ lực. 

6- Thất giác chỉ. 

7- Bát chánh đạo. 


33. Vấn: Hãy trình bày chi pháp của pháp giác phần có 
1-2-3-4-5-6- 7-8-9 chức năng? 

Đáp: Chi pháp của giác phần có chức năng: 

Làm được 1 chức năng có 9 tâm sở: Tâm sở tầm, 
tâm sở hỷ, tâm sở tịnh thân, tâm sở hành xả, tâm sở 
dục, tâm, tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh nghiệp, 
tâm sở chánh mạng. _ 


Làm được 2 chức năng có 1 tâm sở: Tâm sở tín. 
Làm được 3 chức năng: Không có. 


Làm được 4 chức năng có 1 tâm sở: Tâm sở 
nhất hành. 


Làm được 5 chức năng có 1 tâm sở: Tâm sở trí tuệ. 
Làm được 6 và 7 chức năng: Không có. 

Làm được 8 chức năng có 1 tâm sở: Tâm sở niệm. 
Làm được 9 chức năng có 1 tâm sở: Tâm sở cần. 
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34. Vấn: Pháp giác phần này sanh lên trong pháp hiệp 
thế được hay không? Nếu được thì được trong sát na 
nào? Hãy nêu Palï dẫn chứng cùng với lời dịch? 
Đáp: Pháp giác phần sanh lên trong pháp hiệp thế 

được sanh lên trong sát na thành tựu cả 6 thanh tịnh (trừ 
tri kiến thanh tịnh ñãnadassanavisuddhi). Như dẫn chứng 
palï: “Lokiyepi yath3yogam chabbisuddhi pavattiyam” Tùy 
theo trường hợp mà sanh lên trong tâm hiệp thế hay 
tâm tố. 

35. Vấn: Nhóm trí tuệ nào được gọi là “giác ngộ” trong 
giác phần tập yếu này? Hãy trình bày nguyên do 
cùng nêu palï dẫn chứng? 

Đáp: Trí tuệ được gọi là “giác ngộ” trong giác phần 
tập yếu là trí tuệ trong cả 4 tâm đạo. Có dẫn chứng palï 
theo lời thuyết giảng của Đức Phật trong mahãniddesa: 
“Bodhi vuccati catũsu maggesu ñãnam” Trí tuệ trong cả 4 
tâm đạo, gọi là giác ngộ. 

Nguyên nhân được nêu lên trình bày trong nơi đây 
bởi vì muốn nêu lên pháp liễu tri Tứ Thánh Đế. Tương 
ứng với định nghĩa: “Cattari saccani bujjhatiti = Bodhi”. 
Pháp liễu tri Tứ Thánh Đế, gọi là giác ngộ. 

Còn trí tuệ hợp trong tâm tố, tâm quả liên quan đến 
giác chi chẳng phải là trí tuệ liễu trí Tứ Thánh Đế chỉ 
là nhân liễu tri Tứ Thánh Đế mà thôi. như định nghĩa: 
“Bujjhanti etayäti = bodhi” Tất cả hành giả liễu tri Tứ 
Thánh Đế bằng nhóm pháp này cho nên nhóm pháp 
làm nhân cho liễu tri Tứ Thánh Đế gọi là giác ngộ. 

Lại nữa, giác ngộ trong giác chi không phải chỉ duy 
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nhất trí tuệ mà những chỉ phần khác của pháp giác chỉ 
cũng gọi là giác ngộ. 


36. Vấn: Giác phần (bodhipakkhiya) nghĩa là gì nếu 
thêm vào từ sangaha thì có ý nghĩa như thế nào? 
Hãy giải thích và nêu palï lên trình bày? 

Đáp: Giác phần (bodhipakkhiya) là pháp sanh lên 
thuộc về phần 4 tuệ đạo, tức 37 pháp giác phần. Như 
có định nghĩa: “Bodhiyãä pakkhe bhavati = Bodhipakkhiyã”. 
Nếu thêm từ sangaha vào nghĩa là sự gom pháp thuộc về 
phần 4 đạo tuệ gọi là giác phần tập yếu. Có định nghĩa: 
“Bodhipakkhiyanam sangahoti = Bodhipakkhiyasangaho”. 


37. Vấn: “Niệm xứ” (satipatthãäna) nghĩa là gì, được 
trình bày định nghĩa như thế nào và tại sao chỉ có 
tâm sở niệm mà trở thành tứ niệm xứ được? 

Đáp: Niệm xứ (satipatthäna) tức niệm là pháp dẫn 
đầu cho pháp tương ưng vững chắc trong cảnh như 
thân... Có định nghĩa trình bày: “Sati eva patthãnanti = 
Satipatthanam”. Sự kiện duy nhất chỉ có tâm sở niệm 
mà trở thành tứ niệm xứ được, bởi vì cảnh là cứ điểm để 
quán xét có 4, dấu hiệu làm cho ấn tướng hiển lộ cũng 
có 4 và triệt tiêu pháp điên đảo cũng có 4. Do nhân này, 
chỉ có tâm sở niệm mà trở thành tứ niệm xứ được. 

Giải thích: 

Cảnh làm cứ điểm để quán xét có 4: 

1. Sắc uẩn là cảnh để quán xét của niệm, gọi là 
thân tùy quán niệm xứ. 
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2. Thọ uẩn là cảnh để quán xét của niệm, gọi là thọ 
tùy quán niệm xứ. 

3. Tâm là cảnh để quán xét của niệm, gọi là tâm 
tùy quán niệm xứ. 

4. Tưởng uẩn, hành uẩn là cảnh để quán xét của 
niệm, gọi là pháp tùy quán niệm xứ. 

Dấu hiệu làm cho ấn tướng hiển lộ có 4 và triệt tiêu 
điên đảo tưởng cũng có 4: 

1. Sự thường quán thân làm cho bất mỹ tướng hiển 
lộ và cũng trong sát na đó triệt tiêu hoàn toàn được tịnh 
điên đảo pháp. 

2. Sự thường quán thọ làm cho khổ tướng hiển lộ 
và cũng trong sát na đó triệt tiêu hoàn toàn được lạc 
điên đảo pháp. 

3. Sự thường quán tâm làm cho vô thường tướng 
hiển lộ và cũng trong sát na đó triệt tiêu hoàn toàn 
được thường điên đảo pháp. 

4. Sự thường quán thực tánh pháp tức tưởng và 
hành làm nhân cho vô ngã tướng hiển lộ và cũng trong 
sát na đó triệt tiêu hoàn toàn được ngã điên đảo pháp. 


38. Vấn: Loại cần nào được gọi là chánh cần và trong 
sự việc đề cập rằng cần ngoài ra thiện cần không là 
chánh cần được do nhân nào? Và hãy giải thích đến 
tứ chánh cần? 

Đáp: Cần được gọi là chánh cần phải là cần dũng 
mãnh. Chính là sự quyết tâm không thối lui cho dù máu 
và thịt trong thân có khô cạn chỉ còn lại da, gân, xương mà 
phận sự chưa hoàn thành sẽ không dừng lại sự tinh cần. 
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Cần bình thường không là chánh cần được. 

Trong sự việc tố cần không là chánh cần được, bởi 
vì các bậc A La Hán đã vượt qua phận sự liên quan đến 
việc triệt tiêu bất thiện và làm cho thiện sanh lên. Do 
đó, cần trong đổng lực tố mới không gọi là chánh cần. 
Và cần trong tâm quả cũng giống như vậy, tức không 
liên quan đến 4 phận sự vì chính mình là dị thục quả. 

Chánh cần có 4: 


1. Tỉnh cần đoạn trừ bất thiện đã sanh lên: Bất thiện 
pháp đã sanh lên gọi là uppannapäpaka, là nói đến bất 
thiện pháp liên quan đến ác hạnh và tà mạng... Còn sự 
triệt tiêu bất thiện pháp thuộc trừ cần thì là phận sự của 
cần trong thiện đạo (maggakusala) sanh lên. 

2. Tinh cần không cho bất thiện mới sanh lên: Bất 
thiện pháp chưa từng sanh lên gọi là anuppannapäpaka 
là nói đến bất thiện pháp liên quan đến ác hạnh và 
tà mạng... mà có sự cảnh giác ngăn chặn bất thiện 
pháp được gọi là thận cần (anuppannãnam pãpakãnam 
anuppadaya vayamo). 

3. Tinh cần làm cho thiện pháp mới sanh lên: Thiện 
pháp chưa từng sanh lên gọi là anuppannakusala là nói 
đến sự tinh cần làm cho thiện pháp chưa từng sanh được 
sanh lên với chính mình, gọi là tu cần (anuppannãnam 
kusalanam uppadaya vayamo). 

4. Tinh cần làm cho thiện pháp đã sanh được phát 
triển tăng trưởng lên: Thiện pháp đã sanh lên gọi là 
uppannakusala là nói đến sự tinh cần làm cho thiện pháp 
đã sanh được thường xuyên sanh lên, nên được gọi là 
bảo cần (uppannãänam kusalänam bhiyyobhãvaya vãyamo). 


257 


39. Vấn: Sự mong ước học Thắng Pháp cho hết chương 
trình để nhận được bằng đại học. Pháp làm cho thành 
tựu ước muốn ấy? Và nhóm pháp này nếu nằm trong 
dị thục quả và tố thì được gọi là pháp làm cho thành 
tựu ưóc muốn trong việc thiện được hay không? 
Đáp: Khi mong ước học cho hết chương trình Thắng 

Pháp để nhận được bằng đại học bắt buộc phải có 

pháp như ý túc (iddhipada) là pháp làm cho thành tựu 

ước muốn. 

Pháp tứ như ý túc có 4: 

1. Dục như ý túc. 

2. Cần như ý túc. 

3. Tâm như ý túc. 

4. Thẩm như ý túc. 

Nhóm pháp này nếu nằm trong dị thục quả và tố thì 
không được gọi là pháp làm cho thành tựu ước muốn 
trong điều thiện (như ý túc), bởi vì dị thục quả là quả 
của tâm thiện và tâm đạo. Do đó, dù cho có dục, cần, 
trí tuệ trong tâm quả cũng không được gọi là như ý túc. 
Còn pháp tố cũng chỉ là pháp sinh diễn thường nhật 
của bậc A La Hán. A La Hán là bậc đã thành tựu viên 
mãn sa môn hạnh nên dục, cần, tâm tố và trí tuệ của 
các bậc A La Hán đó cũng không gọi là như ý túc được. 


40. Vấn: “Giác chi” (bojjihanga) khi phân ra được bao 
nhiêu từ? Hãy trình ý nghĩa và chi pháp của từng từ đó? 
Đáp: “Giác chỉ” (bojjhanga) khi phân ra được 2 câu: 

Bodhi + anga. 
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Bodhi là pháp làm nhân liễu tri Tứ Thánh Đế, tức 
bao gồm chỉ pháp của thất giác chỉ như niệm, trí tuệ... 
Anga là pháp làm duyên kiến tạo gồm có chỉ pháp riêng 
biệt theo từng giác chỉ. 


41. Vấn: Hãy giải thích ý nghĩa thất giác chi theo chi tiết? 

Đáp: Ý nghĩa thất giác chỉ theo chỉ tiết: 

1. Niệm giác chỉ: Niệm tu tiến như ghi nhận được 
sự tiếp nối nhau trong cảnh của tứ niệm xứ theo phận 
sự tu tiến. Để triệt tiêu dễ duôi làm cho thành tựu tuệ 
giác ngộ, tức cả 4 đạo sanh lên nên gọi niệm giác chỉ. 

2. Trạch pháp giác chỉ: Trí tuệ tu tiến như suy nghiệm 
thẩm xét pháp cả nội phần lẫn ngoại phần trong cảnh 
của tứ niệm xứ theo phận sự tu tiến. Để triệt tiêu vô 
minh làm cho thành tựu tuệ giác ngộ, tức cả 4 đạo sanh 
lên nên gọi trạch pháp giác chỉ. 

3. Cần giác chỉ: Sự nỗ lực tu tiến trong cảnh của tứ 
niệm xứ theo phận sự tu tiến. Để triệt tiêu sự giải đãi 
làm cho thành tựu tuệ giác ngộ, tức cả 4 đạo sanh lên 
nên gọi cần giác chỉ. 

4. Hỷ giác chỉ: Sự phỉ lạc do tu tiến trong cảnh của 
tứ niệm xứ theo phận sự tu tiến. Để triệt tiêu lùi sụt làm 
cho thành tựu tuệ giác ngộ, tức cả 4 đạo sanh lên nên 
gọi niệm giác chỉ. 

5. Tịnh giác chỉ: An tịnh do tu tiến trong cảnh của tứ 
niệm xứ theo phận sự tu tiến. Để triệt tiêu sự náo động 
làm cho thành tựu tuệ giác ngộ, tức cả 4 đạo sanh lên 
nên gọi tịnh giác chỉ. 
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6. Định giác chi: Sự vững trú tu tiến trong cảnh của 
tứ niệm xứ theo phận sự tu tiến. Để triệt tiêu phóng tán 
làm cho thành tựu tuệ giác ngộ, tức cả 4 đạo sanh lên 
nên gọi định giác chỉ. 

7. Xã giác chỉ: Tu tiến hành xả như làm cho tín với 
tuệ, tấn với định có sự quân bình không vượt trội, không 
thối lui hơn nhau. Để triệt tiêu dục dục, hoài nghỉ, trạo 
hối, hôn thụy làm cho thành tựu tuệ giác ngộ, tức cả 4 
đạo sanh lên nên gọi là xả giác chỉ. 


42. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt giữa “đạo” và “chỉ 
đạo” cùng nêu định nghĩa? 

Đáp: Sự khác biệt giữa “đạo” và “chi đạo”: 

“Đạc” là tên gọi của chỉ pháp gom lại. Như định nghĩa: 
“Kilese marentä nibbãnam gacchanti etenati = Maggo”. 
Pháp triệt tiêu phiền não và chứng đạt Níp Bàn, pháp 
làm nhân cho sự triệt tiêu phiền não và chứng đạt Níp 
Bàn, gọi là đạo. 

“Chi đạo” là tên gọi riêng biệt của từng chỉ đạo. Như 
định nghĩa: “Maggassa ango = Maggango” Pháp làm nhân 
kết hợp để triệt tiêu phiền não và chứng đạt Níp Bàn, gọi 
là chi đạo. 


43.Vấn: Tuệ loại nào gọi là chánh kiến đạo 
(Sammäditthimagga) và tầm loại nào gọi là chánh 
iư duy đạo (Sammäsankappamagga)? Hãy giải 
thích cùng nêu ví dụ trong việc thành tựu phận sự 
của chánh kiến đạo và hãy phân tích 8 chỉ đạo theo 
giới, định, tuệ ? 
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Đáp: Tuệ được gọi là chánh kiến đạo là tuệ liễu tri 
Tứ Thánh Đế theo 4 phận sự: 


1.Liễu tri khổ đế bằng phận sự biến tri (dukkheñãnam). 

2. Liễu tri tập đế bằng phận sự đoạn trừ 
(dukkhasamudayeñanam)). 

3. Liễu tri Níp Bàn là pháp diệt khổ bằng phận sự 
tác chứng (dukkkanirodheñanam). 

4. Liễu tri phương pháp thực hành làm nhân chứng 
đắc Níp Bàn tức pháp diệt tắt mọi khổ đau bằng phận 
sự tu tiến (dukkhanirodhagãminipatipadäyañanam). 

Nhóm này được gọi là tuệ trong chánh kiến đạo. 

Giải thích: 

Việc hoàn thành phận sự của 4 chánh kiến đạo 
được ví như ngọn đèn dầu. Khi ngọn đèn dầu được 
thắp sáng lên thường làm cho thành tựu 4 phận sự 
cùng trong một lúc: 

1. Làm cho ánh sáng tỏa ra. 

2. Xua đi sự tăm tối. 

3. Làm cho tim đèn tụi. 

4. Làm cho dầu khô cạn dần dần. 

- Làm cho ánh sáng bừng sáng giống như Bát 
Thánh Đạo đạt đến sự tu tiến. 

Do đó, Đức Phật thuyết: “Dukkhanirodhagäminipati 
padayañänam”. Xua đi sự tăm tối giống như quăng bỏ 
pháp hành, pháp chế định chứng đắc Níp Bàn ngay 
trước mặt. Nên ngài thuyết: “Dukkhanirodhefänarr”. 
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- Làm cho tim đèn rụi giống như thấu hiểu tất cả khổ. 

Do đó, ngài thuyết: “Dukkhefiänar”. 

- Làm cho dầu khô cạn dần dần giống như triệt 
tiêu ái tập khởi. 

Do đó, ngài thuyết: “Dukkhasamudayefiãnar”. 

Tất cả 4 phận sự này thì “Dukkhanirodhagaminipatip 
adäñãnam?” Liễu tri đạo lộ làm nhân chứng đắc Níp Bàn, 
tức pháp diệt mọi khổ đau bằng phận sự tu tiến là phận 
sự tối quan trọng. Bởi vì Bát Thánh Đạo đạt đến sự tu 
tiến trong lúc nào, thì ngay chính lúc đó ba phận sự kia 
cũng đồng thành tựu trong cùng một sát na. 


Vấn đề tầm được gọi là chánh tư duy đạo thuộc loại 
tầm có sự suy nghĩ chơn chánh trong cả 3 việc: 


1 Suy ngh xa la dục tăng trưởng 
(nekkhammasarnkappa). 

2. Suy nghĩ với từ tâm (abyaäpadasankappa). 

3. Suy nghĩ với bi tâm (avihimsasankappa). 

Do đó, nhóm này được gọi là tầm trong chánh tư duy. 

Phân tích bát chánh đạo theo giới, định, tuệ: 

Giới uẩn có 3 chỉ pháp: Chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng. 


Định uẩn có 3 chi pháp: Chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. 


Tuệ uẩn có 2 chi pháp: Chánh kiến, chánh tư duy. 


44. Vấn: Hãy trình bày pháp như sau: 
a. Pháp thành như ý túc nhưng không thành quyền. 
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b. Pháp thành quyền nhưng không thành như ý túc. 

c. Pháp vừa thành như ý túc cũng vừa thành quyền. 

d. Pháp vừa không thành như ý túc cũng vừa 
không thành quyền. 

e. Pháp thành giác chỉ nhưng không thành chỉ đạo. 

f. Pháp thành chỉ đạo nhưng không thành giác chỉ. 

g. Pháp vừa thành giác chi cũng vừa thành chỉ đạo. 

h. Pháp vừa không thành giác chỉ cũng vừa không 
thành chi đạo. 

Đáp: 

a) Pháp thành như ý túc nhưng không thành quyền: 
Tâm sở dục trong 21 tâm thiện và 21 tâm thiện. 

b) Pháp thành quyền nhưng không thành như ý túc: 
Tín, niệm, nhất hành trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại 
tố, 26 đổng lực kiên cố và tâm sở cần trong 8 tâm đại 
tố, 9 tâm đáo đại, tâm quả siêu thế, tâm sở trí tuệ trong 
4 tâm đại tố tương ưng trí, 9 tâm tố đáo đại, tâm quả 
siêu thế. 

c) Pháp vừa thành như ý túc cũng vừa thành quyền. 
Tâm sở cần trong 21 tâm thiện, tâm sở trí tuệ trong 17 
tâm thiện tương ưng trí. 

d) Pháp vừa không thành như ý túc cũng vừa không 
thành quyền: 68 tâm, 52 tâm sở đồng sanh (trừ 21 tâm 
thiện) và 32 tâm sở hợp trong 21 tâm thiện, 28 sắc 
pháp, Níp Bàn (trừ tâm sở tín, cần, niệm, nhứt hành, trí 
tuệ hợp trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 26 đổng lực 
kiên cố và tâm sở dục hợp trong 21 tâm thiện). 
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e) Pháp thành giác chỉ nhưng không thành chỉ đạo: 
Tâm sở hÿ hợp trong 4 tâm đại thiện hỹ thọ, 4 tâm đại 
tố hỷ thọ, 30 đổng lực kiên cố hỷ thọ. Hoặc 3 tâm thiện 
sắc giới, 3 tâm tố sắc giới, 8 tâm siêu thế và tâm sở 
tịnh thân, tịnh tâm, tâm sở hành xả hợp trong 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố, 26 đổng lực kiên cố. 

f) Pháp thành chỉ đạo nhưng không thành giác chỉ: 
Tâm sở tầm hợp trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 10 
đồng lực sơ thiền, tâm sở ngăn trừ phần trong 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm siêu thế. 

g) Pháp vừa thành giác chỉ cũng vừa thành chỉ đạo: 
Tâm sở cần, niệm, nhất hành hợp trong 8 tâm đại thiện, 
8 tâm đại tố, 26 đổng lực kiên cố và tâm sở trí tuệ hợp 
trong 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương 
ưng trí, 26 đổng lực kiên cố. 

h) Pháp vừa không thành giác chỉ cũng vừa không 
thành chi đạo: 89 tâm, 49 tâm sở , 28 sắc pháp, Níp 
Bàn (trừ ngăn trừ phần, niệm, trí tuệ, cần, hÿỷ, tịnh, nhất 
hành, hành xả, tầm hợp trong tâm đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên cố). 


Chấm Dứt Giác Phần Tập Yếu. 
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HÀM TẬN TẬP YẾU 
(Sabbasangaha) 


45. Vấn: Trong hàm tận tập yếu có bao nhiêu nhóm? 
Nói về loại có số lượng như thế nào ? Hãy trình bày ý 
nghĩa cùng với chi pháp trong nhóm sau đây: 5 uẩn, 
5 thủ uẩn, 12 xứ, 18 giới, Tứ Thánh Đế? 


Đáp: Trong hàm tận tập yếu có 5 nhóm pháp: 

1. 5 uẩn. 

2. 5 thủ uẩn. 

3. 12 xứ. 

4. 18 giới. 

5. 4 Thánh Đế. | 

Nói theo loại có 37 loại tức 5 uẩn, 5 thủ uẩn, 12 xứ, 
18 giới, 4 Thánh Đế. 

Ý nghĩa cùng chi pháp trong mỗi nhóm: 

A- 5 uẩn: Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, 
thức uẩn. 


1- Sắc uẩn: Nhóm sắc pháp. 
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Chi pháp: 28 sắc pháp. 

2- Thọ uẩn: Nhóm cảm thọ. 

Chỉ pháp: Tâm sở thọ hợp trong 89 hoặc 121 tâm. 

3- Tưởng uẩn: Nhóm tưởng. 

Chi pháp: Tâm sở tưởng hợp trong 89 hoặc 121 tâm. 

4- Hành uẩn: Nhóm hành. 

Chỉ pháp: 50 Tâm sở (trừ tâm sở thọ, tưởng) hợp 
trong 89 hoặc 121 tâm theo tương ứng. 

5- Thức uẩn: Nhóm tâm. 

Chi pháp: 89 hoặc 121 tâm. 


B- 5 thủ uẩn: Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ 
uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 


1- Sắc thủ uẩn: Nhóm sắc pháp làm cảnh cho thủ. 
Chi pháp: 28 Sắc pháp. 
2- Thọ thủ uẩn: Nhóm cảm thọ làm cảnh cho thủ. 
Chi pháp: Tâm sở thọ hợp trong 81 tâm hiệp thế. 
3- Tưởng thủ uẩn: Nhóm tưởng làm cảnh cho thủ. 
Chỉ pháp: Tâm sở tưởng hợp trong 81 tâm hiệp thế. 
4- Hành thủ uẩn: Nhóm hành làm cảnh cho thủ. 
Chi pháp: 50 tâm sở (trừ tâm sở thọ, tưởng) hợp 
trong 81 tâm hiệp thế. 
5- Thức thủ uẩn: Nhóm tâm làm cảnh cho thủ. 
Chi pháp: 81 tâm hiệp thế. 
: C- 12 xứ: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, 
sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. 
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1- Nhãn xứ: Nhãn gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho 
tâm, tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Thần kinh nhãn. 

2- Nhĩ xứ: Nhĩ gọi là xứ . Bởi vì làm nhân cho tâm, 
tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Thần kinh nhĩ. 

3- Tỷ xứ: Tỷ gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho tâm, tâm 
Sở sanh lên. 

Chi pháp: Thần kinh tỷ. 

4- Thiệt xứ: Thiệt gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho 
tâm, tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Thần kinh thiệt. 

5- Thân xứ: Thân gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho 
tâm, tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Thần kinh thân. 

6- Sắc xứ: Cảnh sắc gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho 
tâm, tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Các màu sắc.. 

7- Thỉnh xứ: Cảnh thinh gọi là xứ. Bởi vì làm nhân 
cho tâm, tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Các tiếng .. 

8- Khí xứ: Cảnh khí gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho 
tâm, tâm sở sanh lên. 

_ Chi pháp: Các mùi .. 

9- Vị xứ: Cảnh vị gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho tâm, 

tâm sở sanh lên. 
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Chi pháp: Các vị... 

10- Xúc xứ: Cảnh xúc gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho 
tâm, tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Các vật thể xúc chạm.. 

11- Ý xứ: Tâm gọi là xứ. Bởi vì làm nhân cho tâm, 
tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: Tất cả tâm. 

12- Pháp xứ: thực tánh pháp sai biệt gọi là xứ. Bởi 
vì làm nhân cho tâm, tâm sở sanh lên. 

Chi pháp: 52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp Bàn. 

D- 18 giới: Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân 
giới, sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, nhãn 
thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân 
thức giới, ý giới, ý thức giới, pháp giới. 

1- Nhãn giới: Nhãn gọi là giới. Bởi vì bảo tồn được 
sự trong ngần mà cảnh sắc đến xúc chạm. 

Chỉ pháp: Thần kinh nhãn. 

2- Nhĩ giới: Nhĩ gọi là giới. Bởi vì bảo tồn được sự 
trong ngần mà cảnh thỉnh đến xúc chạm. 

Chi pháp: Thần kinh nhĩ. 

3- Tỷ giới: Tỷ gọi là giới. Bởi vì bảo tồn được sự 
trong ngần mà cảnh khí đến xúc chạm. 

Chỉ pháp: Thần kinh tỷ. 

4- Thiệt giới: Thiệt gọi là giới. Bởi vì bảo tồn được 
Sự trong ngần mà cảnh vị đến xúc chạm. 

Chi pháp: Thần kinh thiệt. 


268 


5- Thân giới: Thân gọi là giới. Bởi vì bảo tồn được 
sự trong ngần mà cảnh xúc đến xúc chạm. 

Chi pháp: Thần kinh thân. 

6- Sắc giới: Cảnh sắc gọi là giới. Bởi vì bảo tồn 
được sự xúc chạm với thần kinh nhãn. 

Chi pháp: Các màu sắc... 

7- Thinh giới: Cảnh thỉnh gọi là giới. Bởi vì bảo tồn 
được sự xúc chạm với thần kinh nhĩ. 

Chi pháp: Các tiếng .. 

8- Khí giới: Cảnh khí gọi là giới. Bởi vì bảo tồn được 
sự xúc chạm với thần kinh tỷ. 

Chi pháp: Các mùi .. 

9- Vị giới: Cảnh vị gọi là giới. Bởi vì bảo tồn được sự 
xúc chạm với thần kinh thiệt. 

Chi pháp: Các vị... 

10- Xúc giới: Cảnh xúc gọi là giới. Bởi vì bảo tồn 
được sự xúc chạm với thân 

Chi pháp: Các vật xúc chạm.. 

11- Nhãn thức giới: Nhãn thức gọi là giới. Bởi vì 
bảo tồn được sự thấy. 

Chi pháp: 2 tâm nhãn thức. 

12- Nhĩ thức giới: Nhĩ thức gọi là giới. Bởi vì bảo tồn 
được sự nghe. 

Chi pháp: 2 tâm nhĩ thức . 

13- Tỷ thức giới: Tỷ thức gọi là giới. Bởi vì bảo tồn 
được sự biết mùi. 
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Chỉ pháp: 2 tâm tỷ thức . 

14- Thiệt thức giới: Thiệt thức gọi là giới. Bởi vì bảo 
tồn được sự biết vị. 

Chi pháp: 2 tâm thiệt thức. 

15- Thân thức giới: Thân thức gọi là giới. Bởi vì bảo 
tồn được sự biết xúc chạm. 

Chỉ pháp: 2 tâm thân thức. 

16- Ý giới: 3 tâm gọi là ý giới. Bởi vì bảo tồn được 5 
sự biết cảnh thông thường. 

Chi pháp: 1 tâm khai ngũ môn, 2 tâm tiếp thâu. 

17- Ý thức giới: 79 tâm gọi là ý thức giới. Bởi vì bảo 
tồn được sự biết cảnh loại đặc biệt. 

Chi pháp: 76 tâm (trừ 10 tâm ngũ song thức và 3 
tâm ý giới). 

18- Pháp giới: 69 pháp thực tánh gọi là pháp giới. 
Bởi vì bảo tồn được thực tướng của mình. 

Chi pháp: 52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp Bàn. 

E- 4 đế: Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. 

1- Khổ đế: Khổ là pháp chắc thật mà các bậc Thánh 
liễu tri. 

Chi pháp: 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở 
tham) 28 sắc pháp. 

2- Tập đế: Nhân sanh khổ là pháp chắc thật mà 
các bậc Thánh liễu tri. 


Chi pháp: Tâm sở tham. 
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3- Diệt đế: Sự diệt khổ là pháp chắc thật mà các 
bậc Thánh liễu tri. 

Chi pháp: Níp Bàn. 

4- Đạo đế: Nhân đưa đến diệt khổ là pháp chắc thật 
mà các bậc Thánh liễu tri. 


Chi pháp: 8 chỉ đạo (tâm sở) như tâm sở trí tuệ. .. 
hợp trong 4 tâm Đạo. 


46. Vấn: Hãy dịch cả hai kệ ngôn sau đây: 
1. Ripañca vedana saññã .. pañcakkhandhati bhãsitã. 


2. Pañcupadanakkhandhãät ... khandhasangaha 
nissatam. 

Đáp: Kệ ngôn này dịch như sau: 

1. Các học viên nên trình bày cả 5 pháp tức sắc, 
thọ, tưởng, 50 tâm sở còn lại là hành, tất cả tâm là 
thức, nhóm này gọi là ngũ uẩn. 

2. Các học viên nên hiểu sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức tái sanh trong 3 cõi là ngũ thủ uẩn còn Níp Bàn 
là ngoại uẩn bởi vì không có hiện tại, quá khứ, vị lai... 


47. Vấn: Trong 4 pháp chơn đế, nếu nói theo xứ thì có 
12, nói theo giới thì có 18 do nương vào đâu? Hãy 
trình bày cùng nêu päli lên dẫn chứng? 

Đáp: 

Trong 4 pháp chơn đế, nếu nói theo xứ thì có 12 bởi 
vì nương vào thứ loại khác nhau của 6 môn, 6 cảnh. 

Giải thích: 
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Xứ là pháp làm cho tâm và tâm sở mổ rộng ra, tức 
làm cho lộ tâm phát triển rộng rãi. Do đó, pháp làm cho 
lộ tâm khai triển rộng có 2 loại là môn và cảnh. Khi xếp 
thành mỗi loại thì có 12 pháp như sau: 

1. Khi cảnh sắc hiện vào trong nhãn môn thì lộ tâm 
nhãn môn thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, nhãn 
môn và cảnh sắc này được liệt vào nhãn xứ và sắc xứ. 

2. Khi cảnh thinh âm vang chạm vào trong nhĩ môn 
thì lộ tâm nhĩ môn thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì 
vậy, nhĩ môn và cảnh thinh này được liệt vào nhĩ xứ và 
thinh xứ. 


3. Khi cảnh khí lan tỏa chạm vào trong tỷ môn thì lộ 
tâm tỷ môn thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, tỷ 
môn và cảnh khí này được liệt vào tỷ xứ và khí xứ. 

4. Khi cảnh vị thấm vào trong thiệt môn thì lộ tâm 
thiệt môn thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, thiệt 
môn và cảnh vị này được liệt vào thiệt xứ và vị xứ. 

5. Khi cảnh xúc va chạm vào trong thân môn thì lộ 
tâm thân môn thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, thân 
môn và cảnh xúc này được liệt vào thân xứ và xúc xứ. 

6. Khi cảnh pháp xuất hiện vào trong ý môn thì lộ 
tâm ý môn thường sanh lên hàng nhiều lộ. Do đó, ý 
môn và cảnh pháp này được liệt vào ý xứ và pháp xứ . 

Kể từ nhãn môn với cảnh sắc... thân môn với cảnh 
xúc, nhóm này được xếp vào xứ trực tiếp. 

Nhưng việc xếp ý môn với cảnh pháp thành xứ là 
xếp theo cách gián tiếp, bởi vì ý môn là 19 tâm hữu 
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phần, còn ý xứ mới là tất cả tâm. Do đó, ý môn chỉ 
là một phần của ý xứ. Đây là xếp theo cách chỉ tiết 
(ekadesayupacaranaya). 

Còn đối với cảnh pháp thì rộng hơn pháp xứ, bởi vì 
pháp thuộc pháp xứ chỉ là một phần của cảnh pháp. 
Do nhân này, xếp cảnh pháp thành pháp xứ là xếp 
theo cách phương tiện hóa (pariyayanaya). 

Trong 4 pháp chơn đế, khi nói theo giới có †18 pháp 
do nương vào 6 môn, 6 cảnh và 6 thức. 

Giải thích: 

Giới là pháp bảo tồn đặc tánh của mình không cho 
biến đổi. Do vậy, nhóm pháp bảo tồn đặc tánh của 
mình có 3 loại: 

1. Môn có đặc tánh bảo tồn sự tiếp nhận cảnh. 

2. Cảnh có đặc tánh bảo tồn sự hiện bày sanh lên 
nơi môn. 

3. Thức có đặc tánh bảo tồn sự biết cảnh như sự thấy... 

Khi xếp thành mỗi loại thì có 18 pháp như sau: 

1. Khi cảnh sắc hiện vào trong nhãn môn thì lộ tâm 
nhãn thức thường sanh lên lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, 
nhãn môn, cảnh sắc, nhãn thức này được xếp vào 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. 

2. Khi cảnh thinh âm vang chạm vào trong nhĩ môn 
thì lộ tâm nhĩ thức thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì 
vậy, nhĩ môn, cảnh thinh, nhĩ thức này được xếp vào 
nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới. 
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3. Khi cảnh khí lan tỏa chạm vào trong tỷ môn thì 
lộ tâm tỷ thức thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, 
tỷ môn, cảnh khí, tỷ thức này được liệt vào tỷ giới, khí 
giới, tỷ thức giới. 

4. Khi cảnh vị thấm vào trong thiệt môn thì lộ tâm 
thiệt thức thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, thiệt 
môn, cảnh vị, thiệt thức này được liệt vào thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới. 

5. Khi cảnh xúc va chạm vào trong thân môn thì lộ 
tâm thân thức thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, 
thân môn, cảnh xúc, thân thức này được liệt vào thân 
giới, xúc giới, thân thức giới. 

6. Khi cảnh pháp xuất hiện vào trong ý môn thì lộ 
tâm ý thức thường sanh lên hàng nhiều lộ. Vì vậy, ý 
môn, cảnh pháp, ý thức này được xếp vào ý giới, pháp 
giới, ý thức giới. 

Kể từ nhãn môn, cảnh sắc với nhãn thức ... thân 
môn, cảnh xúc với thân thức, nhóm này được xếp thành 
giới trực tiếp. 

Nhưng việc xếp ý môn, cảnh pháp thành ý giới, 
pháp giới là xếp theo gián tiếp bởi vì ý môn là 19 tâm 
hữu phần. Còn ý giới có 3 tâm, tức tâm khai ngũ môn, 
2 tâm tiếp thâu, đây là xếp theo cách phương tiện hóa 
(pariyayanaya). 

Còn đối với cảnh pháp thì rộng hơn pháp giới, bởi vì 
pháp thuộc pháp giới chỉ là một phần của cảnh pháp. 
Do nhân này, xếp cảnh pháp thành pháp giới là xếp 
theo cách phương tiện hóa (pariyayanaya). 
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Còn ý thức được xếp thành ý thức giới là xếp theo 
trực tiếp, nhưng ý thức này chỉ biết cảnh pháp khi vào 
xúc chạm bằng đường ý môn thì ý thức mới sanh lên 
được. Đây là đề cập theo tuần tự của môn, cảnh, thức 
theo riêng biệt từng phần mà thôi. 

Như có päli dẫn chứng trình bày: 

Dvaralambanabhedena Bhavantäyatanäni ca 

Dvaralambataduppanna  Pariyäyena dhãtuyo 

Xứ có 12 pháp bởi vì có thứ loại khác nhau của 6 
môn và 6 cảnh. Giới có 18 pháp theo phương thức của 
6 môn, 6 cảnh và 6 thức sanh lên nơi môn và cảnh. 


48. Vấn: Hãy trình bày kệ ngôn đề cập đến việc tính chỉ 
pháp trong Tứ Thánh Đế cùng với lời dịch và pháp 
ngoại đế có bao nhiêu? 

Đáp: Kệ ngôn đề cập đến việc tính chỉ pháp trong 

Tứ Thánh Đế như sau: 

Dukkham tebhũmakam vattam Tanhã samudayo bhave 
Nirodho näma nibbãnam Maggo lokuttaro mato. 
Các học viên nên hiểu pháp luân hồi trong ba cõi là 

khổ đế, ái dục gọi là tập đế và Níp Bàn gọi là diệt đế. 8 

chi đạo trong siêu thế đạo gọi là đạo đế và pháp thuộc 

ngoại đế. Về phần đạo có 29 tức 10 tâm sở tợ tha, 18 

tâm sở tịnh hảo (trừ 8 chi đạo) khi hợp trong 4 tâm đạo, 

4 tâm đạo nếu nói theo thực tánh là 1, nên gọi là 29 

tâm đạo sanh lên. 

Về phần quả có 37 tức 13 tâm sở tợ tha, 23 tâm 
sở tịnh hảo khi hợp trong 4 tâm quả, 4 tâm quả khi nói 
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theo thực tánh là 1, nên gọi là 37 tâm quả sanh lên. 


49. Vấn: “Hàm tận tập yếu” là gì? Hãy giải thích về uẩn 
theo palï như sau: “Räsatthena rasiatthena khandho” ? 
Đáp: Hàm tận tập yếu là sự trình bày tổng hợp lại 

tất cả pháp chơn đế. 

Giải thích: 

Uẩn theo palï: “Räsatthena räsiatthena khandho”. Gọi 
là uẩn do ý nghĩa là khối, đống, nhóm, chùm. Nghĩa là 
pháp hiện tại, quá khứ, vị lai gom lại thành một khối. 


Do nhân này, nên chỉ duy nhất một tâm sở thọ và 
tâm sở tưởng cũng thành thọ uẩn và tưởng uẩn. 


50. Vấn: Ngài thuyết rằng: Níp Bàn là ngoại uẩn, do 
nhân nào? Hãy nêu nguyên nhân giải thích chỉ tiết? 


Đáp: Níp Bàn là ngoại uẩn bởi vì không có thứ loại 
sai khác. Tức Níp Bàn không có thứ loại của hiện tại, 
quá khứ, vị lai mà duy nhất chỉ có ngoại thời. Níp Bàn 
không có trong ta mà chỉ có ngoài ta, Níp Bàn không 
là pháp thô mà chỉ là pháp tế, Níp Bàn không là hạ liệt 
mà là thù thắng, Níp Bàn không là cận mà chỉ là viễn. 
Do đó, Níp Bàn không gọi là uẩn, nghĩa là Níp Bàn là 
ngoại thời, ngoài ta, tế, thù thắng, viễn và cũng không 
gọi Níp Bàn là có 5 loại này mà chỉ duy nhất có một tức 
Níp Bàn là ngoại thời mà ngoại thời cũng là ngoài ta, 
tế, thù thắng, viễn. 


51- Vấn: Pháp làm vật thực cho khổ như sanh, già, đau, 
chết... là gì? Nếu pháp làm vật thực cho nhóm khổ 


này không có thì sanh, già, đau, chết.. sanh lên được 

hay không? 

Đáp: Pháp làm vật thực cho khổ sanh, già, đau, 
chết... là ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn, thức uẩn. Nếu pháp làm vật thực cho nhóm 
khổ này không có thì sanh, già, đau, chết... cũng không 
sanh lên được. 

Giải thích: 

Sanh, già, đau, chết là tướng trạng diễn tiến liền 
lạc của ngũ uẩn, không phải sanh lên riêng lẻ theo 
từng giai đoạn. Nghĩa là sự hiện khởi của ngũ uẩn gọi 
là sanh, sự tiếp diễn của ngũ uẩn theo trạng thái tăng 
trưởng đến hao mòn gọi là già, sự chuyển biến bất 
thường của sắc gọi là bệnh, sự diệt mất của ngũ uẩn 
trong mỗi kiếp gọi là chết. 

Như định nghĩa: “Anekadukkhehi khajjantiti = 
Khandhã”. Tất cả các pháp bị khổ sai biệt nhai nghiến, 
nên gọi là uẩn. Nói đến ngũ uẩn là cứ điểm của sanh, 
già, đau, chết... nếu không có uẩn thì nhóm khổ sai biệt 
này không thể sanh lên được. 


52. Vấn: Hãy giải thích uẩn (Khandhã) theo định nghĩa: 

“Suññãägäram dhãrentiti = Khandhã” ? 

Đáp: Theo định nghĩa “Suñfagaram dhãrentiti = 
Khandhã”. “Nhóm pháp hiện bày trạng thái rỗng không, 
không phải là ta, gọi là uẩn”. 

Tất cả chúng sanh trên thế gian này, có sự nhận 
thức về thực tánh vô ngã của danh sắc cũng do nương 
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vào sức mạnh của trí tuệ theo từng cấp độ. Nghĩa là, 
mức độ hiểu biết nông sâu tùy vào phước duyên trau 
dồi của mỗi chúng sanh. 


53. Vấn: Do nhân nào Đức Phật lại thuyết ngũ thủ uẩn? 
Hãy giải thích và trình bày định nghĩa của ngũ thủ uẩn? 
Đáp: Việc mà Đức Phật ngài thuyết ngũ thủ uẩn 

là pháp bắt nguồn từ ngũ uẩn nhằm hướng đến sự lợi 

ích trong việc tu tiến minh sát. Từ lý do này, nên ngài 
thuyết ngũ thủ uẩn bằng cách đặc biệt thêm nữa. Như 
có định nghĩa trình bày: “Upadananam gocara khandhä = 

Upädänakkhandhä” “Uẩn làm cảnh cho chấp thủ, gọi là 

thủ uẩn”. 


54. Vấn: Hãy trình bày quả sanh lên từ 12 xứ theo từng 
phần riêng biệt và Ngài thuyết rằng thần kinh nhãn... 
gọi là xứ bởi vì sắc thần kinh có thực tánh dường như 
có sự nỗ lực để cho thành quả của mình sanh lên. 
Hãy cho biết sự nổ lực đó như thế nào? 

Đáp: 

* Quả sanh lên từ 12 xứ theo từng phần riêng biệt 
như sau: 

1. Nhãn thức (sự thấy) là thành quả của nhãn xứ và 
sắc xứ. 

2. Nhĩ thức (sự nghe) là thành quả của nhĩ xứ và 
thỉnh xứ. 

3. Tỷ thức (sự ngửi) là thành quả của tỷ xứ và khí xứ. 

4. Thiệt thức (sự nếm) là thành quả của thiệt xứ và 
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VỊ XỨ. 

5. Thân thức (sự đụng) là thành quả của thân xứ và 
xúc XỨ. 

6. 76 tâm (trừ ngũ song thức, 3 ý giới) có sự biết 
cảnh và suy nghĩ tất cả sự việc là thành quả của ý xứ 
và pháp xứ. 

* Ngài thuyết rằng thần kinh nhãn... gọi là xứ, bởi vì 
sắc thần kinh có thực tánh dường như có sự nỗ lực để 
cho thành quả của mình sanh lên. 

Giải thích: 

Sự nỗ lực của nhóm xứ này là nhân trọng yếu có 
sức mạnh trong việc thiết lập thành quả cho mình. Như 
sự thấy, sự nghe.. được sanh lên, nhân với quả này 
thường diễn tiến theo thực tánh hữu ngã. Nhóm này 
không có sự nỗ lực sanh lên nhưng thực tánh diễn tiến 
của các nhóm xứ này giống như có sự nỗ lực tìm cầu 
để cho thành quả của mình sanh lên. 


55- Vấn: Ngài thuyết rằng 6 nội xứ, 6 ngoại xứ thường 
làm cho cả tâm và tâm sở phát triển rộng lớn ra, 
hãy cho biết rằng 6 nội xứ, 6 ngoại xứ đó là gì? Và 
làm cho cả tâm và tâm sở phát triển rộng lớn ra do 
nương vào nhóm xứ nào? 

Đáp: 

6 nội xứ: 

1. Nhãn xứ. 
2. Nhĩ xứ. 
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3. Tỷ xứ. 

4. Thiệt xứ. 

5. Thân xứ. 

6. Ý xứ. 

6 ngoại xứ: 

1. Sắc xứ. 

2. Thinh xứ. 

3. Khí xứ. 

4. VỊ xứ. 

5. Xúc xứ. 

6. Pháp xứ. 

Việc mà cả tâm và tâm sở phát triển rộng lớn do 
nương vào nhóm xứ này. Bởi vì khi nhóm nội xứ và 
ngoại xứ đối xúc với nhau rồi thì các lộ tâm như lộ nhãn 
môn... thường sanh lên, lộ tâm sanh lên đó không phải 
sanh lên chỉ một lộ mà sanh lên hàng nhiều lộ tâm và 
trong mỗi lộ tâm cũng có hàng nhiều loại tâm cùng 
nhau sanh. Như thiện cũng có, bất thiện cũng có, quả 
cũng có hoặc tố cũng có. Do nhiều lộ tâm và nhiều loại 
tâm sanh lên nên được gọi là tâm và tâm sở phát triển 
rộng lớn ra. Việc mà tâm và tâm sở phát triển rộng lớn 
này cũng do nương vào nội xứ và ngoại xứ mà thôi. 

Lại nữa, bất thiện pháp như tham, sân,.. thiện pháp 
như tín, niệm, trí tuệ,.. nhóm này khi mới vừa sanh lên 
vẫn còn yếu, nhưng khi lộ tâm thiện hoặc bất thiện này 
sanh lên hàng nhiều lộ tâm thì sức mạnh của nhóm 
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thiện hoặc bất thiện này tăng dần lên cho đến khi hình 
thành thiện hạnh hoặc ác hạnh. Đây cũng gọi là tâm 
và tâm sở có sự phát triển rộng lớn do nương vào nội 
xứ và ngoại xứ làm nhân. 


56. Vấn: Hãy giải thích 5 ý nghĩa của từ xứ (äyatana)? 

Đáp: Từ xứ (ayatana) có 5 ý nghĩa: 

1. Sañjatidesattha: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý.. 
không sanh lên vị trí khác được mà phải sanh lên theo 
nhóm xứ này. 

2. Niväsattha: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý.. nếu có 
nhân duyên đầy đủ thì mới sanh lên, giống như một lộ 
tâm nương vào nhóm xứ cùng loại. 

3. Akarattha: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý... dù là người, 
chư thiên hay bàng sanh cũng đều có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý. 

4. Samosaranattha: Sắc xứ.. việc bắt cảnh của 
nhóm tâm lộ này, giống như cùng hội tập trong cảnh 
như cảnh sắc.. mà mình đang bắt. 

5. Käranattha: 6 nội xứ và 6 ngoại xứ... nếu không có 
nhóm xứ này thì lộ tâm không sanh lên được. 


57. Vấn: Thần kinh nhãn,.. gọi là “giới” vì không phải là 
chúng sanh, không phải là sanh mạng chỉ là thực tánh 
chắc thật nhưng hiện hữu được bằng cách nào? Hãy 
giải thích và diễn giải từ “giới” (dhätu) theo định nghĩa 
sau: “Attano sabhavam dhaãrentiti = Dhatu”? 
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Đáp: Thần kinh nhãn,... gọi là “giới” (dhãtu) vì không 
phải là chúng sanh, không phải là sanh mạng chỉ là 
thực tánh chắc thật. 

Giải thích: 

Tất cả chúng sanh hiện hữu trên thế gian này do 
tánh chất bảo tồn của 18 giới, nên mới gọi là không phải 
chúng sanh, không phải người (nisatta). Sự việc hiểu 
rằng người này, người kia chết, nhưng tâm thức không 
chết.. Do tánh chất bảo tồn của 18 giới nên mới gọi là 
không phải là sanh mạng (nijjva), không phải là ta. 

“Giới” (dhatu) theo định nghĩa: “Attano sabhävam 
dhãrentiti = Dhãtu” Pháp bảo tồn được tánh chất của 
mình, gọi là giới”. Cả 18 giới đó có thực tánh bảo tồn 
nên gọi là pháp bảo tồn tánh chất của mình không cho 
biến đổi. 


58- Vấn: Ngài thuyết cả 4 đế là khổ, tập, diệt, đạo là 
Thánh Đế mà không gọi là phàm đế được do nhân 
nào? Hãy giải thích thực trạng không thay đổi của 
nhóm Thánh Đế này? 

Đáp: Ngài thuyết cả 4 đế là khổ, tập, diệt, đạo là 
Thánh Đế mà không gọi là phàm đế được bởi vì bốn sự 
thật mà Đức Phật thuyết giảng đó cho dù tất cả phàm 
nhân có nghe được đi nữa. Nhưng thực trạng mà Đức 
Phật thuyết “Pháp này là khổ, pháp này là nhân sanh 
khổ, pháp này là diệt khổ, pháp này là đạo lộ đưa đến 
diệt khổ” thì nhóm phàm nhân thường không thấu triệt 
được sự thật, không kiên cố vững trú như bậc Thánh. 
Vì vậy, mới không gọi là phàm đế. 
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Giải thích: 

Thực trạng không thay đổi của nhóm Thánh Đế này 
như sau: 

Danh sắc có ngũ uẩn hiệp thế được gọi là khổ, 
không loại trừ bất cứ chúng sanh nào khi tái sanh vào. 
Sự hiện hữu trong hiệp thế hằng làm cho chúng sanh 
nhận lãnh sự phiền toái mà không hề có sự thay đổi 
thành loại khác được. Do đó, mới gọi là sự thật tương 
ứng trong việc gọi tên. 

Tham được gọi là tập, vì cho dù tham của ai hay 
sanh lên trong cõi nào đi nữa cũng luôn làm nhân cho 
các sự khổ sanh lên với chúng sanh mà không có sự 
thay đổi thành loại khác. Vì vậy, mới gọi là sự thật tương 
ứng trong việc gọi tên. 

Níp Bàn được gọi là diệt, vì cho dù bất cứ Níp Bàn 
của bậc hữu học, bậc vô học hay vô dư y Níp Bàn mà 
hiển lộ trong cõi nào cũng hằng là pháp làm cho tất cả 
khổ... diệt mất không có sự biến đổi thành loại khác. 
Vì vậy, mới gọi là sự thật tương ứng trong việc gọi tên. 

Bát Thánh Đạo được gọi là đạo, bởi vì cho dù là đạo 
thấp hay đạo cao mà hiển lộ trong cõi nào cũng hằng 
là đạo lộ diệt tắt khổ không có sự thay đổi thành loại 
khác. Do đó, mới gọi là sự thật tương ứng trong việc 
gọi tên. 


59. Vấn: Hãy phân tích Tứ Thánh Đế theo nhân quả và 
hiệp thế siêu thế... ? 
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Đáp: 

* Phân tích Tứ Thánh Đế theo nhân quả như sau: 
Khổ đế là quả. 

Diệt đế là quả. 

Tập đế là nhân. 

Đạo đế là nhân. 


* Phân tích Tứ Thánh Đế theo hiệp thế siêu thế 
như sau: 

Pháp hiệp thế, hiệp thế đế. 

- Khổ đế. 

- Tập đế. 

Pháp siêu thế, siêu thế đế. 

- Diệt đế. 

- Đạo đế. 

Khổ đế là đế hiện hữu trong vòng luân hồi gọi là đế 
hiện hữu (pavattisacca). 

Tập đế là đế làm nhân cho khổ đế sanh lên hiện 


hữu trong vòng luân hồi gọi là (pavattihetusacca) đế tạo 
nhân đưa đến hiện hữu. 

Diệt đế là đế ly khổ luân hồi gọi là (nivattisacca) đế 
viễn ly. 

Đạo đế là đế làm nhân đạt đến ly khổ luân hồi gọi 
là (nivattihetusacca) đế tác nhân đưa đến viễn ly. 
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60- Vấn: Trong 72 hỗn hợp pháp (vatthudhamma) ihì 
pháp trình bày về bất thiện tập yếu, hỗn hợp tập yếu, 
giác phần tập yếu, hàm tận tập yếu, mỗi nhóm có bao 
nhiêu? 

Đáp: Trong 72 pháp (vatthudhamma) thì: 

Pháp trình bày về bất thiện tập yếu có 14: 14 tâm 
sở bất thiện. 

Pháp trình bày về hỗn hợp tập yếu có 36: Tâm, 26 
tâm sở, 9 sắc pháp. 

Pháp trình bày về giác phần tập yếu có 14: Tâm, 13 
tâm sở. 

Pháp trình bày về hàm tận tập yếu có 72: Tâm, 52 
tâm sở, 18 sắc thành tựu, Níp Bàn. 

Chấm Dứt Phần Hàm Tận Tập Yếu 
Chấm Dứt Phần Vấn Đáp Trong Chương 7 
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Năm Nhân Làm Cho Chánh Pháp 
Được Tôn Tại 
œñ= 


{Này các tỳ kheol có 5 pháp đưa đến tồn tại, không 
biến đổi tiêu hoại Chánh Pháp, 5 pháp đó là: 

1. Tỳ kheo trong pháp luật này nghe pháp cung 
kính. : 

2. Tỳ kheo trong pháp luật này học pháp cung kính. 


3. Tỳ kheo trong pháp luật này ghi nhớ pháp cung 
kính. 


4. Tỳ kheo trong pháp luật này suy nghiệm pháp 
ghi nhớ được bằng cách cung kính. 


5. Tỳ kheo trong pháp luật này hiểu nghĩa hiểu pháp 
rồi thực hành cung kính. 


Này các tỳ kheo! Chính 5 pháp này đưa đến tồn tại, 
không biến hoại đổi thay Chánh Pháp). 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh pháp 5 chỉ) 
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Năm Nhân Làm Cho 
Chánh Pháp Được Tiêu Hoại 
đœñ= 


“Này các tỳ kheol có 5 pháp đưa đến biến đổi tiêu 
hoại Chánh Pháp, 5 pháp đó là: 


1. Tỳ kheo trong pháp luật này nghe pháp không 
cung kính. 


2. Tỳ kheo trong pháp luật này học pháp không 
cung kính. 


3. Tỳ kheo trong pháp luật này ghi nhớ pháp 
không cung kính. 


4. Tỳ kheo trong pháp luật này không Suy nghiệm 
pháp ghi nhớ bằng cách cung kính. 


5. Tỳ kheo trong pháp luật này hiểu nghĩa hiểu pháp 
rồi không thực hành cung kính. 


Này các tỳ kheo!l Chính 5 pháp này đưa đến biến 
đổi tiêu hoại Chánh Pháp”. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh pháp 5 chỉ) 
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